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BñO CO TÔNG HẾT CHƯƠNG TRÌNH 
”Xáy dựng mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế 
xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 1998 - 2002” 
TỈNH AN GIANG 


Thực hiện Nghị quyết 22/TW của Bộ Chính trị vẻ phát triển kinh tế xã 
hội miền núi, quyết định 132/1988/QĐ.TTg ngày 21/7/1998 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc giao nhiệm vụ xây dựng mô hình ứng dụng KHCN phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 1998 - 2002 và 
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phê duyệt 
danh mục dự án thuộc Chương trình "Xây dựng mô hình ứng dụng KH&CN 
phục vụ phát triển kinh tế xã hội nóng thôn và miền núi giai đoạn 1998 - 
2002”. Các hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh An Giang đã gắn kết với 
sự chỉ đạo và hỗ trợ của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và sự chuyến 
giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật của Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp 
miễn Nam, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần thơ, 
Viện cây ăn quả miền Nam và nhiều đơn vị khác, các nội dung của Nghị 
quyết và chỉ đạo của Chính phủ đi vào cuộc sống. Các hoạt động này chủ yếu 
là xây dựng mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh 
tế xã hội nông thôn và miền núi. Các dự án được triển khai với nội dung đưa 
những tiến bộ kỹ thuật được kháng định đến từng địa bàn và hộ nông dân góp 
phần chuyển biến rõ rệt về kinh tế xã hội của địa phương. Phương thức chuyển 
giao công nghệ chủ yếu là xây đựng các điểm trình điễn ứng dụng TBKT đã 
được khẳng định vào sản xuất và đời sống ở các hộ nông dân. 


Từ năm 1998 đến nay thực hiện việc xây dựng mô hình ứng dụng khoa 
học công nghệ được Bộ KHCN&MT hỗ trợ kinh phí. tỉnh An Gang đã hướng 
vào các huyện miền núi, biên giới và vùng trũng ngập sâu trong mùa lũ. Các 
dự án được xây dựng ở huyện Trí Tôn, Tịnh Biên, An Phú và thoại Sơn. Thời 
gian thực hiện qui mô các mô hình đã hướng vào các lĩnh vực sản xuất trồng 
trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, cải tạo vườn cây ăn trái và vệ sinh bảo vệ môi 
trường. Cụ thể đã triển khai thực hiện 4 dự án như sau: 


® ._ Dự án xây dựng mô hình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội nông thôn miền núi tỉnh An Giang (trọng điểm là 3 xã Ô Lâm 
- Trí Tôn, An Cư - Tịnh Biên và Vĩnh Lộc - An Phú) 


® .. Dựán ứng dụng kỹ thuật tiến bộ thâm canh phát triển sản xuất khoai mì 
và cây ăn trái ở hai xã miền núi tỉnh An Giang (xã Lương An Trà - Tri 
Tôn và xã Thới Sơn - Tịnh Biên) 

® . Dưán xây dựng mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ sản xuất giống 
và nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa tại xã Mỹ Thạnh - Thành phố Long 
Xuyên và xã Phú Nhuận - Thoại Sơn tỉnh An Giang. 


® Dự án xây dựng mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ nhân giống và 
sản xuất các loại hoa màu ở 2 xã Vĩnh Trung và An Cư huyện Tịnh Biên 
An Giang. 
Kết quả thực hiện như sau: 


I... DƯÁN: "Xây dựng mô hình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi tỉnh An Giang (trọng điểm là 3 
xã Ô Lám - Tri Tôn, An Cư - Tịnh Biên và Vĩnh Lộc - An Phú)": 


Cơ quan chuyển giao công nghệ: Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp 
Miền Nam. Thời gian thực hiện 24 tháng (9/1998 - 9/2000). Kinh phí hỗ trợ 
của Bộ KHCN&MTT là 500 triệu đồng. 

Mục tiêu: 


Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp và đa dạng hoá cây trồng, sử 
dụng tài nguyên đất, nước tốt hơn để đưa năng suất lúa đạt 4 - 5 tấn/ha. Thay 
đổi giống cây ăn trái đưa bộ giống có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh 
tẾ vào sản xuất. 

Nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất vật nuôi, cải tạo đàn bò hướng thịt 
thông qua lai giống để Sind hoá đàn bò. 

Nâng cao mức sống của nông dân vùng dự án, tăng hiệu quả kinh tế tổng 
hợp trên một đơn vị diện tích canh tác từ 10 - 15 % và thu nhập bình quân của 
lao động trên 15%. 


Cải thiện điều kiện sống của nông hộ thông qua việc xây dựng mô hình 
dùng nước sạch, xây dựng nhà cầu hợp vệ sinh, sử dụng khí Biogas và đặc biệt 
là di dời chuồng bò ra khỏi nhà ở nhằm đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường 
trong cộng đồng dân cư. 

Kết quả đạt được: 


Trong 2 năm (1999 - 2000) Dự án đã hỗ trợ cho nông dân 3 xã 16.050 kg 
lúa giống, gồm các giống lúa cao sản chất lượng tốt phù hợp cho nhiều vùng 
và xuất khẩu như: OM 2031, AS 996, VND 404, VND95-20, OM 1490 được 
phát triển hơn 60% diện tích ở xã An Cư, các giống OM203l, VND 404, 
OMCS 2000 được phát triển trên 55% ở xã Ô Lam. 


Các giống lúa mùa đặc sản Khao Dawk Mali 105, Mashuri ĐB được phát 
triển rộng ở An Cư và Ô Lâm. 

Các giống đậu xanh ÐX 208, V9] ~ 15 cho năng suất cao, chống chịu sâu 
bệnh, thích nghi rộng được trồng nhiều ở 3 xã. 

Các giống lúa mới cho năng suất tăng từ 10 - 30%, lợi nhuận tăng từ 800 
ngàn đến 2 triệu đồng/ha. Năng suất đậu xanh tăng từ 30 - 80%, lợi nhuận 
tăng từ 1,5 đến 2 triệu đồng/ha. ' 

Đã hỗ trợ 3 dụng cụ sạ lúa theo hàng, tiết kiệm được 30 - 50% lúa giống, 
30 bảng so màu lá lúa để bón phân hợp lý và tiết kiệm. 


Đối với vườn cây ăn trái được xây dựng với quy mô 2 ha giống mới (xoài 
cát hoà lộc, xoài cát chu, nhãn đa bồ...) ở Tri Tôn và Tịnh Biên. 


Dự án đã tiến hành 2 đợt tập huấn cho kỹ thuật viên và nông dân có 230 
người tham gia, trong đó có 30 kỹ thuật viên trồng trọt và chăn nuôi, xây dựng 
và tổ chức cho 280 hộ nông dân nòng cốt tham gia mô hình ứng dụng TBKT 
vào sản xuất, tổ chức 60 lượt nông dân tham quan mô hình sản xuất của 3 xã, 
trao đổi kinh nghiệm các tiểu vùng kinh tế khác nhau. Đã tổ chức hội thi Bê 
lai đã được nông dân hưởng ứng tạo được sự phấn khởi và nâng cao nhận thức 
tiếp thu kỹ thuật nuôi dưỡng Bò lai đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. 


Dự án còn ¡n ấn trên 6.000 tờ bướm về kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi 
với nội dung ngắn gọn, trình bày đẹp phát cho nông dân trong các cuộc hội 
thảo đầu bờ. Đặc biệt là một số tờ bướm được dịch và in ấn bằng 2 thứ tiếng 
Việt và Khơmer, được phát trên đài truyền hình của xã thường xuyên. Nhờ vậy 
hầu hết nhân dân các xã vùng dự án đều biết việc xây dựng mô hình ứng dụng 
TBKT và tham gia tích cực. 


Những kết quả trên đây khẳng định dự án đã đem lại hiệu quả kinh tế xã 
hội rõ rệt cho địa phương, thu thập của người sản xuất tăng lên vì năng suất 
cao (tăng 10 - 30%) và lợi nhuận tăng từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng, đặc biệt 
cây đậu xanh năng suất (tăng 30 - 80%) và lợi nhuận tăng từ 1,5 - 5 triệu 
đồng/ha. Đối với người chăn nuôi bò lai có mức thu nhập tăng lên do việc 
chuyển đổi giống, cải tiến kỹ thuật nuôi đưỡng, bò lai có thể trọng lớn hơn, 
giá bán cao hơn bò địa phương từ 2 - 2.5 lần. 


Dự án đã xây dựng được mạng lưới kỹ thuật viên và hộ nông dân sản xuất 
giỏi, nhờ sự kết hợp và lồng ghép với các chương trình khác trên địa bàn, các 
tiến bộ kỹ thuật đã được chuyển giao có hiệu quả và có tính bền vững cao. Dự 
án đã góp phần nâng cao dân trí, trình độ hiểu biết của người dân tộc, tạo được 
lòng tin của cán bộ và nhân dân vùng dự án đối với KHCN mới. 


Dự án đã góp phần làm thấy đổi nếp nghĩ lâu đời của người Khơmer quen 
sống theo tập quán cũ còn nhiều tập tục lạc hậu, trình độ sản xuất thấp, bước 
đầu làm ăn theo KHCN mới. 


Qua 2 năm thực hiện dự án, ngoài những kết quả dự án đem lại, đồng thời 
cũng nảy sinh những vấn đề cần được quan tâm giải quyết bổ sung vào chính 
sách kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc, biên giới vùng sâu bị ngập lũ lâu 
ngày, trên cơ sở sản xuất phát triển bền vững. : 


H. DỰ ÁN: "Ứng dụng kỹ thuật tiến bộ thâm canh phát triển sản xuất 
khoai mì và cây ăn trái ở 2 xã miền núi tỉnh An Giang (xã Lương An 
Trà - Trì Tôn và xã Thới Sơn - Tịnh Biên). 


Cơ quan chuyển giao công nghệ: Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp 
Miễn nam và Viện Cây ăn quả Miễn nam. Thời gian thực hiện 24 tháng 
(10/2000 - 10/2002). Kinh phí hỗ trợ của Bộ KHCNMTT là 500 triệu đồng. 


Mục tiêu: 


Đưa I số giống và kỹ thuật mới nhằm tăng năng suất khoai mì 20 - 30% 
SO với năng suất ở địa phương làm tăng thu nhập cho nông dân và cung cấp 
nguyên liệu cho nhà máy chế biến tỉnh bột khoai mì của tỉnh. 

Thay đổi một số cây ăn trái ở địa phương có năng suất thấp, phẩm chất 
kém bằng một số cây ăn trái ở địa phương có năng suất cao, phẩm chất ngon, 
tăng giá trị kinh tế, phục vụ khách tham quan du lịch. Tăng hiệu quả sản phẩm 
từ I0 - 15%, 

Kết quả đạt được: 


Xây dựng mô hình thử nghiệm 1.500m?. Cung cấp giống khoai mì KM 
94, KM 98-1, KM 98-5, giống xoài cát Hoà Lộc và giống nhãn tiêu Da Bò. 

Trình điễn mô hình trên diện rộng 62ha. 

Tổ chức hội thảo đầu bờ 6 lần (cây ăn trái 3, cây khoai mì 3, có 360 lượt 
nông đân và kỹ thuật viên tham dự), tổ chức tham quan mô hình giống 1 lần 
(20 nông dân tham dự) 

Thông tin tuyên truyền qua mạng lưới khuyến nông và trạm thông tin xã. 
Hình thành mạng lưới kỹ thuật viên, hộ nông dân nòng cốt có khả năng tiếp 
thu, thực hiện và mở rộng các kết quả đã khẳng định được triển khai nhanh 
chóng và vững chắc. 

Tập huấn 60 lượt kỹ thuật viên trồng trọt, mở 2 lớp kéo đài ngày 2 ngày, 
nột dung gồm 2 phần lý thuyết và thực hành vẻ kỹ thuật canh tác lúa, màu, 
cây ăn trái, bảo vệ thực vật, phương pháp vận động quần chúng. 

Huấn luyện và xây dựng 360 nông dân làm nòng cốt để thực hiện việc 
ứng dụng các tiến bộ KHKT trong trồng trọt, chăn nuôi, môi trường, cây ăn 
trái, rút kinh nghiệm sản xuất để phản ánh với cán bộ chỉ đạo kỹ thuật và phổ 
biến cho các nông dân khác. 

4) Về khoai mì: 

Dự án đã tiến hành xây dựng mô hình trên điện rộng với diện tích là 62 
ha (32 ha năm 2001, 30 ha năm 2002) gồm các yếu tố kỹ thuật kết hợp như: 
-___ Giống khoai mì sử dụng để xây dựng mô hình là giống KM98 - 5. 

Công thức phân bón: §0N + 80 PO; + 80K;O [400 kg NPK(20-20- 

15)+40kgKC1]. 

- Mô hình trồng khoai mì thuần không nên xen dưa hấu với khoảng cách 
trồng: 0,8x0,8m, tương đương với 16.000 cây/ha. 

- — Mô hình trồng xen dưa hấu với khoai mì, có tưới, có rạ che phủ đất với 
mật độ trồng khoai mì là 0,6x I,2m (1.400 cây/ha). 

- _ Xử lý cỏ đại bằng thuốc và bằng tay ngay sau khi trồng. 
Tổng diện tích mô hình trồng khoai mì được thực hiện ở các tổ là 32 ha. 


Phần lớn các lô trồng trên nền đất rạ đều có năng suất củ và năng suất 
sinh vật cao hơn điều kiện không có rạ (thường kèm theo không làm đất). 

Về phân bón, lượng phân sử dụng theo mức đầu tư của mô hình 80N + 40 
P,O; + 80K,O là phù hợp, cho năng suất củ và hàm lượng tỉnh bột cao, 

Phân tích hiệu quả kinh tế của các mô hình trồng khoai mì với Các yếu tố 
kỹ thuật kết hợp, số liệu thu được cho thấy các mô h 
hiệu quả kinh tế cao, lãi thuần đạt từ 1.585 - 11,525 ngàn đồng/ha (tỷ suất lợi 
nhuận tăng từ 2,] - 7,4 lần). Các mô hình trồng khoai mì có tạ (xen dưa hoặc 


quả kinh tế cao trong khi mô hình trồng thuần không có rạ che phủ át có hiệu 
quả kinh tế thấp. 


b)_ Về cây ăn trái: 

Quy mô mô hình 3,2 ha trong I6 hộ dân. Trồng các loại cây xoài Cát Hoà 
Lộc và cây nhãn tiêu da bò, Thực hiện theo đúng qui trình kỹ thuật canh tác 
(chuẩn bị đất, trồng và chăm sóc cây, phân bón, phòng trừ sâu bệnh...) 


trì { _ 
vùng đất Thới Sơn - Tịnh Biên - An Giang. Khi được tưới trong mùa khô cây 
sinh trưởng và phát triển tương đương với các mô hình trên vùng đất phù sa 
của Long định, Châu "Thành, Tiền Giang. 


Các mô hình đã có tác dụng tích cực trong việc cải thiện tập quán kỹ 
thuật canh tác của bà con trong vùng. Nông dân chú ý hơn trong khâu chọn 
giống trồng, tưới tiêu, che phủ đất, bón phân, phòng trừ sâu bệnh. Nhiều hộ 
trong vùng dự án đã học tập và làm theo các kinh nghiệm của hộ tham gia mô hình. 
c) Đềnghị 


Nhân nhanh giống khoai mì KM9§ - 5 đẻ đưa vào sản xuất tại khu vực tứ 
giác Long Xuyên để đáp ứng nhu cầu về cơ sở giống khoai mì và nhu cầu rải 


vụ của nhà máy chế biến tinh bột khoai mì An Giang. 


Hỗ trợ nông dân vay vốn để bình tuyển và đưa các giống lúa màu có khả 
năng chịu phèn, vượt nước, chín sớm có năng suất và phẩm chất cao vào sản 
xuất của vùng. 


Do chủng loại cây trồng trong dự án là cây ăn trái lâu năm nên không thể 
cho hiệu quả kinh tế trong vòng 2 năm thực hiện dự án, vì vậy nên tiếp tục 
theo dõi, đánh giá và có hướng nhân rộng. 

Kết hợp khuyến nông địa phương xây đựng các nhóm, câu lạc bộ nông 
dân để cùng được tập huấn, trao đổi kinh ngiệm trong sản xuất, cùng tìm đầu 
ra cho sản phẩm. 


Tiếp tục đầu tư nhân rộng mô hình sau khi kết thúc dự án. 


HH. DỤ ÁN: “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ sản xuất 
giống và nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa tại xã Mỹ Thạnh - thành 
phố Long Xuyên và xã Phú Thuận - Thoại sơn tỉnh An Giang": 


Cơ quan chuyển giao công nghệ: Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 
II và Viện Hải sản khoa nông nghiệp - Trường Đại học Cần Thơ. Thời gian 24 
tháng (7/2001 - 7/2002) với kinh phí hỗ trợ của Bộ KHCNMTT là 500 triệu đồng. 
Mục tiêu của dự án: 


Chuyển giao qui trình sản xuất giống tôm càng xanh cải tiến quy mô nhỏ 
(IOm” bể ương, sản lượng 1,0 - 1,2 triệu tôm bột hay PL15/năm) và qui mô 
trung bình (20m” bể ương, sản lượng 2 - 2,5 triệu tôm bột PLI5/năm) cho 
Trung tâm ngiên cứu ứng dụng và sản xuất giống thuỷ sản An Giang và Trại 
giống thuỷ sản Mỹ Châu thuộc công ty AGIFISH để sản xuất giống đáp ứng 
nhu cầu nuôi của nông dân xã Phú Thuận và cho các khu vực lân cận. 


Chuyển giao quy trình nuôi tôm thương phẩm tôm càng xanh trong ruộng 
lúa sử dụng tôm giống nhân tạo cho nông dân xã Phú Thuận sử dụng tôm 
giống tự sản xuất, với tổng diện tích là 20 ha (tương đương 7 - 10 hộ) năm 
2001: 10 ha và năm 2002: 10 ha, với năng suất nuoi ổn định từ 400 - 500 
kg/ha/vụ (so với 100 - 300 kg/ha/vụ trước đây). Qua đó tăng thu nhập cho 
người sản xuất, góp phần giảm hộ nghèo và tăng số hộ giàu. 

Tiến độ thực hiện đự án đến ngày 28/2/2003 như sau: 

b)_ Xây dựng mô hình I: Mô hình sản xuất giống tôm càng xanh qui trình 
nước xanh cải tiển. 

Hoạt động xây dựng mô hình 1 gồm công việc bổ sung trang thiết bị cho 
Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và sản xuất giống thuỷ sản An Giang gồm: 

-._ Bồn Composite 4m” (4 cái) nâng tổng thể tích bể ương ấu trùng để sản 
xuất SX 40nỞẺ. 

~ — Máy phát điện 5 KW (I1 cái) 

-.... Bơm ôxy và hệ thống đường ống dẫn (một hệ thống) 

-... Hỗ trợ một phần nguyên liệu thức ăn và tôm bố mẹ (50 kg) 


b) 


Hỗ trợ đào tạo kỹ thuật cho 2 trại giống: trung tâm ngiên cứu úng dụng 
và sản xuất giống thuỷ sản an giang và trại giống thuỷ sản Mỹ Châu 
thuộc công ty AGIFISH (6 người) 


Tiến hành qui trình sản xuất tôm bột và ương nuôi tôm giống: đã sản xuất 
630.000 tôm giống P15 cung cấp cho 6 hộ dân. 


Xây dựng mô hình 2: Mô hình xây dựng các điểm nuôi tôm thương phẩm 
trong ruộng lúa tại xã Phú Thuận (tách từ xã Phú Hoà) huyện Thoại Sơn, 
tỉnh An Giang. 


Khảo sát chọn lựa các hộ nông dân thực hiện mô hình (6 hộ) 


Tập huấn kỹ thuật (50 người) bao gồm các kỹ thuật viên ở huyện Thoại 
Sơn, xã Phú Hoà, xã Phú Thuận và các hộ dân thực hiện mô hình. 


Xây đựng công trình nuôi 10,5 ha (đào mương, đắp bờ ao, cải tạo ruộng...) 
Đã nhận giống và thả nuôi: 630.000 tôm giống P15 (diện tích nuôi 10,5 ha) 


Hỗ trợ một phần chỉ phí về thức ăn và thuốc phòng trị bệnh tôm cho 
nông dân (6 hộ) 


Chăm sóc và quản lý mô hình nuôi (cho ăn, quản lý nước, theo dõi chỉ 
tiêu phát triển, phòng trị bệnh, chỉ phí thức ăn...) 


Kết quả thu hoạch vụ tôm năm 2002: 


Hiệu quả kinh tế năm 2002: Nuôi tôm luân canh lúa, nuôi tôm (6 tháng) 


thu được 11,5 - 25 triệu đồng/ha, trồng vụ lúa (3 tháng) thu được 3 - l5 triệu 
đồng. Tổng cộng năm 2002 thu được 18 - 75 triệu đồng/ha. 


€) 


Kết luận: 


Ưỡng tôm càng xanh theo quy trình nước xanh cải tiến tỏ ra rất hiệu quả 
và phù hợp. Tuy nhiên, cần có những cải tiến hơn nữa để nâng tỷ lệ sống 
và đảm bảo tính ổn định của qui trình. 


Hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm trong ruộng lúa cao gấp nhiều lần 
so với viẹc trồng lúa. Đồng thời đã tạo công ăn việc làm cho một số 
lượng lớn lực lượng laø động nhàn rỗi tại địa phương vào những công 
việc như bắt ốc, cá tạp... chế biến thức ăn cho tôm với thu nhập khoảng 
15.000 - 20.000 đồng/ngày. 


Thông qua mô hình, những phụ phẩm từ nông nghiệp khác vốn ít có giá 
trị đã được sử dụng để tạo ra hàng hoá có giá trị là con tôm. Điều này làm 
thay đổi đời sống của những nông hộ tham gia vào dự án. 


Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cán bộ kỹ thuật và nông dân nên vụ 
nuôi đã diễn ra tốt đẹp, không có dịch bệnh nghiêm trọng. Năng suất thu 
được chưa phải là cao (692 - 952 kg/ha) nhưng là dấu hiệu khả quan về 
tính khả thi của dự án. 


d) Nhận xét và đánh giá kết quả đạt được (trong kỳ báo cáo) về nội dung 
tiến độ: 
Nhìn chung về dự án: 2 mô hình của dự án đã triển khai được một năm 
trên 2 xã (Mỹ Thạnh, Long Xuyên và Phú Thuận, Thoại Sơn tỉnh An Giang) 


đều được các cấp các ngành của địa đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi 
cho các mô hình thực hiện đạt kết quả. 


Các mộ hình triển khai rất thiết thực và được nông dân hưởng ứng tiếp 
cận, trực tiếp thực hiện. 


Tiến độ thực hiện đúng theo kế hoạch và kịp thời vụ. 


Kết quả 2 mô hình triển khai: Mô hình 1 là sản xuất giống tôm P15 (đạt 
chất lượng con giống theo tiêu chuẩn của Bộ Thuỷ sản) đã cung cấp đủ giống 
cho mô hình 2 nuôi tôm thịt trên chân ruộng. Mô hình 2 thực hiện các nội 
dung của dự án đạt yêu cầu kế hoạch và có hiệu quá như trên. 


Do tình hình chung nên năm qua (2002) là nông dân có nhu cầu thả tôm 
giống nhiều do mở rộng diện tích hơn so với năm 2001 và tính thời vụ cao chỉ 
tập chung thả trong thời gian ngắn nên con giống tương đối hiếm. Tuy nhiên, 
Sở KHCN & MT vẫn cố gắng cùng hợp tác với các đơn vị sản xuất cung cấp 
đủ nhu cầu cho nông dân. Tôm giống được thả nuôi thể hiện sức sống cao, hộ 
nhận tôm rất vừa ý, nông dân áp dụng đúng quy trình đã được tập huấn, hướng 
dẫn cho nên vụ thu hoạch năm 2002 đã đạt kết quả khá khả quan. Kết quả này 
cũng mang tính thể hiện cho việc tích cực đưa tiến bộ kỹ thuật ứng dụng vào 
sản xuất góp phần chuyển cơ cấu sản xuất nông nghiệp nông thôn theo tinh 
thần chỉ đạo chung của tỉnh An Giang. 


IV. DỰ ÁN: “Xây đựng mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ nhán 
giống và sản xuất các loại hoa màu ở 2 xã Vĩnh Trung và An Cư 
huyện Tịnh Biên - An Giang": 


Cơ quan chuyển giao công nghệ: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp 
miễn Nam. thời gian thực hiện 24 tháng (8/2002 - 8/2004). Kinh phí hỗ trợ từ 
ngân sách sự nghiệp khoa học TW là 400 triệu đồng. 


Mục tiêu: 

1, Tuyển chọn và nhân một số giống hoa màu tốt cung cấp cho sản xuất thúc 
đấy quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng của địa phương. 

2. Tăng hiệu quả kinh tế tổng hợp trên đơn vị điện tích canh tác. 


Quy mô của mô hình là 30 ha, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị điện tích 
15 - 20%. Chuyển giao qui trình kỹ thuật nhân giống và sản xuất khoai mì 
công nghiệp, đậu xanh, đậu nành, bông vải. 


Tiến độ thực hiện dự án đến ngày 28/2/2003: 


© _. Đã điều tra khảo sát vùng dự án: ở xã An Cư và xã Vĩnh Trung của huyện 
Tịnh Biên để nắm được tình hình về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, 
phong tục tập quán địa phương. 


© .. Hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức tập huấn cho kỹ thuật viên và nông dân sản 
xuất giỏi (40 nông dân và 20 kỹ thuật viên tham dự) để thực hiện việc 
ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ về sản xuất hoa màu và phổ 
biến cho các nông dân khác. 


s _ Đã triển khai 2/4 mô hình sản xuất hoa màu (mô hình đậu xanh và mô 
hình đậu nành) 


® - Inấn tài liệu. 


e - Đã cung cấp các giống cho nông đân vùng dự án 150 kg giống và xây 
dựng mô hình trong đó: 

- — Giống đậu xanh: ĐX 208, V 91 - 15 là 100 kg cho 12 hộ nông dân thực 
hiện mô hình trên diện tích 4,8 ha. 


- __ Giống đậu nành V176 là 50 kg cho 7 hộ nông dân thực hiện mô hình 

Nhận xét và đánh giá kết quả đạt được (trong kỳ báo cáo) về nội dung 
tiến độ: 

Nhìn chung về dự án: đã có 2 mô hình vẻ nhân giống và sản xuất đậu 
xanh và đậu nành triển khai trên 2 xã (An Cư - Vĩnh Trung huyện Tịnh Biên 
tỉnh An Giang), các mô hình đều được các cấp các ngành của địa phương 
đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi. 


Mô hình triển khai rất thiết thực và được nông dân hưởng ứng tiếp cận, 
trực tiếp thực hiện đã đạt được những kết quả ban đầu, hiện đang theo dõi các 
chỉ tiêu phát triển và chăm sóc kỹ thuật cho cây đậu xanh và đậu nành, cây 
trồng phát triển tốt. 


Còn hai mô hình nhân giống và sản xuất khoai mì và bông vải đang 
chuẩn bị giống: giống bông vải VN 15, VN20, VN 36 và giống khoai mì công 
nghiệp: KM 94, KM 98-1 để cung cấp tiếp cho người dân vùng dự án vào 
tháng 4/2003. Tiến độ thực hiện theo đúng kế hoạch. 

V.. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 

Kết luận: 


Qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình : "Xây dựng mô hình ứng 
dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền 
núi giai đoạn 1998 - 2002" tỉnh An Giang đã được Bộ KHCNMT hỗ trợ kinh 
phí thực hiện 4 dự án với tổng kinh phí là 1,9 tỷ đồng. Đến nay có 2/4 dự án 
kết thúc được nghiệm thu, còn 2 dự án đang tiếp tục đựơc nhân rộng và phát 
huy hiệu quả trong sản xuất và đời sống, thiết thực phục vụ cho nông dân - 
nông thôn An Giang. 
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Các mô hình của 4 dự án đã triển khai đều được các cấp các ngành của 
địa phương đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để đạt kết quả cao. 


Các mô hình triển khai rất thiết thực và được nông dân hưởng ứng tiếp 
cận, trực tiếp thực hiện. Tiến độ thực hiện đúng theo kế hoạch và kịp thời vụ. 


Kết quả các mô hình triển khai giai đoạn 1998 - 2/2003 đã đạt kết quả tốt. 
Kiến nghị: 


Để phát huy và duy trì Chương trình Nông thôn miền núi giai đoạn kế 
tiếp để nghị Bộ KHCN cần tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các dự án của địa 
phương trong giai đoạn 2004 - 2010. 


Phan Văn Ninh 
GIÁM ĐỐC SỞ KHCN & MT AN GIANG 


II 


ỨNG DỤNG TIẾN BỘ ñ THUẬT 
“Xây dựng mô hình thâm canh lúa năng suất cao” 
TẠI HUYỆN BẠCH THÔNG TỈNH BẮC KẠN 


I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 

Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và Hội đồng nhân dân Tỉnh Bắc 
Kạn phấn đấu đến năm 2005 đưa năng suất lúa toàn tỉnh lên 4,5tấn/ha/vụ, tổng 
sản lượng đạt trên 100.000 tấn lương thực. Trong những năm vừa qua cán bộ, 
nhân dân toàn tỉnh đã đạt nhiều thành tích trong mặt trận sản xuất nông 
nghiệp. Năm 1997 sản lượng lương thực toàn tỉnh là 81.939 tấn, năm 1998 đạt 
84.936 tấn, năm 1999 đạt 90,000 tấn. 

Đạt được những thành tích trên trước hết là sự đổi mới vẻ chính sách 
khuyến khích, mở rộng sản xuất, chính sách đầu tư về giống cây trồng, vật 
nuôi tăng cường về vật tư kỹ thuật thâm canh cây trồng. Những yếu tố đó là 
tiền đề đi đến mục tiêu trên 100.000 tấn lương thực của tỉnh. 

Cùng với các tác động trên công tác đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất 
nông nghiệp có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mục tiêu xây dựng một vùng 
lúa cao sản của tỉnh Bắc Kạn sẽ tạo ra một khối lượng lương thực lớn cho tỉnh, 

Huyện Bạch Thông đã được UBND tỉnh và Sở KHCN&MT chọn để ứng 
dụng những tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp mới xây dựng mô hình lúa năng suất 
cao của tỉnh Bắc Kạn. Viện Bảo vệ Thực vật thuộc Bộ NN&PTNT là cơ quan 
chuyển giao KHCN, 


HH... MỤC TIỂU, NỘI DUNG, QUY MÔ CỦA DỰ ÁN: 
1Ô Mục tiên: 

Mô hình thâm canh tổng hợp cây lúa dựa trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ 
kỹ thuật vào sản xuất nhằm các mục tiêu cơ bản sau đây: 


® . Xây dựng mô hình đạt năng suất cao 7 - 8 tấn/ha/vụ góp phần tăng sản 
lượng lương thực của địa phương. 


® .. Từ mô hình chỉ đạo rút ra kết luận cho tỉnh để đẩy mạnh thâm canh và 
mở rộng mô hình trong tỉnh, 


®  Mởrộng công tác đào tạo huấn luyện và chuyển giao khoa học công nghệ 
cho cán bộ và nhân dân trong vùng. 


2. Nội dung: 
Để thực hiện 3 mục tiêu trên cần tiến hành 2 nội dung cơ bản: 


® . Xây dựng mô hình thâm canh cây lúa dựa trên cơ sở các kỹ thuật công 
nghệ phù hợp. 


- — Thay đổi các giống lúa cũ có năng suất thấp bằng các giống lúa mới, đặc 
biệt sử dụng các giống lúa lai có Tăng suất cao. 
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-.__ Sử dụng công nghệ gieo vãi và sử dụng thuốc trừ cỏ 


: Áp dụng các biện pháp thâm canh tổng hợp như phân bón phân sâu, nặng 
đầu nhẹ cuối, điều khiển chế độ nước và sử dụng các chất tăng trưởng 
cây trồng phù hợp. 


s __ Tổ chức chỉ đạo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ và nông dân 
trong vùng dự án. 


3. Quy mô dự án: 


Dự án được tiến hành trong 2 năm (4 vụ) trên diện tích 160 ha lúa, trên 
địa bàn 3 xã Vị Hương, xã Tú Trĩ, xã Lục Bình cách trung tâm huyện từ 4 - 12 
- km. Với tổng kinh phí 450 triệu đồng thể hiện qua bảng I. 


BẢNG l: QUY MÔ DỰÁN 


Năm 2000 Năm 2001 1. 
T1 Chỉ tiêu —T Tổng số 2 năm 
VH | TT | LB | VH | TT | LB | 
¡ I1 | Điện tích gieo cấy (ha) 49 5| 95 21 40 20 20 160 ha 1 
2 _ | Sốhộ tham gia dự án (hộ) 1522| 67| 50| 150Ị 50] 50 468hộ —_ 
3 | Số người tham gia dự án| 960| 400 300 | 600| 300| 300| 2860 lượựngày 
(người) 
= —tL 
4_ | Tài liệu in ấn cho tập huấn lề 48.000 trang 
Š _ | Đầu tư vật tư trong hai nãm _ 317.760.000 đồng 
_6 | Sảnphẩm cần đạt được 960 tấn 
II. KẾT QUÁ THỰC HIỆN DỰ ÁN: 


1. Kết quả thực hiện dự án năm 2000: 


Dự án đã được triển khai từ vụ xuân 2000 kết quả thu được thể hiện trên 


bảng 2. 
BẢNG 2: KẾT QUÁ THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2000 
TẠI 3 XÃ VI HƯƠNG, TÚ TRĨ, LỤC BINH 
3 SỈ Diện tích Năng suất Sản lượng 
STT Mùa vụ Các mô hình (ha) (kg/ha) (kg/ha) 
Lúa lai và gieo vãi 6.7 8.398 56.2666 
Lúa lai cấy 6.98 7.862 54.876,76 
I Xuân RE: : 
Lúa thuần gieo vãi L0 7386| _ _ 7.3860 
Lúa thuần cấy 26,82 | 6.630 177.816,6. 
Lúa lai gieo vãi 20 7.200 144.000 
TƯƠNG 
4.54 1.44 33.30 
2 Mùa = chong 
4.5 §.200 36.900 
|_ Lúa lai cấy 10 6.400 64.000 
Tổng cộng 80,5 574.545,96 
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Qua bảng 2, chúng tôi có một số nhận xét như sau: 


- __ Tập quán sản xuất của các xã trong vùng dự án đã thay đổi 


+ Diện tích lúa lai ngày càng tăng vụ xuân I4,68 ha lên 39 ha vụ mùa 


+ Gieo vãi từ 7,7 ha lên 29 ha. Năng suất lúa gieo vãi tăng hơn lúa cấy từ 
0,5 - 1 tấn/ha. 

- Kỹ thuật canh tác được nâng cao, 3 xã trong vùng dự án là 3 xã vùng cao 
thuộc điện đói nghèo, đời sống khó khăn, trình độ dân trí thấp. Nhưng 

khi được tập huấn kỹ thuật hõ đã hăng hái làm theo và thu được kết quả 

rất khả quan. 


2. Kết qud thực hiện dự án năm 2001: 


Năm 2001 dự án được thực hiện đúng nội dung 80 ha thuộc 3 xã với các 
giải pháp kỹ thuật được xây dựng trong chương trình. Kết quả thu được thể 


hiện qua bảng 3. 


BẰNG 3: KẾT QUẢ VỀ NĂNG SUẤT VÀ SẢN LƯỢNG THU ĐƯỢC 


TRONG MÔ HÌNH CAO SẢN NĂM 2001 


STT| Mùavụ Các mô hình Bi ng hay : khe 
Vi Hương 20,0 75 150/0 | 
1 Xuân  |TúTn 9,96 — 19 T86| 
Lục Bình 10,0 7.5 75/0. 
Vi Hương 20,0 711 1422| 
2 Mùa | TúTñ 9,96 60 59,76 
Lục Bình 100 | 6,10 610 


Nhận xét bảng 3: Năm 2001, tình hình thời tiết phức tạp. Do vậy ảnh 
hưởng rất nhiều đến năng suất và sản lượng lúa lai. ở miền bắc, nhiều địa 
phương đã bị mất trắng. Tuy nhiên trong mô hình vật đạt năng suất cao, vụ 
xuân đạt từ 7,5 - 7,9 tấn/ha, vụ mùa đạt từ 6,0 - 7,1 tấn/ha. 


Tính bình quân năng suất cả năm đạt 6,57 tấn/ha/vụ. Cả năm đạt 13,4 


tấn/ha, vượt so với đại trà 5,0 tấn/ha/năm. 
‡.. Kết quả đạt được qua hai năm thực hiện dự án: 


Qua hai năm thực hiện, dự án đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra. Kết 
quả được thể hiện qua bảng 4. 
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BẢNG 4: KẾT QUÁ VỀ NĂNG SUẤT VÀ SẢN LƯỢNG TRONG MÔ HÌNH LÚA CAO SẲN 
TẠI HUYỆN BẠCH THÔNG TRONG HAI NĂM 2000 - 2001 


STT | Mùa vụ Các mô hình LG, ÈsJ#H An 
- Lúa lai gieo vãi (Vi Hương) 6,7 8.40 : 56.27 | 
Xuân _ | - Lúa lai cấy (Vi Hương) - 698] 786] — 5⁄4Ág | 
2000. | - Lúa thuân gieo vãi (Vị Hương) 1,0 7.30 

L Lúa thuần cấy (Lục Bình) — 268] 663| — 177824 
- lúa lai gieo vãi (Vi Hương) Ì 20 727 1440] 
% Mùa _ | - Lúa lai gieo vãi (Lục Bình) [ 4 | 74 - 34.3 | 
R 2000. | - lúa lai gieo vãi (Tú Trï) 4.5 §,2 36.90 | 
- Lúa lai cấy (Lục Bình) “10 64 _ 6400 
__ |-Lúalaigivovai(ViHương | 2001 7 15: 15000. 

3 Anh - Lúa lại gieo vãi (Tú TH) 996] 79 L__— 7% 

- Lúa lai gieo vãi (Lục Bình) 10,0 7.5 75,00 
_ |-Lúaligieovi(ViHươg | 2001 3M] 142.20 | 
4 SINH - Lúa lai gieo vãt (Tú Tả) |_ 9% 600] 5976. 
- Lúa lai gieo vãi (Lục Bình) _— 10/0] _— 6/10 610, 


Qua bảng 4. chúng ta thấy năng suất bình quân đạt 7.11 tấn/ha/vu. Cả năm đạt 
bình quân là 14.23 tấn/ha. Tổng sản lượng trong mô hình thực hiện trong 2 năm 160 
ha đạt [.141,19 tấn. 

Nếu ta đem so sánh với năng suất ngoài mô hình thì năng suất trong mô 
hình tăng lên 6,0 tấn/ha/năm, và tông sản lượng tăng thêm 49,10 tấn, 

Nếu ta đem so với mục tiêu mô hình năm đạt 960 tấn, thì tổng sản lượng 
lúa vượt lên 181,1 tấn. 


4... So sánh hiệu quả kinh tế khi áp dụng biện pháp kỹ thuật mới: 


Nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình chúng tôi đã tiến hành điều 
tra một số định mức chỉ tiêu kỹ thuật, năng suất lúa ngoài mô hình của các xã 
tham gia dự án. Kết quả được thể hiện qua bảng 5. 


BẢNG 5: SỐ SÁNH HIỆU QUÁ KINH TẾ ÁP DỰNG KỸ THUẬT TIÊN TIẾN VÀ SẢN XUẤT 
ĐẠI TRÀ TRÊN GIỐNG LÚA LAI TG1 TẠI XÃ VI HƯƠNG NĂM 2000 


Khoảng mục Gieo vãi lúa lai Lúa cấy đại trà Nệc khi 
TTỊ đầutưchot |—— : š " l ¬ 
(ha) Sản lượng | Thành | Sản lượng| Thành | Sản lượng | “Thành 
(kg) tiên (đ) (kg) tiên (4) | - (kg) tiền (đ) 
1. Giống 40 400.000 120 | 480.000 - - 80.000 
2. | Phân chuồng 10.000 | 1.000.000 3.000 500.000 - 00,000 
3. | Phân đạm 220 478.500 120 261.000 100 217.500 
4. | Phân lân 500 500.000 200 200.000 300 300.000 
$5. | Phân Kali 160 376.000 100 235.000 60 141.000 
6. | Thuốc trừ cỏ 12 200.000 0 0 12 200.000 
7. | Công gieo vãi 10C 100.000 40C 400.000 -20C|_ - 200.000 
hoặc cấy " 
8. | Công phun 20C 200.000 40C 400.000 -20C|_ - 200.000 
thuốc trừ cỏ, 
tỉa đặm, làm cỏ Ờ 
9. | Tổng chỉ 3.254.500 2.476.000 778.500 
10. | Năng suất 8.398 | 12.597.000 4.200 | 6.300.000 4.198 | 6.297.000 
0 
L Si 


Ghi chú: 


Phân dam giá 2.175 địkg 


- — Phân lân giá 1.000 đikg 
- Phân Kaii giá: 2.350 đíkg 
Giá thóc1.500 đ!kg 


- _ Giá một công 10.000 đicông 
Nhận xét bảng 5: 


- _ Nhờ áp dụng biện pháp mà số công lao động giảm đi rất nhiều: 


+ Công cấy giảm 30 công 


+ Công làm cỏ giảm 20 công 
Tương đương với số tiền là 500.000 đồng (10.000 đồng/công) 


-- Do đầu tư thêm 778.500 đ/ha vật tư phân bón như ở trong mô hình thì 
năng suất tăng được 4.198 kg thóc/ha/vụ nếu giá thóc 1.500 đ/kg thì số 
tiên khi áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới sẽ tăng được 6.297.000 đồng. Rõ 
ràng khi bỏ ra I đồng vốn để đầu tư giống như trong mô hình ta sẽ thu 
được 8.I đ, lãi là 7.1 đ. 


IV. KẾT LUẬN: 


Qua hai năm thực hiện dự án thâm canh lúa tại huyện Bạch Thông, có thể 
nói rằng dự án đã thành công tốt đẹp. Hoàn thành tốt mục tiêu và nội dung dự 


án đã đề ra. 


Những kết quả nghiên cứu của Viện Bảo vệ Thực vật trong việc thâm 
canh cây lúa khi áp dụng vào sản xuất đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. 


- — Về mặt kinh tế năng suất lúa tăng thêm từ I,5 - 2 lần, hạch toán đầu tư 
khi tăng thêm một đồng vốn sẽ thu được 7,! đồng tiền lãi. 

- — Giảm được sức lao động của người nông dân, cụ thể là giảm được công 
cấy và công làm cỏ cho lúa từ 40 - 50 công. 

- Có thể mở rộng mô hình thâm canh tổng hợp, gieo vãi, sử dụng thuốc trừ 
cỏ ở những vùng chủ đồng nước trong tỉnh Bắc Kạn. 


Mô hình đã được nhân dân trong và ngoài vùng dự án đón nhận và triển 
khai có hiệu quả kinh tế cao. 


Thạc sỹ. Hoàng Phú Thịnh 
VIÊN BVTV - BỘ NN & PTNT 


BúO CñO TÌNH HÌNH TRIỂN HHñI VÀ HẾT QUẢ THỰC HIỆN 
CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MIỂN NÚI 
GIAI ĐOẠN 1998 - 2002 TẠI BẮC NINH 


I.. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN: 


Trong năm năm qua (1998 - 2002) được sự quan tâm giúp đỡ của Bộ 
Khoa học và Công nghệ, tỉnh Bắc Ninh được hỗ trợ thực hiện 4 dự án thuộc 
chương trình: “ Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN phục vụ phát triển kinh tế 
- xã hội nông thôn và miễn núi giai đoạn 1998 — 2002”, tổng kinh phí hỗ trợ từ 
ngân sách trung ương là 2.420 triệu đồng. Trong đó: 


- 3 dự án phục vụ phát triển nông nghiệp @ đự án thuộc lĩnh vực trồng trọt, 
1 dự án phát triển cơ giới hoá phục vụ sản xuất nông nghiệp) 


- _l dự án xử lý môi trường làng nghề. 

- __ Số dự án đã được nghiệm thu đánh giá ở cấp Bộ: I 
-__ Số dự án đang triển khai thực hiện:3 

1. Về công tác tổ chức: 

Theo hướng dẫn của Bộ, Sở là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm với Bộ 
trong việc triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt. Hàng năm để 
chuẩn bị các nội dung cần đăng ký xin hỗ trợ của Bộ, Sở đã.chủ đồng tìm hiểu 
các nhu cầu đổi mới, chuyển giao công nghệ tại địa phương, xác định những 
vấn để bức xúc cần tác động của KHCN để nâng cao năng suất, chất lượng, 
tạo sản phẩm mới... phù hợp với điều kiện địa phương; phối hợp VỚI CáC CƠ 
quan nghiên cứu trung ương hình thành nhiệm vụ, để xuất các giải pháp công 


nghệ để giải quyết những vấn để đặt ra; lập đề cương thuyết minh dự án đề 
nghị Bộ xem xét phê duyệt. 


Sau khi dự án được phê duyệt và ký hợp đồng nguyên tắc với Bộ, Sở tiếp 
tục ký hợp đồng triển khai thực hiện, các dự án ở Bắc Ninh được hợp đồng 
theo 2 hình thức: 


- — Ký thẳng hợp đồng với cơ quan CGCN, cơ quan CGCN thực hiện nội 
dung chuyển giao kỹ thuật, cung cấp thiết bị, giống... và hợp đồng một số 
nội dung công việc còn lại với địa bàn triển khai dự án. 


- - Ký hợp đồng với địa bàn tiếp nhận thực hiện dự án (thường là với huyện), 
huyện tiếp tục ký hợp đồng với cơ quan CGCN để thực hiện. 


Trong số 7 mô hình của 4 dự án có: 
-.... 06 mô hình ký hợp đồng trực tiếp với cơ quan CGCN 
- __ 0! mô hình ký với địa bàn thực hiện dự án. 


Sau khi ký kết hợp đồng, Sở KHCN & MT, cơ quan CGCN, địa bàn triển 
khai phối hợp chặt chế trong việc thành lập bộ phận quản lý dự án gọn nhẹ, 
phân công trách nhiệm cụ thể giữa các bên và từng cá nhân tham gia dự án, 
phối hợp với địa phương lựa chọn các đối tượng (doanh nghiệp, địa điểm, diện 
tích, các hộ nông dân...) để triển khai thực hiện đự án. 

Qua thực tiễn chỉ đạo thực hiện các dự án tại địa phương rút ra: nếu làm 
tốt công tác tổ chức, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ quan 
CGCN, chính quyển địa phương nơi triển khai dự án sẽ đảm bảo cho dự án 
thành công, đặc biệt là vai trò chỉ đạo của cơ sở (Ban quản lý các HTX, chính 
quyền xã và huyện), cơ sở và chính quyền địa phương còn đóng vai trò quan 
trọng trong việc triển khai nhân rộng mô hình khi kết thúc dự án. Về hình thức 
hợp đồng, việc ký gọn hợp đồng với cơ quan CGCN dễ triển khai thực hiện cả 
về nội dung kỹ thuật và quản lý, thanh quyết toán tài chính. 
2È... Công tác tập huấn chuyển giao kỹ thuật: 


Trong 7 mô hình thuộc 4 dự án thì có 3 mô hình (trồng dâu, nuôi tằm và 
chuyển địch cơ cấu cây trồng) được triển khai trên quy mô rộng (8 xã với gần 
100 ha canh tác/năm) liên quan đến các hộ nông dân nên số lượng người lao 
động được tham gia tập huấn, chuyển giao kỹ thuật là khá lớn; còn lại l4 mô 
hình (xưởng mạ khay, cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp, ươm tơ cơ khí và xử 
lý nước thải) do quy mô sử dụng lao động nhỏ nên số lượng lao động được tập 
huấn, chuyển giao KTTB ít hơn nhưng sâu hơn, tập trung chủ yếu là số lao 
động vận hành, sửa chữa thiết bị, do vậy thời gian và nội dung tập huấn cho 
đối tượng này dài-và kỹ hơn. 

Tổng số lao động được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật là 4.074 lượt người. 

Trong đó: 
~ Đào tạo KTV: 43 người 
-.... Tập huấn kỹ thuật sản xuất: 4.031 lượt người. 

Chia ra: 

-.. Đào tạo KTV và lao động vận hành, sửa chữa thiết bị: 43 người 
-... Tập huấn kỹ thuật trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ: 1.835 lượt người 
~... Tập huấn kỹ thuật thâm canh các loại cây trồng mới: 2.196 lượt người 

Qua tập huấn, đào tạo nhìn chung đội ngũ KTV và người lao động nắm 
chắc kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật vận hành mấy móc thiết bị, kỹ thuật viên đủ 
khả năng hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật cơ bản cho người sản xuất. Tập huấn 
kỹ thuật, đào tạo KTV cho địa bàn một trong những mục tiêu quan trọng của 
dự án và cả chương trình; thông qua tập huấn, chuyển giao kỹ thuật người lao 
động được tiếp cận với KTTB mới, các biện pháp thâm canh sản xuất, các loại 
giống cây trồng, công nghệ mới...: hình thành trong tư duy người lao động, 
đặc biệt là lao động nông thôn sự nhận thức về vai trò KHƠN mới vào phát 
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triển sản xuất. Kết quả công tác đào tạo tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trong 
các mô hình đã góp phần thực hiện thành công các mục tiêu đặt ra của chương trình. 


3. 


Kết quả cụ thể của dự án: 


3.1. Dự án: Xây dựng mô hình thâm canh tăng vụ và sản xuất mạ non tập 


trung nhằm nâng cao hiệu qủa sử chụng đất nông nghiệp tại 3 xã vũng ven 
thị xã Bắc Ninh và xã Đồng N guyên thuộc huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh" 
gồm 2 mô hình: 


Mô hình J: Áp dụng KTTB thâm canh tăng vụ nâng cao hiệu quả sử 


dụng đất nông nghiệp tại 3 xã vùng ven thị xã Bắc Ninh. 


Địa bàn thực hiện: 3 xã vùng ven thị xã Bắc Ninh. 

Cơ quan CGCN: Trạm cải tạo đất bạc màu Hà Bác - Viện Thổ nhưỡng 
nông hoá. 

Thời gian thực hiện: Tháng 11/1999 — 11/2001 

Mục tiêu: 

Xây dựng mô hình thâm canh tăng vụ trên cơ sở áp dụng một số công 
thức luân canh, cây trồng mới nhằm nâng cao thu nhập trên l ha canh tác 
tăng từ 20 lên 30 — 40 triệu đồng/ha/năm so với tập quán canh tác cũ. 
Tăng độ phì nhiêu của đất bằng các biện pháp luân canh một số cây họ 
đậu, chống thoái hoá bạc màu đất. Xác định một số công thức luân canh 
tăng vụ để khai thác, sử dụng đất đúng mục tiêu nhằm phát triển nông 
nghiệp theo hướng bền vững. 


Thông qua mô hình sẽ tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho lao động nông 
nghiệp trên địa bàn nắm chắc các biện pháp kỹ thuật canh tác cơ bản. 
Nội dung: 


Triển khai tại 3 xã: Đại Phúc, Vũ Ninh và Võ Cường thuộc thị xã Bắc 


ninh 3 cơ cấu cây trồng mới: 


Cơ cấu I: Đậu tương xuân - Lúa mùa sớm - Dưa hấu đông - Rau vụ đông xuân. 
Cơ cấu 2: Dưa hấu xuân - Liía mùa sớm - Hành tây - Rau vụ đồng xuân 


Cơ cấu 3: Lúa xuân - Đậu tương hè - Lúa mùa muộn - Khoai tây đông 
(cải bắp) 


Việc bố trí các loại cây trồng hợp lý luân chuyển theo thời gian và chia 


thành 2 nhóm: Nhóm I gồm cơ cấu I và 2 có điện tích 14 ha, nhóm 2 gồm cơ 
cấu 1 và 3, diện tích 6 ha (trong l năm). 


Tổ chức điều tra khảo sát tình hình sản xuất và triển khai tập huấn cho 
nông dân tham gia mô hình. 


Theo dõi các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trong quá trình triển khai, đánh 
giá so sánh hiệu quả kinh tế với các loại cây trồng của địa phương. 
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Tổ chức hội nghị để giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền áp dụng rộng rãi 
tại các địa phương có điều kiện thổ nhưỡng tương tự. 


Kết quả nô hình: 
Thực hiện gieo trồng theo 3 cơ cấu trên 4 điểm sản xuất thuộc 3 xã với 


quy mô 20ha/wụ (tổng dự án là 80ha). Thực tế đã gieo trồng 86,1 ha. Trong đó: 


Đậu tương xuân: 30,4 ha, giống DT 99 (vụ xuân 2000 và 2001) 
Eúa mùa sớm (năm 2000): 22,7 ha, giống Khang dân. 

Dưa hấu đông (năm 2000):  2ha 

Hành tây(năm 2000): 10 ha, giống Nhật 

Rau vụ đông - xuân (cải bắp) (năm 2000):3 ha 

Khoai tây (năm 2000): 5 ha, giống Hà Lan 

Đào cảnh(năm 2000 và 2001): 3 ha (76,6 sào) 

Lúa mùa sớm năm 2001: 10 ha giống DT 122 và DDV 108, 
Kết quả sản xuất: 

Đậu tương xuân giống DT 99, năng suất đạt 22 tạ/ha, tăng hơn so với đối 
chứng 3 tạ/ha, thu nhập đạt 8,8 triệu đồng/ha. 


Lúa mùa sớm giống Khang dân, năng suất 56 tạ/ha, thu nhập I,§ triệu 
đồng/ha; Lúa mùa sơm giống DT I22 năng suất 55 tạ/ha gạo chất lượng 
cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, giá trị quy đổi = 1,2 lần thóc tẻ khác 
(tương đương 66 tạ/ha) 


Dưa hấu đông năng suất 16,5 tấn/ha, thu nhập đạt 18,7 triệu đồng/ha 
Hành tây giống Nhật, năng suất 11,8 tấn/ha, thu nhập đạt 26,8 triệu 
đồng/ha 

Rau vụ đông — xuân (cải bắp...) năng suất 18 tấn/ha, thu nhập đạt 26,8 
triệu đồng/ha 

Khoai tây giống Hà Lan, năng suất 12,5 tấn/ha, thu nhập đạt [7,5 triệu 
đồng/ha 


Đã nhận chuyển giao kỹ thuật trồng thử nghiệm 800 gốc đào cảnh (1.800 
m”) nhằm đánh giá khả năng thích ứng của giống hoa có giá trị kinh tế 
cao trên đất Bắc Ninh là cơ sở để phát triển vùng hoa của thị xã. Kết quả 
đào phát triển tốt, thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng của Bắc Ninh, các 
hộ nông dân được tập huấn, hướng dẫn nắm chắc kỹ thuật trồng, chăm 
sóc và điều kiện sinh trưởng của đào cảnh; trên điện tích thử nghiệm vụ 
hoa năm 2000 tổng thu đạt trên 5 triệu đồng/sào/năm (x130 triệu 
đồng/ha). Năm 2001 đã mở rộng ra ~ 3 ha, hơn 60 hộ nông dân được tập 
huấn nắm chắc kỹ thuật trồng đào cảnh. Năm 2002, diện tích đào cảnh 
được mở rộng lên hơn 7 ha, góp phần cung cấp sản phẩm cho thị trường. 
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Sau 4 vụ triển khai dự án, đánh giá: việc đưa giống cây mới, thay đổi cơ 


cấu cây trồng kết hợp với các biện pháp kỹ thuật thâm canh, mô hình chuyển 
dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá ở thị xã Bắc Ninh đã làm 
tăng đáng kể thu nhập trên một đơn vị điện tích canh tác: 


Cơ cấu I: Đậu tương xuân - lúa mùa sớm - dưa hấu đông - rau đông - 
xuân. Đạt 40,2 triệu đồng/ha/năm 


Cơ cấu 2: Đậu tương xuân - lúa mùa sớm - hành tây - rau đông - xuân. 
Đạt 48,3 triệu đồng/ha/năm 


Cơ cấu 3: Đậu tương xuân - lúa mùa sớm - khoai tây đông - rau đông - 
xuân. Đạt 39 triệu đồng/ha/năm 


Cơ cấu 4: I loại cây đào cảnh và trồng xen hoa, rau đạt 120 triệu 
đồng/ha/ năm 


Trên cơ sở kết quả mô hình, cơ quan chuyển giao công nghệ đã khuyến 


nghị và tổ chức hướng dẫn nhân rộng ra sản xuất, điện tích được thực hiện 
theo cơ cấu 2 ở khu vực thị xã Bắc Ninh hàng năm trên 100ha, ở Gia Bình 265 
ha, đào cảnh từ 1.800mỶ, tăng lên 7 ha... tăng đáng kể khối lượng sản phẩm 
hàng hoá nông nghiệp và xác định được loại cây thích hợp cho phát triển vụ đông. 


Kết quả khoa học của mô hình: 


Đã tổ chức được 31 lớp tập huấn kỹ thuật cho 2.196 lượt người nắm được 
các biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng vụ, cải tạo và bảo vệ đất nông nghiệp. 


Đã xây dựng được quy trình kỹ thuật thâm canh cây trồng theo hướng sản 
xuất hàng hoá với 4 cơ cấu cây trồng thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng 
từng vùng canh tác, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn. 


Nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật CGCN và 
đội ngũ kỹ thuật viên trên địa bàn, tiếp cận với các biện pháp kỹ thuật 
thâm canh mới, các loại giống cây trồng thích hợp để phát huy hiệu quả 
sản xuất, tạo ra đội ngũ cán bộ kỹ thuật nòng cốt cho chuyển giao, ứng 
dụng KTTB mới vào sản xuất nông nghiệp. 


Mô hình 2: Áp dụng KTTB xây dựng mô hình sản xuất mạ tập trung 


phục vụ sản xuất nông nghiệp tại xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn. 


Địa điểm thực hiện: xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn. 
Cơ quan CGCN: Viện Cơ điện nông nghiệp 

Thời gian thực hiện: 11/1999 ~ 11/2001 

Mục tiêu: 


Xây dựng mô hình làm dịch vụ sản xuất mạ non tập trung, tiến tới nhân 
rộng thành các sản xuất có khả năng cung cấp mạ non cho toàn vùng. 


22 


Đào tạo kỹ thuật viên nắm vững quy trình kỹ thuật sản xuất mạ non, cấy 
lúa mạ non bằng tay, cấy lúa mạ non bằng máy. 
Nội dung: 
Hình thành xưởng sản xuất và chăm sóc mạ non tập trung, làm dịch vụ 
Trang bị cơ sở vật chất, nhà xưởng, máy móc, dụng cụ, thiết bị đảm bảo 
khả năng sản xuất mạ non đủ cung cấp cho 100 ha ruộng cấy/vụ 
Theo dõi quá trình sinh trưởng và phát triển của lúa cấy mạ non và so 
sánh với lứa cấy mạ được. 
Hội thảo rút kinh nghiệm, khuyến nghị biện pháp nhân rộng kết quả mô hình. 
Kết quả sản xuất: 
Đã xây dựng xong khu sản xuất mạ non với điện tích 1.200 m (200 m? 
nhà xưởng và 1.000mŸ sân bãi vườn ươm) 
Tiến hành tập huấn đào tạo KTV nắm vững quy trình sản xuất mạ non 
Hoàn chỉnh hệ máy, công cụ: máy nghiền đất, máy trộn, công cụ rải đất 
và gieo hạt, tưới mầm. 
Đã đầu tư hơn 10.200 khay nhựa để gieo mạ. 
Trong đó: Mua sắm: 5.200 khay 

Thuê: 5.000 khay 
Việc áp dụng kỹ thuật sản xuất mạ non đã làm tăng năng suất lúa và bước 
đầu khẳng định khả năng phát triển của mô hình. Vụ xuân và vụ mùa 
năm 2000 làm thử nghiệm 9 ha, giống lúa 9820 và Khang dân năng suất 
đạt 73 tạ/ha/vụ tăng 12 % so với cấy mạ được. Vụ xuân năm 2001 sau khi 
được Bộ cấp tiếp kinh phí đợt 2 đã xúc tiến xây dựng hoàn thiện khu nhà 
xưởng phục vụ sản xuất HTX đã giao cho một cán bộ khuyến nông của 
xã đầu tư thêm vốn (40 triệu đồng) để hình thành khu xưởng mạ tập trung 
theo kiểu công nghiệp, chuyên sản xuất mạ khay cung cấp cho nông dân, 
đã sản xuất hơn l vạn khay mạ đủ cho trên 30 ha ruộng cấy. 


Hiệu quả từ phương thức sản xuất mạ khay đã bắt đầu hình thành tập 


quán sử dụng trong nông dân, nhu cầu mạ khay của nông dân trong khu vực 
khá cao, nhất là trong vụ chiêm xuân, quy mô hiện tại của nhà xưởng không 
thể đáp ứng; chính quyền địa phương đã tạo điều kiện giao đất và hỗ trợ dự án 
2.000 khay nhựa trị giá 20 triệu đồng. ' 


Kết quả trên đã khẳng định tính ưu việt của phương pháp làm mạ non, 


đáp ứng yêu cầu thời vụ và thời tiết khó khăn đo rét đậm thường xảy ra vào vụ 
xuân, chống chuột hại và cho năng suất cao. 


Kết quả khoa học của mô hình: 


Đã tổ chức tập huấn kỹ thuật cho 10 lao động tham gia sản xuất tại xưởng 
và tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho hàng trăm hộ nông dân ở các 
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xã (Đình Bảng, Tân Hồng, Đồng Quang...) biết và áp dụng kỹ thuật làm 
mạ non trên khay hoặc trên nền đất cứng, cung cấp cho hàng ngàn ha 
ruộng cấy. 

- — Đã xây dựng được quy trình kỹ thuật làm mạ khay phù hợp với quy mô và 
điều kiện canh tác của địa phương, góp phần đưa kỹ thuật mới vào sản xuất. 


- — Nang cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật CGCN và 
đội ngũ kỹ thuật viên trên địa bàn, tiếp cận với các biện pháp kỹ thuật 
thâm canh mới để phát huy hiệu quả sản xuất. 

Kết quả nhân rộng mô hình: với các ưu điểm trên, trong 3 năm qua, tuy 
hình thức sản xuất kiểu xưởng tập trung chưa phát triển được nhiều, song 
phương thức sản xuất mạ non, mạ khay thì đã được nhân rộng khắp trên địa 
bàn Bắc Ninh, đã có hàng ngàn ha lúa được cấy bằng mạ non và mạ khay góp 
phần tăng đáng kể năng suất và sản lượng lúa của tỉnh. Riêng mô hình xưởng, 
mạ khay của dự án đã mở rộng từ cung ứng cho 20 ha ruộng cấy lên hơn 55 ha 
ruộng cấy trong vụ xuân năm 2003 với chất lượng mạ giống được đảm bảo. 
3.2. Dựán: “Xây dựng mô hình đầu tư kỹ thuật công nghệ trồng dâu, nuôi tằm 

ươm tơ thuộc các xã ven sông Câu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh”: 


- — Địa bàn thực hiện: 5 xã ven sông Cầu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. 
- _ Cơ quan CGCN: Trung tâm Nghiên cứu dâu tầm tơ TW 
- — Thời gian thực hiện: 8/2000 - 8/2002, gia hạn đến 6/2003 
Mục tiêu: 
- _ Xây dựng mô hình áp dụng TBKT về giống dâu, giống tằm, công nghệ ươm 


tơ cơ khí nhằm nâng cao năng suất, chất lượng tơ tằm, tăng thu nhập trên l ha 

canh tác, duy trì và phát triển nghề trồng đâu, nuôi tầm truyền thống. 

- Đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên và tập huấn, chuyển giáo kỹ thuật sản xuất 
các giống đâu, giống tằm, kỹ thuật ươm tơ cơ khí cho nông đân vùng dự án. 

Kết quả: 

Mộ hình I: Trồng dâu giống mới: 

Tổng diện tích dâu đã trồng mới và cải tạo tính đến hết tháng 9/2002 là 
63,5 ha (61,5 ha dâu hom các giống Tam bội thể và mỡ Hà Bắc và 2 ha dâu 
hạt giống VH9) trên địa bàn 5 xã ven sông Cầu với gần 400 hộ tham gia. 

Về cơ bản, điện tích dâu sau khi trồng được nông dân chăm sóc phát triển 
tốt, cá biệt có một số điện tích dâu phát triển chậm do đất xấu, do một SỐ gia 
đình chăm sóc kém (năm 2001) và bị hạn nặng (2002). 

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án do điều kiện thời tiết bất thuận, 
mưa sớm và nước Sông Câu lên cao (trên báo động 3) và kéo dài từ 29/6 - 
17/8/2001; một phần điện tích dâu trồng mới bị chết do bị ngập lâu trong nước 
(1.2/U7 ha dâu trồng mới năm 2001); vụ xuân năm 2002 nắng hạn kéo dài, 
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điện tích dâu mới trồng thêm có một số điểm bị hạn nặng không phát triển 
được, bị chết do ngập lụt và một số điểm dân tự động phá bỏ giá kén xuống 
quá thấp vào thời điểm giữa 2002 (13,2 ha/tổng số 46,5 ha trồng mới và cải 
tạo), UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo các xã, HTX ngăn chặn việc phá bỏ 
đâu, động viên nông dân tiếp tục đuy trì, chăm sóc dâu để nuôi tằm. Cơ quan 
CGCN đã phối hợp với UBND huyện và các xã tổ chức khảo sát, đánh giá cụ 
thể diện tích dâu bị ngập lụt và bị phá bỏ. 


Như vậy, tổng diện tích dâu đã trồng mới và cải tạo của dự án tính đến 
tháng 9/2002 còn lại là 43,I ha, đạt 86,2% so với kế hoạch. 


Mô hình 2: Nuôi tằm giống mới. 


2 vụ tằm xuân — hè và vụ thu năm 2001 — 2002 đã tổ chức tập huấn kỹ 
thuật cho nuôi thử nghiệm giống tằm lai kén trắng Trung Quốc, một số ít tằm 
lai kén vàng tổng số 1.781 vòng trứng, năng suất đạt từ 7 — 10 kg kén/ vòng 
trứng, nhiều gia đình đạt năng suất cao (13 kg kén/vòng trứng); giá kén năm 
2001 đạt từ 25 - 28 nghìn đồng/kg, nông dân thu nhập khá. Tuy nhiên do các 
lứa tầm hè vào đúng thời điểm nước sông lên cao làn ngập dâu, thiếu lá cho 
tằm nên một số lứa tằm cho năng suất kén thấp, đặc biệt vụ tằm xuân - hè năm 
2002 do điều kiện thời tiết nóng ẩm kéo đài đã gây chết hàng loạt, giá kén 
xuống quá thấp đã ảnh hưởng đến kết quả mô hình nuôi tằm, tác động xấu đến 
tâm lý người nông dân, dẫn đến hiện tượng dân phá dâu hàng loạt. 

Cùng với kỹ thuật trồng dâu, nuôi tằm mới, các biện pháp phòng, chữa 
bệnh tằm cũng được cơ quan CGCN quan tâm tập huấn, hướng dẫn cho nông 
đân; 377 hộp thuốc tằm và 342 gói thuốc sát trùng đã được cấp cho các hộ. 


Tuy nhiên, do các lý do trên (đâu bị ngập lụt chết và một số diện tịch bị 
phá bỏ) nên lượng lá đâu không đáp ứng đủ để nuôi tầm với số lượng trứng dự 
kiến, nên tính đến tháng 12/2002 (thời điểm kết thúc dự án) mô hình nuôi tằm 
mới chỉ sử dụng hết hơn 50% lượng trứng dự kiến theo kế hoạch; Sở KHCN & 
MT đã họp bàn với cơ quan chuyển giao công nghệ và huyện Yên Phong 
thống nhất đề nghị Văn phòng Chương trình NTMN cho phép kéo dài dự án 
đến hết tháng 6/2003 để tổ chức cho dân nuôi hết số trứng giống tằm còn lại 
của dự án. 


Mô hình 3: Ươm tơ cơ khí 


Nhằm từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng tơ tằm đáp ứng yêu cầu thị 
trường, một trong những nội dung của dự án là xây dựng mô hình áp dụng kỹ 
thuật ươm tơ cơ khí để trình diễn mở rộng trong khu vực. Ban quản lý dự án đã 
thống nhất chon 01 hộ gia đình có kinh nghiệm làm nghề và có điều kiện kinh 
phí để đối ứng vớ dự án, tiến hành xây dựng và hoàn thành xướng ươm tơ cơ 
khí công suất 6 tấn tơ/năm tại hộ ông Thực (thôn Vọng Nguyệt), tổng đầu tư 
cả thiết bị, nhà xưởng là 130 triệu đồng, trong đó kinh phí nhà nước hỗ trợ 50 
triệu đồng, gia đình tự bỏ vốn 80 triệu đồng, hệ thống máy móc thiết bị vận 
hành tốt, đã đi vào sản xuất từ vụ hè năm 2001; cùng với giống dâu, giống tằm 
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mới, chất lượng ươm tơ cơ khí được nâng lên, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang 

các nước khu vực Đông Nam Á. 

Kết quả nhân rộng mô hình: Từ kết quả và kinh nghiệm chỉ đạo triển khai 
dự án tại Yên Phong, Sở đã phối hợp với các cơ quan CGCN (trường ĐH Nông 
nghiệp 1 Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu dâu, tầm tơ TW) nghiên cứu, khảo 
sát, lựa chọn địa bàn và tổ chức triển khai tiếp dự án phát triển nghề trồng dâu, 
nuôi tằm tại một số huyện ven sông Đuống của tỉnh. Do điều kiện đất đai tốt 
hơn và nông dân tích cực tham gia, mô hình phát triển tốt, tính đến tháng 
12/2003 đã mở rộng được 120 ha giống đâu mới (giống Tam bội thể số 
812,28) xây dựng thêm một xưởng ươm tơ cơ khí tại Thuận Thành. 

3.3. Dự án : “Xây dựng mô hình cơ giới hoá đồng bộ trong sản xuất nông 
nghiệp phục vụ công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn 
tại xã Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh”: 

- Địa điểm triển khai: xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn 

- — Cơ quan chuyển giao côngnghệ: Viện Cơ điện Nông nghiệp 

- — Thời gian thực hiện: tháng 7/2001 - 7/2003 
Mục tiêu dự án: 

- Xây dựng mô hình cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp với các khâu cơ bản: 
làm đất cho các loại cây trồng; mạ khay, tưới tiêu, thu hoạch, chế biến 
cho cây lúa; báo quản giống bằng kho lạnh cho khoai tây, quy mô xã 
(480 ha gieo trồng). Thông qua mô hình chọn được loại và kiểu cỡ, cỡ 
máy (máy động lực và máy công tác) phù hợp với điều kiện đất đai, quy 
mô kinh tế hộ để áp dụng nhân rộng, khuyến khích phát triển cơ giới hoá 
nông nghiệp. 

- — Xây dựng được mô hình HTX dịch vụ kiểu mới phục vụ CNH - HĐH 
nông nghiệp nông thôn. 

Nội dung dự án: 

- — Điều tra, khảo sát điều kiện đất đai, loại cây trồng, tập quán canh tác tại 
Đồng Nguyên để xây dựng phương ấn đưa cơ giới vào khâu thích hợp 
trong sản xuất. 

- Nghiên cứu, chế tạo hệ máy công tác (cày, đàn phay ướt, phay khô, bánh 
sắt, máy tuốt lúa, máy gặt rải hàng, công cụ cho sản xuất mạ khay...) phù 
hợp với điều kiện đất đai, tập quán canh tác, quy mô kinh tế hộ, đưa vào 
làm thử, rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh, khuyến nghị nhân rộng. 

- — Hoàn chỉnh việc xây dựng, lắp đặt thiết bị một kho lạnh phục vụ bảo 
quản khoai tây giống và một số loại nông sản thích hợp. 

- _ Tập huấn, đào tạo công nhân vận hành, sửa chữa nhỏ máy móc, thiết bị. 


- Để xuất mô hình HTX địch vụ thích hợp với điều kiện kinh tế hộ tại nông thôn. 
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Kết quả: (tính đến tháng 12/2002) 


- — Đã tiến hành điều tra, khảo sát, nghiên cứu để lựa chọn phương án kỹ 
thuật, các kiểu máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp và kho lạnh thích 
hợp để bảo quản khoai tây giống. 


- __ Thành lập ban điều hành, phân công cán bộ chịu trách nhiệm chỉ đạo và 
chủ trì thực hiện các nội dung công việc cụ thể theo thuyết minh dự án đã 
được duyệt. 


- _ Về cơ giới hoá khâu làm mạ non kiểu công nghiệp: Tiếp tục thực hiện bổ 
sung một số khâu để hoàn thiện xưởng mạ sản xuất mạ khay kiểu công 
nghiệp (khu bể xử lý hạt giống, nhà ủ thúc mầm...) công suất đáp ứng 100 
ha ruộng cấy/vụ; mạ sản xuất ra đạt chất lượng tốt, năng suất lúa cấy từ mạ 
non khay cao hơn mạ được trung bình 10%, nông dân chấp nhận sử dụng. 


- — Về cơ giới hoá khâu làm đất: Đã thiết kế, chế tạo và đưa vào sử dụng 
bước đầu đạt kết quả tốt các thiết bị: dàn phay ruộng nước, bộ bánh sắt 
lắp phụ, dàn cày đĩa cho máy kéo MTZ 50. Đã thiết kế, chế tạo và đưa 
vào thử nghiệm trong vụ đông năm 2002 các công cụ làm đất khác như 
cày đĩa, phay đất khô lắp cho máy kéo Nhật 20 - 25 mã lực. 


- _ Về cơ giới hoá khâu thu hoạch: Đã mở lớp tập huấn kỹ thuật sử dụng cho 
nông dân và đưa các máy tuốt đập lúa liên hoàn cỡ 2000 phối lắp với 
động cơ điêzen l5 mã lực với 2 mẫu máy đã hoạt động trong vụ chiêm và 
mùa năm 2002. Đã lắp ráp hoàn chỉnh và cho chạy thử I máy gặt rải 
hàng, đã đưa vào hoạt động trong đợt thu hoạch vụ lúa mùa năm 2002. 


- — Khâu bảo quản khoai tây giống: Đã hỗ trợ một kinh phí, phối hợp với 
HTX hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng kho lạnh bảo quản 
khoai tây giống thể tích 260mỶ, công suất 40 - 50 tấn khoai giống/vụ đạt 
tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân vận hành. Vụ đầu 
đã bảo quản được L7 tấn khoai tây giống Hà Lan, chất lượng khoai giống 
sau bảo quản rất tốt, tỷ lệ hao hụt thấp. Tháng 2/2002 đã đưa vào bảo 
quản tiếp 40 tấn khoai tây giống Hà Lan sạch bệnh. 

Nhìn chung dự án triển khai đúng tiến độ, đã bước đầu xác định một số 
kiểu, loại máy thích hợp với điều kiện địa phương, đang tiếp tục hiệu chỉnh để 
lựa chọn các thông số kỹ thuật phù hợp. Thử nghiệm trên thực tế, sơ bộ đánh 
giá mô hình mạ khay, các loại máy làm đất và kho lạnh bảo quản hoạt động 
tốt, tương đối phù hợp với điều kiện địa phương, được người sản xuất chấp nhận. 
3⁄4. Dự án: “Mô hình xử lý nước thải làng nghề sản xuất giấy tái chế xã 

Phong Khê, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh”: 


- Địa bàn triển khai: XN giấy Hiền Hoà, Phong Khê, Bắc Ninh 


- — Cơ quan CŒCN: Trung tâm đào tạo và tư vấn môi trường, Viện cơ học, 
Trung tâm KHÍN & CN Quốc gìa. 


- Thời gian thực hiện: 7/2001 - 7/2003 
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Mục tiên: 


Hoàn thiện mô hình trình diễn ứng dụng công nghệ môi trường xử lý 
nước thải làng nghề sản xuất giấy tái chế cho 1 xí nghiệp tại làng nghề 
sản xuất giấy xã Phong Khê, Yên Phong, Bắc Ninh công suất 5m/h. 


Đề xuất phương án kỹ thuật xử lý nước thải tập trung cho làng nghề sản 
xuất giấy tái chế tại xã Phong Khê. 


Nội dung: 


Khảo sát tình hình sản xuất và chất lượng nước thải khu vực sản xuất giấy 
tái chế xã Phong Khê. 


Thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý 2 bước nước thải từ sản xuất giấy cho một 
xí nghiệp làm mô hình thử nghiệm; đào tạo công nhân vận hành thiết bị. 


Đề xuất phương án xử lý nước thải từ sản xuất giấy, giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường cho làng nghề sản xuất giấy tái chế xã Phong Khê, Yên 
Phong, Bắc Ninh. 


Kết quả thực hiện: (tính đến 12/2002) 


Đã hoàn thành công tác khảo sát, phân tích, đánh giá và có báo cáo kết 
quả về chất lượng nước thải của các cơ sở sản xuất trong khu vực làng 
nghề sản xuất giấy xã Phong Khê; sản phẩm và khốt lượng công việc theo 
đúng đề cương dự án đã được phê duyệt. 


Đã tiến hành khảo sát, thiết kế, gia công chế tạo, cung cấp thiết bị, tiến 
hành lắp đặt và vận hành thử hệ thống thiết bị xử lý nước thải 2 bước cho 
xí nghiệp giấy Hiển Hoà (trong khu vực làng nghề giấy Phong Khê). 
Việc gia công lấp đặt, mua sắm thiết bị thực hiện đúng các nội dung và 
yêu cầu đã được Sở Tài Chính vật giá thẩm định. 


Ngoài khối lượng công việc thực hiện theo tiến độ kinh phí đã cấp giai 
đoạn 1 của dự án, đo yêu cầu về điều kiện mặt bằng, tính liên tục và đồng 
bộ của đây chuyền công nghệ, Viện đã gia công chế tạo và xây dựng một 
hệ thống lọc cho xử lý bước 2, hệ thống bể điều hoà, bể thu gom phục vụ 
cho giai đoạn tiếp theo của dự án. 


Dự án được tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ; đã cơ bản hoàn 


thành hệ thống xử lý nước thải bước một và chủ động triển khai thực hiện các 
hạng mục của bước 2; công nghệ lựa chọn cho giai đoạn ! là phù hợp và có 
hiệu quả xử lý tốt (95% đối với SS và 70% đôí với COD), chi phí vận hành 
thấp (~ 900đ/m”), chất lượng nước thải đầu ra có màu sáng, hàm lượng chất lơ 
lửng và BOD; đạt yêu cầu đặt ra; đang tiếp tục hiệu chỉnh và hoàn thiện các 
chỉ tiết đồng bộ để đưa vào hoạt động đúng tiến độ. 
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NHŨNG TỔN TẠI, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 
Tổn tại: 


Hầu hết các dự án triển khai chậm; sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, cơ 
quan chuyển giao công nghệ, chính quyền địa phương nơi triển khai dự 
án có lúc chưa chặt chẽ; việc chấp hành các chế độ quản lý, nhất là chế 
độ báo cáo còn chưa tốt, có lúc chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ dự án. 


Cán bộ được giao theo dõi, đôn đốc triển khai dự án, đặc biệt là ở cơ sở 
còn thiếu sâu sát, báo cáo, phối hợp để điều chỉnh kịp thời trong quá trình 
triển khai thực hiện nên các biệt có dự án hiệu quả chưa thật cao, thiếu 
sức thuyết phục đối với nông dân. 


Một số mô hình được hỗ trợ đâu tư xây dựng xong tuy đánh giá có kết 
quả nhưng rất khó nhân rộng ra sản xuất hoặc nhân ra rất chậm. 


Nguyên nhân: 


Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có lúc, có nơi chưa thực sự sâu sát với cơ 
sở, với địa bàn để chỉ đạo uốn nắn kịp thời. 


Các sản phẩm khoa học (giống cây trồng vật nuôi, biện pháp thâm canh, 
thiết bị, máy móc...) chưa hoàn toàn phù hợp, đáp ứng được yêu cầu sản 
xuất hàng hoá; chưa đủ sức thuyết phục, hấp dẫn người sản xuất. 


Các doanh nghiệp, người sản xuất chưa thực Sự quan tâm đến việc đầu tư 
nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm của mình; còn trông chờ ý lại 
vào sự hồ trợ đầu tư của nhà nước. 


Kinh phí thường được cấp chậm lại qua nhiều cấp, khi đến được người 
sản xuất thường là rất muộn; nhất là đối với các dự án nông nghiệp do đòi 
hỏi của yếu tố thời vụ sẽ ảnh hưởng đến kết quả đự án và khó khăn trong 
thanh, quyết toán. 

Những vấn dê rút ra trong quá trình triển khai thực hiện: 


Cần phải có sự chỉ đạo, quản lý chặt chẽ, phối hợp thống nhất từ cơ quan 
chủ trì dự án đến cơ quan chuyển giao kỹ thuật, địa bàn thực hiện và các 
hộ nông dân, nhất là vai trò, trách nhiệm của cán bộ cơ sở (xã, HTX), nơi 
trực tiếp triển khai thực hiện và tổ chức nhân rộng kết quả dự án. 


Chọn địa bàn triển khai dự án đúng, có điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng 
phù hợp với nội dung và mục tiêu của từng mô hình; đồng thời việc lựa 
chọn nội dung, giải pháp KHCN và sản phẩm dự án cũng cần sát thực 
tiễn; quá trình thực hiện cần bám sát thị trường, điều chỉnh kịp thời nhằm 
tạo ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu trước mắt của thị trường, nhất là sản 
phẩm đã được xác định trước, không còn phù hợp, dẫn đến không còn 
khả năng nhân rộng 
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Cán bộ kỹ thuật bám sát địa bàn, tập huấn, hướng dẫn đầy đủ tạo điều 
kiện cho nông dân nắm chắc quy trình kỹ thuật, biện pháp thâm canh, có 
khả năng tự tổ chức tiếp thu kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất. 


Cần tăng cường phổ biến tuyên truyền kết quả mô hình trên báo, đài, 
phương tiện thông tin đại chúng, để nông đân trong vùng có thể tự học 
hỏi và làm theo; tăng cường sự phối hợp chỉ đạo của các cơ quan quản lý 
chuyên ngành liên quan (ngành nông nghiệp) tạo điều kiện để dự án có 
khả năng nhân rộng, các thành tựu KHCN được ứng dụng rộng rãi vào 
sản xuất. 

Kinh phí của Nhà nước không nên đầu tư 100% cho dự án, chỉ đầu tư cho 
các khâu đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ, và tối đa là 50% hỗ 
trợ giống mới, vật tư thiết bị máy móc..., phần còn lại phải do người sản 
xuất tự bỏ vốn trên cơ sở có ký kết hợp đồng trách nhiệm chặt chẽ, nhằm 
gắn trách nhiệm của người sản xuất trong quá trình thực hiện dự án. 


Vương Đình Huyền 
PGĐ SỞ KHCN & MT BẮC NINH 
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BẾO CÁO HẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ắN 


“Ủng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển kinh tế 
hộ gia đình vùng nghèo khó và miền núi” 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 


I. TIỀM NĂNG VỀ TỰ NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ HẠN CHẾ KHU VỰC 

TRIỂN KHAI DỰ ÁN: 

Bình Định là một tỉnh thuộc khu vực sinh thái Duyên hải miền Trung,với 
tổng diện tích đất tự nhiên 5.996 km?. Toàn tỉnh có 11 huyện, thị với tổng số 
dân số là 1.471.000 người, trung bình khoảng 245 người/km!. 

Địa hình tính Bình Định bị chia cắt mạnh bởi đồi núi, do đó kinh tế nông 
nghiệp ở đây gắn liền với các tiểu vùng sinh thái đặc trưng như sau : Vùng 
đầm ao ven biển, đất cát ven biển, đồng bằng ven sông và khu vực đổi núi. 
Chính vì vậy việc tập trung khai phát và phát triển kinh tế nông, lâm, ngư 
nghiệp đã và đang khét mạnh vào các tiểu vùng sinh thái và đất đai nêu trên để 
xóa đói giảm nghèo cũng như làm giàu. 

Tuy nhiên trong quá trình phát triển đã nẩy sinh sự phân hóa giữa các 
khu vực kinh tế nông nghiệp với nhau. Bên cạnh năng suất lúa nước ở vùng 
đồng bằng đạt bình quân trên 40 tạ/ha/vụ thì năng suất ở vùng đồi núi hay ở 
các xã đồng bằng khó khăn chỉ đạt trên dưới 20 tạ/ha/vụ. Việc tập trung đầu tư 
phát triển cây công nghiệp đài ngày hay cây ăn quả ở các vùng trung du và 
miền núi chỉ mang tính tự phát, canh tác theo phương thức quảng canh nên 
năng suất và hiệu quả kinh tế trên đơn vị đất canh tác không cao. Hay việc 
không khai thác diện tích ao, đầm ven biển để phát triển nuôi trồng thủy sản 
mà chỉ tập trung khai thác nguồn lợi tự có từ thiên nhiên nên không phát huy 
tối đa nguồn tài nguyên ven biển này. 

Từ những cơ sở trên cho thấy tiềm năng về tài nguyên đất đai, con người 
và xã hội ở Bình Định rất phong phú. Để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế 
nông nghiệp ở các tiểu vùng sinh thái khác nhau thuộc tỉnh Bình Định cần 
phải ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ sẵn có để xây dựng các mô 
hình điểm sau nhằm mục đích tuyên truyền, nhân rộng cũng như đưa nhanh 
các tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp vào thực tế sản xuất : 

-__ Xây dựng mô hình thâm canh lúa nước ở miễn núi và vùng đồng bằng 
khó khăn đạt sản lượng trên 100 tạ/ha/năm. 

-... Xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý nhằm tăng hiệu 
quả sử dụng đất khu vực đồng bằng khó khăn. 

-.... Xây dựng mô hình cải tạo vườn cà phê năng suất thấp vùng đồi núi. 

- _ Xây dựng mô hình phát triển cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày 
nhằm khai thác vùng đất đổi hoang hóa ven biển phục vụ phát triển kinh 
tế vườn hộ và du lịch sinh thái. 
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I. — CƠ SỞ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ CHUYỂN GIAO VÀ KẾT QUÁ THỰC 
HIỆN XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH: 
I1. Xây dựng mô hình thâm canh lúa nước ở miền núi và vùng đồng bằng 
khó khăn đạt sản lượng trên 100 tạ/halnăm: 
a) _ Cơ sở khoa học: 

Kết quả điều tra bổ sung hiện trạng tình hình phát triển sản xuất lúa nước 
tại các khu vực khó khăn tỉnh Bình Định, đặc biệt là tại xã Vĩnh Sơn-Vĩnh 
Thạnh và phường Ghẻnh Ráng-Qui Nhơn cho thấy : Mặc dù tiểm năng về đất 
đai, khí hậu và nhân lực lao động ở vùng này rất thuận lợi cho năng suất lúa 
nước đạt trên 1OO, tạ/ha/năm để thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo một, 
nhưng trong quá trình canh tác còn có một số hạn chế sau nên năng suất lúa chỉ 
đạt khoảng 10, ta/ha/vụ ở xã Vĩnh Sem và 30, tạ/ha/vụ ở Phường Ghênh Ráng. 

Đo chưa xác định bộ giống lúa chủ lực nên trong hằng vụ, hằng năm có 
đủ các loại giống lúa được đưa vào sản xuất trên đồng. Đo đó việc ổn định 
thời vụ từ gieo sạ, điều tiết nước, thu hoạch sớm hoặc muộn...đã ảnh hưởng 
lớn đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa. 

Sử dụng lúa ăn để làm giống nên phẩm chất hạt giống thấp, lẫn lộn nhiều 
bên cạnh đó việc gieo sạ mật độ quá dày đã ảnh hưởng đến khả năng đẻ nhánh 
của lúa giai đoạn đầu, tạo ổ và điều kiện để sâu bệnh hại tồn dư phát triển gây 
hại nên năng suất lúa đạt thấp. 

Kết quả đánh giá tính chất lý, hóa học của đất cho thấy đất chua nghèo 
dinh dưỡng nhưng trong quá trình sản xuất chưa quan tâm đến công tác hạn 
chế độc hại của lon sắt và nhôm di động trong đất. Bên cạnh đó việc sử dụng 
phân bón chưa đúng loại, không đúng lượng và bón không đúng lúc nên đã 
ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng phân bón như phân đạm, phân kali. Vì vậy, 
đù có bón phân nhưng năng suất lúa vẫn thấp. 

Chưa quan tâm và không biết cách phòng trừ cỏ dại và sâu, bệnh hại lúa 
nên điện tích bị cỏ lấn át sinh trưởng cây lúa quá lớn, sâu bệnh phá hại quá nhiều. 

Kiến thức về canh tác cây lúa trong các hộ nông dân còn nhiều hạn chế 
đôi lúc có hộ hoàn toàn không biết. 

b) Công nghệ chuyển giao: 

Từ kết quả phân tích đánh giá trên để nâng năng suất lúa vùng dự án cần 

thực hiện đồng loạt các biện pháp kỹ thuật sau: : 


Chọn địa bàn triển khai mô hình đảm bảo tính nhân rộng kết quá của dự 
án, thuận lợi trong công tác tuyên truyền và tương đối đại điện cho khu vực 
miền núi và khó khăn của tỉnh Bình Định. 

Sử dụng các giống lúa có tiềm năng năng suất cao, thích nghi với điều 
kiện khắc chua phèn và chống chịu với sâu bệnh hại như : TH85, X2I, NX30 
và OMCS96 để xây dựng mô hình. 

Trong mô hình sử dụng giống lúa có phẩm cấp từ cấp I đến nguyên 
chủng và mật độ gieo sạ giảm từ 200 - 250kg/ha xuống còn 100 - 120 kg/ha. 
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Đối với khu vực đồi núi sử dụng phương thức cấy và làm cỏ sục bùn để 
hạn chế cỏ đại phát triển. 

Áp dụng phương thức bón phân: Bón đúng loại phân như vôi bột và lân 
để hạn chế độc tố ion sắt và nhôm di động trong đất. Bón đủ lượng phân đạm, 
lân và kali cần thiết để đảm bảo cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Và cần 
phải bón đúng vào các giai đoạn thiết yếu để đảm bảo cây lúa không bị thiếu 
dinh dưỡng trong các giai đoạn sinh trưởng, phát triển: Hồi xanh, đẻ nhánh, 
làm đòng và tạo hạt. 

Sứ dụng biện pháp phòng trừ cỏ, sâu và bệnh hại tổng hợp để đảm bảo 
cây lúa không bị phá hoại. 


Áp dụng phương pháp khuyến nông và thực hiện phương châm cầm tay 
chỉ việc để tuyên truyền, tập huấn và chỉ cho người nông dân tham gia xây 
dựng mô hình hiểu, biết, nhớ và ứng dụng được các tiến bộ kỹ thuật trong 
canh tác lúa vào sản xuất. 
€) Kết quả xây dựng mô hình: 

Từ công nghệ đã xác định trên dự án đã tiến hành xây dựng mô hình theo 
địa điểm và qui mô như sau : 

Địa điển : Tại xã Vĩnh Sơn đại diện cho vùng đồi núi và phường Ghẻnh 
Ráng đại điện cho vùng đồng bằng khó khăn. 

Qui mô : 35 ha trong suốt dự án cho cả 2 vùng. 

Kết quả thực hiện được trình bày ở bảng 1. 

Kết quả trình bày ở bảng I cho thấy : Bằng việc áp dụng tổng thể các 
công nghệ như đã nêu trên để xây dựng mô hình thâm canh lứa nước ở 2 địa 
điểm là xã Vĩnh Sơn và phường Ghênh Ráng đã đưa năng suất lúa nước bình 
quân trong mô hình đạt khoảng trên 50 tạ/ha/vụ, như vậy với 2 vụ /năm sẽ đạt 
tổng sản lượng trên 100 tạ/ha/năm đảm bảo như mục tiêu dự án đã đặt ra. 

Từ kết quả đạt được của mô hình đến nay điện tích lúa nước thâm canh ở 
xã Vĩnh Sơn tăng từ 20 ha lên khoảng 110 ha đảm bảo đủ gạo cho xã miền núi 
không bị đói giáp hạt. Tương tự như vậy ở phường Ghênh Ráng vẫn duy trì 
phương thức canh tác như đã đào tạo tập huấn đến nay. 


BẢNG L : KẾT QUẢ XÂY DỤNG MÔ HÌNH THÂM CANH LÚA NƯỚC 


" Năng suất bình ... 
Địa điểm Chỉ tiêu Điệng sự quân đạt được kế Khê bó. 
dụng chứng 
L L (ta/ha) 
Mô hình | _ TH§5 33,30 250,8 
Phường | Mô hình OMCS 96 45,00 |_ 2118 
Ghênh Ráng | Đối chứng ngoài mô hình - 21,25 100,0 
1g 
Mô hình NXx30 55.95 233,1 
: Mô hình DUIẾN 56,10 233,8 
Xã Vĩnh 
BNG l2) [Mô hình TH85 51.05 212,7 
Đối chứng ngoài mô hình R 24,00 100,0 
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2. Xây dựng mô hình cải tạo vườn cà phê năng suất thấp vàng đồi núi: 
ad) Cở sở khoa học: 


Kết quả điều tra hiện trạng đối với cây cà phê tại Vĩnh Sơn cho thấy : Do 
đặc tính tự phát và canh tác theo phương thức quảng canh nên năng suất cà 
phê tại Vĩnh Sơn đạt năng suất trên dưới 300 kg/ha mặc dù cây đã được trồng 
từ 3 đến 4 năm tuổi. Trong quá trình đầu tư thâm canh gặp các hạn chế sau: 

- — Sử dụng giống cà phê lân tạp tự thu nhặt giống nên vườn cà phê sinh 
trưởng kém dẫn đến năng suất thấp. 

- — Không đầu tư thâm canh nên ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển và 
năng suất của cây cà phê. 


b) _ Công nghệ cần chuyển giao: 

- — Sử dụng giống cà phê vối năng suất cao được thu thập từ Viện khoa học 
kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây nguyên để đảm bảo độ đồng đều về giống. 

- _ Đối với vườn cà phê cũ thực hiện biện pháp đốn đau để tạo bộ khung cơ 
sở mới đảm bảo hệ số cành cấp 1 cao để nâng cao năng suất. 

-_ Sử dụng biện pháp bón tổng hợp : Đúng loại, đúng lượng và đúng lúc. 


-__ Áp dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại tổng hợp để quản lý dịch bệnh 
trên cây cà phê. 


- _ Áp dụng phương pháp khuyến nông và thực hiện phương châm cầm tay 
chỉ việc để tuyên truyền, tập huấn và chỉ cho người nông dân tham gia 
xây dựng mô hình hiểu, biết, nhớ và ứng dụng được các tiến bộ kỹ thuật 
trong canh tác lúa vào sản xuất. 

c) Kết quả thực hiện: 

Từ việc áp dụng các công nghệ để tiến hành xây dựng song song 2 mô 


hình : Trồng mới và cải tạo vườn cà phê cũ. Sau 18 tháng thực hiện kết quả 
được trình bày ở bảng 2. 


BẢNG 2 : NĂNG SUẤT VƯỜN CÀ PHÊ TRỒNG MỚI VÀ CẢI TẠO TẠI XÃ VĨNH SƠN 


Chỉ tiêu Năng suất (tạ/ha) % so với đối chứng 
Phương thức 


Vườn trồng mới 317.0 169.5; 
Vườn cải tạo 461,0 222,5 
Đối chứng cùng lúc 1870 100,0 


Kết quả trình bày ở bảng 2 cho thấy : năng suất cà phê ở vườn trồng mới 
và vườn cải tạo có năng suất cao hơn đối chứng từ 69,5 đến 122,5%. Như vậy 
việc áp dụng các công nghệ mới đã nâng cao năng suất cà phê tại Vĩnh Sơn. 
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3. Xây dựng mô hình phát triển cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày 
nhằm khai thác vùng đất đôi hoang hóa ven biển phục vụ phát triển 
kinh tế vườn hộ và du lịch sinh thái: 

4) Cơ sở khoa học: 


Diện tích đất đổi ven biển đọc theo thành phố Qui Nhơn còn hoang hóa 
chưa sử dụng có hiệu quả.Chính vì vậy cần thiết phải khai thác và xây dựng 
vành đai cây ăn quả, cây công nghiệp nhằm phục vụ cho công tác cải tạo vườn 
tạp cũng như tạo nên các sinh thái ven thành phố. 

b) Công nghệ cân chuyển giao: 


-__ Sử dụng các loại cây ăn quả đặc trưng của các tỉnh Duyên hải miễn trung: 
Xoài, nhãn, Sapôchê, chôm chôm và cây công nghiệp như điều ghép để 
xây dựng mô hình. 


-.... Sử dụng biện pháp thâm canh tổng hợp về phân bón, bảo vệ thực vật. 


- = Áp dụng phương pháp khuyến nông và thực hiện phương châm cầm tay 
chỉ việc để tuyên truyền, tập huấn và chỉ cho người nông dân tham gia 
xây dựng mô hình hiểu, biết, nhớ và ứng dụng được các tiến bộ kỹ thuật 
trong canh tác lúa vào sản xuất. 

€) - Kết quả thực hiện: 


Sau thời gian thực hiện 18 tháng các loại cây trồng trong mô hình đã sinh 


trưởng tốt so với bên ngoài. Tuy nhiên đây là các chủng loại cây dài ngày cần 
có thời gian theo đõi để đánh giá hiệu quả. 


II. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ: 


Tuy nhiên cẩn thiết phải mở rộng địa bàn cũng như xây dựng nhiều 


chủng loại mô hình hơn nữa để tác động nhanh, mạnh đối với việc ứng dụng 
khoa học vào thực tiễn sản xuất. 


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆP 
DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 
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BúO CáO TỔNG HỢP 
CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TẠI BẾN TRE 


1. Những thuận lợi và khó khăn: 

e - Thuận lợi. 

- Nghị quyết TW 5 về Nông nghiệp-Nông thôn-Nông dân. 

- — Được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ, Vụ Kế hoạch và Văn phòng Chương 
trình Nông thôn Miền núi. 

~ Các Cơ quan chuyển giao KHCN ngày càng lớn mạnh. 


- Các Sở Ban Ngành và chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ thực hiện 
dự án. 


se - Khó khăn. 


: Vùng triển khai dự án thường là nơi còn nhiều khó khăn, đồng nghĩa với 
dân trí thấp, giao thông còn nhiều hạn chế, dân cư nghèo, bộ máy chính 
quyền cơ sở chưa tương ứng với nhiệm vụ .... nên thực hiện dự án mất 
nhiều thời gian. 

- _ Chọn lựa tiến bộ kỹ thuật phải đáp ứng nhiều yếu tố nên rất khó khăn. 


- — Chu kỳ dự án chỉ 24 tháng là quá ngắn, trong khi đó phải mất từ 2-3 
tháng cho công tác chuẩn bị và 1-2 tháng cho hoạt động tổng kết... nên 
những mô hình trồng cây mới chưa có đủ thông tin để đánh giá hiệu quả. 


-__ Một số mô hình dự án đã đạt về mặt chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản 
xuất và song bị ảnh hưởng của các yếu tố khác như: giá sản phẩm, năng 
lực tổ chức quản lý, chính sách thuế, năng lực tìm kiếm thị trường, chào 
hàng .... đôi khi đã hạn chế việc khuyến khích ứng dụng và nhân rộng. 

2. Kết quả đạt được của các năm qua: 


Bên cạnh nhận được hỗ trợ của Bộ KHCN&MT (qua Văn phòng Chương 
trình Nông thôn Miền núi) thực hiện 3 dự án, Sở KHCN&MT Bến Tre đã hình 
thành loại dự án hỗ trợ phát triển vùng nông thôn sâu, vùng căn cứ kháng 
chiến cũ... còn nhiều khó khăn bằng nguồn vốn sự nghiệp KHCN địa phương. 


Nhóm I: Là những dự án được sự hỗ trợ bằng nguồn vốn Bộ KHCN 
thông qua Văn phòng Chương trình Nông thôn Miền núi, có đặc tính kích 
thước vốn lớn (phổ biến vốn Nhà nước từ 500-800 triệu đồng), số lương điểm 
trình diễn nhiều, nguồn vốn tham gia gồm vốn Trung Ương, Vốn sự nghiệp 
KHCN tỉnh và vốn tự có của người thụ hưởng đóng góp. Cơ quan chuyển giao 
công nghệ Viện, Trường Đại học. Đến nay tỉnh Bến Tre đã được hỗ trợ 3 dự 
án, 2 đã kết thúc nghiệm thu và I đang triển khai. 
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Nhóm 2: Là những dự án hỗ nông thôn vùng sâu còn nhiều khó khăn và 
do tỉnh đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp KHCN địa phương. Qui mô dự án 
thường trung bình nhỏ (vốn sự nghiệp KHCN phổ biến là 300-500 triệu đồng), 
số điểm trình diễn ít, cơ quan chuyển giao công nghệ là Viện và các Trung 
tâm chuyển giao KHCN địa phương: Khuyến ngư và khuyến nông. Đến nay 
tỉnh đã có 26 dự án triển khai thực hiện. 

Cụ thể các dự án như sau: 

Nhóm 1: Dự án do Trung ương đầu tư. 


Dự án “Chuyển giao tiến bộ KHKT hỗ trợ phát triển nông nghiệp toàn 
diện xã Tân Thiểng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre” là dự án đầu tiên do 
Trung ương tài trợ cho địa phương vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến .. còn 
nhiều khó khăn. Dự án triển khai thực hiện với 10 mô hình và 80 điểm trình 
diễn. Các điểm trình diễn về những chủ đề cây trồng có diện tích 26,6 ha, nuôi 
gà 2000 con, xây dựng 4 cơ sở địch vụ cơ khí và 4 cơ sở dịch vụ thú y. Đào 
tạo cho 12 kỹ sư, 21 kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn cho 800 lượt nông dân. 
Tổng kinh phí đâu tư: 1.088,6 triệu và vốn sự nghiệp KHCN 499,5 triệu, Các 
mô hình dự án đã tác động mạnh vào sản xuất và đời sống nông thôn, năng 
suất các mô hình tăng lên từ 1,5 đến 2 lần so với trước dự án. Trước sự thành 
công của dự án, tỉnh Bến Tre đã tranh thủ 1 dự án tiếp theo với đa dạng mô 
hình và vốn lớn hơn do ƯNDP tài trợ với tên gọi “Nâng cao năng lực xóa đói 
giãm nghèo”, tổng vốn 1,9 triệu USD, thời gian từ 1996-1998 và gia hạn năm 
1999 thì kết thúc. Sau 2 dự án trên, xã Tân Thiêng từ một xã sâu nghèo và cực 
kỳ khó khăn... nay đã có lực lượng cán bộ chính quyền đoàn thể mạnh, người 
dân lao động biết làm ăn có hiệu quả, sản phẩm hàng hóa tăng vọt nhanh ..... 


Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN phục vụ phát triển KTXH 
nông thôn trên đất giồng cát 3 xã ven biển: An Thuỷ, Tân Thuỷ và An Hòa 
Tây, huyện Ba Tri” với tổng vốn 2.741,165 triệu đồng, vốn sự nghiệp KHCN 
TW 500 triệu đồng, vốn địa phương: 150 triệu đồng. Dự án thực hiện với 7 mô 
hình chuyển giao, 194 điểm trình diễn: 60 hộ thâm canh vườn cây ăn trái, 40 
hộp trồng mới cây ăn, 120 hộ trồng màu, 20 chăn nuôi gà thả vườn, 12 hộ 
chăn nuôi bồ lai Sind, 40 hộ thực hiện các công trình vệ sinh môi trường rẻ 
tiền và l cơ sở chế biến. Đã đào tạo cho 20 kỹ thuật viên có kinh nghiệm, kỹ 
sư cơ sở và tập huấn cho 1000 lượt nông dân. Các mô hình sản xuất nông 
nhiệp đạt hiệu quả kinh tế rất cao trên vùng đất giồng cát và đã được nhân dân 
tự nhân rộng bằng vốn tự có và vốn vay từ Ngân hàng phục vụ người nghèo, 
mô hình vệ sinh môi trường được bà con nông dân nhân rộng, riêng mô hình 
chế biến chỉ đạt về mặt khoa học về kinh tế chưa thành công. Dự án đã kết 
thúc, trong quá trình triển khai đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lên 
được 1,2 — 2 lần cho mỗi loại mô hình so với trước dự án. Các mô hình trồng 
Cây ăn trái, mô hình chăn nuôi và mô hình vệ sinh môi trường ...... đang được 
bà con nhân rộng bằng các nguồn vốn vay của Ngân hàng, trong đó nhiều nhất 
là chăn nuôi bò lai Sind. 
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Dự án “Ứng dụng mô hình năng suất xanh để phát triển KTXH và BVMT 
trong cộng đồng dân cư xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre”. Triển 
khai năm 2002, tổng vốn đầu tư 930,592 triệu đồng, trong đó vốn sự nghiệp 
KHCN trung ương: 520 triệu đồng, vốn KHCN tỉnh 127,042 triệu đồng. Nội 
dung với 3 mô hình: Lọc nước sạch từ nước giếng giỏng cát với 40 điểm trình 
diễn, thâm canh cam sạch bệnh: 15 ha, trồng mới cam sạch bệnh: 5 ha và 
trồng bắp lai: L5 ha. Đến nay dự án đã khởi động, tiến hành chọn hộ, tổ chức 
tập huấn và lắp đặt các hệ thống lọc nước giếng, riêng các mô hình trồng trọt 
sẽ thực hiện theo mùa vụ (tháng 4/2003). Nhìn chung ở những bước đầu triển 
khai, nội dung, phương thức đầu tư ... rất được bà con nông dân xã An Thạnh 
đồng tình. 

Nhóm 2: Dự án do tỉnh đầu tư. 


Học tập kinh nghiệm đầu tư chuyển giao tiến bộ KHCN hỗ trợ nông 
thôn, Sở KHCN&MT Bến Tre đã trình UBND tỉnh và được phép hình thành 
loại dự án hỗ trợ phát triển nông thôn vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến cũ . 
còn nhiều khó khăn ở tỉnh. 


Nội dung các dự án chủ yếu là chuyển giao tiến bộ KHCN phù hợp với 
địa bàn và năng lực tiếp nhận của bà con. Lãnh vực chuyển giao chủ yếu là 
trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản, một tỷ lệ nhỏ từ 15-20 % vốn đầu tư cho 
hoạt động xây dựng mô hình chế biến và dịch vụ. Đặc biệt trong nội dung 
những dự án triển khai từ năm 2000 về sau này mỗi dự án luôn luôn có đầu tư 
chi phí đào tạo nâng cao năng lực quản lý, điều hành và hoạch định chiến lược 
phát triển dự án cho lực lượng cán bộ chủ chốt và các đoàn thể cấp xã. 


Hoạt động tổ chức quản lý các dự án được thực hiện nghiêm túc, chọn lựa 
các cơ quan chuyển giao có đủ năng lực từ Viện Trường và Trung tâm, thuê 
khoán cán bộ kỹ thuật hàng tháng đến với các điểm trình diễn để hướng dẫn 
hỗ trợ và hình thành cân lạc bộ chuyên đề theo mỗi mô hình của dự án. Sau 
mỗi dự án kết thúc đều có đánh giá nghiệm thu, khen thưởng khuyến khích và 
xác định kế hoạch nhân rộng trên địa bàn các vùng lân cận. 


Kết quả từ năm 1995 đến nay, tỉnh đã đầu tư được 26 dự án với tổng kinh 
phí I1.152,905 triệu đồng, trong đó vốn sự nghiệp KHCN tỉnh: 3.064,085 
triệu đồng, vốn dân 6.580,454 triệu đồng, vốn vay Ngân hàng: 4.627,220 triệu 
đồng và khi kết thúc dự án thu hồi được 1.645,436 triệu đồng. Tổng số các 
loại mô hình: 92; Tổng số điểm trình diễn tiếp nhận tiến bộ KHCN: 1.801; 
đào tạo được 66 kỹ thuật viên và kỹ sư tại địa bàn và tập huấn cho 5.462 lượt 
nông dân của vùng dự án. 

Nhìn chung, hầu hết các tiến bộ kỹ thuật ứng dụng đã mang lại hiệu quả 
kinh tế cho người thực hiện điểm trình diễn, bà con nông đân trong vùng dự án 
có điều kiện nhìn thấy tận mắt để đồng tình và làm theo với kỹ thuật đã 
chuyển giao. Khi kết thúc đự án, Sở KHCN&MT cùng chính quyền cấp huyện 
và cấp xã xây dựng các dự án vay vốn nhân rộng cho những mô hình có kết 
quả cao, đến nay đã có nhiều dự án nhân rộng kết thúc, nông dân cũng hoàn 
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trã vốn được đúng kỳ hạn cho Ngân hàng. Mặc dù tiến bộ thông qua dự án còn 
chưa nhiều, song đã đạt được thành tựu rất lớn là bà con nông dân đã nhận 
thức được “.....trong sản xuất, nếu áp dụng triệt để tiến bộ kỹ thuật thì chắc 
chắn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao hơn.......”. Giãi toả được 
nhận thức sản xuất truyền thống của bà con nông dân vùng sâu, vùng xa còn 
nhiều khó khăn...... là thành công lớn của loại hình dự án hỗ trợ phát triển 
nông thôn của Bến Tre. 


3. 


© Tác động trước mắt cho vùng dự án. 


Tác động dự án vào sản xuất và đời sống nông thôn BếnTre: 


Hâu hết các điểm trình diễn đã mang lại hiệu quả kinh tế cho chính bản 
thân nông hộ thực hiện. Sản phẩm khu vực được nâng cao về chất lượng rõ rệt 
và giãm giá thành nhanh. .. Thiết thực cho bản thân nông dân trực tiếp tham 
gia dự án và cũng chính sự cải thiện đời sống trên mà tiến bộ kỹ thuật đã được 
lan toã rất nhanh bằng các nguồn vốn tự có và vốn vay. 


Trong những năm qua, nhiều hình ảnh của vùng sâu thực hiện dự án này 
cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất: không khí 
sinh hoạt của các Hội Nông dân, các câu lạc bộ nông dân, vận chuyển sản 
phẩm, hình ảnh những ngày tết...... sôi động hẳn lên, người dân trong vùng dự 


án rất phấn khởi. 


Kết quả cụ thể của một số mô hình trình diễn: 


[-° >1: 


Năng suất Nhân rộng Hiệu quả kinh tế 
TTỊ Tênmôhình | Trước dự Ï Saudự |[Trướcdự Sau | Trước | Sau dự 
án án án dư án dư án án 
„ | Chương 
Thâm canh cây ¿ Chưa có |. n 
1 ăn trái ltấnha | 5 tấn/ha mô hình trình cảitạo| 100% 150% 
Vườn tạp. 
Ỉ ¡ gà chăn thả |_ đất 19-2 | đạt 1,9-2 
# | Bề GM thà |:2koikonj6 {'kgEonj4|. 2000 | auljcowJ -lo#œ- | -1sg3 
giống mới ắ : con 
tháng tháng 
đạt : nHẾ 
N Ẵ đạt š 5 lần nhiều 
3 | Nuôi heo hướng | 1o con | 100kg/e hơn trước | 100% | 150% 
nạc. ø on⁄4 . 
6 tháng tháng dự án. 
Ni 3 triệ 12 triệ 
¬ Bò địa Bò lai J Kiên ha lPrsgiia 
Nuôi bò lai Sind. phương Sind tồng/con/n đồng/con 
b— ăm /năm 
Nuôi tôm sứ 8,9 Tên ụ chưa si bo 2000 | Chưa có Tuân 
công nghiệp tấn/ha/năm | “ím. | mô hình ha mô hình là nh 
Nuôi tôm sú xen 0,085 0,22 tấn/ |khoảng 35 215 ha 6,630 17 triệu 
trong lúa 1 vụ. tấn/ha ha ha triệu/vụ đồng/vụ 
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Năng suất Nhân rộng Hiệu quả kinh té 


TTỊ Tênmôhình | Trước dự | Saudự | Trướcdự Sau Trước | Sau d 
án án án dự án dự án án 
Nuôi tôm càng 1 đồng 1 đồn, 
160Kg/100| 300kg đầu tư đầu tt 
7 † xanh trong 2 2 lha 4ha 
Ñ Ôm /1000 m thu 1,5 thu 4 
DJ Vy ïG: đồng. đồng. 
Các công trình 
VSMT: Hố xI 2 v2 
hợp vệ sinh rẽ NÓ COIIEH Up Khôn 
và HÊN Sen dân " số hộ vùng m5 
§ | tiền, túi biogas, đổi Rất ít dư ấn: sự đo đến 
bể chứa nước Xe An được 
4 tình. dụng. 
sạch, lọc nước 
qui mô hộ. 


Người thụ hưởng nhìn thấy được, xác định được giải pháp tăng thu nhập 
một cách cụ thể .... cũng là lúc mạnh đạng đầu cho sản xuất, đồng thời đời 
sống tinh thần cũng từng bước cải thiện: mua sắm truyền hình, radio, trẻ em đi 
học, có nước sạch sử dụng hàng ngày .... một vài vùng dự án KHCN mỡ đường 
đã được tiếp theo với các dự án khác về điện, giao thông nông thôn...... 


© Tác động lâu đài vào các vùng có điều kiện tương tự. 


Vấn đề nhân rộng tiến bộ kỹ thuật là việc làm bức xúc hiện nay của tỉnh. 
Trong những năm gần đây, đứng trứợc hoạt động nhân rộng còn chậm so với 
mong ước, Sở KHCN&MT đã được UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng và đầu tư 
cho loại hình dự án nhân rộng các tiến bộ KHCN đạt được qua các dự án 
chuyển giao tiến bộ KHCN. Đến nay Bến Tre đang đánh giá loại hình dự án 
nhân rộng và xây đựng qui chế quản lý dự án nhân rộng để tiếp tục phát huy. 


s Tác động hỗ tương của các dự án khác trên vùng dự án. 


Hoạt động dự án hỗ trợ phát triển nông thôn miền núi do Bộ KH&CN 
đầu tư hoặc dự án hỗ trợ nông thôn của địa phương đều được khảo sát thiết kế 
trên cơ sở chọn lựa ưu tiên vùng còn nhiều khó khăn nhất và có tiềm năng. Do 
đó cũng thuận lợi là luôn có các dự án chuyên ngành khác cùng đầu tư trên 
cùng địa bàn. Nội dung dự án KHCN luôn có kết hợp hài hòa với nội dung các 
dự án chuyên ngành ....... nhiều dự án KHCN đã phát huy tác động nhanh nhờ 
các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng triển khai cùng thời gian, phần lớn là dự án 
KHCN mở đường cho các dự án Ngân hàng Phục vụ người nghèo hoặc Ngân 
hàng Nông nghiệp. Dự án vay vốn càng phát triển mạnh và nhiều hơn từ khi 
hệ thống Ngân hàng có chủ trương cho vay theo hình thức tập thể và tín 
chấp... nhờ vậy tiến bộ KHCN đạt hiệu quả cao đựợc nhanh chóng được áp 
dụng nhân rộng hơn. 


4... Những kinh nghiệm qua thời gian quản lý các dự án nông thôn miền núi: 


Bến Tre mới chỉ thực hiện 3 dự án do Bộ KH&CN hỗ trợ, 26 dự án do 
tỉnh đầu tư cho vùng nông thôn khó khăn, Sở KHCN&MT cũng xin giới thiệu 
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một vài kinh nghiệm để mong được học tập thêm kinh nghiệm của các tỉnh 
bạn. Có 4 vấn đề lớn: 


s Kính nghiệm chọn địa bàn. 


Địa bàn thực hiện dự án rõ ràng luôn là vùng khó khăn và vùng sâu (phổ 
biến là vùng căn cứ kháng chiến cũ) ..... nên vấn đề giao thông, tiếp cận tiến 
bộ KHCN, khả năng tiếp nhận, năng lực tổ chức quản lý .... còn nhiều bất cập. 
Trong bối cảnh đó, yếu tố quan trọng nhất để chọn lựa địa bàn là hệ thống 
chính trị cơ sở vững mạnh và năng động. Cụ thể cấp ủy và chính quyền quan 
tâm thật sự, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên và Hội phụ 
nữ phải thật sự mạnh. Qua nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bến Tre, hầu hết 
những dự án hỗ trợ nông thôn thành công đều nhờ lực lượng trực tiếp Hội 
Nông dân, Đoàn Thanh niên của xã và hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh và Hội 
Phụ nữ. 
® - Kinh nghiệm chọn mô hình. 

Đối với nông thôn vùng sâu khó khăn, để khai thác và phát huy tiềm 
năng ... Qua khảo sát cộng đồng trước khi xây dựng dự án, phổ biến bà con có 
nhu cầu từ 7-10 mô hình, song để phù hợp năng lực quản lý và đầu tư dự án 
nên chọn từ 2-3 mô hình, những mô hình chọn là phải thành công (có cơ quan 
chuyển giao, sản phẩm mô hình có thị trường và yêu cầu kỹ thuật phù hợp 
tiềm năng vốn, tài nguyên thiên nhiên của địa phương), khi kết thúc dự án sẽ 
tác động và thúc đẩy được vùng dự án phát triển nhanh. 

Những loại mô hình còn lại sẽ triển khai dần với những dự án tiếp theo khác. 
® Kính nghiệm chọn cơ quan CGCN. 


Đối với cơ quan chuyển giao công nghệ và xây dựng các điểm trình diễn, 
đây là cơ quan phối hợp với Ban chủ nhiệm dự án, để thành công nên chọn cơ 
quan chuyển giao có đủ năng lực về con người, thiết bị, kinh nghiệm tại địa 
bàn, thời gian đầu tư phục vụ nội dung dự án và yêu cầu chỉ phí chuyển giao 
thấp nhất. 


® Kinh nghiệm thu hút các nguồn lực khác. 


Hiệu quả của dự án chắc chắn sẽ nhân lên rõ rệt và nhanh chóng nếu được 
hỗ trợ bổ sung hoặc tiếp nối với những nguồn đâu khác. Phổ biến có hoạt động: 

-_. Kết quả của dự án KHCN được hướng dẫn và hỗ trợ xây dựng thành kế 
hoạch hoặc chương trình hành động của địa phương xã, huyện. (Sử dụng 
chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho hệ thống chính trị cơ sở để 
hướng dẫn và hỗ trợ). 

-__ Qua sự phối hợp và quan hệ thực hiện dự án, hỗ trợ Hội Nông dân, Hội 
Phụ nữ hoặc Hội Cựu chiến binh xã xây dựng dự án sản xuất vay vốn tập 
thể. Hoạt động nên tiến hành sau buổi sơ kết I năm thực hiện dự án 
KHCN. 
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-__ Hỗ trợ thông qua các dự án chuyên ngành triển khai tại địa phương trên 
cơ sở khai thác tiểm năng. 


5. Đề xuất: 


Qua thực hiện 3 dự án thuộc Chương trình ứng dựng tiến bộ KHCN do Bộ 
KH&CN và Văn phòng Chương trình Nông thôn Miền núi hỗ trợ và các dự án 
hỗ trợ phát triển nông thôn ở Bến tre, Sở KHCN&MT Bến Tre xin có một số 
đề nghị để tham khảo. 


© - Vềnội dung mô hình: 


Từ thực tiễn nông thôn có nhiều tiểm năng, nếu khai thác đúng sẽ phát 
huy hiệu quả nhanh, đo đó dự án nông thôn miễn núi chúng ta không nên chỉ 
gói gọn trong lãnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản... theo chúng tôi nên 
lưu ý đến cả lãnh vực dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp hoặc phát triển làng nghề 
truyền thống. Một vài dự án do Bến Tre tự đầu tư có nội dung tiểu thủ công 
nghệ hoặc hỗ trợ nghề truyền thống bằng cách đầu tư cơ giới hóa một vài công 
đoạn sản xuất, cải tiến một phần công nghệ sản xuất... thì sản lượng sẽ tăng 
lên và chất lượng cải thiện cao hơn. Mô hình dịch vụ, trong dự án do Bộ hỗ trợ 
Bến Tre có mô hình dịch vụ điện tử, địch vụ thú y rất thành công ... đến nay 
những anh bộ đội xuất ngũ cử đi học sửa chữa điện tử ở những năm 1995 đến 
nay đã trở thành chủ cửa hàng mua bán và sửa chữa của khu vực và nhiều cửa 
hàng khác ra đời trở thành khu phố của khu vực. Dịch vụ thú y cũng vậy. 


® - Cấp phát vốn đầu tr. 


Vấn đề cấp phát vốn của chương trình nông thôn miền núi, rất quan trọng 
nếu các cơ quan quản lý thấy hết tầm quan trọng của tính thời vụ và kế hoạch 
triển khai dự án đã được phê duyệt. Mô hình dự án của nhiều tỉnh trong nhiều 
năm qua phần lớn là nông nghiệp, nên mùa vụ rất quan trọng: trước tiến bộ kỹ 
thuật, trễ mùa vụ sẽ bất lợi, người nông dân sản xuất vì đời sống nếu trễ nông 
dân sẽ không biết dự án có thực hiện hay không, nếu chậm họ không có gì để 
sống buộc phải sản xuất theo kiểu truyền thống và như vậy dự án không có 
điều kiện triển khai, không còn cây để thâm canh, không còn ao nuôi cá nuôi 
tôm theo kỹ thuật tiến bộ.... Chúng tôi kiến nghị nên cấp trước mùa vụ đã 
duyệt 1-2 tháng hoặc có cơ chế Bộ hoặc Văn phòng Chương trình thông báo 
để nghị tạm ứng nguồn địa phương để sử dụng. 

6. Kết luận. 


Chương trình ứng dụng tiến bộ KHCN phát triển nông thôn miền núi là 

chương trình hết sức thiết thực, trên quan điểm thực hiện chủ trương của 
Đảng, thực hiện tỉnh thần KHCN phục vụ nông thôn và đáp ứng sự mong mỏi 
của nông thôn. 
._ Hến Tre được sự hỗ trợ của Bộ KH&CN, Văn phòng Chương trình qua 3 
dự án đã đạt được nhiều thành công lớn, trong đó lớn nhất được dân tin tưởng 
vào sự nghiệp KHCN, tin tưởng vào tiến bộ KHCN sẽ góp phần cải thiện đời 
sống của chính bà con nông dân. Cũng chính nhờ các dự án của Bộ hỗ trợ mà 
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Bến Tre đã hình thành loại hình dự án hỗ trợ nông thôn vùng sâu của 
tỉnh. Hơn 5 năm qua, các dự án hỗ trợ nông thôn đã tích cực đóng góp cho các 
vùng sâu vùng xa của tỉnh, hoạt động khoa học công nghệ cũng được nhiều 
người và nhiều địa phương biết đến hơn. 

Qua Hội nghị tổng kết giai đoạn 1, chúng tôi rất mong Chương trình 
chúng ta phát triển mạnh hơn nữa: lãnh vực hỗ trợ nông thôn nhiều hơn, qui 
mô dự án lớn hơn..../. 


Trương Minh Nhựt 
GIÁM ĐỐC SỞ KHCN & MT BẾN TRE 
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BấO CñO HẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
“Xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn ” 
TỈNH CẦN THƠ 


Nông nghiệp và nông thôn là lĩnh vực thường chiếm tỷ lệ lớn trong số 
các đề tài dự án khoa học, công nghệ hàng năm của tỉnh. Ngoài các đề tài 
nghiên cứu theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, việc triển khai ứng dụng 
là mảng lớn cần phải thực hiện. Quan Chương trình "Xây dựng các mô hình 
ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn 
và miễn núi giai đoạn 1998 - 2002" của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường (nay là Bộ KHCN), tỉnh Cân Thơ đã triển khai Chương trình trên từ 
năm 2000 tại tỉnh Cần Thơ. 


Tỉnh Cần Thơ qua 4 năm thực hiện được 4 dự án do Bộ KHCN hỗ trợ, 
tỉnh đã phối hợp với các địa phương và các chuyên gia Viên, Trường, Trung 
tâm triển khai , bước đầu được chính quyền cũng như các hộ nông đân nhiệt 
tình tham gia thực hiện, hầu hết các dự án mang lại kết quả theo dự kiến; qua 
dự án huy động được hơn 36 lượt chuyên gia là cán bộ KHKT của các Viên, 
Trường, Trung tâm KHKT đóng trên địa bàn tỉnh, có trình độ từ thạc sĩ trở lên 
về nông thôn trực tiếp hướng đẫn nông dân thực hiện, đã đào tạo được 36 kỹ 
thuật viên, hơn 1000 lượt nông dân được tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ 
thuật, nhiều giống cây, con mới được chuyển giao cho các hộ đân cũng như 
một số đơn vị tập thể như: các giống lúa mới, kỹ thuật canh tác cây, con; kỹ 
thuật nuôi và nhân giống thuỷ sản: giống tôm cá. 

1. Kế quả dựán: 


® Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tại xã Phụng 
Hiệp huyện Phụng Hiệp tỉnh Cần Thơ: 


Gồm 4 mô hình sau: Mô hình cây lúa, mô hình cây ăn trái, mô hình chăn 
nuôi nông hộ, mô hình bảo vệ môi trường nông thôn. Đây là dự án đầ utiên 
được triển khai trên địa bàn tỉnh, với sự thống nhất của chính quyền địa 
phương chọn xã Phụng Hiệp, tuy địa bàn gần trung tâm huyện nhưng còn hạn 
chế trong việc tiếp thu ứng dụng tiến bộ KHCN và các hộ dân có mức thu 
nhập tương đối thấp. Qua dự án đã chuyển giao cho dân kỹ thuật canh tác cây 
ăn trái; kỹ thuật chăn nuôi con giống mới và bảo vệ môi trường sống bằng giữ 
vệ sinh trong sinh hoạt cũng như trong sản xuất. 


s® - Dưán "Xây dựng mô hình ứng dụng TBKT để giảm chi phí sản xuất lúa 
tại xã Thới Long huyện Ô Môn": 
Qua dự án xây dựng các mô hình: giảm chi phí sản xuất lúa hàng hoá có 
chất lượng cao, giảm thất thoát sau thụ hoạch, kết hợp trồng lúa và nuôi VỊ 
chạy đồng trên diện tích 10ha. 


44 


Địa bàn xây dựng đự án nằm gần Viện lúa ĐBSCL nhưng việc tiếp thu 
tiến bộ KHCN chưa được các hộ dân nhiệt tình tham gia (mặc dù có tuyên 
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng). Qua việc triển khai dự án, 
các cuộc tập huấn triển khai theo từng khu vực nhỏ, kèm với mô hình trình 
diễn thực tế với sự hỗ trợ của các thiết bị và từ hiệu quả kinh tế của các hộ 
tham gia mô hình đã giúp cho người dân mạnh dạn chuyển đổi tập quán canh 
tác, ứng dụng các qui trình canh tác mới. Kết quả đã giảm được chi phí sản 
xuất lúa, tăng thu nhập trên diện tích hiện có, góp phần hạn chế sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật trong sản xuất đo sạ thưa, nuôi vịt kết hợp canh tác lúa làm 
hạn chế sâu rầy, ... 


® .. Xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa 
tại xã Thới Thuận và Thạnh Quới huyện Thốt Nốt tỉnh Cần Thơ. 

Do tập quán của người dân ĐBSCL trước đây nuôi tôm trên ruộng lúa 
thường sử dụng nguồn con giống tù đánh bất tự nhiên (kích thước giống lớn) 
nên khi kết quả nghiên cứu thành công việc sản xuất tôm giống tự nhiên 
nhưng việc triển khai cho các vùng nuôi tôm thịt còn chậm. Mô hình đã 
chuyển giao qui trình sản xuất giống tôm càng xanh cho hợp tác xã giống thuỷ 
sản của huyện, đồng thời tổ chức chuyển giao qui trình nuôi tôm thịt trong 
ruộng lúa với 30ha tại huyện Thốt Nốt với con giống sản xuất từ trại kích cỡ 
posL 15, tuy có nhiều nghỉ ngờ nhưng với đội ngũ chuyên gia của dự án "sát 
cánh”, các hộ nông đân đxa mạnh dạn thực hiện với mô hình 1 lúa - ! tôm và 
đã mang lại hiệu quả kinh tế cao trong năm 2002, giúp tăng thu nhập cho các 
hộ trong dự án 24 triệu đồng/ha. 


® ... Năm 2002 bắt đầu triển khai dự án "Xây dựng mô hình trồng xen cây bông vải 
trên nền cây ăn trái ở huyện Phụng Hiệp và Châu Thành A tỉnh Cần Thơ". 


Mục tiêu góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông 
nghiệp phù hợp vùng sinh thái nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị 
điện tích đất canh tác, tăng thu nhập cho người dân. Qui mô dự án 50ha/2 vụ 
tập huấn 800 hộ nông dân và đào tạo 4 kỹ thuật viên. 

Bông vải đã có trồng trên vùng đất Cần Thơ vào cuối những năm 80 
nhưng do đặc tính giống không kháng được sâu bệnh nên không phát triển 
được. Với tiến bộ kỹ thuật mới và qua trồng nghiên cứu thử của Công ty Bông 
Việt Nam cùng thử nghiệm bằng đự án của tỉnh trong năm 2001 cây bông 
giống mới thích hợp được với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương, trồng 
Xen trong các vườn cây ăn trái mới trồng lại sau khi bệnh do lũ lụt (lấy ngắn 
nuôi dài) và có thể đưa vào trồng trên đất ruộng vụ hè - thu; do đó cơ quan đã 
chuyển giao qui trình canh tác cây bông trên hai địa bàn nên bước đầu đạt 
năng suất trên 2 tấn/ha và dự án sẽ kết hợp với địa phương và Công ty bông 
tiến hành bao tiêu sản phẩm cho nông dân. 

2. Những bài học kinh nghiệm: 


-._ Trong chuyển giao KHKT vào nông thôn: 
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của cán bộ kỹ thuật, các chuyên gia giỏi. Đây là mô hình thực trong cuộc 
sống để cho người dân khác học tập theo. 

Qua các mô hình trình diễn để chuyển giao công nghệ thích hợp với từng 
điều kiện canh tác của điạ phương đến tay người nông dân, ứng dụng 
rộng rãi các tiến bộ vào sản xuất, đời sống xã hội. 

Góp phần nâng cao năng lực nội sinh tại các địa bàn nông thôn, đào tạo 
lực lượng cán bộ tại chỗ có đủ năng lực lựa chọn, tiếp thu chuyển giao 
công nghệ. 


Trong 2 năm thực hiện các dự án đã xây dựng 14 loại mô hình với nhiều 
công nghệ chủ yếu trong sản xuất nông nghiệp tẻong đó nổi bật nhất là 
các tiến bộ KH-CN trong lĩnh vực nuôitôm càng xanh trên ruộng lúa (2 
lúa - I tôm), sản xuất giống tôm càng xanh; nuôi bò thịt lai Sind trong 
các hộ nông dân, sản xuất giống lúa cấp xác nhận phục vụ cho sản xuất 
lúa chất lượng cao, giảm chi phí trong sản xuất lúa. 

Thuận lợi của việc triển khai các dự án: 


Về cơ bản có chính sách, biện pháp thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại 
hoá nông nghiệp nông thôn của Đảng và Nhà nước. 

Có sự triển khai cảu Bộ KHCNMT Chương trình "Xây dựng mô hình ứng 
dụng KHCN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Nông thôn và miền núi 
giải đoạn 1998 - 2002" đến các địa phương và hỗ trợ một số dự án lớn 
cho tỉnh; Đồng thời Bộ đã ban hành hệ thốngvăn bản, biểu mẫu rõ ràng 
trong việc xây dựng dự án cũng như lập kế hoạch kinh phí. 


Sự quan tâm của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cùng sự nhiệt tình của các nhà 
khoa học, các Viện trường các Trung tâm kỹ thuật là cơ quan chuyển 
giao công nghệ chính cho các địa phương. 

Sự phối hợp và ủng hộ của chính quyền cũng như các ban ngành đoàn thể 
ở các địa phương cũng như địa bàn xây dựng đự án. 

Quan trọng nhất alf sự ham học hỏi, cầu tiến,nhiệt tình nắm bắt công 
nghệ mới, ứng dụng tiến bộ KHCN của các hộnông dân, các hợp tác xã. 
Hạn chế khó khăn: 

Phương thức triển khai. 


Cơ chế đầu tư: việc cấp phát kinh phí chưa đúng tiến độ do khâu hoàn tất 
thủ tục chậm (DA Bộ), thường kinh phí được cấp 2 lần/24 tháng thực 
hiện dự án, hầu hết các dự án cấp vào tháng 10, 11 và phải quyết toán 
trong năm nên không phù hợp tiến độ công việc của dự án. vấn đẻ thẩm 
định kinh phí do BộKHCNMT thực hiện nhưng quyết toán qua tài chính 
địa phương nên co những mục chỉ cơ quan thẩm định thốngnhất nhưng 
Cơ quan quyết toán không chấp nhận. 
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Về phương tức quản lý: dự án sau khi qua khâu thủ tục ban đầu như xét 
duyệt, thẩm định sau khi địa phương chỉnh sửa nhưng cơ quan quản 
lý/đơn vị đầu tư không ký vào bản thuyế m inh nên chưa có tính thuyết 
phục cao trong việc làm cơ sở cho việcnghiệm thu và thanh quyết toán tại 
địa phương. 

Đề xuất - kiến nghị: 


Bộ nên có chủ trương tiếp tục triển khai Chương trình nông thôn miền 
núi, là nhữngmô hình ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất mang lại 
hiệuquả nhanh nhất. 


Cần có chính sách mở rộng dự án bằng cách cho phép sử dụng nguồn vốn 
thu hồi trong việc đầu tư các hộ dân có hiệu quả thu hồi lại và cung cấp 
tiếp cho các hộ khác (có thể thu hồi bằng sản phẩm). 


Cần có sự ký duyệt bản thuyết minh dự án sau thẩm định để làm cơ sở 
nghiệm thu quyết toán tại điạ phương. 


Nên có kế hoạch cấp phát kinh phí trong những tháng đầu năm kế hoạch 
để các ban chủ nhiệm có thời gian thực hiện dài hơn. 


Nguyễn Minh Thông 
GIÁM ĐỐC SỞ KHCN & MT CẦN THƠ 
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BắO CÁO TỔNG HỢP HếT QUẢ DỰ ÁN 
TẠI GIAI LAI 


A. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN NTMN GIẢI ĐOẠN 1999 - 2002 NHỮNG 
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 


Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đồng 
bào các đân tộc tỉnh Gia Lai đã và đang đạt được những thành tựu trên các 
lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống vật chất tỉnh thần của nhân dân các dân tộc 
trong tỉnh ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên do xuất phát điểm thấp, 
phương thức canh tác lạc hậu nên đời sống của một bộ phận đồng bào các dân 
tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ Cách mạng vẫn còn gặp không ít 
khó khăn. Nguồn sống chủ yếu của họ là dựa vào thiên nhiên, khai thác thiên 
nhiên với phương thức lạc hậu và phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên với các 
giống cây trồng, vật nuôi của địa phương đã bị thoái hoá do đó hiệu quả 
không cao, gây lãng phí tài nguyên. 

Để từng bước đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật đến với bà con nông dân 
khai thác có hiệu quả và bền vững những tiềm năng, thế mạnh của địa bàn 
vùng, khắc phục tập quán canh tác lạc hậu theo lối quảng canh nhằm nâng cao 
năng suất chất lượng cây trồng, con vật nuôi, sơ chế và bảo quản nông sản sau 
thu hoạch. Trên cơ sở những kết quả đạt được, trở thành điểm sáng về áp dụng 
khoa học - công nghệ mới vào sản xuất và đời sống, từ đó nhân rộng ra các vùn B. 


Được sự đầu tư của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, giai đoạn 
(1999 - 2002), Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Gia Lai đã tổ chức 
triển khai ở 2 huyện đại điện cho vùng Đông Trường Sơn của tỉnh: Huyện An 
Khê và Krông Pa 2 dự án về “Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi cho đồng bào dân tộc” trong 
khuôn khổ Chương trình xây dựng các mô hình ứng dụng KHCN phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội nông thôn miễn núi giai đoạn 1998 - 2002. 


Qua quá trình triển khai thực hiện đã xây dựng được các mô hình như sau: 
1... Công tác đào tạo, tập huấn và chủ yến giao tiến bộ khoa học, công nghệ: 
1.1. Công tác đào tạo, tập huấn kỹ thuật viên cơ sở: 


Đã xây dựng đội ngũ kỹ thuật viên 60 người cho 2 vùng dự án trong đó: 
Xã laMLá - Krông Pa 40 KTV và An Thành - An Khê 20 KTV. Tổ chức được 
04 lớp đào tạo kỹ thuật viên cơ sở với sự tham gia của trên 200 lượt người mở 
rộng cho các đối tượng: Các hộ chủ chốt xã, già làng, trưởng thôn, phụ nữ, 
thanh niên. 


Nội dung đào tạo: Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành theo lối “cầm tay 


chỉ việc” với các chuyên đề: 
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- —_ Kỹ thuật thâm canh giống cây: Kỹ thuật trồng, chăm sóc và thâm canh 
cây Bông vải, Ngô lai, Điều ghép.. 

- =_ Kỹ thuật chăn nuôi: Gà Tam Hoàng, Bồ lai sind, Dê Bách Thảo..., nuôi 
đưỡng, phòng trừ dịch bệnh, làm chuồng trại. 

- -_ Kỹ thuật sấy và sơ chế nông sản, vận hành bảo dưỡng và an toàn lao động 
trong vận hành thiết bị... : 

- —_ Kỹ thuật thâm canh các loại cây trồng chính trong vùng: Lúa nước, Lúa 
cạn, Thuốc lá, Đậu đỗ. 

Trong khi học ngoài những bài giảng. Ban tổ chức lớp học đã bố trí cho 
học viên tham gia mô hình và thao tác thực tế một số nội dung như: kỹ thuật 
vận hành thiết bị, nhận dạng sâu bệnh hại cây trồng, kỹ thuật làm đất. Kết quả 
hầu hết các học viên đã tiếp thu những kiến thức cơ bản do các giảng viên 
truyền đạt, sau khi về áp dụng có hiệu quả vào thực tế sản xuất và đã trở thành 
những tuyên truyền viên cho dự án trong suốt thời gian thực hiện và sau khi dự 
án kết thúc. 

1.2. Tập huấn kỹ thuật cho nông dân: 

Dự án tại 2 địa bàn đã tổ chức 06 lớp tập huấn kỹ thuật cho 500 lượt 
người trước khi triển khai thực hiện các mô hình, đối tượng là đại điện các hộ 
tham gia dự án và nhân dân trong vùng triển khai dự án, gồm các chuyên để: 

- Kỹ thuật thâm canh giống cây. 

- Kỹ thuật chăn nuôi giống gia súc. 

- __ Kỹ thuật sơ chế, bảo quản nông sản.... 

- __ Chuyển đề về vệ sinh môi trường nông thôn... 
143. Hội thảo đầu bờ, nhân rộng mô hình: 

Trên cơ sở kết quả thực hiện của các mô hình, Ban Chủ nhiệm dự án đã 
tổ chức 08 Hội nghị đầu bờ với 600 lượt người tham gia. Qua đó để nhân dân 
trong vùng tham quan trao đổi học tập kinh nghiệm, trên cơ sở đó nhân rộng 
ra các vùng lân cận, gồm các mô hình: Chăn nuôi gia súc, gia cầm; thâm canh 
giống cây; sấy sơ chế nông sản... Hội nghị đã tiến hành các nội dung: 

- — Đại diện hộ nông dân tham gia dự án trình bày kinh nghiệm triển khai 
thực hiện, kết quả đạt được và hiệu quả kinh tế của mô hình. 

- _ Các đại biểu tham gia Hội nghị đặt những câu hỏi, các hộ tham gia dự án 
trả lời. 

-_ Cơ quan chuyển giao KHCN làm rõ những vấn đề về chuyên môn kỹ thuật. 

-_ Ban Chủ nhiệm dự án tổng kết từng mô hình, rút kinh nghiệm những việc 
đã làm được và chưa làm được. 

Kết quả các mô hình của dự án đã được các tổ chức đoàn thể trong xã, 
huyện tiếp nhận, tuyên truyền rộng rãi trong các cuộc họp và vận động nhân 

dân làm theo. 
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1.4. Trấn và phát hành tài liệu kỹ thuật: 


Qua 02 năm thực hiện dự án, Ban Chủ nhiệm dự án đã phối hợp với cán 
bộ kỹ thuật của các cơ quan ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiến hành 
Soạn thảo, in ấn 09 bộ tài liệu kỹ thuật với số lượng 2.000 bản, hướng dẫn về 
trồng trọt và chăn nuôi, sơ chế và bảo quản nông sản sau thu hoạch gồm: 

-.. Kỹ thuật thâm canh giống cây: Ngô lai, Bông vải, Điều ghép, Lúa nước, 
Lúa cạn, Cây thuốc lá sợi vàng, Đậu xanh. 

-__ Kỹ thuật chăn nuôi: Dê Bách Thảo, Bò lai, Gà Tam Hoàng. 

-.... Kỹ thuật sấy sơ chế và bảo quản nông sản. 

-._ Dự án đã xây dựng 02 băng hình về tình hình, kết quả chuyển giao thực 
hiện của các mô hình để phát trên Đài Truyền hình tỉnh, huyện nhằm phổ 
biến rộng rãi cho nhân dân biết, học tập, làm theo và nhân rộng mô hình. 
Các loại tài liệu kỹ thuật đã phát cho 500 hộ nông dân tham gia dự án và 

các học viên trong các đợt tập huấn kỹ thuật. Bộ tài liệu đã được các cơ quan 

chuyên môn của tỉnh, huyện và các hộ nông đân sử dụng có hiệu quả trong 
sản xuất. Một số chuyên đề được dịch ra tiếng Bahnar, Jrai giúp cho các hộ 
nắm bắt được thuận lợi và sát nội dung đề ra. 

1.5. Công tác chuyển giao công nghệ: 

Chuyển giao TBKT trong chăn nuôi Dê Bách Thảo, thâm canh Cây, con, 
sấy sơ chế bảo quản nông sản sau thu hoạch, vệ sinh môi trường. 

Nội dung chuyển giao: 

-.... Tư vấn cho Ban Quản lý dự án trong việc tổ chức thực hiện các mô hình 
theo các nội dung đã được phê duyệt. 

-.... Thực hiện tập huấn và chuyển giao kỹ thuật cho các hộ thuộc điện đầu tư 
của dự án, các kỹ thuật viên cơ sở và người dân trong vùng dự án. Bám 
sát địa bàn hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra kỹ thuật trong quá trình thực hiện. 

- __ Xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện và 
chuẩn bị nội dung cho nghiệm thu đánh giá. 

2. Mô hình thâm canh cáy lương thực: 

2.1. Thâm canh cây lúa nước: 

Trong 2 năm 1999 - 2000 đự án đã đầu tư xây dựng mô hình thâm canh 
kết hợp với sử dụng giống lúa mới có năng suất cao 13/2 tại địa bàn xã 
laMLäH với tổng diện tích 05 ha. Qua đó nâng sản lượng thu hoạch lên đáng 


kể từ 3,5 tấn - 4 tấn/ha/vu lên 6 tấn/ha/vụ, góp phần cải tạo cơ cấu giống lúa 
nước trong xã. 
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2.2. Thám canh cây lúa cạn: 


Bằng việc áp dụng quy trình kỹ thuật và đưa các giống mới vào thâm 
canh giống LC¿¿¿¿;„ qua 2 năm triển khai đã góp phần nâng cao năng suất lên 
1,5 - 2 tấn/ha/vụ đồng thời thu hoạch tuyển chọn giữ giống lúa cạn. 

3. Mô hình phát triển cây Điều: 

Cây Điều là cây công nghiệp dài ngày có ý nghĩa trong việc phủ xanh đất 
trống, đồi trọc. Dự án đã tiến hành trồng mới và chăm sóc cây điều ghép (Sha) 
với mục tiêu cải tạo giống và thâm canh để tăng năng suất chất lượng hạt điều. 
Ngoài ra còn đầu tư 10ha điều kinh doanh, tập trung vào các khâu: chăm sóc, 
bón phân và phòng trừ sâu bệnh. Kết quả đạt được sau 2 năm 1999 - 2000 
năng suất cây điều địa bàn xã IaMLAH tăng gấp 2,5 lần (7,5 - 8 tạ/ha). 

4... Mô hình thâm canh cây Bông vải: 


Với năng suất ước tính 2 tấn/ha, sản phẩm làm ra có giá trị kinh tế cac 
(10,4 triệu đồng/ha) để từng bước đa dạng hoá cơ cấu cây trồng và sản phẩm 
nông nghiệp, góp phần giải quyết thế độc canh cây sắn, mía, bảo đảm thụ 
nhập của nhân dân ổn định hơn. 


Qua 02 năm triển khai thực hiện mô hình trên điện tích 50ha với giống 
VN20, VN35 và quy trình kỹ thuật cùng sự chỉ đạo chặt chẽ, dự án đã đạ 
được một số kết quả cụ thể sau: 

- — Về năng suất: 8,8 - II,9 tạ/ha chọn lọc và đưa vào các giống bông đ: 
được khảo nghiệm. 
- _ Xây dựng được quy trình trồng và chăm sóc cây bông phù hợp. 

Mặc dù năng suất chưa cao so với tiềm năng đất đai, khí hậu và các điệu 
kiện khác của địa phương, nhưng kết quả đạt được qua 2 vụ có thể khẳng địnÌ 
cây bông vải mang lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định và thời gian trồng, chăn 
sóc ngắn hơn so với các loại cây ngắn ngày khác được nhân dân địa phươn; 
chấp nhận và đưa vào sản xuất. 

Đến nay diện tích bông trên địa bàn vẫn được người đân duy trì và phá 
triển thêm ra ở một số vùng với điện tích 8 - I0ha trên cơ sở giống và qu) 
trình kỹ thuật đã được tiếp nhận và chuyển giao. 
$5. Thảm canh cây ngô lai, sấy sơ chế và bảo quản nông sản: 

Mục tiêu của mô hình là hướng dẫn cho người dân áp dụng kỹ thuật thân 
canh cây ngô lai đạt năng suất và chất lượng cao, nâng cao hiệu quả kinh t 
trên diện tích đất canh tác, đồng thời tiến hành xây dựng quy trình kỹ thuậ 
sản xuất cây ngô lai cho địa phương. Xây dựng các mô hình trình diễn câ 
ngô lai nhằm nhân rộng kết quả ra cả xã và các vùng lân cận, chuyển giao nệ 
dung sấy, sơ chế và bảo quản nông sản sau thu hoạch. Qua 02 năm triển kh: 
thực hiện mô hình, dự án đã đạt được một số kết quả cụ thể sau: 


Mô hình thâm canh cây ngô lai: 
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Quy mô đầu tư: 30ha, triển khai trong 3 vụ, vụ 2 năm 2000: gieo ngày 
11/8; vụ I năm 2001: gieo ngày 6/5; vụ 2 năm 2001: gieo ngày 10/8. 

Giống LVNI0 T.T.T6 cho năng suất cao (50 - 70 tạ/ha) và tương đương 
với các giống khác như DK 888 và LVN 10 của Công ty Giống cây trồng 
Miền Nam sản xuất. 

Giống T6 mới đưa vào An Thành 2 vụ nhưng qua theo dõi thì giống ngô 
T6 có những ưu điểm: Khả năng chịu hạn tốt, có sức sống rất mạnh, đễ tính có 
thể trồng trên các chân đất, kể cả những chân đất xấu. 

- ___ Hiệu quả kinh tế của mô hình: 
—+ Chị phí trực tiếp sản xuất Iha: 4,2 triệu đồng 
+ Doanh thu lha/vu: 5 tấn x 1,5 triệu/tấn = 7,5 triệu đồng 


- __ Hiệu quả về mật xã hội: Được đại đa số nông dân chấp nhận và đưa vào 
sản xuất đại trà cả vụ I và vụ 2 với giống và quy trình kỹ thuật đã khảo 
nghiệm và xây dựng. 

Đến nay tổng diện tích ngô trên địa bàn phát triển mạnh trên 200 ha, 
phần lớn ứng dụng kết quả của đự án về giống và quy trình kỹ thuật đã được 
khảo nghiệm xây đựng. 


Nội dung sơ chế bảo quản nông sản sau thu hoạch: 

Chuyển giao và lắp đạt 05 máy bẻ ngô công suất: 2 tấn/giờ; 05 máy sấy 
mini, công suất 500 kg/mẻ. 

Tổ chức tập huấn kỹ thuật sấy và sơ chế nông sản, vận hành bảo dưỡng 
và an toàn lao động trong vận hành thiết bị. 

Kết quả cho thấy bước đâu mô hình đem lại hiệu quả cao về kinh tế - xã 
hội, ngoài ra còn góp phần làm giảm tỷ lệ hao hụt hàng năm từ 15 - 20% tổng 
sản lượng nông sản dạng hai tại địa bàn, đồng thời nông sản sấy cho tỷ lệ 
nguyên cao hơn 1,5% so với phơi trên sân xi măng. Từng bước nâng cao nhận 
thức trong việc áp dụng cơ giới vào phục vụ sản xuất và đời sống. 

B... MÔ HÌNH CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM: 
1. Mó hình chăn nuôi Bò lai Sind: 

Dự án đã đầu xây dựng tại địa bàn xã laMLãH 25 con bò giống Sind và 
Zê Bu (Bò đực giống 13 con, bò cái sinh sản 12 con). Đến nay đã sinh sản và 
phát triển tốt góp phần cải tạo giống bò địa phương được nhân dân trong vùng 
học tập và làm theo. Hình thành ý thức thay đổi tập quán chăn nuôi từ quảng 
canh sang chăn nuôi có chuồng trại, kỹ thuật. 

2. Mô hình chăn nuôi Dê Bách Thảo: 

Dự án đã đầu xây dựng tại địa bàn 2 xã laMLãH và An Thành: 127 con 

đê giống Bách Thảo; IaMLãH (47 con), An Thành (80 con). 
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Giống Dê Bách Thảo đưa xuống xã đã được nuôi thích nghỉ tại Trạm 
truyền giống gia súc tỉnh Gia Lai. Dê giống đã được chọn lọc đảm bảo đầy đủ 
các đặc điểm của giống, cả đê đực và đê cái đều ở độ tuổi 14 - 24 tháng tuổi, 
đảm bảo trọng lượng (bình quản đạt 35 kg/con), có ngoại hình đẹp, khoẻ 
mạnh, không bệnh tật và đã được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh: THỊ, 
LMLM. 

Cấn bộ kỹ thuật của cơ quan chuyển giao trực tiếp theo dõi mô hình chăn 
nuôi, giúp đỡ các hộ gia đình về kỹ thuật chăn nuôi và theo dõi quá trình sinh 
trưởng, phát triển của đàn dê. 

Kết quả đàn Dê Bách Tháo đã sinh trưởng, phát triển tốt và tăng trọng 
khá; đạt tăng trọng bình quân 02 kg/con/tháng. 


Công thức tính: P „„, = 90 x VN” (em) x DTC (cm) 


Đàn Dê cái Bách Thảo đã sinh sản được 244 dê con thuần Bách Thảo. Dê 
con có ngoại hình đẹp, phát triển tốt và tăng trọng nhanh, trung bình sau 06 
tháng tuổi đạt trọng lượng bình quân I7,5 - 18kg (trong khi đó đê cỏ địa 
phương có trọng lượng I0 - IIkg). 


Đàn dê đực giống Bách Thảo vừa duy trì phối giống cho đàn đê cái Bách 
Thảo để nâng cao số lượng dê Bách Thảo thuần, vừa có tác dụng lai tạo đàn đê 
có địa phương. Qua 02 năm thực hiện kết quá theo dõi cho thấy dê con lai (dê 
bố Bách Thảo x đê mẹ địa phương) có ngoại hình đẹp, thích nghi tốt và phát 
triển nhanh, sau 02 tháng tuổi đạt trọng lượng 4,5 - Skg/con. 


Qua triển khai thực hiện các mô hình chăn nuôi dê tại xã laMLäH và An 
Thành cho thấy việc đưa dê giống Bách Thảo để cải tạo đàn đê địa phương đã 
đạt được những kết quả bước đầu rất khả quan: 


- ___ Bước đầu khẳng định được việc ứng dụng khoa học công nghệ chăn nuôi 
đê trên địa bàn là có hiệu qủa thiết thực, đặc biệt đối với đồng bào dân 
tộc thiểu số trong việc hình thành phương thức chăn nuôi mới thay thế 
đần tập quán chăn nuôi quảng canh, không chuồng trại. 


-__ Nâng cao trình độ chăn nuôi cho các mô hình đặc biệt là đồng bào dân 
tộc thiểu số, biết làm chuồng trại, chăm sóc nuôi dưỡng, tính toán hiệu 
quả kinh tế. 

Kết quả nhân rộng mô hình: 

-... Số lượng và chất lượng đàn dê đã từng bước được cải thiện qua việc nhân 
được dàn dê Bách Thảo thuần và tăng nhanh đàn dê lai trên địa bàn xã. 

-.. Từ đàn dê mẹ sắn có và giống đê thuần được tăng thêm hàng năm sẽ duy 
trì và nhân rộng các mô hình sau khi dự án kết thúc. Tạo điều kiện cho 
các hộ nông dân trên địa bàn tổ chức chăn nuôi đê Bách Thảo, đê lai để 
tăng thêm việc làm, tăng thu nhập cho kinh tế hộ gia đình. 

- __ Đến nay đã nhân rộng ra được gần 150 mô hình trên địa bàn và các vùng 
lân cận theo phương thức áp dụng tiên tiến tạo điều kiện cho các hộ gia 
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đình khác có điều kiện tiếp thu tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đồng thời sử 
dụng hợp lý có hiệu quả nguồn vốn, tài sản dự án. 

$. Mô hình chăn nuôi gà Tam Hoàng: 
Qua 2 năm thực hiện tại địa bàn xã laMaLãH dự án đã đầu tư 1.000 con 


giống (0,4 - 0,5 kg/con), thức ăn và đụng cụ chăn nuôi, hướng dẫn quy trình 
kỹ thuật cho 100 hộ. 


Quy mô 20 con/hộ. 


Một số kết quả đạt được: Gà nuôi 80 - 90 ngày đạt 1,2 - I,5kg/con; trọng 
lượng gà trưởng thành. Con trống đạt 2,2 - 2,8 kg/con. Con mái đạt: 1,8 - 2,0 
kg/con. 


Kỹ thuật chăn nuôi đơn giản, công chăm sóc ít, thức ăn để cung cấp, 
chuồng trại đơn giản. Do đó hiệu quả kinh tế mang lại cao. Gà trưởng thành 
có chất lượng tốt, được người tiêu dùng đánh giá cao. 


Dự án đã thành công trong việc xây dựng các mô hình góp phần chuyển 
tập quán chăn nuôi từ quảng canh sang chăn nuôi bán công nghiệp mang lại 
hiệu quả kinh tế cao. 


C. MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHI CHUYỂN GIAO KHOA HỌC - KỸ THUẬT 
VÀO NÔNG THÔN MIỀN NÚI: 
1... Khảo sát và lựa chọn địa bàn thực hiện dự án: 


Đây là bước đầu có ý nghĩa hết sức quan trọng là cơ sở để lựa chọn các 
mô hình dự án sau này mang tính khả thi, hiệu quả và bền vững. 


Đánh giá đúng điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tiềm năng đất đai, nguồn 
nhân lực, trí lực của địa bàn. 


Tiềm năng về tài nguyên: Đất, rừng, con người... 

Điều kiện về cơ sở hạ tầng của địa phương. 

Tình hình sản xuất: Nông lâm nghiệp, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp... 
Phong tục, tập quán, phương thức canh tác sản xuất của người bản địa. 


Chọn địa bàn cần mang tính đại điện cho cả vùng và thuận lợi cho việc 
tham quan học hỏi và nhân roọng sau này. 


2. Quá trình tổ chức thực hiện: 

Xây dựng quy chế làm việc giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo dự án. 

Sử dụng tốt đội ngũ già làng, trưởng thôn: Một số tổ chức như Hội phụ 
nữ, Hội nông dân... 

Thông qua các hội nghị tập huấn, đào tạo kỹ thuật viên, phối kết hợp việc 
tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách 
đất đai, đoàn kết dân tộc... 
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Việc lựa chọn kỹ thuật viên cơ sở được dựa trên tiêu chuẩn: Năng lực 
chuyên môn, sức khoẻ, tuổi tác, giới... qua đó xã hướng dẫn cho các thôn, bản 
họp bầu chọn và lập đanh sách gửi về UBND huyện để xem xét chuẩn y. 


Việc lựa chọn các mô hình như giống cây, con cần dựa trên thế mạnh của 
địa bàn, vùng. Lưu ý tới yếu tố văn hoá, phong tục tập quán, phương thức canh 
tác truyền thống bản địa có liên quan đến việc xây dựng các mô hình ứng 
dụng nhằm khai thác tiềm năng sắn có một cách hợp lý và bảo đảm phát triển 
bền vững. 


Lồng ghép các chương trình khuyến nông khuyến ngư để phát huy tác 
dụng tích cực và có một đội ngũ kỹ thuật viên đã được xây đựng qua quá trình 
triển khai thực hiện dự án. 


Biên soạn tài liệu đơn giản, ngắn gọn, sử dụng hình vẽ, băng Video được 
dịch để phục vụ quá trình giảng dạy, hội nghị. 


SỞ KHCN & MT GIA LAI 


BÉO CÁO TỔNG HỢP HếT QUẢ DỰ ÁN 
HUYỆN SÓC SƠN - HÀ NỘI 


Trong giai đoạn I (1998 - 2002) của Chương trình “Xây dựng mô hình 
ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn 
miền núi” Thành phố Hà Nội đã được Bộ Khoa học và Công nghệ và Chương 
trình Nông thôn Miền núi đầu tư thực hiện đự án Xây dựng mô hình chế biến 
nông sản gắn với phát triển vùng nguyên liệu tại địa bàn xã Đông Xuân, 


huyện Sóc Sơn Hà Nội. Sau đây, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Hà 
Nội xin trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án. 


Dự án do: 
-__ Cơ quan quản lý: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 
-.. Cơ quan chủ quản: UBND Thành phố Hà Nội 
-.__ Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Hà Nội 
-_. Các cơ quan chuyển giao công nghệ: 
+ Trung tâm Khuyến nông Hà Nội 
+ Viện Nghiên cứu rau quả Trung ương 
-.... Cơ quan hưởng thụ dự án: xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn Hà Nội 
~.__ Thời gian thực hiện: 1999 - 2001 
- — Tổng kinh phí thực hiện dự án theo kế hoạch: 2.388.950 triệu đồng. 
Trong đó: 
+ Từ ngân sách SNKHTW: 650 triệu đồng 
+ Từ ngân sách SNKHHN: 300 triệu đồng 
+ Từ nguồn khác: 1.388.950 triệu đồng 
L.. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỰ ÁN: 
Căn cứ vào để nghị của UBND Thành phố Hà Nội và quyết định phê 


Khoa học, Công nghệ và Môi trường ra Quyết định số 1985/QÐb : 
BKHCNMT, ngày 15/1 1/1999 về việc phê duyệt dự án. 


Sau khi dự án được phê duyệt, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường 
Hà Nội đã thành lập Ban Quản lý dự án đồng thời ký hợp đồng với Bộ Khoa 
học, Công nghệ và Môi trường, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội về việc tổ 
chức triển khai thực hiện dự án và chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông Hà Nội lựa 
chọn và ký hợp đồng thực hiện trùng phần của dự án với các đối tác khác. 
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Dự án gồm 2 mô hình: Mô hình vùng nguyên liệu rau quả có quy mô 
100ha tại xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn và mô hình dây truyền thiết bị chế 
biến rau quả công suất 700 tấn sản phẩm/năm. 

Các mô hình trên đã được các đối tác của dự án triển khai ngay từ tháng 
12/1999. Mô hình vùng nguyên liệu rau quả: Lập quy hoạch và kế hoạch sản 
xuất 100ha rau an toàn. Lựa chọn 500 hộ nông dân tham gla sản xuất trong 
vùng nguyên liệu. Các hộ đều làm đơn tự nguyên xin tham gia đự án và được 
UBND xã Đông Xuân xác nhận. Lập sổ sách, biểu mẫu và tiến hành ghi chép 
theo dõi cấp phát giống, vật tư, kết quả sản xuất, hợp đồng thu mua và kết quả 
thu mua sản phẩm của từng hộ tham gia dự án. Tập huấn cho nông dân về kỹ 
thuật sản xuất rau an toàn. Cung ứng giống, vật tư cho các hộ nông dân, chỉ 
đạo mô hình thực hiện theo kế hoạch. 


Mô hình đây truyền thiết bị chế biến: Đã thực hiện việc nâng cấp nhà 
xưởng, lắp đường điện 3 pha, xây bể xử lý nước thải, bể cấp nước, hệ thống 
thoát nước, mua thiết bị phòng thí nghiệm, thi công đường bê tông vào xưởng 
chế biến. Đã thiết kế, gia công chế tạo trong nước và lắp đặt 16 hạng mục thiết 
bị của đây truyền chế biến kèm theo các sơ đô bố trí thiết bị, quy trình vận 
hành hệ thống thiết bị. Đã tập huấn quy trình chế biến 7 sản phẩm cho công 
nhân vận hành dây truyền chế biến và cán bộ quản lý chế biến. 

II. KẾT QUÁ THỰC HIỆN DỰ ÁN: 
1. Kết quả về mặt sản xuất sản phẩm: 


- _ Về mô hình rau an toàn tại xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn: Đã tiến hành 
quy hoạch trên 3 vùng gồm 180ha canh tác sản xuất rau an toàn. Trong 2 
năm thực hiện dự án đã tiến hành sản xuất trên diện tích gieo trồng là 
400ha với 7 chủng loại rau là: dưa chuột bao tử, dưa chuột to, ngô bao tử, 
cà chua, ớt, cà, đỗ tương và đạt tổng sản lượng 3.741 tấn sản phẩm rau 
các loại. Lãi bình quân cho lha canh tác/năm là 11.138 đến 14.945 triệu 
đồng, so với phương thức canh tác cũ, lãi tăng 2,48 đến 3,255 triệu đồng. 
Các chủng loại rau đều lấy mẫu phân tích và đạt các chỉ tiêu rau an toàn 
phục vụ ăn tươi và chế biến. 


- Về thu mua sản phẩm rau tươi của nông dân phục vụ chế biến: Đã thu 
mua 2.388 tấn sản phẩm rau các loại của nông dân phục vụ cho việc chế 
biến và dịch vụ rau tươi. 


- __ Về mô hình chế biến rau: Đã chế biến được 8 loại sản phẩm gồm: Dưa 
chuột đầm dấm, ngô rau dầm đấm, ớt dầm dấm, hành dầm dấm, ớt muối, 
tương ớt, tương cà chua, sữa đậu nành. Tổng sản phẩm chế biến đạt 860 
tấn, các sản phẩm chế biến đều được bảo quản trong lọ thuỷ tỉnh, hộp 
thiếc, sản phẩm đều được kiểm tra mẫu và đạt yêu cầu chất lượng được 
Sở Y tế Hà Nội cấp giấy chất lượng, được thị trường chấp nhận và tiêu 
thụ hết. Tổng giá trị sản phẩm chế biến đạt 8.345 triệu đồng, tổng lãi đạt 
457 triệu đồng. 
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2... Kế quả đào tạo và chuyển giao công nghệ: 
- — Về sản xuất rau an toàn: Tập huấn cho 3.500 lượt người về 7 quy trình 
sản xuất rau an toàn, 5 cán bộ quản lý sản xuất và 7 kỹ thuật viên. 


-.__ Vềchế biến: Tập huấn cho 45 công nhân vận hành dây truyền chế biến và 
5 cán bộ quản lý. Nội dung tập huấn gồm: hướng dẫn vận hành và bảo 
dưỡng thiết bị. hướng dẫn quy trình chế biến cho 10 loại sản phẩm. 


3... Sản phẩm tài liệu của dự án: 

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án. 

-_ Các báo cáo mô hình vùng nguyên liệu rau an toàn và chế biến rau. 
- __ Các báo cáo chuyên đề về các khía cạnh: 


+ Xác định cơ chế đầu tư, quản lý, chỉ đạo mô hình sản xuất rau sạch và 
mô hình chế biến tại Hà Nội. 


+ Phân tích thực trạng quản lý vốn dự án và hiệu quả kinh tế - xã hội của 
dự án. 


+ Kinh nghiệm tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm chế biến. 
+ Phương án phát triển sản xuất - chế biến tại huyện Sóc Sơn. 
-_ Tài liệu liên quan đến vùng nguyên liệu: 
+ Bản đồ quy hoạch và thuyết minh bản đồ quy hoạch vùng nguyên liệu. 
+ Danh sách các hộ tham gia dự án. 
+ Danh sách cấp phát vật tư kỹ thuật cho các hộ tham gia dự án. 
+ Danh sách hộ tham gia tập huấn kỹ thuật. 
+ Danh sách cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật tham gia các lớp tập huấn. 
+ Các quy trình sản xuất rau an toàn. 
-  Rài liệu kỹ thuật liên quan đến chế biến: 
+ Sơ đồ mặt bằng lắp đặt thiết bị. 
Hồ sơ kỹ thuật các thiết bị. 
Quy trình vận hành thiết bị. 
10 quy trình chế biến rau quả. 


+ + + + 


Kết quả phân tích chất lượng sản phẩm chế biến. 
HH. QUẦN LÝ DỰ ÁN VÀ NGHIỆM THU DỰ ÁN: 
1. Quản lý dưán: 
Thực hiện quản lý dự án theo đúng thuyết minh dự án, hợp đồng ký kết 
giữa các bên, các quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ và Chương trình về 


quản lý dự án, các chế độ chỉ tiêu tài chính và quyết toán tài chính, chế độ 
kiểm tra định kỳ và đột xuất, chế độ báo cáo định kỳ, xử lý kịp thời các tình 
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huống nảy sinh giữa các bên. Kiểm tra và xử lý công việc đều thực hiện theo 
nguyên tắc dân chủ, công khai có đầy đủ các bên liên quan cùng tham gia, 
giải quyết tốt mối quan hệ giữa các bên tham gia thực hiện dự án. 


; 


Nghiệm thu dự án: 


Tổ chức các bước nghiệm thu dự án theo đúng trình tự của Bộ Khoa học, 


Công nghệ và Môi trường và Chương trình Nông thôn Miền núi quy định. 


+ 


+ 


+ 


Tổ chức Hội đồng nghiệm thu 2 mô hình vùng nguyên liệu và chế biến. 
Tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án cấp Thành phố. 


Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu dự án cấp Nhà nước. Dự 
án đã được Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu đạt loại xuất sắc. 


Tổ chức Hội nghị bàn giao kết quả và tài sản dự án cho xã Đông Xuân. 


Dự án đã hoàn trả đủ và đúng thời hạn quy định vốn thu hồi 50 triệu vào 
ngân sách Nhà nước. 


.. KINH PHÍ HUY ĐỘNG THỤC HIỆN DỰ ÁN VÀ VIỆC SỬ DỤNG KINH PHÍ: 


Kính phí huy động thực hiện dự án: 
Tổng kinh phí thực hiện dự án là: 2.389.080 triệu đồng. Trong đó: 


Từ ngân sách SNKHTW: 650 triệu đồng 
Từ ngân sách SNKHHN: 300 triệu đồng 
Từ nguồn khác: 1.389.080 triệu đồng 
Trong đó: 

Vốn tự có: 675,75 triệu đồng 


Vốn vay ngân hàng: 713,2 triệu đồng 

Vốn đầu tư của huyện: 130,0 triệu đồng 

Tình hình sử dụng kinh phí: 

Ngân sách sự nghiệp Trung ương được sử dụng hỗ trợ chỉ cho các hạng 


mục: Giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dây truyền chế 
biến, đào tạo kỹ thuật viên. 


Ngân sách sự nghiệp địa phương: Bổ trợ thêm vào các hạng mục chi cho 
ngân sách Trung ương chỉ, đồng thời làm sáng tỏ thêm một số nội dung 
trong thuyết minh dự án chưa đề cập. 

Kinh phí khác: Chi vật tư, nâng cấp nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật khu 
chế biến. 


Toàn bộ kinh phí sự nghiệp của Trung ương và địa phương được Sở Khoa 


học, Công nghệ và Môi trường chuyển theo hợp đồng ký kết với Trung tâm 
Khuyến nông. Trung tâm Khuyến nông ký hợp đồng và chuyển kinh phí cho 
Viện Nghiên cứu rau quả và Hợp tác xã Đông Xuân. Việc cấp phát kinh phí 
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căn cứ theo hợp đồng và nghiệm thu kết quả thực hiện hợp đồng kèm theo các 
chứng từ chỉ hợp lệ. Đối với nông dân việc cấp phát kinh phí căn cứ đơn đăng 
ký tham gia dự án được xã duyệt, kế hoạch sản xuất của từng hộ, định mức hỗ 
trợ vật tư, kết quả sản xuất và cung ứng nguyên liệu. 

Sở Tài chính Vật giá được Trung ương uỷ nhiệm chi phần ngân sách 
Trung ương. Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện đúng các chế 
độ quyết toán hàng năm và tổng quyết toán dự án với Sở Tài chính Vật giá Hà Nội. 

Lần đầu tiên, Thành phố Hà Nội được Bộ Khoa học và Công nghệ và 
Chương trình Nông thôn Miễn núi đầu tư, hỗ trợ thực hiện loại dự án này. Tuy 
lúc đầu còn bỡ ngỡ, nhưng nhờ sự nễ lực của các bên có liên quan tham gia dự 
án nên dự án đã được tổ chức triển khai và đã được các hội đồng KH & CN 
các cấp đánh giá đạt kết quả tốt, đạt được các yêu cầu đề ra trong thuyết minh 
dự án. 

Qua việc tổ chức triển khai dự án, Thành phố Hà Nội rút ra được nhiều 
kinh nghiệm về việc tổ chức lực lượng các đơn vị khoa học và các nhà khoa 
học trong việc đưa tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp vào sản xuất cho nông dân ở 
những vùng còn nhiều khó khăn phương thức quản lý và giải quyết các mối 
quan hệ trong quá trình triển khai dự án và những vấn đề cần tiếp tục đầu tư, 
chỉ đạo để duy trì và phát triển kết quá đạt được của dự án. 


LÊ TRẦN LÂM 
GIÁM ĐỐC SỞ KHCN & MT HÀ NỘI 
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BÁO CñO HếT Quả 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN - MIỄN NỦI 
GIAI ĐOẠN 1998 - 2002 Ở TỈNH HẢI DƯƠNG 


Í. DUÁN: “Xây đựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học tại xã nông 
thôn và miền nứi Chí Linh, Kinh Môn - tỉnh Hải Dương”: 


-_ Thời gian thực hiện: tháng 12/1998 đến tháng 12/2000. 


- __ Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm ứng dụng TBKH thuộc Sở Khoa học 
Công nghệ và Môi trường Hải Dương. 


-.. Đơn vị chuyển giao công nghệ: 
+ Trường Đại học Nông nghiệp ï Hà Nội 
+ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam 


~ __ Địa điểm thực hiện: Xã Lê Ninh (huyện Kinh Môn), xã Tân Dân (huyện 
Chí Linh) 


-__ Kinh phí: I.!20 triệu đông, trong đó: 
+ NSSN KHTW: 200 triệu đồng 
+ Kinh phí dân đầu tư: 620 triệu đồng 
Sau 24 tháng triển khai thực hiện dự án đã được đánh giá nghiệm thu từ 
Cấp cơ sở, xã huyện, tiếp đó ngày 7/9/2001 được nghiệm thu tại Hội đồng 
khoa học cấp tỉnh và ngày 12/3/2002 được nghiệm thu tại Hội đồng khoa học 
cấp Nhà nước. Kết quả đạt loại khá, 
Tóm tắt kết quả của dự án: 
l.Ô. Dưán đãxáy dựng được các mô hình đạt rực tiêu, nội dung để ra bao gôm: 
4) _ Mô hình thâm canh lúa thuần, lúa lại Trung Quốc: 


Quy mô thực hiện tại 2 xã là 60 ha trong 3 vụ năng suất bình quân đạt 


11,7 tấn thóc/ha/năm. Lương thực bình quân trên đầu người đạt > 500kg/năm 

(năng suất tăng 15% so với mục tiêu). 

b)_ Mô hình áp dụng TBKT thâm canh giống lạc mới (LVT) trồng theo công 
nghệ phủ non: 


Quy mô 20 ha tại 2 xã thực hiện trồng 2 vụ xuân I999 và xuân 2000. 

Năng suất bình quân đạt 27 tạ/ha/vụ, tăng 15 tạ/ha/Vụ so với các giống lạc cũ 

của địa phương. 

©) Mô hình áp dụng tiến bộ khoa học cải tạo vườn rừng bằng cây ăn quả 
(vải, nhãn, hồng nhân hậu), để phủ xanh đất trốn @ đổi trọc: 
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Quy mô trồng mới 40 ha tại 2 xã. Sau 24 tháng cây sinh trưởng phát triển 
tốt được các hộ nông đân ghi nhận. Dự án đã hướng dẫn hộ nông dân cải tạo 
vườn đổi theo đường đồng mức, trồng cây và chăm bón theo đúng quy trình kỹ 
thuật, đầu tư hỗ trợ kinh phí 40 triệu đồng cho 2 xã xây dựng 8 cụm tưới nước 
để mở rộng quy mô phát triển cây ăn quả trên vườn đồi hai xã. 

d) - Mô hình áp dụng TBKH bò đực giống lai Sind: 

Dùng bò đực lai Sind lai với bò địa phương để cải tạo nâng cao tầm vóc, 
tăng sức kéo, sản lượng thực phẩm đàn bò địa phương. Dự án đầu tư 4 bò 
giống lai Sind ( 2 bò đực, 2 bò cái) đến tháng 11/2000 có 300 con bò cái địa 
phương được phối giống từ bò đực lai sind của đự án. Đã cho ra đời 165 con 
bê lai sind và quá trình phối giống vẫn tiếp tục trong năm 2001 và các năm 
tiếp theo. 

2. Về huấn luyện đào tạo nâng cao trình độ khoa học cho cán bộ, hộ 
nông dân thực hiện dự án. 

Dự án đã tập huấn được 5850 lượt người, cấp 6000 tài liệu hướng dẫn kỹ 
thuật cho các hộ nông dân về thâm canh cây lúa, cây lạc, cây ăn quả để nâng 
cao nhận thức về khoa học kỹ thuật để nông dân áp dụng vào sản xuất ở địa 
phương khi dự án kết thúc. Dự án đã đào tạo cho 02 xã 20 kỹ thuật viên cơ sở 
có hiểu biết về khoa học kỹ thuật để hướng dẫn nông dân ứng dụng các TBKT 
vào địa phương mình. : 

3... Tác dụng của Dự án sau khi kết thúc 


Qua triển khai, thực hiện dự án đã thay đổi tập quán canh tác của địa 
phương, giúp hộ nông đân áp dụng quy trình công nghệ mới vào sản xuất đã 
tăng năng suất lúa 15%, lạc 50%, trồng mới cây ăn quả trên vườn đồi, cải tạo 
nâng cao tầm vóc đàn bò địa phương qua việc sind hoá đàn bò. Đào tạo đội 
ngũ kỹ thuật viên có đủ khả năng tiếp thu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ 
khoa học vào sản xuất, đời sống ở cơ sở khi dự án kết thúc. 


HH. DỰÁN: “Xáy đựng phòng nuôi cấy mô và ứng dụng công nghệ nuôi 
cây mô ở tỉnh Hải Dương”: 
- _ Thời gian thực hiện: 12/1999 - 12/2002 
~... Đơn vị chủ trì: Trung tâm ứng dụng TBKH thuộc Sở KHCN & MT Hải Dương 
- __ Đơn vị chuyển giao CN: Viện sinh học thực nghiệm Bộ KHCN & MT 
-_. Địa điểm triển khai: Trung tâm ứng dụng TBKH Hải Dương 
-__ Tổng số: 1.000 triệu đồng 
+ NSTW: 400 triệu đồng 
+ NSĐP: 600 triệu đồng 


sau 36 tháng triển khai thực hiện dự án tại tỉnh Hải đương kết quả bước đầu 
như sau; 
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+ + + + 


Kết quả đạt được như sau: 


Đầu tư xây dựng được cơ sở vật chất các phòng thí nghiệm nuôi cấy mí 
tế bào thực vật bao gồm: Phòng rửa, phòng hấp thanh trùng, phòng ph: 
chế môi trường, phòng cấy, phòng nuôi, nhà lưới ươm cây để chăm só: 
cây thích nghi với điểu kiện tự nhiên trước khi đưa ra sản xuất. Các 
phòng thí nghiệm được trang bị đủ các thiết bị, máy móc, dụng cụ... đản 
bảo cho kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật. 

Đã cử 06 cán bộ đi học tập, tiếp thu công nghệ nuôi cấy mô tế bào đố 
với các loại cây khoai tây, cây dứa, cây trinh nữ hoàng cung, cây phong 
lan. Hiện nay có 02 cán bộ kỹ thuật đã nắm chắc công nghệ, đang đản 
nhận thực hiện kế hoạch nuôi cấy mô tế bào thực vật của tỉnh năm 2002 
và các năm tiếp theo. 

Lựa chọn được địa điểm và đơn vị ứng dụng ra sản xuất đại trà từ giống 
cây nuôi cấy mô. 

Kết quả thực hiện nhân giống cây trồng bằng công nghệ cấy mô tạ 
Trung tâm ứng dụng TBKH thuộc Sở KHCN&MT tỉnh Hải Dương. 
(Thời gian bắt đầu thực hiện từ tháng 9/2001 - 12/2002) 

Cây trình nữ hoàng cung: Từ vật liệu ban đầu là 1500 củ đã nhân được 6000 cây 
Cây dứa cayen: từ 5 bình cây giống gốc đã nhân được 8565 cây 

Cây hoa phong lan: 

Lan hồ điệp: Được nhân từ quả: với 3 quả dự án đã nhân được 230 bình 
hiện tại đã hình thành cụm chỏi, chồi, sẽ cho ra 2000 - 3000 cây lan cor 
vào cuối năm 2003. Nhân từ bình con giống từ 16 bình đã nhân được 22% 
bình sẽ cho ra 2000 cây vào năm 2003. 

Lan Hoàng Tháo: Nhân được 490 bình sẽ cho ra 4000 cây trong năm 2003. 
Đã chuyển giao cho cây giống lan cho hội sinh vật cảnh thành phố Hải Dương 
Lan Hồ Điệp: 312 cây (tháng 12/2002) 

Lan Hoàng thảo: 1.414 cây (tháng 12/2002) 


Tóm lại dự án: Xây dựng phòng nuôi cấy mô và ứng dụng công nghị 


nuôi cấy mô ở Hải dương”. Khi bước vào thực hiện gặp rất nhiều khó khăn 
Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Sở KHCN&MT Hải dương, sự cố gắng 
của các cán bộ kỹ thuật dự án đã đạt được kết quả bước đầu. Để công nghệ 
nuôi cấy mô tế bào thực vật phục vụ thiết thực cho sản xuất nông nghiệp củ: 
tỉnh cần tiếp tục đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị cần thiết, đào tạo mội 
đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật có tay nghề cao thực hiện nuôi cấy mí 
thành công những loại cây trồng năng suất cao, chất lượng tốt, sạch bệnh, giá 
thành rẻ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội - nông nghiệp, nông 
thôn tỉnh Hải Dương. 
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HL. 


+ 


+ 


DỰÁN: “ Xáy dựng mô hình nuôi tôm sú, tôm rảo kết hợp trồng cây ăn 
quả trên vùng đát nhiễm mặn ven biển trên sông Thái Bình, sông Kinh 
Thâày tại 2 huyện Kinh Môn và Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương”: 


Thời gian thực hiện: năm 2000 — 2002. 


Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm ứng dụng TBKH thuộc Sở KHCN & 
MT Hải Dương 


Đơn vị chuyển giao CN: Trạm Nghiên cứu thuỷ sản nước lợ (Viện NCTS D 
Địa điểm triển khai: Xã Phú Thứ (Kinh Môn), xã An Thanh (Tứ Kỳ) 
Kinh phí: 1.026 triệu đồng 
Trong đó: NSSNKH TW: 600 triệu đồng 

Thu hồi: 70 triệu đồng 

KP đầu tư: 426 triệu đồng 

(không kể phần xây dựng cơ bản) 
Sau hai năm triển khai thực hiện Dự án đã đạt được một số kết quả sau: 
Xáy dựng mô hình trồng cây ăn quả ở hai xã Phú Thứ và An Thanh: 


Căn cứ chương trình phát triển cây ăn quả của tỉnh, theo xu hướng phát 
huy lợi thế của địa phương. 


Căn cứ tình hình thực tế của 2 xã vùng dự án; đã chọn mỘt số cây ăn quả 
như: 


Nhóm vải, nhãn; Tập trung phát triển cây vải thiểu Thanh Hà và nhãn 
lồng Hưng Yên với các cơ cấu: Vải thiểu 80 — 90%, nhãn lồng: 10 - 20% 


Nhóm xoài: Phát triển trồng các giống xoài mới như GL1, GL2, GLó6. 
Nhóm hồng ta: Phát triển trồng giống hồng nhân hậu. 


Phát triển mạnh việc trồng các loại cây ăn quả trên nguyên tắc không 


trồng cây ven các ao nuôi tôm để đảm báo không ảnh hưởng đến nuôi tôm, 
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương. Dự án đã chọn: 


+_ Xã An Thanh chọn 12 hộ làm điểm trình diễn với tổng diện tích là 3,5 
ha. Với cơ cấu 4 loại cây nêu trên, ưu tiên phát triển xoài, hồng, nhãn. 
+ Xã Phú Thứ chọn 23 hộ với diện tích 3,5 ha. Với 4 loại cây: vải XOÀI, 
nhãn, hồng nhân hậu. 
Kết quả mô hình đã thực hiện được tại 2 xã như sau: 
C 
Loại cây Ạ D 
Cây vải Cây nhãn củy hy THẬN Cây xoài 
Tên xã hậu 
hì 
An Thanh 50 200 300 273 
Phú Thứ 140 Ì 300 200 200 
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2. Xây dựng mô hình nuôi tôm sú, tôm ráo, tôm he chân trắng tại 2 xã 
Phú Thứ và An Thành: 


4) Xây dựng mô hình nuôi tôm sứ: 


Dự án chỉ đạo nuôi trong 2 thời vụ: Thời vụ nuôi: Tháng 5 đến tháng 7 
năm 2001 thực hiện tại xã Phú Thứ — Kinh Môn với diện tích nuôi 9.800m” tại 
17 hộ nông dân thôn Lõ Sơn, 

Tổng số con tôm giống là l† vạn con, đo trạm nghiên cứu thuý sản nước 
lợ ương và thuần hoá trước khi giao cho các hộ nông dân nuôi thả. Trong quá 


Do chưa khẳng định được khả năng thích ứng của tôm sú trên đất An Thanh 
niên dự án chỉ nuôi thử ở 3 hộ nông dân với diện tích 5000nì”. Các hộ nông dân 
đã nuôi đưỡng chăm sóc tôm sú theo đúng quy trình được hướng dẫn, xong chỉ 
sau một tuần thả 26.800 con tôm giống nuôi trong môi trường ao không đủ độ 
mặn đã bị chết toàn bộ, không cho thu hoạch. 

Tóm lại tại vùng nước lợ Phú Thứ (Kinh môn) và An Thanh (Tứ kỳ) nước 
ao nuôi có độ mặn thấp không phù hợp sinh trưởng, phát triển của loài tôm sú, 
Qua hai thời vụ nuôi có thể kết luận chưa thể nuôi được tôm sú ở hai vùng nước 
lợ nói trên. 

b) Xây dựng mô hình HÔI tôm rdo- 
Thời vụ tháng 9 - 12/2001; Triển khai thực hiện tại 2 xế. 


-__ Xã An Thanh - Tứ Kỳ: Nuôi với quy mô 70.000nỉ trên các ao của 22 hộ 
nông dân trong xã. Trước khi nuôi tôm rảo các hộ nông dân được cơ quan 
CGCN tập huấn hướng dẫn cho ao, xử lý môi trường ao nuôi, thức ăn và các 
biên pháp chăm sóc, phòng bệnh cho tôm. Các hộ nông dân nhận 70 vạn 
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tôm giống đã được thuần hoá ở độ nhạt. Tỷ lệ tôm sống đạt 10,7%, Diện 
tích cho thu hoạch là 40.700 m? (điện tích còn lại bị nước Bắc Hưng Hải đưa 
về làm tràn ao không cho thu hoạch) sản lượng thu được 345kg. Cỡ tôm khi 
thu hoạch đạt 147 con/kg. 


Thời vụ nuôi tháng 9 - 1212002 ở 2 xã như sau: 


~ __ Xã Phú Thứ - Kinh Môn: Nuôi trên quy mô 255.000m với § hộ nông dân 
thực hiện sau khi tập huấn cơ quan chuyển giao công nghệ đã cung cấp cho 
xã 27,5 vạn con tôm giống đã được thuần hoá độ nhạt. Trong quá trình nuôi 
tỷ lệ tôm sống đạt 26,4 %, các hộ thu hoạch được 322kg trên diện tích 
10.340m” (do một số tôm chết không cho thu hoạch) năng suất tôm thu 
hoạch đạt 240,3 kg/ha. Cỡ tôm khi thu hoạch 140con/kg. 


-__ Xã An Thanh - Tứ Kỳ: nuôi tôm rảo quy mô 10.000 mỶ tại 5 hộ nông dân, 
sau khi tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, cơ quan CGCN đã cung ứng cho xã 16 
Vạn tôm giống đã được thuần hoá thích nghi dân với độ nhạt nên tỷ lệt tôm 
sống khi nuôi đạt 27%, năng suất đạt 245. kg/ha. Cỡ tôm khi thu hoạch đạt 
175 con/Kg. 
Tóm lại, có thể nuôi tôm rảo được tại các ao nuôi bãi ngoài sông tại xã Phú 
Thứ và An thanh. Tuy ô nhiễm môi trường ao nuôi chưa thích hợp, tôm phát triển 
chậm, tỷ lệ tôm sống không cao dẫn tới năng suất thấp. 


€C) _ Xây dựng mô hình nuôi tôm he chân trắng: Mô hình này được thực hiện ở xã 
An Thanh - huyện Tứ Kỳ trong 2 thời vụ. 


Thời vụ tháng 5 đến 6 năm 2002 nuôi thử nghiệm trên quy mô 7000? với 5 
hộ nông dân thực hiện. Loài tôm mới được nhập nội, nuôi thử nghiệm ở nước ta, 
cơ quan CGCN đã tập huấn và hướng dẫn rất kỹ cho các hộ nông đân vẻ quy 
hoạch, xử lý môi trường ao nuôi, tôm giống được thuần hoá và giao cho các hộ 
85.000 con. Sau khi tôm được thả xuống ao 20 ngày tôm lột xác, do độ mặn 
không đảm bảo, tôm bị chết toàn bộ. 


Thời vụ nuôi tháng 10 năm 2002 đến tháng 1 năm 2003, ban điều hành dự 
ắn tiếp tục cho nuôi tiếp vụ thứ 2 với quy mô 2.800m” giao cho 2 hộ có kinh 
nghiệm triển khai thực hiện, cơ quan chuyển giao công nghệ và đơn vị chủ trì 
thực hiện tập trung cao độ để chỉ đạo, hướng dẫn các hộ nông dân vệ sinh xử lý 
ao, bón muối tăng độ mặn, thuần hoá tôm giống để tôm thích nghỉ dần với độ 
nhạt. Tổng số tôm giống đầu tư cho 2 hộ là 65.000 con sau 3 tháng nuôi tỷ lệ tôm 
sống đạt 68%. Sản lượng thu hoạch được 300kg. Năng suất trung bình đạt !.100 
kg/ha cỡ tôm khi thu hoạch đạt 140 con/kg. 


4) Tập huấn đào tạo cho cán bộ, nông dân trực tiếp thực hiện và các hộ nông 
dân trong vùng dự án: 

Đã tập huấn kỹ thuật 7 lớp cho các hộ nông đân vùng dự án và các hộ trực 
tiếp tham gia với 1.600 lượt hộ nông dân được nghe giảng và nhận tài liệu. Tháng 
9/2002 Dự án tổ chức đào tạo cán bộ và kỹ thuật viên cho 2 xã Phú Thứ, An 
Thanh trong thời gian 4 ngày. Các cán bộ kỹ thuật và kỹ thuật viên được các 


G7 


chuyên gia cơ quan CGCN đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật nuôi, thâm canh cá: 
giống tôm, trồng và thâm canh cây ăn quả, cải tạo vườn tạp, xây dựng mô hìni 
VAC. Dự án đã cấp 1500 bản tài liệu hướng dẫn về quy trình kỹ thuật nuôi tôm 
trồng cây ăn quả cho các hộ nông dân vùng dự án của 2 xã, cung cấp I50 tập tà 
liệu tổng hợp cho các kỹ thuật viên. Để dự án phát huy lâu dài ở địa phương Sai 
này Dự án đã đào tạo cho 2 xã: 5 cán bộ kỹ thuật, 10 kỹ thuật viên cơ sở và 30 lị 
nông dân tiên tiến đủ khả năng tiếp thu và ứng dụng các TBKHKT vào đị 
phương khi dự án kết thúc. 

Tóm lại, việc triển khai xây dựng mô hình nuôi tôm sú, tôm rảo, tôm hị 
chân trắng, sau 24 tháng thực hiện đã đạt được một số kết quả bước đầu. Tôn 
Tảo, tôm he chân trắng có thể nuôi được trên ở các vùng nước lợ cơ bản đạt đượi 
mục tiêu đề ra về tý lệ nuôi tôm sống và năng suất. Nhưng hiệu quả kinh tế đạ 
thấp do chỉ phí cải tạo môi trường ao nuôi, giống tôm, thức ăn cao, quy mô nuô 
lại nhỏ, giá tôm thương phẩm rất thấp bằng 50% mục tiêu đề ra. 


Năm 2003, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đồng ý cho thực hiện thên 
một vụ nuôi tôm he chân trắng. 


IV. DỰ ÁN: “ Xáy dựng mô hình áp dụng công nghệ tiên tiến để nắng ca 
chất lượng sản phẩm rau sấy ở Hải Dương”: 


- __ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở KHCN & MT Hải Dương 
- — Đơn vị phối hợp: 
+ SởNN &PINT 
+ UBND huyện Nam Sách, huyện Cẩm Giàng và các xã tham gia dự án. 


-__ Đơn vị CGCN lò sấy bức xạ hồng ngoại: Viện Công nghệ sau thu hoạch - 
Bộ NN & PTNT. 


- — Địa điểm triển khai: 

Xã Nam Trung, xã Hiệp Cát, xã Quốc Tuấn huyện Nam Sách. 
Xã Hồng Quang huyện Thanh Miện 

Xã Cẩm Văn huyện Cẩm Giàng 


+ + + + 


Công ty chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương. 
- _ Thời gian bắt đầu thực hiện dự án: 08/2001 
-__ Tổng kinh phí thực hiện dự án: 1.800 triệu đồng. 
Trong đó: + NSTW: 600 triệu đồng (thu hồi 70 triệu đồng) 
+ NSDP: 300 triệu đồng (thu hồi 105 triệu đồng) 
+ DN và dân tự đầu tư: 900 triệu đồng 
Qua gần hai năm triển khai thực hiện, dự án đã thu được một số kết quả sau: 
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4) 


b) 


Xây dựng mô hình áp dụng công nghệ lò sấy cải tiển quy mô hộ gia 
đình đối với các sản phẩm: Hành, cà rốt, nấm ăn, củ cải, gừng, rau gia vị: 
Đào tạo tập huấn: 

Đào tạo, tập huấn được 30 cán bộ kỹ thuật của 5 xã nắm bát được kỹ 
thuật xây lò sấy cải tiến. 

Tập huấn công nghệ sấy hành, tỏi, cà rốt, nấm ăn, rau gia vị cho 400 lượt 
hộ nông dân, nhất là các hộ áp dụng lò sấy cải tiến. 

Triển khai xây lò sấy cải tiến. 


Dự án hỗ trợ kinh phí bằng 505 giá trị xây lắp 1 lò sấy cải tiến (819000 


đ/lò) để mua những vật tư thiết yếu đảm bảo chất lượng, vận chuyển đến tận 
nơi cho các hộ nông dân như: ống thép 4Ömm, tôn 2 ly, thép lá 5mm, thép 
tròn 14 — I6, nhiệt kế... ngoài ra dự án còn chi tiền công cho các cán bộ kỹ 
thuật hướng dẫn xây lò, thợ kỹ thuật xây lò, nguyên nhiên vật liệu cho đốt và 
vận hành thử lò trước khi ởi vào sấy chính thức. 


€) 


Kết quả thực hiện lò sấy cải tiến tại các điểm: 


STT Tên xã Tổng số lò | Tổng số hộ To N2 mình 

1 Nam Trung 136 62 1.200 

2, Cẩm Văn 130 56 1.200 

3 Hiệp Cát 56 28 500 
L 4. Hồng Quang 2 1 20 

5 Quốc Tuấn 26 13 200 

Cộng 338 160 3120| 

Nhận xét: 


Tổng số lò cải tiến được áp dụng là 338 lò bằng 112% dự kiến ban đầu, 
đúng thời vụ, sấy được trên 3.000 tấn nguyên liệu rau các loại hạnh, cà 
rốt, củ cải, gừng, lá mùi, nấm. 

Vẻ chất lượng sản phẩm: Giữ được màu sắc, mùi vị tự nhiên của sản 
phẩm, cánh phẳng không bị vụn, không bị bụi than vào sản phẩm, góp 
phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề, hạn chế ảnh hưởng trực 
tiếp đến sức khoẻ con người. 


Hiệu quả kinh tế: Sản phẩm sấy bằng lò sấy cải tiến chất lượng đẹp hơn 
lò sấy thủ công trực tiếp nên khi bán giá được tăng từ 1000 — 1500 đ/kg 
SO với sấy trực tiếp. 


Bước đâu tiếp thu công nghệ lò sấy bức xạ hông ngoại quy mô tập trung 
và quy mô hộ gia đình để sấy các nông sản: Hành, bí đỏ. 


Quy mô tập trung: 
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Kết hợp giữa lò sấy Tuynel với lò sấy bức xa hồng ngoại tại Công ty chế 
biến nông sản thực phẩm xuất khẩu tỉnh. 


- Sản phẩm thực hiện: Bí đỏ 


- _ Quy mô thực hiện: 180 tấn bí ngô tươi, thu được 10 tấn bí ngô khô sấy 
đạt tiêu chuẩn xuất khẩu: 


- ___ Công nghệ thực hiện: Sản phẩm bí ngô tươi sấy qua lò sấy Tuynel đạt đến 
độ ẩm 30%, sau đó chuyển sang thực hiện qua lò sấy bức xạ hồng ngoại 
để đảm bảo màu sắc, mùi vị. 

- _ Về sản phẩm: Giữ được màu sắc, mùi vị tự nhiên, đảm bảo vệ sinh, đạt 
tiêu chuẩn xuất khẩu và đã được thị trường Đài Loan, Singapo chấp nhận. 

e - Quy mô hộ gia đình: 


Kết hợp sấy trên lò sấy cải tiến đến độ ẩm 15% - 20% sau đó chuyển 
sang thực hiện trên lò sấy thiết bị hồng ngoại. 


- __ Về chất lượng sản phẩm: sáng, đẹp, đảm bảo vệ sinh 
- _ Về giá thành: 18.000 đ/kg khô cao so với phương pháp sấy than. 


Kết hợp sấy bí đỏ trên lò sấy cải tiến đạt độ ẩm 20% thì chuyển sang 
thực hiện trên lò sấy thiết bị hồng ngoại. 


- — Kết quả về chất lượng sản phẩm: giữ được màu sắc, mùi vị, không bị 
nhiễm hơi than, bụi 


-_ Kết quả về kinh tế: giá thành/1kg khô là 30.000 đ 


Thiết bị sấy tia hồng ngoại giải tần hẹp cho chất lượng sản phẩm cao, 
nhưng chi phí điện năng nhiều, giá thành sản phẩm sấy cao hơn nhiều lần so 
với sấy bằng than. 


Nhận xét: 
- __ Nội dung này đã thực hiện được 80% kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng tiến độ. 


- —_ Kết hợp lò sấy bức xạ hồng ngoại với lò sấy Tuynel ở Công ty chế biến 
NSTP có hiệu quả tốt hơn so với kết hợp với lò sấy cải tiến. 


4d) Xây dựng mô hình làng nghề chế biến nông sản gắn với bảo vệ môi 
trường sinh thái. 


« _ Địa điểm thực hiện: tại xã Nam Trung huyện Nam Sách 
s® - Kết quả đạt được: 


- __ Đã chọn các hộ có đủ điều kiện về kinh tế và nhiệt tình áp dụng TBKT để 
áp dụng 136 lò sấy cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm hành sấy, 
góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề. 

- — Kết hợp với Công ty chế biến NSTP và một doanh nhân tại xã để giải 
quyết đầu ra sản phẩm hành sâý cho nông dân. 


Tổ chức các buổi tập huấn về: Kỹ thuật IPM trong sản xuất nông nghiệp; 
Kỹ thuật thâm canh lúa gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; Kỹ thuật 
chăn nuôi gia súc, gia cầm gắn với bảo vệ MTST; Kỹ thuật thâm canh 
hành tỏi.. đạt năng suất cao. 


Xây dựng nhóm “Năng suất xanh” tại cơ sở để tuyên truyền, phổ biến các 
kiến thức môi trường trong cộng đồng trên các phương tiện thông tin đại 
chúng (loa đài, khẩu hiệu, áp phích, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức thực 
hiện các phong trào về vệ sinh, môi trường gắn với sản xuất) 

Nhận xét và đánh giá về kết quả đạt được về nội dung, tiến độ 

Đã thực hiện được các nội dung đề ra trong dự án 

Mỗi nội dung đều đã thực hiện được 80% công việc trở lên, ví dụ như: 
Nội dụng áp dụng lò sấy cải tiến: 339 Iò/300 lò = 112% kế hoạch 


Áp dụng tiến bộ kỹ thuật lò sấy bức xạ hồng ngoại kết hợp với lò sấy 
Tuynel và lò sấy cải tiến: đã thực hiện được 3/4 thiết bị = 75%. 


Xây dựng mô hình làng nghề chế biến: Thực hiện 70% kế hoạch. 


Đã đào tạo được một đội ngũ thợ kỹ thuật Xây lò cải tiến tại cơ sở, là 
những nòng cốt để phát triển rộng lò sây cải tiến trong sản xuất. Các buổi 
tập huấn kỹ thuật thâm canh hành, tỏi, cà rốt đạt năng suất cao, IPM 
thành lập “nhóm năng suất xanh” tại làng nghề chế biến xã Nam Trung 
huyện Nam Sách đã góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong 
sản xuất phải gắn với bảo vệ môi trường làng nghẻ. 

Dự án đã triển khai áp dụng được 338 lò sấy cải tiến và đã tiến hành sấy 
trên 3.000 tấn nguyên liệu hành tỏi, cà Tốt, củ cải... góp phần nâng cao 
giá trị hàng hoá cho sản phẩm. 


Bước đầu xây dựng được mô hình làng nghề chế biến, gắn sản xuất chế 
biến và tiêu thụ sản phẩm. 


Trên đây là tóm tắt 4 dự án thuộc chương trình NTMN giai đoạn 1998 — 


2002. Kết quả triển khai các dự án sẽ được nghiệm thu theo quy định của Nhà nước. 


TS. Hà Bạch Đằng 
GIÁM ĐỐC SỞ KHCN & MT HẢI DƯƠNG 
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BáO CO TỔỐNG HếT 
DỰ ÁN ỨNG DỤNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ. PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
NÔNG THÔN MIỀN NÚI TẠI HUYỆN CỦ CHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


Tên dự án: "Xâu dựng mô hình phát triển sản xuất uà tiêu thụ 
sản phẩm gà vịt tại xã Tân An Hội uà Tân Phú Trung huyện Củ Chị 
Thành phố Hồ Chí Minh" 

I VỊ TRÍ CỦA VÙNG DỰ ÁN: 

Củ Chi là vùng đất phía Bắc của thành phố có quốc lộ 2 chạy qua rất 
thuận tiện cho giao thông và tiêu thụ sản phẩm. Vùng thực hiện dự án chỉ cách 
trung tâm thành phố không quá 30 km. Nông dân có truyền thống lao động 
cần cù. Đây là những điều kiện rất thuận lợi cho dự án hoạt động. 

II. MỤC TIÊU CÚA DỰÁN: 

Mục tiêu tổng quát của đự án là tạo ra tập quán chăn nuôi tại vùng nông 
thôn Củ Chí thành phố Hồ Chí Minh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp nông thôn trên cơ sở khai thác tiềm năng về lao đồng, môi 
trường, vị trí địa lý của vùng. 

Vẻ khía cạnh xã hội, dự án góp phần tạo thêm cơ hội cải thiện thu nhập, 
việc làm cho người nông dân ở một vùng giầu truyền thống cách mạng. 

Về khía cạnh khoa học công nghệ, mục tiêu của đự án là áp dụng những 
thành tựu về giống mới nhất để giúp nông dân có lợi nhuận cao hơn. 

Mục tiêu cụ thể của đự án là: 

- __ Xây dựng tối thiểu 32 gia đình nòng cốt chăn nuôi gà thả vườn, vịt thả 
đồng với tổng số 20.000 con vịt, 70.000 con gà thả vườn giống mới. 

- Đào tạo 4 cán bộ thú y cho vùng thực hiện dự án 

-... Tập huấn cho 120 lượt nông dân thành thạo kỹ thuật chăn nuôi 8à, VỊ. 

- Tạo nơi giao dịch mua bán sản phẩm gà vịt thịt cho nông dân. 

HI.. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN: 

1... Đánh giá phát triển chăn nuôi gà ở Nam bộ trong thời gian qua: 

4) _ Tình hình phát triển đàn gà trong thời gian qua: 

Trong những năm gần đây, chăn nuôi gà thả vườn của nông dân được 
giới khoa học và nhà nước bước đầu quan tâm. Sự quan tâm thể hiện ở Việc 
nhập những bộ giống mới và cải tiến những giống gà địa phương. Những bộ 
giống được nhập nội có năng suất tương đối cao như gà Tam Hoàng, Kabir, 
Lương Phượng, Ma Hoàng... Tuy nhiên việc nhập giống mới và cải tiến 
những giống gà nội thích nghỉ với tập quán chăn nuôi trong gia đình và lối 
chăn nuôi tận dung thiên nhiên chỉ là bước khởi đầu cho một chương trình 
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phát triển chăn nuôi gà thả vườn. Để phát triển chă nuôi gà thả vườn theo 
hướng cải tiến năng suất sinh học và theo hướng sản xuất hàng hoá đòi hỏi 
chúng ta phải đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật từ những cơ sở nghiên 
cứu, sản xuất giống tới tay người nông dân và cung cấp cho họ những thông 


tin cần thiết vì thị trường. 


Quy mô đàn gà từ 1990 - 2000: 


Ị 
1990 { 1991 


1992 


1993 


—— 


1995 1996 1997 


1998 


1999 


2000 


Quy mô đàn 80184 


gà (1000 con) 


80578 | §4705 


95087 


1Ø7958 | 112789 | 120567 


120361 


135781 


1481 


Tốc độ phát 
triển (%) 


100 105 


112 


108 104 107 


100 


112.8 


108.3 1 


06.1 


Thịt gia cầm 
kg/người/năm 


222 


239 


2.82 295 


3.07 


3.48 


3.15 8 


Tốc độ phát 
triển (%) 


103 


108 


106 105 


104 


1133 


198.6 


.780 | 
ị 
- 


104.36 ‡ 


Nếu với tốc độ tăng 4,36% năm, sau 13 năm chúng ta mới đạt 6,5 kg thịt 
gia cầm/người/năm (tương đương với Trung Quốc hiện tại). 

Trước năm 1997 Bến Tre là nơi sản xuất chủ yếu gà con thương phẩm thả 
vườn cung cấp cho các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Riêng thị xã Bến Trc 
mỗi tháng cung cấp khoảng I triệu đến 1,5 triệu con gà một này tuổi. Từ năm 
1997 cá tính có xu hướng tự sản xuất gà thả vườn bằng các giống mới như 
Tam Hoàng, Lương Phượng, BTI.TL95.... Vì vậy Bến Tre mất đi một thị 
trường rất lớn và khủng hoảng gà con giống đã làm cho quy mô đàn gà giảm 
đáng kể. 

b) 


Một số giải pháp phái triển chăn nuôi gà thả vườn ở các tỉnh phía Nam: 
Nhập, cải tạo chọn lọc các giống gà thả vườn: 

Gà là ảnh hưởng đầu tiên nhất và quan trọng nhất tới hiệu quả chăn nuôi 
gà thả vườn. Vì vậy ngay từ đầu chúng tôi đã xác định tuyển chọn được những 
giống có năng suất cao, chất lượng phù hợp là vấn đề hết sức quan trọng. 
Những năm qua, các trại giống đã chọn lọc được các đàn gà Tàu Vàng, Mía, 


Tam Hoàng, Lương Phượng, BT2, Kabir với các chỉ tiêu sau: 


Chỉ tiêu 


Tàu vàng 


Lương 
phượng 


Trọng Tượng 
13 tuần (pr) 


1.278 


2.298 


SL. Trứng 40 


tuần đẻ (quả) 


163 


Hồ 


2.963 


50 


2.37 | 


135 


Chi phí thức 
an (13 tuần) 


3.17-3,6 


24-26 


3/21 


22-24 
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Khối lượng 9 tuần. 
Đánh giá các giống, xác định tổ hợp lai phù hợp: 


Việc đánh giá các giống và xác định các tổ hợp lai phù hợp dựa vào các 


chỉ số giá thành () và chỉ số chỉ phí thức ăn (If) của nó. Trên cơ sở đó, chúng 
ta xác định hướng sử dụng các giống có hiệu quả nhất. Trong những năm vừa 
qua các cơ sở nghiên cứu đã tạo ra nhiều tổ hợp lai có giá trị cao như H98, M 
98, TL 98, BT2... 


Kết quả tính toán chỉ số giá thành và chỉ số chi phí thức ăn của một số tổ 


hợp lai được trình bày ở bảng sau: 


Tổ hợp lai I (Chỉ số giá thành) Tf(Chỉ số chí phí thức ăn) 
1.H98 3.94 3.44 
2.M98 400 3.94. 
3. TL 98 4.30 3.74 
4.H99 3.76 3.34 
3. Gà Tam Hoàng 4.20 3,06 
6. Gà Tàu Vàng 3.24 4.57 
7. Lương Phượng 3.59 3.19 


Qua chỉ sổ giá thành cho phếp chúng ta chọn được những giống và những 


tổ hợp lai có hiệu quả cao như Lương Phượng, H 98, H 99, M98, Để có các tổ 
hợp hiệu quả cần phải có các giống thuần đã được chọn lọc. 


Xây dựng hệ thống sản xuất giống gà thả vườn. 
Hệ thống sản xuất gà giống thả vườn được xây dựng theo mô hình hình 


tháp, trong đó đàn Hạt nhân và Ông Bà nuôi tại các trại giống gốc có sự tài trợ 
và quản lý của Nhà nước, mà trực tiếp là Cục Khuyến nông - Khuyến Lâm - 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 


Trại giống gốc: Từ năm 1997 được Nhà nước công nhận và nuôi giữ 
giống gốc tại Trại giống VIGOVA, Trung tâm nghiên cứu và phát triển 
chăn nuôi Bình Thắng. Những trại này có chức năng sản xuất gà giống 
Bố Mẹ trên cơ sở chọn lọc, nhân thuần, tuyển chọn, nhập các giống gà 
thả vườn có năng suất cao. Quy mô các trại này mỗi năm có thể cung cấp 
hàng trăm ngàn gà giống bố mẹ để cải tạo và thay thế giống gà địa 
phương năng suất thấp. Các trại này có thể cung cấp gà bố mẹ của các 
giống Tam Hoàng, H 98, H 99, BT1, BT2... 

Trại bố mẹ (cấp II): Trong 5 năm 1995 - 2000 hàng loạt các trại gà bố 
mẹ giống thả vườn đã được xây dựng: Các trại này tập trung ở các tỉnh 
Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, TP Hồ Chí Minh, Bến Tre... Hình thức 
sử hữu các trại này rất phong phú: Tập thể, tư nhân, Quốc doanh. Một số 
trại chuyển đổi từ sản xuất gà giống công nghiệp sang gà thả vườn như 
VIFACO, Công ty Gia cảm TP Hồ Chí Minh, Công ty Gia cầm Miền 
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Nam. Tính đến tháng 12 - 2002 quy mô các trại giống cấp II có thể sản 
xuất 400 - 500 ngần gà con giống thả vườn (đã được cải tạo) trong tuần. 


- __ Hệ thống tiêu thụ: Việc tiêu thụ gà con thả vườn đã có tính chất toàn khu 
vực Nam Bộ. Gà con chuyển từ khu vực sản xuất chuyên môn hoá đi hầu 
hết các tỉnh miền Đông, miền Tây và các tỉnh Tây Nguyên. 

- Mối quan hệ giữa các trại: Bước đầu hình thành mối quan hệ tin tưởng 
lẫn nhau, cung cấp gà bố mẹ từ trại giống gốc cho các trại giống bố mẹ. 
Tiến tới hình thành hội những nhà sản xuất gà thả vườn. Mối quan hệ này 
được thể hiện qua cả 3 nội dung sau: 


+ Chuyển giao TBKT 
Marketing 


+ 


+ Khuyến nông 

» .. Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn cho nông dân 
Những nội dung TBKT cần chuyển giao: 

- — Đưa những giống mới, những tổ hợp lai mới có giá trị cao, dùng trống 
của những giống mới có năng suất cao cho lai cải tiến đàn gà địa phương 
có năng suất thấp, đặc biệt cần tập trưng ở các tỉnh có truyền thống sản 
xuất gà con giống thả vườn như Bến Tre, Long An, TP Hồ Chí Minh... 


-. Phổ biến và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới như quy trình và Công cụ. 
ấp, quy trình chăn nuôi, thú y... 

-__ Duy trì và cải tạo những giống gà địa phương có chất lượng thịt cao được 
thị trường ưa chuộng như 8ầ tàu vàng, gà ri vào hệ thống giữ và nhân 
giống để cung cấp cho thị trường hiện tại và trong tương lai. 

Phương thức chuyển giao: Có thể sử dụng linh hoạt các phương thức 
chuyển giao tuỳ từng loại đối tượng và tuỳ từng loại TBKT. Những phương 
thức chuyển giao có thể được sử dụng: 

-... Phương thức “chìa khoá trao tay” 

-__ Phương thức tư vấn tại chỗ 

~.__ Phương thức tư vấn qua điện thoại 

~.. Phương thức hội thảo, tập huấn 

e __ Tổ chức thu thập và cung cấp thông tin thị trường cho người sản xuất 
Người sản xuất hàng hoá cần phải có thông tin về thị trường chính xác và 

kịp thời. Những thông tin vẻ giá cá, quy mô sản xuất, hệ thống tiêu thụ sản 
phẩm ở các thành phố lớn, những đự báo trong tương lai là cơ sở cho hoạch 
định chiến lược của những người tham gia thị trường. Trong bối cảnh hiện nay 
theo chúng tôi Cục khuyến Nông Khuyến Lâm cùng với hệ thống của nó là 
người chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin này cho người sản xuất. 
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2. Điều tra: 


Vẻ điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của huyện Củ chỉ và của 2 xã Tân 
An Hội, Tân Phú Trung, đánh giá những thuận lợi khó khán của từng xã từ đó 
điều chính hướng thực hiện dự án. 

Củ Chi là vùng kháng chiến cũ, một vùng đất cách mạng có nhiều huyền 
thoại và được mệnh danh là vùng “đất thép”. Biết bao nhiêu những con người 
ưu tú của quê hương đã hy sinh khi tuổi còn xuân xanh. Hôm nay những người 
cách mạng đang tiếp tục sự nghiệp cách mạng của mình biến vùng đất anh 
hùng trong kháng chiến thành vùng đất anh hùng trong xây dựng và phát triển 
kinh tế. Trên 250 ngàn dân với 60% là dân số nông nghiệp nhưng chỉ chiếm 
41,66% cơ cấu giá trị sản lượng, bình quân chỉ đạt 2200m” đất nông nghiệp/cư 
dân nông nghiệp. Nếu so với tiêu thức 4000mˆ theo tiêu chuẩn của FAO thì 
nông đân Củ chỉ thuộc điện thiếu đất canh tác. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp 
chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi chỉ chiếm 10/79% cơ cấu tổng giá trị sản 
lượng. Đàn trâu bò 21 ngàn con, heo 55 ngàn con, gia cầm 1,1 triệu con. Tuy 
nhiên chăn nuôi gia cầm lại tập trung chủ yếu vào một số trang trại lớn, có 
những trại quy mô 70 ngàn con. Chãn nuôi tại các nông hộ có lao động trực 
tiếp chưa trở thành nghề hoạt động thường xuyên. Để cải thiện thu thập cho 
nông hộ, chúng ta phải đào tạo nghề, chuyển tải cho họ những thông tin cần 
thiết để ho tự đánh giá lấy cơ hội tăng thu nhập trên cơ sở lợi thế của từng 
nông hộ, từng vùng. Dự án “Xây dựng mô hình phát triển sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm gà vịt tại xã Tân An Hội và Tân Phú Trung huyện Củ Chỉ thành phố 
Hồ Chí Minh” hy vọng sẽ góp phần bé nhỏ vào nhiệm vụ cải thiện thu nhập 
cho nông thôn dân bằng chính những nghề nghiệp mà họ có nhiều ưu thế. 
Tuy nhiên nhiệm vụ tăng thu nhập cho nông hộ KHCN hông chỉ là của những 
người hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp mà nó là nhiệm vụ chung của 
toàn xã hội. Những khu công nghiệp, những nhà máy được xây dựng ngày 
càng nhiều ở Củ Chi là động lực để chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện và 
thu hút một lực lượng lớn con em nông dân và làm việc. Vấn để là những 
người nông dân chưa được đào tạo hoặc tuổi tác không còn phù hợp với lao 
động phổ thông trong các nhà máy, công trường thì việc làm cho họ là rất cấp 
bách. Những người nông dân này vốn dĩ đã quen làm việc cày việc cấy, việc 
chăn nuôi con heo, con gà. Tuy nhiên họ chưa làm quen với những tập quan 
chăn nuôi hàng hoá chuyên nghiệp và chưa tiếp cận với những kiến thức 
KHCN hoa học kỹ thuật để đảm bảo chăn nuôi có kết quả và hiệu quả. “Dự 
án” của chúng tôi đã tiếp cận vấn để này và chỉ mong muốn xây đựng được 
mô hình cho những người nông dân khác noi theo. Sức sống của dự án thể 
hiện ở khi dự án đã kết thúc nhưng có bao nhiêu gia đình đã duy trì được mô 
hình và bao nhiêu gia đình đã nhân được những mê hình này. Sự tiếp nối của 
lãnh đạo huyên trong thời gian tới đây sẽ trả lời cho câu hỏi đó. 

3. Tập huấn kỹ thuật: 


Chăn nuôi thú ý, lựa chọn các hộ chăn nuôi tham gia dự ấn: Tổ chức 3 
đợt tập huấn vào ngày 25 - 26/4/2001 và ngày 11/7/2001; 6/ 12/2002. Tổng số 
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lượt nông dân tham gia là 150 người, cán bộ tập huấn gồm 10 lượt. Tổ chức tại 
2 xã. Những nội dung thiết thực về Kỹ thuật chăn nuôi gà vịt đã được cán bộ 
có trình độ chuyên môn hướng dẫn cho những hộ tham gia tập huấn. Những 
nội dung được đề cập trong các đợt tập huấn: 

-.. Kỹ thuật làm chuồng trại nuôi gà thả vườn 

- _ Kỹ thuật úm gà con 

-___ Các chế độ vaccin cần thiết 

- _ Thức ăn cho gà thả vườn 

-.... Phòng và trị một số bệnh thường gặp 

-. Hạch toàn chăn nuôi gà, vịt thả đồng 


Qua tập huấn, những hộ nông đân đã nâng cao được nhận thức của mình 
về lĩnh vực chăn nuôi mà mình quan tâm. Người nông dân đã phần nào làm 
chủ được kỹ thuật chăn nuôi, đồng thời qua thực tế, những kiến thức đã thấm 
sâu vào nhận thức của các gia đình tham gia thực hiện dự án. Trong quá trình 
chăn nuôi, tại 2 xã, dự án có bố trí 2 cán bộ thú ý tại chỗ nhằm giải quyết 
những bất chắc về thú y kịp thời, ngoài ra còn tư vấn cho các hộ tổ chức chăn nuôi. 
4... Chuyển giao giống: 


Giống gà thả vườn lương hượng được sử dụng cung cấp cho dự án. Đây là 
giống gà được nhập từ Trung Quốc, có màu lông phù hợp với thị hiếu người 
tiêu dùng, thịt thơm ngon, thời gian nuôi ngắn (70 - 80 ngày) 


9$. Kinh phí thực hiện: 500.000.000 đ trong đó kinh phí thu hồi là 70.000.000 đ 
6... Kinh phí đã cáp: 500.000.000 đ 
7. Thú y phòng bệnh: 


Trên cơ sở đã được đào tạo và hướng dẫn, những người chăn nuôi đã áp 
dụng tương đối thành công kỹ thuật đã được hướng dân. Nói chung các gia 
đình đều có tỷ lệ nuôi sống từ 92 - 96%, có những gia đình đạt trên 97%. Cán 
bộ thú y xuống tới hộ chăn nuôi thực hiện và hướng dẫn tốt quy trình chăn 
nuôi thú ý cho hộ nông dân đo đó trong thời gian thựuc hiện dự án không xảy 
ra dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến hiệu quả chăn nuôi. Những gia đình có yêu 
câu dự án phục vụ vaccin tại chỗ. Thành công của người chăn nuôi trước tiên 
là nhờ họ thực hiện đúng quy trình chăn nuôi thú y, sử dụng các phương tiện 
hỗ trợ và đầu tư đúng mục đích. 


8... Chuyển giao: giống, 


Vaccin và thuốc thú y được cán bộ dự án chuyển giao đưa tới từng hộ 
chăn nuôi, liên kế với chính quyền xã sở tại để tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc hỗ trợ, quản lý và đánh giá hiệu quả chăn nuôi một cách chính xác. 
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VỊ. 


Phân tích lợi thế so sánh của các hộ nông dân ở từng vùng từ đó có quyết 
định lựa chọn đối tượng để chuyển giao. Mục tiêu tìm kiếm cơ hội cải 
thiện thu nhập phải được quán triệt. Chăn nuôi con gì? Cây gì phải tính 
toán đựa trên lợi thế lâu đài của từng vùng và từng gia đình. 

Tạo mô hình mẫu, thông qua tác động lan truyền để người nông đân học 
tập lẫn nhau. Việc đào tạo của nhà nưúơc nói chung hay của dự án nói 
riêng cũng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu học hỏi của người nông 
dân. Phải vận dụng mô h ình tự lan toả, những người nông dân đượcđào 
tạo sẽ truyền lại cho người chưua được đào tạo. Mô hình này phát huy rất 
hiệu quả việc vận dụng những kiến thức khoa học kỹ thuật trong nông dân. 


Trong đầu tư mô hình phải kết hợp giữa vốn của dự án và vốn của nông 
hộ. Phần hỗ trợ của nhà nước thông qua dự án là rất khiêm tốn so với số 
vốn mà người nông dân bỏ ra. Tuy nhiên những hỗ trợ này lại giữ vai trò 
quyết định vì nó giúp cho người nông dâ từ chưa biết nghề thành biết 
nghẻ, từ chưa dám đầu tư thành mạnh dạn đầu tư. Từ đó họ tìm kiếm 
được cơ hội cải thiện thu nhập một cách bền vững. Đây là nền tảng để 
giải quyết những vấn đề xã hội trong quá trình đô thị hoá ngoại thành. 
Kết hợp hoạt động của dự án với chính quyền, hội nông đân của địa 
phương. Thực chất hoạt động của dự án là hoạt động của tổ chức phi lợi 
nhuận vì vậy mà nó không thể mâu thuẫn với hoạt động của các tổ chức 
đoàn thể, chính quyền địa phương. Chắc chăn sự kết hợp này sẽ mang lại 
hiệu quả trong hoạt động và cùng đáp ứng mục tiêu cải thiện thu nhập 
cho nông dân. 

Thực hiện công khai hoá và dân chủ hoá trong quá trình lựa chọn đối 
tượng tham gia thực hiện dự án với sự tham gia chủ lực của chính quyền 
và Hội nông dân. 

Mô hình chăn nuôi gia cẩm rất phù hợp với các loại hình đự án: xoá đói 
giảm nghèo, giải quyết việc làm .... vì có tổng vốn đầu tư tháp, thời gian 
quay vòng nhanh. 

NHỮNG KIẾN NGHỊ: 


UBND huyện Củ Chi dành quỹ dất có địa điểm thuận lợi hình thành chọ 
đầu mối để người nông dân ngoại thành có thể trực tiếp giao dịch bán sản 
phẩm chăn nuôi của mình. Chính nó sẽ hình thành chợ đầu mối gia cảm 
trong tương lai, 

UBND huyện Củ Chí cần khai thác tối đa các nguồn tín dụng của địa 
phương và Trung ương để cho những hộ nông dân nghèo vay vốn chăn 
nuôi từ quy mô nhỏ, vừa để giải quyết việc làm và thu nhập cho người 
nghèo ở nông thôn. 


Hội nông dân xã cân thiết đứng ra làm đầu mối đăng ký mua giống cho 


nông dân. Việc tập trung đăng ký có khả năng giảm giá được 5 -7% nhờ chính 
sách khuyến mại của người sản xuất giống. 
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8ÁO CÁO TỔNG HẾT CHƯƠNG TRÌNH 
“Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 1998 - 2002” 
TỈNH HƯNG YÊN 


Được sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Khoa học và Công nghệ, sự chỉ đạo + 
-1ạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh, gi: 
đoạn 1008 - 2002, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Hưng Yên d 
tiếp nhận và tổ chức triển khai thực hiện 04 dự án thuộc Chương trình “Xã 

_dựng mô hình ứng dụng KHCN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thô 

và miền núi”; 

-.... Xây dựng mô hịnh ứng dụng KHCN phát triển chăn nuôi gia cầm, trồn 
cây ăn quả vào hộ nông dân tại xã Tân Dân (Khoái Châu), Phan Sà 
Nam, Minh Tiến (Phù Cừ), thời gian thực hiện 1998 - 2001, đã đượ 
nghiệm thu, kết quả xếp loại khá. 


- = Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN phát triển nhãn lồng Hưng Yêr 
được tực hiện 2000 - 2002, đang hoàn chỉnh báo cáo tổng kết và chuẩ 
bị nghiệm thu. 


-. Xây dựng mô hình sản xuất giống, chăn nuôi lợn hướng nạc và thuỷ sả 
cao sản, thực hiện năm 2001 - 2003. 


-__ Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN phát triển nghề trồng dâu lai, nuô 
tằm giống mới và ươm tơ cơ khí, thực hiện năm 2002 - 2004. 


Kết quả các mô hình của dự án đã được nghiệm thu và các mô hình thuô: 
các dự án có hiệu quả đang được ứng dụng kịp thời và hiệu quả vào sản xuã 
và đời sống, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xi 
hội của tỉnh. 

sau đây, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường cơ quan chủ trì thực 
hiện các dự án xin được báo cáo một số kết quả nổi bật cửa các mô hình. 


Những kết quả: 


1. Dựán “Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN phát triển chăn nuôi gu 
cẩm, trồng cây ăn quả vào hộ nông dân tại xã Tân Dân (Khoái Châu ) 
Phan Sào Nam, Minh Tiến (Phà Cừ)”, thời gian thực hiện 1998 - 
2001, dã được nghiệm thu, kết quả xếp loại khá. 


Cơ quan chuyển giao công nghệ: Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy 
Phương - Viện Chăn nuôi và Phòng thí nghiệm tổng hợp - Viện Nghiên 
cứu rau quả. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, xã Phan Sào 
Nam, huyện Phù Cừ, sau 0! năm thực hiện, mô hình chăn nuôi gia cầm 
quy mô hộ nông dân có hiệu quả, Ban Chủ nhiệm đự án đã đề nghị và 
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đ) 


được Ban Chỉ đạo Chương trình “Nông thôn và Miền núi” cho phép mở 
rộng áp dụng mô hình vào xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ. 


Nội dung thực hiện và kết quả của dự án: 
Nội dung: Xây dựng 2 mô hình. 


Chuyển giao công nghệ chăn nuôi gia cẩm, ứng dụng hầm khí Biogas xử 


.lý phân rác từ chăn nuôi vào hộ nông dân tại 3 xã nêu trên với mục tiêu: 


Tạo điều kiện cho các hộ nông dân tiếp thu và chủ động đầy đủ kỹ thuật 
về sản xuất giống, thức ăn, chăm sóc, bảo vệ thú y,... thúc đẩy chăn nuôi 
gia cầm (ngan Pháp, gà Lương Phượng, Tam Hoàng, vịt siêu trứng) ở 
vùng nông thôn nhằm tạo thêm việc làm và góp phần nâng cao hiệu quả 
kinh tế. 


Mô hình ứng dụng KHCN trồng cây ăn quả: nhãn, vải, đu đủ, cải tạo 
vườn tạp góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng và chuyển đổi diện tích 
đất trũng cấy lúa năng suất thấp, sản xuất bấp bênh thành vườn nhãn đặc 
sản kết quả chăn nuôi để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và sản xuất quả 
đặc sản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội, nâng cao hiệu quả kinh tế 
nông nghiệp và nông thôn. 


Sau khi tiến hành điều tra, khảo sát chọn điểm và hộ nông dân tham gia 


dự án, tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chân nuôi gla cầm 
tại Trung tâm Nghiên cứu gia cảm Thụy Phương, Ban Quản lý dự án cùng cơ 
quan chuyển giao tổ chức tập huấn chuyển giao công nghệ về chăn nuôi gia 
cầm, thâm canh nhãn vải, kỹ thuật cải tạo vườn tạp,... tổ chức thực hiện các 
mô hình dự án với kết quả sau đây: 


e© _ Những kết quả đạt được: 

Cung cấp giống cây, giống con, quy trình và hướng dẫn kỹ thuật chăn 
nuôi, thâm canh nhãn, cải tạo vườn tạp, trồng vườn nhãn mới cho các hộ mô hình: 

-__ Về gia cẩm: Từ ngày 13/4/2000 đến ngày 19/3/2001, Trung tâm Nghiên 
cứu gia cảm Thụy Phương đã cung cấp giống con I ngày tuổi đảm bảo 
chất lượng cho các hộ của 3 xã: 

TT Tên xã Số hộ nuôi gà Số hộ nuôi ngan Số hộ nuôi vịt 
1 Tân Dân 43 63 H 
2 Phan Sào Nam 136 72 15 
3 Minh Tiến §6 69 
Tổng cộng 265 204 26 


+ 


+ 


+ 


Tổng số gia cầm: 


Gà Tam Hoàng, Lương Phượng: 2l.l41 con, trong đó có 2.645 gà bố mẹ. 
Ngan Pháp: 14.500 con, trong đó có 2.025 ngan bố mẹ. 
Vịt siêu trứng: 2.594 con. 
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Các hộ gia đình nhận đủ giống, loại con đăng ký, phối hợp chặt chẽ v‹ 
cơ quan chuyển giao công nghệ thực hiện các biện pháp kỹ thuật: chế độ thứ 
ăn cho từng độ ngày tuổi, tiêm phòng và các công tác phòng trị bệnh cho đà 
gia cầm... 

- — VỀ giống cây: 
+ Nhãn ghép do Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường trực tiếp sản xuấ 

8.500 cây. 

+ Giống đu đủ Thái Lan đo Viện Nghiên cứu rau quả ươm: 1 I.850 cây. 
+ Cấp phát các quy trình kỹ thuật: thâm canh nhãn lồng, phương án cải tạ 
vườn tạp, trồng và chăm sóc vườn nhãn mới, kỹ thuật chăm sóc đu đủ,... 

Các loại cây đã được trồng, chăm sóc đảm bảo đúng quy trình kỹ thuậ 
hướng dẫn của cơ quan chuyển giao công nghệ. 


- — VỀ gia cẩm: 
+ Tỷ lệ nuôi sống đến khi xuất chuồng: 
TT | Têngiacảm | Tán Dân |  PhanSàoNam | MinhTiến 
| 1 |G L 91,5% 90,54% 89% 
2 Ngan Pháp 95,3% 91,25% 90,5% 
3 | Vitsiêu trứng 92% 92% 


+ Khối lượng sản phẩm tạo ra: 
" Gà thương phẩm: 20.445 con với tổng khối lượng 38.518,6 kg. 
"Ngan thương phẩm: 14.160 con với tổng khối lượng 39.077 kg. 
“- Vịt thịt 1.798 con với khối lượng 2.906,7 kg. 
+ Đàn gia cầm sinh sản: 
Gà: 366 con, số trứng giống: 54.198 quả; Ngan Pháp: 282 con, số trứn; 
giống: 45.996 quả; Vịt siêu trứng: 796 con, số trứng thương phẩm: 173.522 quả. 
- — VỀ rồng trọt: 
+ Thâm canh nhãn lồng: Cải tạo vườn tạp tại 30 hộ của 3 xã; trồng vười 
nhãn mới (chuyền dịch đất trũng, đất hoang hoá để trồng nhãn): với tổng 


số cây là 7.500 cây, trong đó Phan Sào Nam: 3.500 cây, Minh Tiến 
4.000 cây. 


+ Trồng xen cây đu đủ chuyển giao công nghệ và cung cấp giống cho nhâr 
dân 2 xã Phan Sào Nam và Minh Tiến với tổng số 11.850 cây, tỷ lệ Sống 
có thu hoạch là trên 90%, năng suất bình quân đạt 40 - 50 kg/cây. 


-__ Vềứng dụng KTTB xây dựng hâm khí Bilogas xử lý phân rác: 
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Đã xây đựng 15 hầm khí Biogas nắp cố định đạng vòm từ 3 - 5 m° đảm 
bảo kỹ thuật (Tân Dân 5 hầm, Phan Sào Nam 2 và Minh Tiến 8), xây dựng và 
hướng dẫn quy trình vận hành sử dụng, bảo đưỡng hầm cho từng hộ, các hầm 


Biogas đang hoạt động có hiệu quả và được nhân dân các xã tiếp tục áp dụng rộng. 


+ Đào tạo chuyển giao công nghệ hầm Biogas cho 3 cán bộ kỹ thuật của 
tỉnh. hướng dẫn kỹ thuật cho 4 tốp thợ (10 thợ) của 3 xã. 


b) Hiệu quả kinh tế- xã hội của dự án: 
Mô hình chăn nuôi gia cẩm quy mô hộ gia đình: 


- __ Về sà: Tổng khối lượng gà các loại đã xuất chuồng là: 38.518,6 kg, trọng 
lượng xuất chuồng bình quân 2,05 kg/con, tổng số tiền thu thực tế là: 
565.115 triệu đồng: Tổng chỉ: phí tiền giống, thức ăn, thuốc bảo vệ thú y, 
khấu hao,... là 485.015 triệu đồng, lãi 80.100 triệu đồng, bình quân lãi 
4.270 đ/con gà. 


- VỀ ngan Pháp: Tổng khối lượng ngan đã xuất chuồng là: 39.077 kg, 
trọng lượng xuất chuồng bình quân 3 kg/con, tổng tiền thu thực tế là: 
624.211 triệu đồng; Tổng chỉ: phí tiền giống, thức ăn, thuốc bảo vệ thú y, 
khấu hao là: 519.356 triệu đồng, lãi 105.855 triệu đồng bình quân 8.120 
đ/con ngan. 


Nếu mỗi lao động nuôi theo định mức 200 con gà hoặc I50 con ngan 
trong thời gian trung bình 2.5 tháng thì thu nhập khoảng 300.000đ/tháng. 


- Về viêu trứng: Tổng khối lượng vịt 2.906,7 kg: trọng lượng xuất chồng 
1,75 kg; Tổng số tiên thu thực tế là: 41.565 triệu đồng; Tổng chỉ phí tiên 
giống, thức ăn, thuốc bảo vệ thú y, khấu hao là 38.22] triệu đồng, lãi 
3.344 triệu đồng, bình quân I.860 đ/con ngan. 


-___ Đàn gia cẩm giống: Đã sản xuất 34.198 quả trứng gà giống, 45.996 quả 
trứng ngan giống, đã sản xuất con giống đảm bảo chất lượng, giá thành 
hạ hơn so với nhận tại Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương phục 
vụ cho nhu cầu chăn nuôi tại địa phương tham gta mô hình và khu vực. 
Về mô hình trồng cây ăn quả, cải tạp vườn tạp: 


-_ Vềthâm canh khai thác nhấn quả: Tại Phan Sào Nam vụ nhãn năm 2000 
sản lượng toàn xã 18 tấn, giai đoạn 1997 - Joog trung bình 10,3 tấn/năm; 
tại xã Tân Dân vụ nhãn năm 2000 sản lượng toàn xã là 6,0 tấn, giai đoạn 
1997 - 1999 trung bình là 3,8 tấn trồng mới 7.500 Cây, cải tạo vườn tạp 
cho 30 hộ. 

Hiệu quả xã hội: 


-__ Các hộ gia đình tham gia mô hình và nhân đân địa phương đã nắm vững 
và chủ động được quy trình kỹ thuật chăn nuôi và sản xuất giống gia 
cầm, thâm canh Cây nhãn lồng, trồng xen đu đủ, cải tạo vườn tạp có hiệu 
quả kinh tế vườn, chuồng cao. 
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- __ Góp phần tích cực vào việc giải quyết việc làm cho người dân nông thôn 
nghẻ chăn nuôi gia cầm, thâm canh nhãn, chế biến, trồng nấm, có thu 
nhập nâng cao đời sống xã hội ở nông thôn. 

- Đào tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật có khả năng chuyển giao công 
nghệ chăn nuôi, thâm canh nhãn và nâng cao năng lực quản lý chuyên 
môn ở cơ sở. 

3... Dưán xây dựng mô hình ứng dụng KHCN phát triển nhãn lồng Hưng 
Yên, thời gian thực hiện 2000 - 2002: 


-__ Cơ quan chuyển giao công nghệ: Phòng thí nghiệm tổng hợp và Phòng 
nghiên cứu bảo quản và chế biến, Viện Nghiên cứu rau quả. 

- — Địa điểm thực hiện: 34 hộ gia đình có cây nhãn đầu dòng được bình 
tuyển năm 1999 thuộc các huyện Tiên Lữ, Khoái Châu và Thị xã Hưng 
Yên, vườn lưu giữ bảo tồn và nhân giống của tỉnh, xã Minh Tiến, huyện 
Phù Cù. 

d) Nội dung và kết quả thực hiện dự án: 

® . Nội dung: Dự án xây dựng các mô hình sau: 


-__ Mô hình thâm canh, lưu giữ giống nhãn lồng đầu dòng tại 34 hộ nông 
dân chuyển giao công nghệ thâm canh nhãn quả, khai thác cành, mát 
ghép nhân giống nhãn lồng bằng công nghệ ghép mắt và chiết cành phục 
vụ phát triển nhãn lồng. 


- _ Mô hình ứng dụng KHCN chế biến nhãn sấy khô và bảo quản nhãn quả 
tươi sau thu hoạch. 


~.__ Mô hình trồng vườn nhãn mới và cải tạo vườn tạp. 
~.... Thành lập vườn quy tụ, lưu giữ và nhân giống nhãn lồng đầu dòng của tỉnh. 


Đồng thời thực hiện các mô hình trên là nhiệm vụ tập huấn, chuyển giao 
công nghệ, đào tạo cán bộ kỹ thuật vận hành vườn ươm, chuyển giao KHCN 
về thâm canh, trồng vườn nhãn mới. chế biến, bảo quản nhãn quả sau thu hoạch. 

Sau khi tiến hành điều tra, khảo sát chọn điểm và hộ nông dân tham gia 
dự án, tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về cải {ạO vườn tạp, 
trồng vườn nhãn mới tại các hộ gia đình có vườn nhãn tiêu biểu ở Thị xã Hưng 
Yên và huyện Tiên Lữ, Ban Quản lý dự án cùng cơ quan chuyển giao tổ chức 
tập huấn chuyển giao công nghệ về thâm canh, nhãn vải, kỹ thuật cải tạo vườn 
tạp, chế biến, bảo quản nhãn sau thu hoạch, tổ chức thực hiện các mô hình dự 
án với kết quả sau đây: 

b) Những kết quả dạt được: 
® Mô hình thâm canh, lưu giữ giống nhãn lồng ưu tú tại hộ nông dân: 


-__ Tổng số cây nhãn đầu dòng 39 cây của 34 hộ nông dân từ 8 đến 103 tuối 
gồm: [3 hộ tại Thị xã Hưng Yên, 1Š hộ tại huyện Tiên Lữ, 6 hộ tại huyện 
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Khoái Châu. Nhãn đầu đòng được phân loại theo các trà: Nhóm chín sớm 
I4 cây; Nhóm chín vụ l6 cây; Nhóm chín muộn 9 cây. 


34 hộ nông dân có những cây nhãn lồng đầu dòng được cơ quan chuyển 
giao công nghệ trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ vật tư, phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật, thuốc kích thích sinh trưởng (phòng chống sâu bệnh theo quy 
trình kỹ thuật 3 giai đoạn trong năm và tình hình sâu bệnh phát sinh phải sử 
dụng thuốc đặc hiệu) tạo điều kiện cho các hộ phòng chống sâu bệnh kịp thời 
và hiệu quả. Kết quả 35 cây nhãn đầu dòng năm 2002 cho sản lượng thu 
hoạch nhãn quả cao nhất là 300 kg/cây, thấp nhất là 50 kg/cây, trong đó có 10 
cây năng suất đạt từ 200 kg/cây trở lên, 23 cây đạt 100 - 200 kg/cây. Như vậy 
năng suất nhãn quả của các cây nhãn đầu dòng cao hơn so với trung bình các 
năm trước, chất lượng quả đảm bảo và luôn được tiêu thụ tại chỗ với giá cao 
hơn nhãn bình thường từ 5.000 - 7.000 địkg. 

-.__ Sản xuất giống nhãn đầu dòng bằng công nghệ ghép mắt và chiết cành: 

Kết hợp với chuyển giao công nghệ thâm canh khai thác nhãn quả những 
cây nhấn đầu dòng, các hộ được chuyển giao công nghệ đã tập huấn, hướng 
dẫn kỹ thuật: chọn và làm đất, sử dụng phân bón, ươm gốc ghép, chọn cành và 
lấy mắt ghép nhân giống nhãn lồng đầu dòng bằng công nghệ ghép mới, kỹ 
thuật sử dụng hoá chất nhân giống bằng chiết cành. Một số gia đình đã tự xây 
dựng vườn ươm nhân giống như gia đình ông Minh, ông Bảng ở xã Hồng Nam 
(Tiên Lữ). Số cây nhãn giống được sản xuất từ những cây nhãn đâu dòng 
khoảng 20.000 cây, trong đó có 400 cành chiết đã được tiêu thụ đáp ứng nhụ 
cầu của nhân dân trong và ngoài tỉnh. 

Tóm lại: Mô hình đã được thực hiện đẩy đủ các nội dung và đạt được 
mục tiêu đề ra tạo điều kiện cho các hộ tiếp nhận chủ động được kỹ thuật 
thâm canh khai thác nhãn quả và nhân giống bằng công nghệ chiết, ghép nhãn 
đầu đồng phục vụ cho nhu cầu phát triển vườn nhãn mới có hiệu quả kinh tế 
cao hơn so với trước khi có mô hình, 


® Xây dựng mô hình áp dụng kỹ thuật tiến bộ bảo quản và chế biến nhãn 
lồng sau thu hoạch: 


Từ tình hình thực tế bảo quản nhãn quả tươi và chế biến nhãn quả dưới 
dạng sấy khô, long nhãn sau thu hoạch long nhãn tệp, bạch long và long nhãn 
xoáy hiện nay năng suất, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu thị trường,... Nhằm 
khắc phục những tồn tại từ thực tiễn của công nghệ chế biến long nhãn thủ 
công, xây dựng hoàn thiện công nghệ chế biến long nhãn phù hợp và chuyển 
giao cho nhân dân tại địa phương áp dụng, phòng nghiên cứu bảo quản và chế 
biến của Viện Nghiên cứu rau quả đã phối hợp với Viện Cơ điện nông nghiệp 
nghiên cứu cải tiến hoàn thiện về thiết bị, quy trình sấy và thực hiện sấy thực 
nghiệm với 2 mô hình lò sấy tại Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường 
và l hộ gia đình sấy long nhãn tại xã Hồng Nam, huyện Tiên Lữ vụ nhãn 
năm 2002. 
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quả cho thấy công nghệ xử lý trước và trong quá trình Sấy thích hợp, ch: 
lượng sản phẩm cao là: 


~ Xác định việc xử lý nguyên liệu trước khi sấy theo quy trình: 


® Nhãn quả tươi - rửa Sạch - lấy cùi - sấy. 
` __ Xác định chế độ sấy thích hợp (nhiệt độ, thời gian); 
" Giai đoạn Ị: Nhiệt độ sấy từ 100 . LIOÓC, thời gian 4 giờ. 
* Giai đoạn 2; Nhiệt độ Sấy từ 70 - 750C, thời gian 4 giờ. 
* Giai đoạn 3: Nhiệt độ Sấy từ 55 - 600C, thời gian 3 - 4 giờ. 


Chất lượng long nhãn: Long tròn đều, màu sắc đẹp, mùi đặc trưng của 
long nhãn, độ ẩm từ 24 . 25%, 


Sau thời điểm sấy thử nghiệm có kết quả, dự án đã LIế tục mở rộng áp 
dụng 02 bộ thiết bị sấy long nhãn cho hộ gia đình thuộc xã Minh Tiến (Phù 
Cừ) và 01 hộ thuộc xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ. 

Huyện Tiên Lữ đã đưa vào kế hoạch hỗ trợ cho 6 - Š hộ nông dân làm 
nghề chế biến long nhãn 6 - 8 bộ thiết bị Sấy vào vụ nhãn năm 2003. 

Phòng n : 
vận hành sử dụng và chuyển giao thiết bị cho cán bộ Sở Khoa học, Công nghệ 
nghệ xông lưu huỳnh SO, này nhãn quả có thể đảm bảo chất lượng được trên 


1O ngày ở điều kiện tự nhiên, kết hợp với bảo quản lạnh được 26 ngày. Nhìn 
chung, công nghệ bảo quản nhãn quả tươi cần phải được tiếp tục thử nghiệm. 


*®  Môhình ứng dụng KHCN trồng vườn nhãn mới: 


kỹ thuật trồng vườn nhãn mới, nghiên cứu một số vấn đẻ phát sinh trong quá 
trình thực hiện mô hình. 
Đã lựa chọn 20 vườn nhãn hiện có của hộ nông dân chuyển giao Công 
nghệ ứng dụng KHCN thâm Canh nhãn lồng hàng hoá (vườn nhiều nhất là 52 
cây (bình q ố nhã ¡ bì 


(2000) 3,97 tạ/vườn), chọn diện tích khoảng 10 - 15 ha gồm: hành lang trục 
đường giao thông liên thôn, 2,9 ha đất Vườn của trụ sở UBND xã, trường học 
Và tram y tế làm điểm Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN trồng vườn nhãn mới. 
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Tổ chức 6 lớp tập huấn chuyển giao công nghệ, cung cấp tài liệu, quy 
trình kỹ thuật về ứng dụng KHCN trồng và thâm canh nhãn, vải vào các tháng 
3, tháng 7 và tháng I1 hàng năm ứng với các giai đoạn: nhãn ra hoa đến đậu 
quả, từ đậu quả đến khi thu hoạch, chăm sóc sau thu hoạch đến ra giò hoa, 
quy trình kỹ thuật trồng vườn nhãn mới cho 297 người. 


Chuẩn bị cây nhãn giống ghép đảm bảo chất lượng từ những cây nhãn 
được bình tuyển năm 1999 cung cấp 2.100 cây nhãn giống, phân bón vi sinh, 
thuốc bảo vệ thực vật, hỗ trợ công trồng, chăm sóc bảo vệ cây và cử cán bộ kỹ 
thuật cùng với cơ quan chuyển giao công nghệ phối hợp với UBND xã Minh 
Tiến trồng 2.100 cây nhãn tại vườn chuyển đổi và trục đường giao thông; trực 
tiếp kiểm tra, theo dõi, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ gia đình chăm sóc 
thâm canh nhãn, hướng dẫn phòng trừ kịp thời và tổng hợp năng suất thu 
hoạch của vườn nhãn trung bình được so sánh trước và sau khi thực hiện mô 
hình, cây nhãn mới trồng đang sinh trưởng ở giai đoạn kiến thiết cơ bản, chiều 
cao cây trung bình L10 cm, đường kính tán trung bình 110 cm, tỷ lệ cây sống 
đạt 95%. Những cây nhãn trồng trên hành lang giao thông phát triển kém hơn 
SO với cây trong vườn do việc chăm sóc và bảo vệ cây khó khăn hơn. 


Một số nội đung và kết quả được nghiên cứu bổ sung trong quá trình thực 


hiện mô hình thâm canh nhãn hàng hoá. 
Quá trình thực hiện mô hình thâm canh nhãn tại Minh Tiến, xuất hiện hai 
vấn đề cần được nghiên cứu bổ sung là: 


-__ Chất lượng quả nhãn lồng ở vùng mở rộng Phù Cừ, Ân Thi, Văn Lâm...) 
$o với vùng nhãn lồng nguyên thổ là Thị xã Hưng Yên và huyện Tiên Lữ 
khác nhau có khác nhau. : 


-.... Yêu cầu cần nghiên cứu thử nghiệm các biện pháp khắc phục hiện tượng 
nhãn ra hoa cách năm. 

Vì vậy, Chủ nhiệm dự án cùng với cơ quan chuyển giao công nghệ xin ý 
kiến và được UBND tỉnh cho phép bổ sung kinh phí từ SNKH tỉnh nghiên cứu 
bổ sung 2 vấn đề nêu trên. 

-_ Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố dinh dưỡng đến chất lượng quả nhãn 
lồng Hưng Yên ở vùng mở rộng và các biện pháp khắc phục. 
* Đánh giá hiện trạng chăm sóc của một số hộ trồng nhãn ở vùng thuỷ tổ 

(Thị xã Hưng Yên, Tiên Lữ) và vùng mở rộng (Văn Lâm, Ân Thi, Phù Cù). 


Lấy và phân tích các mẫu: lá, quả nhãn, đất, nước về các chỉ tiêu sinh 
hoá, dinh dưỡng, vi lượng ở một số cây nhãn tại 2 vùng trên. 


" Để xuất các biện pháp kỹ thuật và xây đựng mô hình áp dụng các biện 
pháp đó. 


- __ Kết quả nghiên cứu ứng dụng điều chỉnh sự ra hoa của nhãn: Được thực 
hiện bằng 2 phương pháp: 
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* Phương pháp phun được tiến hành trên 5 loại hoá chất khác nhau là: 
KNO3, Ehrel, CaC2, B9, P33, 


* Phương pháp tưới được xử lý với 3 loại hoá chất: KCIO3, NaClO3, CaC2. 
Kết quả cho thấy phương pháp tưới KCIO; cho hiệu quả cao nhất và được 


đánh giá qua các chỉ tiêu số lượng, chiều dài chùm hoa... 
Qua kết quả phân tích cho thấy không có sự tồn dư hàm lượng KCIO, và 
KNO: trong sản phẩm thu được sau xử lý. 


® Thành lập vườn quy tụ, lưu giữ, nhân giống nhãn lồng Hưng Yên: 


~_ VỀ xây dựng cơ bản: Diện tích vườn 8.919 m2, san lấp mặt bằng bằng đất 


„8m, nhà bảo 


tông rộng từ 1,5 - 3m với tổng chiều dài 27]m, ao tạo nguồn nước tưới 
vườn rộng 600 m`, sâu 3,5m được xây kè bằng đá xi măng, bờ ao lát 
gạch, hệ thống cống tiêu thoát nước tỪ aO ra nguồn tiêu chung, 2 bề ngâm 
và ủ phân hữu cơ kích thước, 


` Thiết bị: l máy bơm cố định đặt cạnh ao Công suất IKW, hệ thống tưới 
bằng ống kẽm từ táy bơm tới các băng cây nhãn cả vườn với các vòi tưới 
phun mưa quay tự động: ÖI máy bơm sách tay lưu động công suất 0,72 
KW, hệ thống ống dẫn nước sinh hoạt từ cơ quan sang vườn, hệ thống 
điện chiếu sáng bảo VỆ. 


ƯƠơm gốc ghép được 20.000 gốc, đã sản xuất giống bằng công nghệ ghép 
được 8.500 cây phục vụ kịp thời nhu cầu trồng nhãn cho dự án và nhân dân, 
hiện còn trên 10.000 cây làm gốc ghép đang được chăm sóc để sản xuất giống 
vào quý [I/2003. Dự án đang hoàn thiện báo cáo chuẩn bị nghiệm thu. 
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đ) 


Dự án xây dựng mô hình ứng dụng KHCN phát triển chăn nuôi lợn 
hướng nạc và thuỷ sản ở Hưng Yên, thời gian thực hiện 2001 - 2003: 


Cơ quan chuyển giao công nghệ: Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương 
(Viện Chăn nuôi) và Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản Ï Đình Bảng. 


Địa điểm thực hiện: Trung tâm Gia súc Hưng Yên, Trung tâm Thuý sản 
Hưng Yên, các hộ gia đình chăn nuôi lợn nái sinh sản và lợn nạc thương 
phẩm tại huyện Yên Mỹ, Khoái Châu và Kim Động, các hộ chăn nuôi 
thuỷ sản cao sản tại huyện Phù Cừ và Ân Thí. 


Nội dung thực hiện và kết quả: 
Chăn nuôi lợn hướng nạc với các mô hình được khép kín: 


Chăn nuôi lợn nái ngoại sinh sản cấp ông, bà, sản xuất lợn nái hậu bị, 


chăn nuôi lợn choai, lợn thương phẩm hướng nạc: 


Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn ngoại sinh sản cấp ông bà được thực 
hiện tại Trung tâm Giống gia súc Hưng Yên nhằm sản xuất lợn nái hậu bị 
đảm bảo chất lượng cung cấp cho nhân dân chăn nuôi lợn nái. Đàn lợn 
nái ngoại sinh sản cấp ông bà đã được tiếp nhận 190 con (95%: kế hoạch) 
đang được chăm sóc theo quy trình hướng dẫn của cơ quan chuyển giao 
công nghệ, đã sản xuất được 600 lợn nái hậu bị, trong đó đã cấp cho các 
hộ tham gia dự án 300 con. 


Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn nái ngoại sinh sản quy mô trang trại và 
hộ nông dân đã lựa chọn giai đoạn I được 12 trang trại quy mô chăn nuôi 
L5 - 60 con lợn nái ngoại sinh sản, 24 hộ quy mô chăn nuôi từ 5 - 10 con 
lợn nái ngoại. Số lợn nái hậu bị đã được các trang trại và hộ nông dân 
tiếp nhận năm 2002 là 300 con và được chăm sóc theo quy trình kỹ thuật 
của cơ quan chuyển giao công nghệ. Số lợn nái ngoại sinh nhân đợt đầu 
tiên đã sinh sản hoặc được phối giống. 

Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn choai, lợn thịt thương phẩm hướng nạc 
quy mỏ trang trại và hộ gia đình đã lựa chọn được !6 trang frại quy mô từ 
30 - 600 con, 6 hộ quy mô từ 10 - 20 con. Số lợn con được nhận đợt ] là 
300 con, số bắt đợt đầu đã xuất chuồng. 


Cơ quan chuyển giao công nghệ phối hợp với Ban Quản lý dự án và 


Trưng tâm Gia súc đã tổ chức 2 lớp tập huấn chuyển giao công nghệ cho cán 
bọ, các chủ hộ trang trại và hộ nông đân của các mô hình về kỹ thuật chuồng 
trại, chăn nuôi lợn nái ngoại. sử dụng đực giống, lợn thịt hướng nạc, công tác 
bảo vệ thú y, công nghệ Biogas xử lý phân rác thải để sản xuất khí đốt,... trước 
khi nhận giống lợn, đồng thời cán bộ kỹ thuật định kỳ kiểm tra, theo dõi, 
hướng dẫn áp dụng KTTB cho các gia đình, đàn lợn đang phát triển tốt. 


b) 


Chăn nuôi thuỷ sản cao sản được kháp kín từ việc sản xuất giống, chăn 
thả thâm canh cá cao sản: 


s9 


ngọt bằng phương pháp cho cá đẻ nhân tạo phục vụ cho mô hình thâm canh cá 
Cao sản. 


cho cá, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra, giám sát giúp các hộ thực hiện 
quy trình kỹ thuật chăn nuôi cá, thu hoạch đánh giá hiệu quả kinh tế, năng 
suất cá bình quân 8 - 10 tấn/ha, có hộ đạt năng suất ]3 tấn/ha (trước khi Xây 
đựng mô hình là 3 tấn/ha), chất lượng cá tốt, giá thành cao hơn so với cá đại trà. 


4... Dự án xảy dựng mô hình ứng dụng KHCN phát triển nghề trồng dâu 
lai, nuôi tẦm giống mới và ươm tợ cơ khí ở Hưng Yên, thời gian thực 
hiện 2002 - 2004: 


-_ Cơ quan chuyển giao công nghệ: Trung tâm Nghiên cứu dâu tàm tơ 
Trung ương. 


- __ Địa điểm thực hiện: Trung tâm Giống cây trồng Hưng Yên, các hộ gia 
đình trồng dâu nuôi tầm tại xã Hùng An (Kim Động), phường Hồng 
Châu (Thị xã Hưng Yên) và xã Tống Trân (Phù Cừ). 

Nội dung và kết quả thực hiện: 


- Mô hình ứng dụng KHCN sản xuất hạt dâu lai F1 - VH9 và ươm nhân 
giống đã tiếp nhận và trồng I ha giống cây dâu lai bố mẹ (100% kế 
hoạch), diện tích cây dâu lai bố mẹ đợt I (3.000 m?) phát triển tốt sẽ sản 
xuất hạt dâu lai vào quý ÏI/2003, chuẩn bị điện tích đất xong để ươm hạt 
đâu lai vào tháng 4/2003. 


~_ Mô hình ứng dụng KHCN trồng dâu, nuôi tầm giống mới quy mô hộ 
nông dân đã chọn 5lha diện tích vừa trồng mới và cải tạo bằng giống dâu 
lai VH9, tổ chức tập huấn, chuyển giao KHCN vẻ kỹ thuật trồng dâu lai, 
nuôi tầm giống mới cho nhân dân để thực hiện hội dung này vào tháng 
3/2003. 


-__ Mô hình ươm tơ cơ khí cải tiến sẽ được thực hiện vào quý III/2003. 


Tóm lại, được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban 
Chỉ đạo chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi”, các cơ quan chuyển giao KHCN 
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Trung ương, sự chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của UBND tỉnh, từ năm 
1998 đến nay, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Hưng Yên đã tiếp 
nhận, tổ chức và phối hợp với các đơn vị khoa học của tỉnh và chính quyền địa 
phương triển khai đây đủ, kịp thời 4 dự án và đã đạt được những hiệu quả kinh 
tế - xã hội thiết thực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường mong muốn tiếp tục được 
đón nhận sự giúp đỡ nhiều hơn nữa của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Chỉ 
đạo Chương trình và các cơ quan khoa học Trung ương về Chương trình 
“Nông thôn và Miền núi” trong những năm tới. 


Ngô Hùng Mạnh 
GIÁM ĐỐC SỞ KHCN & MT HƯNG YÊN 


Lỗi 


E CÁC DỰÁN ĐÃ VÀ ĐA NG ĐƯỢC TRIỂN KHAI: 

1. Dưán, “Xây đựng mộ hình hộ gia đình nuôi trồng thuỷ sản fại x: 
Phà Long đáo Cát Bà huyện Cát Hải Hải Phòng °; 

®  CØqưan chỉ trị đự án: Sở KHCNMT thành phố Hải Phòng, 


®* Đơn vị Chuyển giao Công nghệ: Trạm nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 
NƯỚC mặn - Viện nghiên cứu hải sản (trước 10/2000) Viện nghiên cứu 
nuôi trồng thuỷ sản ] (từ 10/2000) 

* - Nội đHHg trục tiêu qHÿ mô: 

` Xây dựng mô hình nuôi tôm bán thâm canh trên diện tích 2 hạ đạt năng 
suất 1000 kg/ha/vụ 


~__ Xây dựng mô hình nuôi quảng canh cải tiến tôm, cua cá,... đạt năng suất 
200 - 250kg/ha/năm 
~ Trồng mới một số điện tích Từng bằng Cây mắm thay thế cho Cây truyền thống 
ˆ Thời gian thực hiện dự án: 12/190ọ đến tháng 12/2001 
® Kế quả thực hiện: 
Dự án được Chuyên gia của Trung tâm phát triển nghề cá Đông Nam Á 
Và các chuyên gia kỹ thuật của Viện nghiên cứu Hải sản (nay thuộc Viện 
Nghiên cứu nuôi trồng Thuỷ sản Ị lựa chọn các hạng mục) 
Yề xây lắp 


~.__Â0 nuôi tôm bán thâm canh 2 ao điện tích 2 ha, được Xây dựng: 


+ lao 7.500 m° có Từng ngập mặn (6500m? là kênh và 1000m2 là rừng), 
~. Áo lắng và xử lý nước; 3000m). 
"Áo nuôi quảng canh cải tiến; diện tích 4 ha trong đó có rừng 2,5 hạ 
" — Cúc hạng mục khác Xây I nhà Cấp 4 diện tíhe 30m, 3 nhà bảo vệ dị 
động, I bể nước ngọt 50m), nâng cấp 400m đê bao. 
Về thiết bị, 
Máy nổ 8 Cát, xà quay đảo nước 5 bộ, máy bơm nước 2 cái, máy đo độ 
mặn, ôxy, pH I cái. 
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Về xây dựng mô hình: 
Năm 2000: 


Kết quả xây dựng mô hình nuôi tôm bán thâm canh đạt năng suất 1000 
kg/ha thu 2.193 kg trên điện tích nuôi 1/2 ha canh đạt năng suất 1.000 kg/ha 
thu 2.193 kg trên điện tích nuôi 1,2 ha giá bán trung bình 67.000 đồng/kg vậy 
lãi thu được trên l ha nuôi bán thâm canh là 13.410.000 đồng. 


s Kinh phí: 

-.. Tổng kinh phí của dự án theo kế hoạch: 1513,75 triệu đồng 
+ Kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học TW: 550 triệu đồng 
+ Kinh phí từ ngân sách thành phố: 246,25 triệu đồng, 
+ Kinh phí từ nguồn khác: 699,50 triệu đồng 

- _ Tổng kinh phí đã sử dụng đến ngày báo cáo: l.61 I,5 triệu đông 

-__ Tống kinh phí đã quyết toán: 1611,5 triệu đồng 

Kinh phí đã thu hồi về TW: 50,0 triệu đồng 


®  Kới luận và kiến nghị: 

Năm 2000 và năm 2002 lần đầu tiên xã Phù Long có mô hình nuôi tôm 
bán thâm canh và đạt năng suất trung bình 1.570 kg/ha/vụ 

Do nuôi quảng canh cải tiến hiệu quả không cao, vì chất đáy nghèo đinh 
dưỡng, do vậy cần xoá bỏ điện tích rừng ngập mặn nuôi quảng canh cải tiến. 

Dự án góp phần xác định tỷ lệ giữa điện tích rừng và diện tích nuôi tôm 
hợp lý nhất là 30 - 40%, điện tích rừng tự nhiên 60 - 70%. 

Dự án khẳng định đất trồng rừng ngập mặn tại Phù Long - Cát Hải chỉ 
thích hợp với cây bản địa, không thích hợp với các loại cây khác. 

Đào tạo tổ chức 2 lớp tập huấn cho 25 thành viên 

Nhân rộng mô hình nhân 6 hộ dân trên địa bàn Cát Hải 

Các kết luận của dự án có giá trị cung cáp luận cứ khoa học cho việc lập 
đự án F00 ha nuôi tôm công nghiệp tại xã Phù Long của UBND huyện Cát hải 


Vấn đề nuôi trồng thuý sản kết hợp với việc bảo vệ hệ sinh thái rừng 
ngập mặn là chủ trương lớn có tác dụng trước mặt và lâu đài, đây là vấn đề 
khó, dự án chỉ triển khai trong 2 năm quá ngắn để hoàn thiện công nghệ đề 
nghị cần phải đầu tư tiếp và kéo dài thời gian thêm mới kết luận xác đáng được. 

Dự án đã được nghiệm thu cấp thành phố đạt loại xuất sắc, 

2. Dư án: “Xáy dựng mô hình trại sản xuất tôm giống trong điều kiện 
sinh thái miền bắc tại đảo Cát Bà hu yên Cát Hải - thành phố Hải Phòng”: 
® Cơ quan chỉ trì dự án: Sở KHCNMT Thành phố Hải Phòng 
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* . Đơn vị chuyển giao công nghệ : Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thuỷ sản ï 
° .. Cơ quan chuyển giao công nghệ: Công ty Giống Thuỷ sản Hải Phòng 

° .. Thời gian thực biện đự án: 12/2000 - 12/2002 

* Mạc tiêu nội dụng quy mô: 


Xây dựng mô hình trại sản xuất tôm giống đạt công suất 30 triệu 
con/năm trong điều kiện khí hậu miền Bác 


Sản xuất được 40 triệu con giống tôm (10 triệu giống tôm sú) trong 2 
năm thực hiện dự án 


Đào tạo cán bộ kỹ thuật, nhân Tông mô hình 
3. Dưán: “Xáy dựng phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật tại Hải Phòng”: 
®  CØquan chủ trì dự án: Sở KHCNMT Hải Phòng 
® Đơn vị chuyển giao công nghệ: Trường Đại hoc Nông nghiệp I 


® Cơ quan tiếp nhận công nghệ: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học 


Công nghệ và môi trường Hải Phòng 
® Thời gian thực hiện dự án: 8/2000 - 8/2002 
® - Mục tiêu nội dung quy mô: 


-... Giữ các nguồn gen và nhân nhanh một số giống cây gốc tạo một số giống 
hoa xuất khẩu và giống khoai tây. 


- Nội dung: 
Xây dựng một cơ sở nuôi cấy mô. 
Đào tạo kỹ thuật viên và tiếp nhận công nghệ 


Thực hành sản xuất giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô. 


+ + + + 


Xây dựng các điểm ứng dụng tạo mô hình tiên tiến phổ biến công nghệ 

nuôi cấy mô tế bào thực vật, tính toán hiệu quả kinh tế. 

- _ Quy mô: 100.000 Cây năm gồm các giống hoa quý và giống khoai tây 
sạch bệnh 

® - Kế quả thực hiện: 

Tiến hành công tác chuẩn bị thành lập ban quản lý dự án chuẩn bị mặt 
bằng đào tạo kỹ thuật viên tại Đại học Nông nghiệp [ : 5 kỹ sư, đào tạo tại chỗ 
các kỹ thuật viên I0 người 

Xây dựng phòng nuôi cấy mô đúng yêu cầu điện tích 190m? gồm 7 
phòng chức năng, đây đủ trang thiết bị dụng cụ hoá chất. 

Thực hành sản xuất sau ống nghiệm vụ hè 2001 hoa cúc và khoai tây 
4.000, vụ thu 2001 hoa cúc và khoai tây 10.000 cây, vụ đông 2001 là 54.500 Cây. 
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Xây dựng nhà màn tại thôn Kiều Sơn - An Hải diện tích 140m? 


Trình diễn tại các hộ nông dân diện tích 2.700m? (hoa cúc 720m2, loa 
kèn I800m2, khoai tây giống gốc 180m”. 


Dự án có một số nội dung vượt chỉ tiêu Hợp đồng về số lượng giống sản 
xuất; về xây dựng cơ sở vạt chất xây nhà màn 400 m, về vốn đối ứng đã mở 
rộng quy mô dự án 


s - Kinh phí: 
-__ Tổng kinh phí của dự án thưo kế hoạch 
+ Kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học TW: 400 triệu đồng 
+ Kinh phí từ ngân sách thành phố: 200 triệu đồng 
- __ Tổng kinh phí đã sử dụng đến ngày báo cáo quyết toán: 610 triệu đồng 


Tổng kinh phí đã quyết toán 610 triệu 
Kinh phí thu hồi về TW: không 


© - Kớ luận và kiến nghị: 


Dự án đã tạo ra cơ sở vật chất để ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào 
thực vật, giữ các nguồn gen và nhân nhanh một số giống cây đáp ứng cho sản 
xuất, đây là cơ sở để thực hiện mục tiêu CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn 
trong những năm tới. 


Tại hội nghị nghiệm thu cấp nhà nước dự án được xếp loại xuất sắc. 


__ Đề nghị Bộ KHCN và các ngành liên quan của thành phố tạo điều kiện 
để dự án được tiếp tục triển khai. 


4... Dưán: "Xáy dựng mô hình ứng dụng KHCN để phát triển cây ăn quả, 
trồng rau nhằm góp phần xây dựng huyện đảo Bạch Long Vĩ Hải Phòng": 


® Cơ quan chủ trì dự án: Sở KHCNMT Hải Phòng 
©Ồ - Đơn vị chuyển giao công nghệ: Trung tâm nghiên cứu các chế phẩm 
nông hoá thổ nhưỡng Hà Nội 


s Cơ quan tiếp nhận công nghệ: Tổng đội thanh niên xung phong đảo 
Bạch Long Vĩ 


s . Thời gian thực hiện dự án: 
s Mục tiêu nội dung quy mô dự án: 

Góp phần tự túc nhu cầu về rau quả ổn định và cải thiện đời sống cho các 
lực lượng vũ trang và nhân dân trên đảo xa bờ, không phụ thuộc vào đất liền. 
Cung cấp một phần cho nhu cầu của ngư trường. 

Cải tạo, nâng cao độ phì nhiêu của đất có vấn đề, giữ ẩm, cải thiện điều 
kiện nước canh tác bền vững, cải thiện môi trường. 


Góp phần nâng cao trình độ KHCN cho quân và dân trên đảo, tạo thê 
nghành nghề (chuyển dịch cơ cấu cây trồng) góp phần phát triển huyện đi 
Bạch Long Vĩ mạnh về kinh tế vững về quốc phòng và an ninh chính trị, đi 
về cảnh quan, 


* - Kết quả thực hiện: 


Dự án đã hoàn thành các văn bản pháp lý có liên quan trước khi trì 
khai dự án. 


Để thực hiện mục tiêu đề ra, nội dung dự án đã tiến hành 


Điều tra đánh giá bổ xung về đặc tính đất đai, điều kiện sinh thái mị 
trường trên đảo. Qui hoạch, thiết kế quy mô cụ thể diện tích trồng cây cho cá 
mô hình trồng tập trung cũng như từng hộ gia đình tham Bia. 


Đã tiến hành trồng và hoàn thiện đai rừng phòng hộ tại đảo Bạch Lon 


Vĩ. Đai rừng trồng các loại cây: phi lao, keo lá tràm, tai tượng, na đai, đây Ì 
những loại cây sinh trưởng tốt tại đảo ` 


Đã tiến hành khai đào hố trồng cây phân tán ở 82 hộ gia đình (huyện đả 


+ thanh niên xung phong) và các khu trồng cây tập trung của đội thanh niêt 
xung phong. 


Khu tập trung: Nhà văn hoá huyện Bạch Long Vĩ, thanh niên xung phon, 
diện tích 6 ha. 


Trồng phân tán: 
+ Phân tán tại các đơn vị bộ đội: Trung đoàn 952, biên phòng điện tích 2 ha. 


+ Phân tán tại cá khu công cộng huyện đảo: Y tế, nhà văn hoá, trường tiểu 
học, đường đi... lha. 


+ Phân tán tại 82 hộ gia đình: 3 ha 


Đến tháng 4/2002 đã Cung ứng ra đảo bạch long vĩ số lượng cây giống 
phục vụ dự án như sau: 


Giống cây trồng các loại: như đừa, na dai, xoài, vải , cam chanh... với 
tông số cây là 21.509 cây, 


Vật tư khác: 

Đến tháng 4/2002 dự án đã đưa ra đảo Bạch Long Vĩ giá thể: 150 tấn; 
phân NPK 10 tấn; bình thốc sâu: 01; bẫy chuột 50 cái; giỏ tre kịp thời bảo vệ 
Cây giống sau trồng tại khu TNXP. Đã cấp 7 cuộn (350 kg) dây kẽm gai và 
100 cọc tre để làm hàng rào bảo vệ cây khu TNXP. 

Đến nay, cơ bản các nội dung được giao trong dự án đã hoàn thành về 


mặt cây trồng đã kết thúc phần xây dựng cơ bản là quy hoạch thiết kế trồng 
cây và các hạng mục của dự án. 
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Kinh phí: 

- _ Tổng kinh phí của dự án theo kế hoạch 1.195 triệu đồng 
+ Kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học 'TW 600 triệu 
+ Kinh phí từ ngân sách thành phố 223 triệu đồng 

+ Kinh phí từ nguồn khác 371 triệu đồng 


Tổng kinh phí đã sử dụng đến ngày báo cáo 441,153 triệu đồng 
Tổng kinh phí đã được quyết toán đợt I là 400 triệu đồng 

-__ Kinh phí cấp tiếp đợt II 300 triệu đồng vốn của TW ngày 25/1/2003 
© — Nhận xét và đánh giá kết quả đạt được: 


Qua thực hiện giai đoạn 1 của dự án có thể thấy dự án đã đạt kết quả vì 
đã huy động thế mạnh của đảo, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân ở đảo 
có nguyện vọng phát triển lâu dài đáp ứng được mục tiêu phát triển của huyện 
và thành phố. Dự án đã xuất phát từ nhu cầu thực tế đã được khảo sát kỹ của 
các nhà khoa học kết hợp với thực tế trên đảo cho nên dự án đã tạo niềm tin 
cho lãnh đạo và nhân dân, bộ đội trên đảo. Việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật sẽ 
làm tăng sản phẩm, tăng thu nhập tạo cảnh quan môi trường cho đảo, trên thực 
tế bước đầu các thanh niên xung phong, các hộ tham gia dự án, các đơn vị bộ 
đội có sự hướng dẫn của các chuyên gia kỹ thuật đã cảm nhận trực tiếp các kết 
quả giống cây trồng và các thông tin nâng cao hiểu biết và tự tin vào kiến thức 
khoa học được phổ biến. Bước đầu dự án đã xây dựng được ý thức của cán bộ 
và nhân dân trên huyện đảo về chuyển giao KHCN vào góp phần thúc đẩy 
kinh tế xã hội về nông, lâm nghiệp tại huyện. Song cũng chính từ việc chuyển 
giao công nghệ của dự án đã góp phần chủ động giải quyết các mối quan hệ 
khăng khít giữa thanh niên xung phong, bộ đội trên đảo và UBND huyện là 
cầu nối cho các nhà lãnh đạo gần nhau hơn trong công tác chỉ đao chung. 


Š. Dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN nhân giống hoa mới 
nhằm gáp phần phát triển nghề trồng hoa hoàng hoá ở Hải Phòng": 


© - Cơ quan chủ trì dự án: Sở KHCNMT Hải Phòng 
e Đơn vị chuyển giao công nghệ: Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam 


se - Cơ quan tiếp nhận công nghệ: Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học 
công nghệ và môi trường Hải Phòng 


e - Thời gian thực hiện dự án: 8/2002 đến tháng 8/2004 
© - Mục tiêu nội dung quy mô: 


4% Điều tra bổ sung về đặc tính đất đai thổ nhưỡng, điều tra đánh giá hiện 
trạng về sản xuất, thị trường, tập quán canh tác... vùng triển khai dự án 
và một số vùng tiềm năng của thành phố. 


97 


* Tổ chức tiếp nhận chuyển giao công nghệ cho các mô hình của dự án 
theo đúng quy định hiện hành 


% Mô hình A: Xây dựng mô hình vườn ươm Cây giống nuôi cấy mô và giâm 
cành tiên tiến. 
+ Quy mô vườn ươm: 3.000m), trong đó: 


Vườn ươm cấp 1: Tại trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và 
môi trường Hải Phòng có diện tích 1.000m2 và có nhà lưới ươm cây giống: 
400n. 


Vườn ươm cấp 2 tại xã đằng hải có diện tích là: 2.000m2 và có nhà lưới 
cấp 2 là 500m. 


+ Nội dung: 


Số lượng cây giống được sản xuất từ 2 vườn ươm là 300.000 cây (gồm cả 
giống nhân Invitro và invivo) 


` Mô hình B: Xay dựng mô hình ứng dụng giải pháp khoa học công nghệ 
tiến bộ điều khiển sinh trưởng phát triển của một số loại hoa chính (hồng, 
cúc, lay ơn) 


+ Quy mô địa điểm: 
Diện tích của mô hình: 5 ha (trong đó cúc: 2 ha, hồng: I,5ha, lay ơn, 1,5 ha) 
Địa điểm: xã Đằng Hải huyện An Hải - Hải phòng 

+ Nội dung: 


Kỹ thuật điều khiển sinh trưởng và phát triển của cây hoa cúc, lau ơn 
bằng ánh sáng đèn điện (phá vỡ hiện tượng quang chu kỳ) 


Kỹ thuật sử dụng chất điều tiết sinh trưởng, tăng thời gian chiếu sáng 
giảm cường độ chiếu sáng... để nâng cao chất lượng cây hoa cúc, lay ơn. 


Chăm sóc và bón phân hợp lý và trồng hoa trong nhà có mái che nhằm 
nâng cao chất lượng và hiệu qủa trồng hoa. 


s* Mô hình C: Xây dựng mô hình bảo quản sơ chế đóng gói và xử lý củ giống 
hoa theo kỹ thuật công nghệ tiên tiến với quy mô hộ, nhóm hộ gia đình. 


+ Quy mô và địa điểm; 


Xây dựng I kho lạnh hiện đại khu vườn ươm cấp Ï tại Trung tâm ứng 
dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hải phòng có thể tích bảo quản là 40mẻ. 


Hồ trợ phát triển kho lạnh tại hộ nông dân Đằng Hải có thể tích bảo quản là 60m). 
Số hoa thương phẩm, củ giống hoa nhằm tăng sức sống, trẻ hoá củ giống. 
Sơ chế, đóng gói hoa thương phẩm. 
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Mộ hình D: Xây dựng và hình thành thị trường xuất khẩu hoa vụ đông ở 
Hải Phòng sang Trung Quốc. Quy mô những năm đầu xuất đi Trung 
Quốc 3 - 4 triệu cành hoa thương phẩm. 

s* Điều tra phân tích đất trồng hoa. 

+ Quy mô và địa điểm: Lấy mẫu điều tra phân tích mẫu đất khu triển khai 
dự án xã Đằng Hải - huyện An Hải với 20 mẫu. 
+ Nội dung: 


Phân tích những tính chất cơ bản vẻ thổ nhưỡng của đất và mầm mống 
sâu bệnh. 
s* Đào tạo tập huấn kỹ thuật: 
+ Quy mô: 1Ô cán bộ khoa học cho nghề trồng hoa 


800 lượt người được tập huấn tập trung về nhân giống và thâm canh cho 
cây hoa kỹ thuật và hàng nghìn lượt người được hướng dẫn về tiến bộ Khoa 
học và công nghệ (ngay tại trên đồng ruộng) 


s Kết quả cụ thể đã hoàn thành từ khi triển khai đến ngày báo cáo 
Năm 2002 Kết quả xây dựng nhà lưới 3000m? tại xã Đằng Hải 
Nhận chuyển giao công nghệ các giống hoa Hồng, cúc, lay ơn 
Mua sắm được các thiết bị máy móc theo kế hoạch dự án 


«» Nhận xét và đánh giá kết quả đạt được dự án thực hiện theo kế hoạch đã 
được duyệt theo tiến độ đảm bảo: 


s* Kinh phí: 
-._ Tổng kinh phí của dự án theo kế hoạch 2.279.352 triệu đồng 


+ Kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học TW 600 triệu đồng (trong đó 
kinh phí đầu tư 480 triệu đồng, kinh phí chuyển giao công nghệ 100 triệu 
đồng, kiểm tra đánh giá nghiệm thu 20 triệu đồng) 


+ Kinh phí từ ngân sách thành phố 529.200 đồng 
+ Kinh phí từ nguồn khác: 1.150 triệu đồng 
-_ Tổng kinh phí đã sử dụng đến ngày báo cáo đang tiến hành 
- __ Tổng kinh phí đã được quyết toán: 
- _ Kính phí sẽ thu hồi về TW: 100 triệu đồng 
HH. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 


Qua trên 4 năm thực hiện, Bộ KHCNMT đã tổ chức xây dựng cho Hải 
Phòng 5 dự án, trong đó có 3 dự án đã kết thúc được đánh giá nghiệm thu cấp 
thành phố, cấp nhà nước. Những kết quả trong quá trình thực hiện xây dựng 


QQ 


mô hình ứng dụng KHCN phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn miểi 
núi giai đoạn 1998 - 2002 là: 


Trong quá trình xây tiếp nhận dự án UBND thành phố đã chỉ đạo cụ th 
tuân thủ theo quy chế tiêu chí lựa chọn dự án mà Bộ KHCN đã ban hành. S¿ 
KHCNMTT đã tiến hành lựa chọn các dự án đưa vào kế hoạch hàng năm trìn† 
thành phố đã đề ra, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thànl 
phố về điều kiện đất đai, khí hậu, đặc thù của địa bàn triển khai dự án. 

Chương trình xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ phục vt 
phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 1998 - 2002 củ: 
thành phố Hải Phòng gồm nhiều đự án và tập trung cho các lĩnh vực: thuỷ sản 
giống tôm sú, tôm rảo, tôm he. Nuôi tôm bán thâm canh, quảng canh cải tiến 
hết hợp trồng rừng ngập mặn bảo vệ môi trường 


Nông nghiệp: Dự án đầu tư cơ sở vật chất phòng nuôi cấy mô tế bào. 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng và các biện pháp kỹ thuật chc 
huyện đảo Bạch Long Vĩ và dự án khôi phục, gìn giữ làng hoa truyền thống 
Đăng Hải đưa Khoa học công nghệ để tạo ra hoa hàng hoá tăng thu nhập trên 
đơn vị điện tích. góp phần đổi mới nâng cao đời sống cho ngườinông dân 
nhằm thúc đẩy công cuộc CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn. 


Do chuyến giao công nghệ, kỹ thuật được tiến hành đảm bảo tiến độ kế 
hoạch chung, địa điểm triển khai được chọn lọc tìm hiểu cụ thể về xây lắp, 
thiết bị và cách thức chuyển giao công nghệ và vốn đối ứng của thnàh phố kịp 
thời cho nên dự án về cơ bản hoàn thành nội dung mục tiêu, tiến độ đề ra. 


Trong quá trình thực hiện dự án đã tăng cường thêm một bước cơ sở vật 
chất: Phòng nuôi cấy mô tế bào, trại tôm giống tại Cát Bà , khu nuôi tôm bán 
thâm canh và khu nuôi tôm quảng canh cải tiến, đồng thời đi theo các máy 
móc thiết bị đồng bộ phục vụ cho việc chuyển giao công nghệ, đặc biệt các 
giống mới quy trình kỹ thuật mới đã được triển khai. 

Trong quá trình chuyển giao công nghệ các cơ quan chuyển giao công 
nghệ đã được chọn lọc có kinh nghiệm và cơ quan này cũng là cơ quan tạo ra 
các tiến bộ kỹ thuật cho nên công việc chuyển giao có đủ điều kiện và hoàn 
thành tốt nhiệm vụ chuyển giao. 

Những kỹ thuật tiến bộ chuyển giao cho nông dân thích hợp phục vụ phát 
triển và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả thiết thực 
được người nông dân tin tưởng. Các cơ quan chuyển giao còn cung cấp thông 
tin, đào tạo các chuyên gia kỹ thuật viên tập huấn cho nông dân trực tiếp, 
đồng thời tăng thêm mối quan hệ giữa cơ quan chuyển giao công nghệ và cơ 
quan quản lý và địa phương tiếp nhận công nghệ. 


Thành phố đã chú ý công tác tuyên truyền các dự án có kết quả, đã tuyên 
truyền trên truyền hình địa phương, tổ chức cho lãnh đạo, cán bộ, các cơ sở 
đến thăm quan để học tập và nắm bắt được các tiến bộ kỹ thuật mới mà dự án 
đã tạo ra, đồng thời bán các sản phẩm như giống cây khoai tây, hoa các loại, 
giống tôm sú, he, tôm rảo. 
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Các dự án NTMN triển khai đã làm tăng thêm kinh phí đầu tư của TW 
cho thành phố từ 400 triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Đồng thời thành 
phố cũng đã chỉ ngân sách đối ứng mỗi năm 200 triệu đến 500 triệu đồng, 
chưa kể đến các nguồn vốn khác. 

Tóm lại mặt được của dự án đã thể hiện kết quả tốt, ngay từ đầu dự án đã 
gắn với lợi ích thực tế và lâu dài của các vùng mà dự án triển khai, cùng với 
điều kiện sẵn có của địa phương, các dự án của chương trình đã tạo ra sản 
phẩm mới cơ sở vật chất mới, kỹ thuật mới, tạo công ăn việc làm tăng thu 
nhập cho các hộ nông dân điều đó sẽ làm thay đổi từng bước tập quảng canh 
tác và làm thay đổi bộ mặt nông thôn trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá nông thôn Hải Phòng 
IH. ĐỀNGHỊ: 


Để công tác chuyển công nghệ của dự án NTMN tiếp tục phát huy kết 
quả cần có thời gian, chỉ tiêu cụ thể để theo đõi thêm các dự án phát huy tác 
dụng trong săn xuất và đời sống. 

Chương trình cần tiếp tục phát triển với tầm rộng hơn và kết nối với nhiều 
cơ quan đơn vị để chương trình được triển khai trên quy mô lớn có hiệu quả 
hơn về khoa học công nghệ, về kinh tế xã hội và chủ động tạo chuyển biến 
rộng về ứng dụng KHCN thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở nông nghiệp, 
nông thôn theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá thực hiện nghị quyết TW5. 


TS. Hoàng Ngọc Tuấn 
SỞ KHCN & MT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 


IOI 


BñO CñO TỔNG HỢP 


VỀ CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MIỀN NÚI 
ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN TẠI TÍNH KIÊN GIANG TRỌNG GIAI ĐOẠN 1998 - 20( 


IL.. THÔNG TIN CHUNG: 


* Úng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cải thiện giống lúa và Xây dựng m‹ 


tháng 8/1999 đến tháng 7/2001, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trườn 
Kiên Giang là chủ trì, Viện Lúa ĐBSCL là cơ quan chuyển giao đ 


nghệ và Môi trường Kiên Giang làm chủ trì, Viện Lúa ĐBSCL là cơ quar 


y mô và đưa công nghệ nuôi cấy mô ứng dụng 
vào tính Kiên Giang vốn Trung ương 400 triệu, thời gian thực hiện từ 


° Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chuyển dịch 
cơ cấu sản xuất nông nghiệp xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên 
Giang vốn Trung ương 550 triệu, thời gian thực hiện dự án từ tháng 
8/2002 đến tháng 8/2004, cơ quan chủ trì là Sở Khoa học, Công nghệ và 
Môi trường Kiên Giang, cơ quan chuyển giao là Viện Lúa ĐBSCL, dự án 
đang được triển khai. 


° Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh l vụ lúa - I vụ 


tôm xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang vốn Trung ương 500 
triệu, thời gian thực hiện tháng 11/2002 đến tháng 11/2004, Sở Khoa học, 
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Công nghệ và Môi trường Kiên Giang chủ trì, Trung tâm Phân tích Kiểm 
định Công nghệ Kiên Giang (cơ quan trực thuộc Sở KHCN và MT Kiên 
Giang) là cơ quan chuyển giao, dự án đang được triển khai. 


II. KẾT QUÁ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NÔNG THÔN MIỄN NÚI Ở KIÊN 
GIANG (ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ CHUẨN BỊ NGHIỆM THU;: 


1. Dựán “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cải thiện giống lúa và xây 
dựng một số mô hình đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp tại xã Định 
An, huyện Gò Quao”: 


Nơi dự án triển khai xây dựng các mô hình trọng điểm là ấp An Hoà, xã 
Định An, huyện Gò Quao. Đây là nơi thuộc xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, dân 
số chủ yếu là người Khmer, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật còn thấp. Trước khi triển khai dự án, người dân ở đây chủ 
yếu là sản xuất lúa 2 vụ Đông Xuân và Hè Thu với giống lúa cũ năng suất 
trung bình 3,75 tấn/ha, diện tích đất vườn cây ăn trái ít, nuôi thuỷ sản hầu như 
không có. 


Sau 2 năm thực hiện dự án, bước đầu thu được một số kết quả như sau: 

Về tập huấn, đào tạo, chuyển giao: Đã tổ chức 15 lớp tập huấn và hội 
thảo đầu bờ cho I.104 học viên, bao gồm các lớp sau: 

- __ Lớp VAC và kỹ thuật trồng cây ăn quả. 

- ___ Lớp kỹ thuật chăn nuôi heo và vịt xiêm lại Pháp. 

- —_ Lớp kỹ thuật canh tác sản xuất lúa giống cấp xác nhận và lúa hàng hoá, 
quy trình tham canh tổng hợp lúa, kỹ thuật bón phân cho lúa. 

-___ Lớp kỹ thuật trồng và sử dụng rau an toàn và cây thuốc nam. 

- __ Lớp kỹ thuật nuôi các trên ruộng lúa. 

- _ Lớp kỹ thuật sử dụng các công cụ cơ khí nông nghiệp. 

- — Lớp kỹ thuật nuôi tôm càng xanh và chuyển giao quy trình nhân giống 
tôm càng xanh... 

Xây dựng các mô hình sản xuất: 

Mô hình sản xuất lúa hàng hoá: Trước đây, người đân phần lớn sử dụng 
giống lúa cũ đã bị thoái hoá (Ba Bình, Lúa 81...), cho năng suất thấp (trung 
bình 3,75 tấn/ha). Dự án triển khai mô hình cho 51 hộ với diện tích 55ha trong 
vụ Đông Xuân 1999 - 2000, chuyển giao cho bà con nông dân 11.101 kg lúa 
giống với các giống mới gồm: CM64, OMCS99, OMCS2001,... Sau 2 năm 
thực hiện dự án, nhờ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật như chọn giống, sạ hàng, 
quy trình IPM, bón phân so màu lá,... người nông dân đã tiết kiệm được 
308.000đ/ha trong vụ Đông Xuân và 459.000đ/ha trong vụ Hè Thu. Năng suất 
lúa tăng 4,3% vụ Đông Xuân và tăng 12,6% trong vụ Hè Thu. Tuy nhiên, còn 


103 


một số hộ đân bảo quản giống và ủ giống không đúng kỹ thuật hoặc xuống 
giống trễ và bón phân không hợp lý nên độ nảy mầm không cao hoặc bị sâu 
bệnh phá hại (chỉ đối với giống CM64). Số hộ dân này đã được cán bộ kị 
thuật của đự án kịp thời chỉ ra các nguyên nhân sai sót giúp người dân rút kinh 
nghiệm qua các cuộc hội thảo đầu bờ. Hiện nay, mô hình này được bà con 
nông dân đồng tình và đang được nhân rộng ra ngoài vùng dự án. 


Mô hình sản xuất lúa giống cấp xác nhận: Dự án đã chuyển giao 2 đợi 
lúa giống cấp nguyên chủng 709kg (AS996, OMI1490, OM2001) cho I0ha 
Ngay từ vụ Đông Xuân 1999 - 2000, trên 2ha canh tác theo kỹ thuật sản xuất 
lúa giống cấp xác nhận mới như: sạ hàng, kỹ thuật bón phân so màu lá, IPM.... 
Năng suất và chất lượng lúa giống đều đạt tiêu chuẩn theo đánh giá của các 
chuyên gia của Viện Lúa ĐBSCL. Qua 2 năm thực hiện, các hộ nông dân đã 
giảm được số lượng giống từ 40 - 50%, chị phí phân bón, thuốc trừ sâu giảm 
20 - 30%, tạo ra được giống lúa đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quy định 
(khoẻ, sạch bệnh, thời gian sinh trưởng ngắn, phẩm chất gạo tốt,...). Mô hình 
này đã được đại bộ phận nông đân trong vùng dự án áp dụng và đã nhân rộng 
sang các xã lân cận ngoài vùng dự án. 


Mô hình VAC: Trước khi triển khai dự án, toàn xã có 298 ha đất vườn 
nhưng đại bộ phận là vườn tạp, hiệu quả kinh tế không cao, chăn nuôi theo 
hình thức tự phát, không đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường. Đẩy xây dựng 
mô hình VAC, dự án đã tập huấn kỹ thuật trồng một số loại cây ăn trái, rau 
màu và chăn nuôi hco cho người dân đồng thời chuyển giao 1.500 cây giống 
CÁO (7 loại: xoài cát Hoà Lộc, nhãn xuồng cơm vàng, nhãn tiêu da bò, ổi 
Thái Lan, mận Hồng Đào, Măng cụt,...) cho 30 hộ dân, 29 con heo nái ngoại 
lai giống địa phương cho 29 nông dân, chuyển giao cho 100 hộ nông dân 7 
chủng loại rau xanh và 100 giống thuốc nam để bà con trồng và tự chữa các 
bệnh thông thường. Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với Trung tâm 
Khuyến nông tỉnh Kiên Giang xây dựng và chuyển giao kỹ thuật ủ khí sinh 
học Biogas để xử lý chất thải trong chăn nuôi và kỹ thuật xử lý rơm rạ, phân 
gia súc thành phần hữu cơ có hàm lượng dinh dưỡng cao. Ngoài ra, dự án còn 
đầu tư trực tiếp bằng tiền mặt cho người dân tự mua giống gà, vịt, cá để nuôi 
trong vườn nhà. 


Kết quả đến nay cho thấy mô hình chăn nuôi có hiệu quả hơn cả, tính 
đến tháng 3/2001, từ 29 con heo ban đầu đã đẻ được 82 heo con, xuất chuồng 
được 62 heo thịt, 22 heo giống. Mô hình trồng rau xanh tuy bị ảnh hưởng của 
lũ nên bị thiệt hại khá nặng nhưng cũng giúp người dân có ý thức hơn trong 
việc trồng các loại rau sạch, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn sinh học 
an toàn cho người sản xuất và người tiêu dùng. Ngoài ra giúp người dân biết 
cách tận dụng các phế phẩm, chất thải trong chăn nuôi để xử lý thành phân 
hữu cơ, thành chất đốt Biogas để tiết kiệm chỉ phí và làm sạch môi trường, đến 
nay đã xây dựng được 5 - 7 mô hình sử dụng Biogas và phân hữu cơ sinh học. 
Phong trào này có xu hướng ngày càng mở rộng. Mô hình trồng CÁOQ cũng 
đạt kết quả khá tốt mặc dù cũng bị ảnh hưởng thiệt hại một phần, do lũ lụt, 
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một số hộ đân bảo quản giống và ủ giống không đúng kỹ thuật hoặc xuốt 
giống trễ và bón phân không hợp lý nên độ nảy mầm không cao hoặc bị sá 
bệnh phá hại (chỉ đối với giống CM64). Số hộ dân này đã được cán bộ } 
thuật của dự án kịp thời chỉ ra các nguyên nhân sai sót giúp người dân rút kim 
nghiệm qua các cuộc hội thảo đầu bờ. Hiện nay, mô hình này được bà co 
nông dân đồng tình và đang được nhân rộng ra ngoài vùng dự án. 


Mô hình sản xuất lúa giống cấp xác nhận: Dự án đã chuyển giao 2 đ‹ 
lúa giống cấp nguyên chủng 709kg (AS996, OM1490, OM2001) cho 10h: 
Ngay từ vụ Đông Xuân 1999 - 2000, trên 2ha canh tác theo kỹ thuật sản xu: 
lúa giống cấp xác nhận mới như: sạ hàng, kỹ thuật bón phân so màu lá, IPM.. 
Năng suất và chất lượng lúa giống đều đạt tiêu chuẩn theo đánh giá của cá 
chuyên gia của Viện Lúa ĐBSCL. Qua 2 năm thực hiện, các hộ nông dân đ 
giảm được số lượng giống từ 40 - 50%, chi phí phân bón, thuốc trừ sâu giải 
20 - 30%, tạo ra được giống lúa đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quy địn 
(khoẻ, sạch bệnh, thời gian sinh trưởng ngắn, phẩm chất gạo tốt,...). Mô hìn 
này đã được đại bộ phận nông dân trong vùng dự án áp dụng và đã nhân rộn 
sang các xã lân cận ngoài vùng dự án. 


Mô hình VAC: Trước khi triển khai dự án, toàn xã có 298 ha đất vười 
nhưng đại bộ phận là vườn tạp, hiệu quả kinh tế không cao, chăn nuôi the 
hình thức tự phát, không đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường. Đẩy xây dựn 
mô hình VAC, dự án đã tập huấn kỹ thuật trồng một số loại cây ăn trái, rai 
màu và chăn nuôi heo cho người dân đồng thời chuyển giao 1.500 Cây giốn 
CÁO (7 loại: xoài cát Hoà Lộc, nhãn xuồng cơm vàng, nhãn tiêu đa bò, ổ 
Thái Lan, mận Hồng Đào, Măng cụt,...) cho 30 hộ dân, 29 con heo nái ngoạ 
lai giống địa phương cho 29 nông dân, chuyển giao cho 100 hộ nông dân ˆ 
chủng loại rau xanh và 100 giống thuốc nam để bà con trồng và tự chữa cá: 
bệnh thông thường. Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với Trung tân 
Khuyến nông tỉnh Kiên Giang xây dựng và chuyển giao kỹ thuật ủ khí sinl 
học Biogas để xử lý chất thải trong chăn nuôi và kỹ thuật xử lý rơm rạ, phâr 
gia súc thành phần hữu cơ có hàm lượng dinh dưỡng cao. Ngoài ra, dự án còi 
đầu tư trực tiếp bằng tiền mặt cho người dân tự mua giống gà, vịt, cá để nuô 
trong vườn nhà. 


Kết quả đến nay cho thấy mô hình chăn nuôi có hiệu quả hơn cả, tíni 
đến tháng 3/2001, từ 29 con heo ban đầu đã đẻ được 82 heo con, xuất chuồng 
được 62 heo thịt, 22 heo giống. Mô hình trồng rau xanh tuy bị ảnh hưởng củ: 
lũ nên bị thiệt hại khá nặng nhưng cũng giúp người dân có ý thức hơn (rong 
việc trồng các loại rau sạch, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn sinh học 
an toàn cho người sản xuất và người tiêu dùng. Ngoài ra giúp người dân biết 
cách tận dụng các phế phẩm, chất thải trong chăn nuôi để xử lý thành phâr 
hữu cơ, thành chất đốt Biogas để tiết kiệm chỉ phí và làm sạch môi trường, đến 
nay đã xây dựng được 5 - 7 mô hình sử dụng Biogas và phân hữu cơ sinh học. 
Phong trào này có xu hướng ngày càng mở rộng. Mô hình trồng CÁO cũng 
đạt kết quả khá tốt mặc dù cũng bị ảnh hưởng thiệt hại một phần do lũ lụt, 
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nhưng phân lớn các cây do Viện Lúa ĐBSCL chuyển giao sinh trưởng và phát 
triển tốt. Mô hình CẢO có thể là nguồn thu nhập quan trọng cho các hộ dân 
trong tương lai. 


Mô hình thủy lợi nội đồng: Trong vùng dự án có 2 con kênh, rạch là Kênh 
Ông Tạo và rạch Ông Tỷ phục vụ cho tiêu thoát lũ vào mùa mưa và thoát mặn 
trong mùa khô. Trước đây, chúng bị cạn kiệt do bị bồi lắng nên hiệu quả tiêu 
thoát lũ kém cần được nạo vét, mở rộng và tăng cường khả năng tiêu thoát 
nước. Trước nhu cầu này, dự án đã đầu tư lắp đặt 2 trạm bơm công suất 12CV 
ở 2 đầu kênh Ông Tạo và rạch Ông Tỷ. Hai trạm bơm này đã góp phần tiêu 
nước rất hiệu quả và kịp thời cho hơn 200ha vùng trọng điểm sản xuất lúa ở ấp 
An Hoà trong vụ Đông Xuân 1999 - 2000. Đây là mô hình đầu tư có thu hồi 
và chỉ sau một vụ đã thu hồi được 95% số vốn đầu tư (đã trừ chí phí nhiên 
liệu, khấu hao). Từ kết quả đó, dự án quyết định đầu tư tiếp một trạm bơm đặt 
cuối kênh Ông Tạo nhằm khép kín quy trình tưới tiêu cho 200 ha vùng lúa 
trọng điểm của ấp An Hoà. Đến nay, cả 3 trạm bơm này đều hoạt động tốt và 
được nhân dân rất đồng tình ủng hộ. Mô hình này được các cấp lãnh đạo chỉ 
đạo nhân rộng trong thời gian tới. 


Mô hình nước sạch và vệ sinh môi frường: (Mô hình này được đầu tư vốn 
ngân sách SNKH địa phương). Trước khi triển khai dự án, trong vùng có 3.282 
hộ với 15.800 khẩu nhưng chỉ có 20 giếng bơm tay, trong đó có 60% nước 
không đảm bảo yêu cầu vệ sinh, nhất là về mùa khô. Ngoài ra, rác thải chưa 
được xử lý và nhà tiêu hợp vệ sinh còn rất nhiều. Do đó, ngoài việc kết hợp với 
việc chuyển giao kỹ thuật xây dựng hầm khí sinh học Biogas và xử lý rác thải 
nông nghiệp làm phân, dự án còn chuyển giao kỹ thuật xử lý nước sạch cho 
cán bộ xã và nông dân, xây dựng hai cụm nhà vệ sinh kiểu mẫu với cầu tiêu 
mấy, hai bồn nước Inox dung tích 2.000 lít, 8 bình lọc nước cho 2 điểm 
trường, một số bình lọc nước cho đân làm thí điểm, đặc biệt đã lắp đặt một hệ 
thống lọc nước phèn công suất 2.000 lí/ngày. Các mô hình này giúp cho 
người dân có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và giải quyết 
nhu cầu nước sạch trong sinh hoạt cho người dân địa phương. 


2. Dựán “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình 
phát triển nông lâm ngư vàng đệm U Minh Thượng Kiên Giang”: 


Địa bàn triển khai dự án là xã An Minh Bắc, huyện An Minh thuộc khu 
vực vùng đệm U Minh Thượng, có điêu kiện tự nhiên, đất đai đại điện cho 
toàn xã: Đất phèn và đất than bùn là chủ yếu nguồn nước bị nhiễm phèn, mặn 
trong mùa khô. Bình quân mỗi hộ có 3 - 4ha, trong đó 2 - 3ha trồng rừng, lha 
lúa - cá dân cư chủ yếu là người Kinh, trình độ dân trí còn thấp, khả năng tiếp 
thu khoa học kỹ thuật còn nhiều hạn chế, Dự án chọn 49 hộ ở K18 và K19 (có 
điều kiện sản xuất tốt hơn về nguồn nước) thuộc xã An Minh Bắc để đầu tư 
xây dựng các mô hình nông lâm ngư, mô hình sinh thái VAC, mô hình nước 
sạch vệ sinh môi trường,... Đến nay, dự án đang tiến hành một số thủ tục để 
tống kết nghiệm thu. Một số kết quả ban đầu của dự án như sau: 
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Yề tập huấn, đào tạo chuyển giao: Ban Quản lý dự án đã kết hợp vó 
các Viện, trường tổ chức 7 lớp tập huấn và hội thảo đầu bờ cho 397 lượt họ, 


viên (cả nông dân và cán bộ kỹ thuật của vùng đự án), cung cấp cho học viê 
trên 1.000 bản tài liệu kỹ thuật. Cụ thể như sau: 


- Lớp kỹ thuật nuôi cá ở vùng phèn mặn. 

-__ Chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng rau màu trên đất liếp. 

-._. Lớp tập huấn các kỹ thuật trồng cây ăn quả. 

-~__ Lớp tập huấn kỹ thuật nuôi cá trong mương vườn, ruộng lúa. 

-..... Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật tự nhân giống cá Sặc rằn. 

-.__ Lớp tập huấn quy trình kỹ thuật tuyển chọn giống lúa mùa địa phương. 

-_ Tập huấn quy trình kỹ thuật đẻ và nuôi các rô đồng vùng phèn mặn. 
Về xây đựng các mô hình sản xuất: 
Mô hình VAC gồm các tiểu mô hình Sau: 


Mô hình sản xuất rau màu trên đất liếp: Dự án đã chuyển giao đợt I 
cho 49 hộ dân 5 chủng loại giống rau màu chất lượng cao, một số giống mới 
ngoại nhập gồm: dưa leo, cà chua, bí đao chanh, cải xanh, cải ngọu, đảm bảo 
cho mỗi hộ trồng được 1.000m2. Kết quả cho thấy đa số các hộ dân đều đạt 
năng suất cao nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật đã tạap huấn, thu nhập 
bình quân 500.000 - 1.000.000đ vụ, 3 - 5 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, có một 
vài loại giống ngoại nhập chưa đạt hiệu quả như đưa leo, nguyên nhân là do 
người dân không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật như đã tập huấn hoặc là 
trồng đúng kỹ thuật đạt năng suất cao như chưa quen với thị hiếu người tiêu 
dùng. Ngoài ra, đo một số hộ nghèo không đủ tiền để mua phân bón đầy đủ 
như hướng dẫn nên năng suất và chất lượng sản phẩm thấp làm ảnh hưởng đến 
thu nhập. Rút kinh nghiệm, trong đợt 2, dự án đã thay đổi các chủng loại 
giống cho phù hợp, cung cấp thêm 5 chủng loại hạt giống gồm ớt F1404, bí rợ 
đài (bí sáp), bí đao chanh (nguồn gốc Thái Lan), dưa leo, đu đủ Thái đảm bảo 
xuống giống cho trên 2.000m”/hộ, cung cấp thêm phân bón NPK, khuyến 
khích và hướng dẫn người dân tự sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ rác thải 
nông nghiệp. Tính đến tháng 12/2001, có ít nhất 5 hộ đã áp dụng các tiến bộ 
KHLKT xây dưng hoàn thiện mô hình trồng rau màu trên đất liếp, thu nhập 
bình quân từ 8 - 20 triệu đồng/năm. Ngoài ra, đự án còn đầu tư xây dựng 2 
trạm bơm (2 máy/trạm) phục vụ cho việc bơm Cấp nước tưới cho rau màu, 
CÁO và bơm tháo nước phèn mặn trong mùa khô. 


Mô hình chăn nuôi: 
~ Nuôi cá sặc rằn: 


Dự án đầu tư nuôi cá sặc cho 41 nông hộ, bình quân 50 kg cá giống/hộ trị 


giá 33.940.000đ, I7 tấn vôi xử lý môi trường ao nuôi do nước bị nhiễm phèn 
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trị giá 11.900.000đ. Dù bị nắng hạn gay gắt và đầu năm 2002, nước bị nhiễm 
phèn nặng cá kém phát triển nhưng cũng có một số hộ thu hoạch (10 hộ) với 


tổng số tiền thu được 26 triệu đồng, trung bình 2,6 triệu/hộ (cao nhất 5 
triệu/hộ, thấp nhất 1,5 triệu đồng). Hiện nay, đàn cá đang phát triển khá. 


~ Chăn nuôi heo: 


Dự án đầu tư tổng cộng 104 con heo và kèm theo 04 túi ủ Biogas với tống 
vốn đầu tư là 4l triệu đồng (36 triệu tiền heo giống, 4 triệu túi Biogas, 1 triệu 
chích ngừa). Kết quả ban đầu cho thấy mô hình này vẫn chưa phát huy hiệu 
quả trong vùng dự án do người dân nuôi chưa thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật 
cũng như điều kiện chăm sóc vẻ thú y chưa tốt, làm cho heo bị bệnh nhiều khi 
g1ao mùa. 

- —_ Gà thả vườn: 


Dự định đầu tư làm 2 đợt với tổng số là 1.000 con gà lương phượng 21 
ngày tuổi, trung bình 20 con/hộ với tổng vốn 11,5 triệu đồng (chi cho giống, 
cán bộ theo đõi, chích ngừa). Hiện tại, gà đang phát triển bình thường. 

Mô hình trồng cây ăn quả: 

Đến nay, dự án đã đầu tư cho các hộ khoảng 13.779 cây các loại như: 
xoài cát Hoà Lộc, mận, ổi, chanh, mãng cầu,... Nhìn chung các loại cây được 
đầu tư đều thích nghỉ và phát triển tốt trên vùng đất của dự án, đặc biệt là ở 
K19. Hiện nay, số cây ăn trái trên tạm thời phủ kín diện tích bờ của các nông 
hộ và chúng sẽ làm tăng thu nhập đáng kể cho người dân trong những năm tới. 


Mô bình cây lâm nghiệp: 


Dự án đầu tư 20.000 cây bạch đàn (400 cây/hộ) và 100.000 cây tràm 
(2.000 cây/hộ/0,1ha), đến nay cây phát triển tốt. Mô hình này đạt hiệu quả 
cao, đã tạo niềm tin và cơ sở cho người dân mạnh dạn bỏ vốn đầu tư trồng 
thêm I0Oha, cụ thể là các hộ Trương Văn Hoàng, Nguyễn Văn Đẹp,... 

3. Dự án “Xây dựng phòng nuôi cây mô và đưa công nghệ nuôi cấy mô 
` ứng dụng vào tỉnh Kiên Giang”: 

Tổng vốn dự tính đầu tư cho dự án là 650 triệu, trong đó vốn Trung ương 
là 400 triệu, vốn địa phương là 250 triệu. Năm 2000, dự án đã được cấp đợt I 
từ vốn Trung ương là 210 triệu để thực hiện phần mua sắm trang thiết bị cho 
phòng cấy mô, thực tế do thời gian nhận tiền vào cuối năm nên chỉ sử dụng và 
thanh quyết toán.được 112,6 triệu và phải nộp khôi phục 97,4 triệu. Năm 2001 
Sở KHCN và MT Kiên Giang đã gửi tờ trình xin Bộ KHCN và MT cấp lại kinh 
phí đã nộp khôi phục và kinh phí đợt 2 (190 triệu) nhưng đến nay vẫn chưa 
nhận được tiền. 


Tính đến nay, kết quả thực hiện của dự án như sau: 
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~_ Mua trang thiết bị cho phòng cấy mô: Máy đo pH, kính hiển vi soi nể 
cân phân tích, cân kỹ thuật, máy đo cường độ sáng, tủ cấy, tủ lạnh. 


-._. Những công việc đã thực hiện trong phòng nuôi cấy mô và vườn ươm: 


+ Mua vật tư, nguyên liệu làm môi trường nuôi cấy, kết quả đã cấy đượ 
các giống mía, phong lan, hoa kiểng. 


+ Mua vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hệ thống tưới... cho vườ 
ươm để chăm sóc lan chuyển từ phòng cấy mô ra vườn ươm. 


Trong thời gian chờ vốn từ Trung ương, tỉnh cũng đã cố gắng sử dụn 
kinh phí SNKH của địa phương đầu tư hoá chất, vật tư, gửi cán bộ đi tập huấ 
kỹ thuật nuôi cấy mô để duy trì hoạt động của phòng cấy mô. Hiện tại, hoa 
động chủ yếu của phòng cấy mô là cấy chuyền nhằm giữ các giống cây đ 
được chuyển giao trước đó, không còn đưa ra vườn ươm nữa. Dự án đã hết thò 
gian thực hiện. 


Về kết quả chung của dự án này, có thể kết luật đạt hiệu quả chưa cac 
Nguyên nhân chủ yếu là đo gặp khó khăn trong việc cấp kinh phí và thiếu si 
phối hợp quản lý giữa các cơ quan liên quan. 


Ngoài 3 dự án kể trên, ở Kiên Giang còn hai dự án thuộc Chương trìn 
NTMN vừa mới bắt đầu được cấp vốn thực hiện: 


- — Dựán “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình chuyểếi 
đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp”, d: 
Viện Lúa ĐBSCL làm cơ quan chuyển giao, được cấp vốn đợt ! (thán; 
12/2002): 200 triệu, đã triển khai được các mô hình sản xuất lúa nguyêt 
chủng (Sha), lúa giống cấp xác nhận (30ha) mô hình chăn nuôi heo, gà 
vịt. Kết quả ban đầu cho thấy các mô hình đều khá tốt, đặc biệt là các mí 
hình lúa. 


- - Dựán “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh I vụ lúa : 
L vụ tôm ở xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất” do Trung tâm Phân tích Kiển 
định Công nghệ Kiên Giang làm cơ quan chuyển giao. Hiện tại, bêr 
chuyển giao vừa tiến hành xong việc khảo sát vùng dự án và lập kế hoạch 
thực hiện trong quý I/2003 và đang chờ kinh phí của Bộ Khoa học vì 
Công nghệ cấp vào quý I là 400 triệu để triển khai thực hiện. 

HI. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ: 


Qua 5 năm thực hiện triển khai các dự án thuộc Chương trình NTMN ẻ 
Kiên Giang, chúng tôi nhận thấy rằng dù có 1 dự án đạt hiệu quả không cac 
(dự án cấy mô) nhưng đa số các dự án đã triển khai đều thu được những kết 
quả tốt, đặc biệt là các mô hình sản xuất lúa hàng hoá, sản xuất lúa giống cấp 
xác nhận, mô hình VAC, vệ sinh nước sạch môi trường,... Đa số các mô hình 
này đã góp phần nâng cao ý thức áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân 
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ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là người dân tộc Khmer (Dự án ở xã 
Định An huyện Gò Quao, xã An Minh Bắc huyện An Minh). Các mô hình này 
đã được đa số người dân ủng hộ, tham gia thực hiện và được nhân rộng khi dự 
án kết thúc. 


Với những kết quả ban đầu đáng khích lệ như trên, chúng tôi hy vọng 
rằng Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục thực hiện Chương trình NTMN 
trong những năm tới để góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp nông thôn và quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá, đặc 
biệt là đầu tư vào việc phát triển kinh tế trang trại ở nông thôn vùng sâu, vùng xa. 


Lương Thanh Hải 
GIÁM ĐỐC SỞ KHCN & MT KIÊN GIANG 
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BẤO CÍO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
DỰ ÁN NÔNG THÔN MIỄN NÚI TỈNH LẠNG SƠN 


PHẦN THỨ NHẤT 
BẢO CÁO TÌNH HÌNH CHUNG 


Thực hiện “Chương trình Xây dựng các mô hình ứng dụng KHCN phụ 
vụ phát triển kính tẾ - xã hội nông thôn và miền nút” của Bộ Khoa học v 
Công nghệ từ năm 1998 đến năm 2002, Lạng Sơn đã được Bộ Khoa học v 
Công nghệ phê duyệt thực hiện 04 dự án là: 


"  Đự án Ioog _ 2000: Ứng dụng KHCN Xây dựng mô hình phục vụ phá 
triển kinh tế - xã hội vùng núi Mẫu Sơn tỉnh Lạng Sơn, 


~ Dưán 200. 2003: Xây dựng vườn cây mẹ đầu đồng và vườn ươm nhân 
Siống phục vụ phát triển cây ăn quả tỉnh Lạng Sơn, 


` Dự án 2003. 2003: Xây dựng mô hình chế biến một số nông sản đặc 
trưng của tỉnh Lạng Sơn. 


Tình hình thực hiện các dự án trên nhự Sau: 


Á:- DỰÁN ỨNG DỤNG KHCN XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHỤC VỤ PHÁ+ TRIỀN 
KINH TẾ . XÃ HỘI VÙNG NÚI MẪU SƠN TỈNH LẠNG SƠN: 


Nội dung và 44V mô của dự án gổm xây dựng các mô hình ứng dụng 
KHCN vào sản Xuất nông nghiệp - nông thôn: 


*® Mô hình thâm canh lúa: 26ha 
®  Môhình trồng cây hồi; 10ha 
® . Mô hình khoanh nuôi tái sinh rừng: 30ha 


Tổng kinh phí thực hiện dự án: 710.436 triệu đồng. 
Trong đó: 

+ SNKH Trung ương: 500 triệu đồng 

+ Nguồn khoa học (đân đóng góp): 210.436 triệu đồng 
Kết quả thực hiện các mô hình dự án: 


-.__ Bước đầu đã phố cập kiến thức cho các kỹ thuật viên cơ sở, các hộ nông 
dân vùng dự án về áp dụng TBKT trong sản xuất nông - lâm nghiệp, chăn 
nuôi và bảo vệ tài nguyên, môi trường. Ngoài các kiến thức trên lớp học 
và các quy trình kỹ thuật được phát. nông dân còn được sự hướng dẫn 
trực tiếp trên các mô hình của các chuyên gia Trường Đại học Nông 
nghiệp Ï (cơ quan chuyển giao công nghệ) các kỹ thuật viên trực tiếp chỉ 
đạo dự án của Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trung tâm 
Khuyến nông tỉnh và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 
Cao Lộc tham gia dự án. 


- __ Kết quả thâm canh lúa tại 3 xã vùng dự án bằng việc chọn giống thích 
hợp và áp dụng TBKT, đầu tư kịp thời nên năng suất được đánh giá là đạt 
cao nhất từ trước đến nay, cụ thể đạt từ 38 - 42 - 43 tạ/ha (so với các 
ruộng khác trong vùng chỉ đạt 20 ta/ha). 


- Mô hình trồng cây hồi đã được chọn mua giống tốt và áp dụng TBKT 
trồng, chăm sóc nên đến nay đang phát triển tốt. 


-__ Mô hình khoanh nuôi tái sinh rừng đã được hợp đồng giao khoanh nuôi 
rừng cho các hộ nông dân vùng đầu nguồn, Ngoài việc chăm sóc như 
đốn, tỉa, bảo vệ... nông dân còn trồng đặm thêm cây thông theo quy trình 
để nâng cao chất lượng rừng và được phát băng cán lửa để bảo vệ phòng 
chống cháy rừng nên điện tích rừng dự án được bảo vệ, chăm sóc và phát 
triển tốt. 


- __ Mô hình chăn nuôi: Được chọn, hướng dẫn chăm sóc, bảo vệ nên phát 
triển tốt. Đàn bò được phát triển sinh sôi trên địa bàn. 
-___ Mô hình phát triển cây ăn quả: 

Đối với các cây ăn quả được trồng mới như nhãn lồng, xoài GL - 2, đào 
Pháp, hồng ngâm được chọn và đầu tư theo quy trình kỹ thuật nên đều phát 
triển tốt và tiếp tụcc được dân chăm sóc, bảo vệ. 

Đối với việc phục tráng vườn đào Mẫu Sơn sau khi kết thúc dự án vẫn 
được Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiếp tục đầu tư thêm I vụ. Ngoài 
các biện pháp như đốn tỉa, phát quang, bón phân, tưới nước, sử dụng các loại 
thuốc đậu quá, thuốc bảo vệ thực vật còn được phòng chống các loại ruồi, ong 
hại quả bằng I số biện pháp sinh học, bẫy bả nên đã phục tráng được 2ha đào 
Mẫu Sơn và chọn ra 60 cây mẹ ưu tú phục vụ cho nhân giống phát triển đào 
đặc sản tại Mẫu Sơn. 
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Kết luận: Dự án đã triển khai thực hiện hoàn chỉnh các nội dung đề ra, 


được tổng kết và nghiệm thu tại Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đạt 
kết quả khá. 


B.. DƯÁN ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TIẾN BỘ XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUYỂN 
DỊCH CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT I VỤ LÚA KẾT HỢ CHÃN NUÔI 
GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ . XÃ HỘI TẠI XÃ GIA CÁT HUYỆN 
CAO LỘC TỈNH LẠNG SƠN: 


Cơ quan chuyển giao công nghệ: Đại học Nông nghiệp ï Hà Nội. 
I.. NỘI DUNG VÀ QUY MÔ: 
1. Mục tiêu, nội dung: 


Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp trên đất l vụ lúa gồm: Vụ Đông 
trồng cây khoai tây, vụ Xuân trồng cây ngô lai và dưa hấu, vụ mùa tiến hành 
thâm canh lúa mùa kết hợp chăn nuôi gà với phương thức bán công nghiệp 
bằng giống gà lương phượng để tạo tập quán ứng dụng TBKT, KHCN hợp lý 
Và tập quán sản xuất tầng vụ, tăng hiệu quả sử dụng đất, tăng năng suất cây 
trồng, kết hợp chăn nuôi Bla cầm để tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất trên 
đất I vụ cho nông dân. 


Đào tạo, tập huấn kỹ thuật viên và hộ nông dân để nâng cao kiến thức và 
kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp. 


2. Quy mô dự án: 


Thâm canh lúa, mùa: 34ha, trồng khoai tây vụ Đông: 24,5ha, trồng ngô Xuân 
và dưa hấu Xuân: 3lIha, chăn nuôi gà lương phượng: 1.500 con. 


3. Kinh phí: 
Tổng kinh phí dự án: 954.526.000 d 
Trong đó: 
+ Nguồn ngân sách SNKH Trung ương: 500.000.000đ 
+ Nguồn ngân sách SNKH địa phương: 37.000.000đ 
+ Nguồn khác (do dân đóng góp): 317.526.000đd 
HH. KẾT QUÁ THỤC HIỆN CÁC MÔ HÌNH DỰ ÁN: 
l.. Công tác đào tạo tập huấn: 


Đào tạo 30 kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn I50 hộ nông dân vùng dự án. 
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2... Công tác thực hiện các mô hình: 

Đã có 958 lượt hộ nông dân tham gia dự án. Trong đó mô hình trồng ngô 
Xuân có 245 lượt hộ, mô hình trồng đưa hấu vụ Xuân có I57 lượt hộ, mô hình 
trồng khoai tây vụ Đông có 313 lượt hộ, mô hình thâm canh lúa mùa có 231 
lượt hộ, mô hình chăn nuôi gà lương phượng có 12 lượt hộ. 

- Mô hình trồng khoai tây vụ Đông: Đã xác định giống thích hợp là giống 
khoai tây Diamant (Hà Lan), năng suất đạt trên 130 tạ/ha được thị trường 
ưa chuộng. 

~ Mô hình ngô Xuân: Giống thích hợp và năng suất là giống ngô DK 999 
cho năng suất đạt 65 - 70 tạ/ha. 


- Mô hình dưa hấu Xuân: Áp dụng các giống 213 và Tân Hồng Bảo của 
Trung Quốc đạt trên 170 tạ/ha. 


- Mô hình thâm canh lúa mùa: Năm 2001 thực hiện 13ha áp dụng giống 
lúa lai 2 dòng bồi tạp Sơn Thanh. Do trong quá trình gieo mạ và cấy gặp 
mưa nhiều nên lúa kém phát triển, năng suất thấp (đạt 37 ta/ha, trong đó 
mục tiêu dự án xây dựng là 45 tạ/ha). : 

Vụ mùa 2002 đã sử dụng giống lúa thuần Kim Cương 90 cho 2 [ha năng 
suất đạt 45,8 tạ/ha. 

- — Mô hình chăn nuôi gà lương phượng: Đã được nông dân tích cực tham 
gia. Qua thực hiện đã đạt hiệu quả, song còn thấp. Nguyên nhân chủ yếu 
là giá giống còn cao, khâu chế biến thức ăn tại chỗ chưa được thực hiện 
nên giá đầu tư cho chăn nuôi còn cao, ngoài ra còn một số bệnh như 
CRD và đường ruột nên ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả chăn nuôi. 
Kết luận: Dự án đã triển khai hoàn chỉnh các nội dung và mục tiêu đề ra. 

Kết quả đự án đang được tổng hợp báo cáo để tiến hành nghiệm thu tại tỉnh và 

Bộ Khoa học và Công nghệ trong quý Ï năm 2003. 

C. DỰ ÁN XÂY DỰNG VƯỜN CÂY MẸ ĐẦU ĐỒNG VÀ VƯỜN ƯƠM NHÂN 
GIỐNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CÂY ÁN QUÁ TÍNH LẠNG SƠN: 

Tổng kinh phí dự án là: 857.000.000đ 
Trong đó: 
+ Nguồn SNKH Trung ương: 430.000.000đ 
+ Nguồn SNKH địa phương: 427.000.000đ 
Cơ quan chuyển giao công nghệ: Viện Di truyền nông nghiệp Hà Nội 

s® - Mục tiêu dựán: 

-.. Đánh giá tuyển chọn tập đoàn cây ăn quả của địa phương và sưu tập các 
giống cây ăn quả quý trong nước và nước ngoài tạo vườn cây giống đầu 
dòng chất lượng cao và thích hợp cho sản xuất trên địa bàn tỉnh. 
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1. 


Xây dựng mô hình tạo giống cây ăn quá đạt chất lượng gồm vườn sưu tập 
cây mẹ đầu dòng và vườn ươm nhân giống. 

Đào tạo, tập huấn cán bộ kỹ thuật và kỹ thuật viên về trồng cây ăn quả 
cho địa phương. 

Nội dung dự án: 

Khảo sát, điều tra, tuyển chọn để xác định cá thể ưu việt, điển hình có 
năng suất, chất lượng, chống chịu sâu bệnh của một số loại cây ăn quả 
chính của địa phương: Hồng Bảo Lâm, quýt vàng Bắc Sơn. nhãn, 
vải..v.v... để lấy mắt ghép phục vụ cho công tác nhân giống. 

Tuyển chọn, du nhập một số giống cây ăn quả khác có năng suất, phẩm 
chất tốt trong và ngoài nước để phát triển tại Lạng Sơn. 

Xây dựng hệ thống tưới kiểu ISRAEL để tưới cho vườn cây đầu dòng và 
vườn ươm nhân giống. 

Xây dựng vườn nhân giống tiêu chuẩn từ các cây mẹ đầu dòng để phục 
vụ sản xuất. 

Đào tạo, tập huấn cho nông đân và cán bộ kỹ thuật về trồng và nhân 
giống một số loại cây ăn quả chính. 

CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH ĐÃ THỰC HIỆN GỒM: 


Đã tiến hành san nên xây dựng nhà bảo vệ, tường rào bao quanh, đường phân 
lô phân khu, nhà để máy bơm, ao chứa nước tưới, lắp đặt đường điện phục vụ 
sinh hoạt bảo vệ bơm nước cho cây. Xây dựng vườn ươm nhân giống, trồng 
cây mẹ đầu đòng và tiến hành chăm sóc bảo vệ. 


1. 


1. 


KẾT QUÁ CỤ THỂ: 

Soạn thảo các quy trình công nghệ tuyển chọn chăm sóc đối với 04 loại 
cây đầu dòng (nhãn, vải, hồng ngâm, quýt Bắc Sơn), quy trình kỹ thuật 
chăm sóc cây gốc ghép vườn nhân giống. 

Khảo sát, tuyển chọn giống cây mẹ đầu dòng: Quýt Bắc Sơn được I5 cây, 
hồng ngâm được JO cây. Các cây đầu dòng được xác định và kiểm tra về 
sâu bệnh bảo đảm tiêu chuẩn cho nhân giống. 

San nên được 761,12m” mặt bằng, xây dựng được 514,5m tường rào, 
41m” nhà bảo vệ, 9m nhà công trình phụ, 321,3m đường phân khu, kè 
ao chứa nước có diện tích 424 im”. Có sức chứa hơn 500m" nước và một 
nhà để máy bơm nước. 

Lắp đặt hệ thống điện (dài gần 500m), xây dựng 200m) nhà lưới để nhân 
giống sạch bệnh cho cây có múi, xây dựng hệ thống tưới phun kiểu 
ISRAEL. cho vườn ươm nhân giống và vườn cây mẹ đầu dòng. 
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3... Mua 57 tấn phân chuồng các loại, !0 tấn xỉ than, 6 tấn trấu, 2,4 tấn vôi 
bột và một số phân hoá học khác phục vụ cho việc trồng các cây mẹ đầu 
dòng và vườn ươm nhân giống. 

Trồng, chăm sóc 7.500 cây cam ba lá và 7.000 cây hồng để làm gốc phép 
phục vụ cho công tác nhân giống. 


Trồng tập đoàn giống cây mẹ đầu đòng được I.075 cây, đạt 89% kế 


hoạch của dự án. Trong đó, nhãn lồng Hưng Yên 400 cây, vải Thanh Hà 200 
cây, cam Na Ven 175 cây và 300 cây hồng ngâm không hạt Bảo Lâm. 


6. Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và nhân giống 04 loại cây ăn quả 
(nhãn, vải, hồng, quýt) cho gần 400 học viên. Trong đó, gần 300 là nông 
đân của 3 xã và 100 học viên là cán bộ kỹ thuật của Sở Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường, phòng nông nghiệp, hội nông dân, khuyến nông 
viên, Hội phụ nữ, đoàn thanh niên của Thành phố Lạng Sơn. 


7. Áp dụng các biện pháp chăm sóc như làm cỏ, bón phân, tưới nước, phun 
thuốc trừ sâu bệnh thường Xuyên. 

Kết luận: Các cơ quan thực hiện và chuyển giao công nghệ đã thực hiện 
hoàn thành phần lớn khối lượng công nghệ theo các nội dung đự án đề ra. Bảo 
đảm cắc yêu cầu về tiêu chuẩn, kỹ thuật và chất lượng của vườn với tiêu trí là 
vườn cây mẹ đầu dòng và vườn ươm nhân giống tiêu chuẩn phục vụ phát triển 
cây ăn quả của tỉnh Lạng Sơn. 

Dự án được UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá là có hiệu quả, do vậy có 
quyết định đầu tư thêm 5 tỷ đồng vào năm 2003, để hoàn thiện xây dựng cơ sở 
hạ tầng mở rộng diện tích cây mẹ đầu dòng cũng như vườn ươm nhằm đáp 
ứng cây giống phục vụ cho việc phát triển diện tích cây ăn quả như Nghị quyết 
tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII đã đẻ ra. 

D. DỰ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHẾ BIẾN MỘT SỐ NÔNG SẢN ĐẶC 

TRƯNG CỦA TỈNH LẠNG SƠN: 


l.... MỤC TIỂU, NỘI DUNG, QUY MÔ CỦA DỰÁN: 
l. Mục tiêu: 
Tạo điều kiện phát triển vùng nguyên liệu sẵn có của địa phương, tạo sản 


phẩm hàng hoá có giá trị kinh tế được thị trường chấp nhận, tạo việc làm và 
tăng thu nhập cho nhân đân địa phương. 


2. Nội dung dự án: 


Xây dựng mô hình chiên chân không cho khoai tây, khoai môn, sấy hồng 
ngoại cho mác mật, đóng lọ cho măng, măng ới. 


Cơ quan chuyển giao công nghệ: Viên Công nghệ sau thu hoạch Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Viện Nghiên cứu thiết kế chế tạo mấy 
nông nghiệp, Bộ Công nghiệp. 


Kinh phí: Tổng kinh phí dự án: 1.726.200.000đ 
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Trong đó: 
+ Nguồn SNKH Trung ương: 650.000.000đ 
+ Nguồn SNKH địa phương: 354.400.000đ 
+ Nguồn khác (Công ty Vĩnh Hưng): 72 I.800.000đ 
HH. CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH ĐÃ THỰC HIỆN: 
l.. Tiến hành ký kết các hợp đồng với các cơ quan chuyển giao công nghệ và 
đơn vị triển khai dự án. 
2. Tiến hành chuẩn bị mặt bằng nhà xưởng, cơ sở hạ tầng sản xuất. 
3... Tiến hành tiếp nhận máy móc thiết bị của dự án. 
HI.. CÁC CÔNG VIỆC CẨN TIẾN HÀNH TRONG THỜI GIAN TỚI: 
I.. Lắp đặt hoàn chỉnh và vận hành máy móc thiết bị. 
Đào tạo kỹ thuật viên sử dụng máy móc thiết bị. 
Tiến hành sản xuất theo tiến độ dự án đề ra. 


PHẦN THỨ HAI 
BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KIẾN NGHỊ 


A. . MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 
I... LỰA CHỌN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHUYỂN GIÁO CÔNG NGHỆ: 


1. Phải là đơn vị đầu ngành liên quan đến các lĩnh vực, mô hình, nội dung 
của dự án, có uy tín, có các chuyên gia giỏi để thực hiện chuyển giao các 
công nghệ tiên tiến nhất cho dự án đạt hiệu quả. 

2. Cơ quan chuyển giao công nghệ phải cử các chuyên gia giỏi, có năng lực 
nhiệt tình tham gia trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mô hình dự án. 

3. Phải trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tập huấn, đào tạo kỹ thuật, hướng dẫn 
vận hành máy móc thiết bị. Ngoài các quy trình công nghệ, các tài liệu 
hướng dẫn còn phải trực tiếp trao đổi tới từng người nông dân và công 
nhân kỹ thuật để họ nắm vững và sâu các yêu cầu về công nghệ, kỹ thuật. 

HH. LỰA CHỌN ĐỊA PHƯƠNG, ĐỊA BÀN, ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI DỰ ÁN: 

l.. Địa phương, địa bàn, đơn vị tiếp nhận dự án phải được lãnh đạo từ Đảng 
uỷ, chính quyền, các đoàn thể nhiệt tình, tiếp thu, tiếp nhận dự án. Có 
trách nhiệm tham gia, đôn đốc, kiểm tra để các mô hình dự án triển khai 
đạt tiến độ, mục tiêu và hiệu quả đề ra. 
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2. Tạo mọi điều kiện thuận lợi từ khâu tổ chức bố trí mặt bằng triển khai các 
mô hình, địa điểm, địa bàn, con người để đào tạo, tập huấn, hướng dân về 
công nghệ, khoa học kỹ thuật, các quy trình sản xuất của dự án. 

3... Là những địa bàn, địa điểm có điều kiện tự nhiên hoặc cơ sở vật chất kỹ 
thuật tốt để triển khai các mô hình hoặc công nghệ của dự án đạt mục 
tiêu và hiệu quả đề ra. 

II. LỰA CHỌN HỘ NÔNG DÂN TRỤC TIẾP TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH DỰ ÁN: 

I... Các hộ nhiệt tình và tự nguyện tiếp nhận nhiệm vụ của dự án. 

2. Các hộ có năng lực về lao động, đất đai đáp ứng yêu cầu sản xuất của dự án. 
Có tỉnh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ, có khả năng tiếp thu các 
quy trình công nghệ, tiến bộ kỹ thuật áp dụng trong sản xuất. 

B.. KIẾN NGHỊ: 

I... VỀ THỜI GIAN THỰC HIỆN MỘT DỰ ÁN: 


1. Đối với các dự án sản xuất nông nghiệp có thời vụ ngắn ngày (cây lương 
thực, thực phẩm, chăn nuôi gia cầm...) chỉ cần triển khai từ 2 đến 3 vụ, 
hay dự án sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản cũng tương tự qua 2 vụ 
rau, hoa quả là có thể kết thúc và tổng kết dự án. Thời gian cho loại hình 
dự án trên chỉ cần khoảng 2 năm là hợp lý. 


2. Đối với các dự án cho phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm 
hoặc chăn nuôi gia súc thì không nên quy định thời gian như thời gian 
qua (2 năm) vì không thể có các kết luận chính xác để đánh giá kết quả 
dự án mà cần xem xét đến từng đối tượng, từng mô hình dự án để xác 
định thời gian dự án hợp lý. 

HH. VỀQUY MÔ DỰ ÁN: 

1... Về địa bàn triển khai dự án: 


Không nên chọn địa bàn quá rộng hoặc quá khó khăn về địa hình về cơ 
sở hạ tầng kém và trình độ dân trí quá thấp vì dự án đầu tư vào địa bàn như 
trên sẽ kém hiệu quả và không có khả năng nhân rộng kết quả thực hiện các 
mô hình dự án. 

2. Trong một dự án: 


Không nên dàn trải quá nhiều mô hình mà chỉ chọn một số mô hình 
trọng điểm có giá trị cả về mặt kinh tế - xã hội và giá trị về khoa học - công 


nghệ để tác dụng của dự án có thể giữ vững lâu dài và nhân rộng áp dụng cho 
nhiều vùng tương tự. 


II. VỀ KINH PHÍ: 


1. Do đặc thù sản xuất nông nghiệp là mùa vụ, vì vậy kinh phí đầu tư phải 
kịp thời vụ cho bảo đảm tiến độ và hiệu quả dự án. 
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Không nên định sẵn mức đầu tư đồng đều cho các dự án mà cần thẩm 
định đúng và đủ kinh phí cho từng dự án để báo đảm kinh phí thực hiện 
hoàn thành dự án. 

Nên ưu tiên cho các dự án thực hiện tại các vùng khó khăn trong việc thu 
hồi kinh phí để động viên, khuyến khích người dân trong việc ứng dụng 
KHCN vào sản xuất và đời sống phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông 
thôn và miền núi. 

Kinh phí được cấp chậm, thường vào cuối năm gây khó khăn cho VIỆC 
triển khai dự án. Đề nghị Bộ Khoa học, Công nghệ và Ban Chủ nhiệm 
chương trình nông thôn miền núi thông báo sớm cho các địa phương 
chuẩn bị dự án và thẩm định nhanh dự án để cấp kinh phí kịp thời cho dự án. 


Trên đây là báo cáo về tình hình chung thực hiện các dự án nông thôn 


miền núi tại Lạng Sơn giai đoạn 1998 - 2002 và một số kiến nghị và kết luận 
để triển khai thực hiện tốt các dự án nông thôn miền núi nói chung trong thời 
gian tới. 


Đào Tiến Bản 


SỞ KHCN & MT LẠNG SƠN 


GHI NHẬN NHỮNG HẾT QUả ĐẠT ĐƯỢC 
SAU Hñi NĂM HẾT THÚC DỰ ÁN 


"Xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội tổng hợp và bên vững ở xã Côn Thoi" 


Cồn Thoi là vùng trũng nhất của vùng quai đê lấn biển, được hình thành 
từ năm 1945, có hai trục sông chính đi qua và là đoạn cuối cùng của hệ thống 
thuỷ lợi huyện Kim Sơn. Diện tích tự nhiên của xã Côn Thoi có 742,5 ha 
(trong đó đất trồng hai vụ lúa là: 356,4 ha; đất ao hồ 150 ha; đất vườn tạp hộ 
gia đình: 76,5 ha). Dân số hiện nay toàn xã hiện có 8.057 nhân khẩu, 1.565 hộ 
gia đình, trong đó có 86,7% dân số theo đạo Thiên chúa giáo. Vì vậy Cồn 
Thoi gặp nhiều khó khăn khi tiêu úng trong mùa mưa bão và đễ bị nhiễm mặn 
trong vụ Đông - Xuân. Nhiệt độ trung bình năm 23,3'C độ ẩm trung bình là 
85%, lượng mưa trung bình năm là 1.865 mm, hằng năm có từ 4 đến 6 cơn 
bão đổ bộ vào xã Cồn Thoi. 

Đặc điểm đất đai của xã Cồn Thoi là do phù sa bồi lắng, có độ chua mặn 
cao, chưa được cải tạo. Hằng năm đến mùa mưa bão, hướng gió, bão thẳng 
góc với đê biển của xã nên có sức tàn phá rất lớn. Nền kinh tế chủ yếu là trồng 
lúa, trồng cói và nuôi trồng thủy hải sản, song cơ sở kỹ thuật vật chất còn 
nghèo nàn, tập quán sản xuất còn lạc hậu, tự cấp, tự túc, chịu nhiều ảnh hưởng 
của điều kiện ngoại cảnh như: gió, bão, nhiễm mặn. Việc tiếp nhận đầu tư của 
Nhà nước không đồng bộ, thiếu tập trung, nhiều dự án triển khai mang tính 
riêng lẻ, phạm vi nhỏ, chồng chéo, hiệu quả đạt thấp. Ngoài ra nguồn tài 
nguyên ven biển đo khai thác không hợp lý đã suy giảm nhanh chóng. Những 
khó khăn, yếu kém trên đang kìm hãm sản xuất phát triển, thu nhập và đời 
sống của nhân dân đạt thấp so với mức bình quân của huyện Kim Sơn. Tỷ lệ 
hộ nghèo còn tới 22%, hộ đói còn 5% (Theo tiêu chí mới của Bộ Lao động và 
Thương binh Xã hội), thu nhập lương thực bình quân đầu người chỉ đạt 340kg/ 
người/ năm. 

Xã Côn Thoi là một xã có đây đủ đặc điểm chung của đải ven biển huyện 
Kim Sơn. Hiện nay xã đang hình thành một thị trấn là trung tâm giao dịch 
kinh tế, văn hóa với các xã ven biển, có bến xe liên tỉnh, có chợ nông thôn, có 
bưu điện và có hệ thống giao thông thủy, bộ liên xã, liên huyện và của tỉnh. 
Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, định hướng phát triển kinh tế 
của địa phương và phương hướng xây dựng Cồn Thoi trở thành trung tâm phát 
triển mạnh về kinh tế của huyện Kim Sơn từ nay đến 2010. Được sự giúp đỡ 
của Trung tâm Phát triển vùng (Bộ Khoa học và Công nghệ) Ủy ban Nhân dân - 
tỉnh Ninh Bình đã giao cho Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Ninh Bình 
phối hợp với Ủy ban Nhân đân huyện Kim Sơn và các ngành trong tỉnh tổ 
chức nhiều cuộc hội thảo khoa học để tập trung chỉ đạo và lựa chọn xã Cồn 
Thoi xây dựng dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để góp phần 
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phát triển kinh tế xã hội tổng hợp và bên vững ở xã Côn Thoi huyện Kủ 
Sơn, tỉnh Ninh Bình", nhằm cải thiện nâng cao đời sống tinh thần và vật chí 
cho nhân dân địa phương, trên cơ sở đó nhân TỘng ra các xã trong vùng. 

Với cơ sở vật chất kỹ thuật và điều kiện như trên, địa điểm triển khai d 
án tại xã Cồn Thoi là rất hợp lý, khi triển khai các nội dung của dự án sẽ đảr 
bảo đạt hiệu quả cao và tạo điều kiện tốt để nhân rộng ra các xã trong vùn 
nhanh chóng và thuận lợi. 

1. Mục tiêu chung của dự án: 


se - Xây dựng các mô hình trình điễn về ứng dụng tiến bộ khoa học, côn, 
nghệ để khai thác và sử dựng hợp lý, có hiệu quả cao tiềm năng đất đa 
nông nghiệp, mặt nước ven biển, nâng cao năng suất cây trồng, thủy- hả 
sản, bảo vệ đất và môi trường sinh thái. 

® . Nâng cao năng suất lúa trên vùng đất bị nhiễm mặn và hệ thống thủy lợ 
chưa hoàn chỉnh, phát triển nuôi trồng thủy- hải sản (tôm, cá), phát triểt 
sẵn xuất các sản phẩm cói xuất khẩu và phát triển cây ăn quả ở quy mí 
hộ gia đình để từng bước tạo ra vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá, gói 
phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn. 

s . Bồi đưỡng nâng cao, hiểu biết khoa học, công nghệ và kinh nghiệm quải 
lý cho đội ngũ cán bộ và bà con nông dân trong xã. 

® .. Từ các mô hình trình diễn sẽ tạo khả năng tỏa sáng nhân rộng trong toài 

Xã Và các xã trong vùng, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiệr 

đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 
2... Tổ chức thực hiện dự án: 

Ngay sau khi quyết định của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho 
phép triển khai dự án, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Ninh Bình đã 
thảo luận, thống nhất các nội đúng, tiến độ, kinh phí... và chọn Viện Khoa học 
Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam là cơ quan chuyển giao công nghệ để triển 
khai xây dựng các mô hình. 

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Ninh Bình đã bàn bạc và thống 
nhất với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, với lãnh đạo ủy ban 
Nhân dân huyện Kim Sơn về các biện pháp tổ chức thực hiện dự án. 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định để thành lập 
Ban Điều hành dự án do đồng chí Phó Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và 
Môi trường Ninh Bình làm Trưởng ban, trong đó có các đại diện của Đảng ủy, 
ủy ban Nhân dân xã Cồn Thoi cùng tham gia để tiếp nhận dự án được thuận lợi. 

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam đã thành lập Ban Điều 
hành dự án với số lượng 8 người, bao gồm các thành viên là lãnh đạo Viện, đại 


diện phòng quản lý và một số trưởng đơn vị tham gia triển khai các nội dung 
của dự án. Ban Điều hành có trách nhiệm tổ chức, xây đựng kế hoạch triển 
khai, theo dõi, đánh giá... nội dung và tất cả các vấn đề khác có liên quan đến 
dự án. 
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Huy động đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật các chuyên gia có kinh 
nghiệm của Viện và của các cơ quan khoa học khác từ Trung ương, tỉnh và 
huyện trực tiếp tham gia triển khai dự án trên cơ sở thống nhất về cơ chế, 
chính sách khuyến khích cán bộ làm việc tại địa phương. 

Trước khi xây dựng các mô hình, Ban điều hành đự án làm việc cụ thể và 
chỉ tiết với Đảng ủy, lãnh đạo và Ban tiếp nhận dự án xã Cồn Thoi để chọn 
điểm, chọn hộ nông dân tham gia mô hình, thống nhất quyền lợi và trách 
nhiệm cho từng hộ. Cụ thể hóa với lãnh đạo xã và hộ nông dân tham gia dự án 
các nội dung, cách thức triển khai, quản lý và điều hành dự án. 

Các loại vật tư kỹ thuật dự án đầu tư thông qua ban tiếp nhận dự án xã và 
sau đó phát trực tiếp tới hộ nông dân, có sự tham gia của cán bộ kỹ thuật của 
dự án chỉ đạo tại địa phương. 

Ban điều hành dự án huy động đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình 
độ và kinh nghiệm triển khai các dự án nông thôn, miền núi tham gia đào Lạo, 
chỉ đạo sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ cơ sở và nông dân để 
có thể tiếp cận được các tiến bộ kỹ thuật mới và có thể mở rộng nhanh các mô 
hình trong sản xuất. 

Sau khi kết thúc mỗi mô hình, Ban điều hành dự án tổ chức các cuộc họp 
với các cơ quan liên quan để đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm triển khai các 
mô hình tiếp theo đạt hiệu quả hơn. Tổ chức các hội nghị tập huấn, thăm quan 
đầu bờ cho nông đân nhằm nhân nhanh các mô hình có hiệu quả cao ra sản 
xuất. Tiến hành sơ kết, tổng kết dự án thường xuyên báo cáo tiến độ và kết 
quả triển khai dự án cho các cấp có thẩm quyên ở Trung ương và địa phương. 
3... Kết quả thực hiện dự án: 

Về mô hình thâm cạnh lúa: 

Những khó khăn cơ bản hạn chế việc thâm canh tăng năng suất cây lúa ở 
Cồn Thoi là do bà con nông dân thiếu hiểu biết vẻ kỹ thuật thâm canh, đất 
canh tác bị nhiễm mặn vụ Đông - Xuân và bị úng lụt vào vụ mùa, chịu ảnh 
hưởng nhiều của thời tiết và khí hậu, vì vậy năng suất bình quân qua nhiều 
năm cũng chỉ đạt 8 tấn/ha/năm. Để đảm bảo sự thành công và đạt hiệu quả cao 
mô hình thâm canh lúa, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam trước 
mỗi vụ sản xuất đều tổ chức các cuộc họp với Sở Khoa học Công nghệ và Môi 
trường Ninh Bình, ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn và ủy ban Nhân dân xã 
Cồn Thoi để thảo luận lựa chọn các giải pháp khoa học, công nghệ (cơ cấu 
giống, thời vụ sản xuất, phân bón, phòng trừ sâu bệnh...) phù hợp để áp dụng 
triển khai. Trước khi cung cấp giống cho nông dân, cán bộ kỹ thuật đều kiểm 
tra kỹ lưỡng về tỷ lệ nấy mâm, tỷ lệ lẫn của giống, tập huấn và phát tài liệu 
quy trình kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật cơ sở và các hộ nông dân tham gia mô hình. 

Sau hai năm thực hiện dự án, cán bộ và bà con nông dân trong xã đã nắm 
bắt được quy trình kỹ thuật thâm canh tăng năng suất lúa, có thể chủ động 
hoàn toàn trong sản xuất. Ngoài điện tích lúa do dự án đầu tư xây dựng, bà 
con nông dân đã tự đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng đúng và đầy đủ quy 
trình kỹ thuật do dự án chuyển giao, vì vậy năng suất lúa trong và ngoài dự án 
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là tương đương. Điều này chứng tỏ mô hình dự án xây dựng đã đạt hiệu q 
cao, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, do đó mô hình đã được nh 
rộng trong sản xuất. 

Mô hình nhân giống lúa tuy hoàn toàn mới đối với nông dân trong › 
tuy nhiên qua thực tế mô hình thực sự mang lại hiệu quả cao. Toàn bộ di 
tích nhân giống phát triển tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh cao, đặc biệt 
bệnh bạc lá, bệnh gây hại mạnh trên các giống lúa Trung Quốc trong vụ mì 
Năng suất cao, hạt sáng, bông to, tỷ lệ chắc cao, độ thuần tương đối đồng đề 
đảm bảo chất lượng giống phục vụ sản xuất cho các vụ tiếp theo. Thực tế c 
mô hình nhân giống lúa Xi 23, X 21, NX 30 đều năng suất trung bình 5,5- 
tấn/ ha, cao hơn so với một số lúa giống lúa lai Trung Quốc tại địa phươn 
Trên diện tích 15ha mô hình nhân giống lúa, sản lượng lúa giống bà con nôi 
dân thu được là 93,0 tấn. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam : 
ký hợp đồng và mua lại 50 tấn giống với giá cao hơn I,2 lần so với thóc th 
điều này đã làm tăng hiệu quả kinh tế cho nông dân tham gia dự án. 

Tóm lại: Sau 2 năm thực hiện dự án, quy mô của mô hình thâm canh 
nhân giống giống lúa là 141,4ha, tăng 41,4% so với mục tiêu đề ra (mục tiêu ‹ 
ra là I00,0ha). Năng suất lúa qua 2 năm thực hiện đạt bình quân 
14tấn/ha/năm, vượt so với mực tiêu đặt ra là 30-40% (mục tiêu của dự án đạt I( 
tấn/ha/năm). Mô hình thực sự đã mang lại hiệu quả cao, được nông dân chấp nh 
và mở rộng trong sản xuất. 

Về xây dưng mô hình nuôi tôm, cá trong hệ thống VẠC: 

Diện tích ao, hồ của xã Cồn Thoi rất lớn (khoảng 150ha) trong đó 
64,2ha ao của các hộ gia đình thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy, hải s¿ 
Nhằm mục đích khai thác có hiệu quả tiềm năng sắn có của địa phương, Vị 
Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Viện Nghiên c 
nuôi trồng Thủy sản I điều tra khảo sát, nghiên cứu tuyển chọn các giống ‹ 
tôm thích hợp có năng suất cao, phù hợp với từng kiểu nuôi thả (nuôi gh‹ 
nuôi đơn, nuôi trong ruộng lúa...) Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sắt 
cũng đã tổ chức tập huấn và phát tài liệu quy trình kỹ thuật cho cán bộ 
thuật cơ sở và các hộ tham gia mô hình, cử cán bộ chuyên môn cùng với 
thuật viên, khuyến nông ở cơ sở thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hì 
sinh trưởng, phát triển của cá, tôm để có giải pháp xử lý hữu hiệu và kịp thờ 

Kích thước từng loại cá, mật độ thả cá đã được các chuyên gia của Vi 
Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản I lựa chọn và tính toán cho phù hợp với từ 
ao nuôi và từng kiểu nuôi (đã được viết đây đủ trong cuốn sách "Một số giố 
cây trồng, cá tôm phát triển ở Cồn Thoi, Ninh Bình" và phát tới toàn bộ các 
gia đình trong xã). 

Tháng 5 năm 2000, Chỉ cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản (thuộc Sở Nô 
nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Bình) trên cơ sở các kỹ thuật m 
thả do Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản I chuyển giao và kinh nghi: 
nuôi thả của địa phương tiếp tục đầu tư 12.500 cá giống các loại: Trắm 
(L=12-15cm, P=100-150g); Trôi ...n Độ (L=10-12cm, P=100g); Chép (L= 
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10cm, P=80-100g); Chim trắng (L=8-10cm, P=80- 100g) để xây đựng mô hình 

cá ghép trong ao ở 28 hộ gia đình. 

Qua các đợt kiểm tra và theo dõi thực tế, tình hình sinh trưởng của các 
loại cá tương đối tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, ví dụ: 
Năm 1999, sau 3-4 tháng nuôi: Rô phi đơn tính đạt 208g/con; Trê lai: 600- 
700g/con, Chép lai: 343g/con, Mè trắng: 337,5g/con... Sau 9 tháng nuôi: 
Giống Chếp lai 3 máu đạt bình quân 1,0kg/con; Mè Vinh: 0,5-0,6kg/con; Rô 
phi đơn tính: 0,25-0,3kg/con. Năm 2000, sau 9 tháng nuôi: cá Trắm cỏ đạt: 
0,7-0,8kg/con; cá Trôi: 0,7kg/con; cá Chép: 0,6kg/con; các Chim trắng: 0,5- 
0,6kg/con. 

Đánh giá chung mô hình nuôi cá trong ao: 

-.__ Thực tế việc áp dụng đây đủ quy trình kỹ thuật trong nuôi thả chưa được 
nông dân đầu tư triệt để, thức ăn cho cá chủ yếu từ nguồn sẵn có của địa 
phương, thời vụ thả nuôi chưa tập trung (đặc biệt năm 1999)... Tuy nhiên 
mô hình bước đầu đã mang lại hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện tự 
nhiên của địa phương, được nhân dân chấp nhận. 

- _ Các giống cá: Chép lai 3 máu, Mè Vinh, Chim trắng là những giống cá 
tuơng đối đế nuôi, hiệu quả trong các ao nuôi ghép. Các giống Rô phi 
đơn tính, Trê lai phù hợp cho kiểu nuôi đơn. 

- — Các ao nuôi được chuẩn bị tốt ngay từ ban đầu, được đầut ư đúng mức 
trong quá trình chăm sóc, mật độ thả đảm bảo (2con/m?) cho thu hoạch 
cao hơn nhiều so với những ao khác. 

Sau khi đã thực hiện các bước lựa chọn ao nuôi và chuẩn bị các điều kiện 
cần thiết cho việc nuôi, thả tôm càng xanh, trong 2 năm dự án đầu tư: 13.500 
con giống (năm 1999) và 11.000 con giống (năm 2000). Kích thước tôm 
giống: P35-P40, L= 2-4cm. Mùa vụ nuôi bắt đầu vào tháng 6, tháng 6 hàng 
năm. Mật độ nuôi 8con/ mỶ. 

Mô hình nuôi tôm càng xanh trong ao nước ngọt là một mô hình tương 
đối mới với nông dân xã Cồn Thoi. Trong giai đoạn đầu, tôm càng xanh sinh 
trưởng tốt, tuy nhiên giai đoạn cuối năm, nhiệt độ thấp, mưa nhiều, hệ thống 
ao nuôi chưa được đầu tư và xử lý tốt, vì vậy tôm bị chết nhiều, tỷ lệ cho thu 
hoạch thấp. Tuy nhiên những ao còn cho thu hoạch, tôm vẫn đạt 0,025kg/con 
.Sau 4 - 5 tháng nuôi. 


Đánh giá chung mô hình nuội tôm càng xanh trong ao: 

Mô hình nuôi tôm càng xanh trong ao là mô hình yêu cầu kỹ thuật, đầu 
tư cao. Tuy nhiên trong quá trình triển khai mô hình còn gặp nhiều khó khăn 
trong đầu tư, chăm sóc và nhiều lý do khách quan khác mô hình chưa thực sự 
khẳng định hiệu quả trong sản xuất, chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Tôm 
càng xanh có thể sống và phát triển trong điều kiện thực tế của địa phương, 
tuy nhiên để xây dựng mô hình thành công cần có sự đầu tư cao và có những 
nghiên cứu cụ thể hơn về thời vụ thả, về điều kiện nước, thời tiết khí hậu của 
vùng... cho tôm sinh trưởng, phát triển tốt. 
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Về mô hình trồng cây ăn quả: 

Tổng diện tích đất tự nhiên của xã Cồn Thoi là 742,5ha, trong đó đ 
vườn tạp hộ gia đình là 76,5ha, đất ao hộ gia đình là 64,2ha. Đặc điểm chun 
của xã là toàn bộ các hộ gia đình đều có ao và vườn, với bình quân 1,0 sì 
(360m”) ao và 1,0 sào vườn. 

Vườn trong các hộ gia đình phần lớn chưa được cải tạo, trồng chủ y€ 
các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế thấp như: Hồng xiêm, na, chanh... di 
tích đất cây ăn quả có giá trị như: nhãn, xoài, vải... đã có nhưng diện tích rất ít. 

Nhằm mục đích phát huy thế mạnh về điều kiện tự nhiên về đất đai, : 
hồ, lao động, phát huy vai trò của kinh tế VAC, dự án đã đầu tư xây dựng r 
hình trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao (nhãn, vải) ở quy mô hộ gia đình 

Tháng 12 năm 1999, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam ‹ 
kết hợp với bộ môn Cây ăn quả - Viện Cây lương thực, Cây thực phẩm để x: 
dựng mô hình. Cán bộ chuyên môn của Viện Cây lương thực, Cây thực phẩ 
đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các công việc: 

- ___ Điều tra thực trạng các vườn tạp hộ gia đình ở xã Cồn Thoi. 

- __ Xác định được một số cây ăn quả chính (nhãn lồng, vải thiểu) thích h‹ 
với điều kiện địa hình, đất đai, khí hậu của vùng xây dựng dự án. Đề xu 
loại bỏ những cây ít thích hợp. 

- Xây dựng quy trình kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc các loại cây để đ 
năng suất cao, bồi dưỡng đất và bảo vệ đất để sản xuất lâu dài. 

Sau khi đã xác định cây nhãn và cây vải là hai cây có thể phát triển t 
trong điều kiện xã Cồn Thoi, Ban Điều hành dự án đã mời Lãnh đạo và mội : 
bà con nông dân đi thăm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm - là nơi cur 
cấp cây giống cho xã. [] kiến chung đều cho rằng việc chọn cơ quan cung c‹ 
cây giống này là hoàn toàn chính xác và hợp lý. 

Tháng 01 năm 2000, dự án đã đầu tư đầy đủ 8.000 cây giống d4. 000 c: 
nhãn lồng, 4.000 cây vải thiểu ghép và chiết) cho xã Cồn Thoi. Toàn bộ c 
giống đều được đặt trong bầu đất, cây cao trung bình 20-30cm, cây giống ‹ 
được cán bộ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam và bộ môn C: 
ăn quả - Viện Cay lương thực, Cay thực phẩm phát trực tiếp đến các hộ nông dân. 

Dự án đã mở lớp tập huấn kỹ thuật, chuyển giao quy trình gieo trồn 
chăm sóc cho 600 hộ nông dân tham gia mô hình trong 03 ngày từ 26 đến / 
tháng ] năm 2000 với sự tham gia của cán bộ Sở Khoa học, Công nghệ và M 
trường Ninh Bình, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam và chuy: 
gia cây ăn quả của Viện Cây lương thực, Cây thực phẩm. 

Mô hình trồng cây ăn quả có giá trị cao (nhãn, vải) rất phù hợp v 
nguyện vọng của Đảng ủy, chính quyển và bà con nông dân trong xã C( 
Thoi. Mô hình bước đầu đã được nhiều ý kiến đánh giá cao của các cơ qu: 
ban ngành trong Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp ' 
Phát triển Nông thôn và địa phương tỉnh Ninh Bình. Hy vọng trong 2 -3 nã 
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tới, Cồn Thoi sẽ trở thành vùng cây ăn quả có giá trị hàng hóa cao, tạo điều 
kiện tăng thu nhập cho hộ nông dân, khi đó hiệu quả mô hình là rất lớn. 

Về mô hình xản xuất các mặt hàng cói xuất khẩu: 

Theo kế hoạch năm 2000, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Ninh 
Bình, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Phòng 
Công nghiệp huyện Kim Sơn tổ chức triển khai mô hình sản xuất các sản 
phẩm cói xuất khẩu cho nhân dân địa phương vùng dự án. Đự án đã trang bị: 

- 05 máy xe cói 
- 1Ø bàn đệt thảm cói 
- 05 go dệt chiếu xuất khẩu. 

Dự án cũng đã tổ chức 02 lớp dạy nghề cho 200 lao động (khoảng 100 
hộ) cho xã Cồn Thoi. Đến nay các hộ đã chủ động tổ chức sản xuất tại gia 
đình. Sau khi kết thúc dự án, xã Cồn Thoi đã trở thành một điểm sản xuất 
hàng cói xuất khẩu và sản phẩm làm ra sẽ được xí nghiệp sản xuất hàng cói 
Năng Động (là cơ quan chuyển giao công nghệ cho xã) thu mua lại. Kết quả 
này đã từng bước mở ra một hướng mới trong sản xuất cho nhân dân xã Cồn 
Thoi để chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn. 

4. Nhận xét chung về kết quả đạt được sau hai năm kết thúc dự án: 


Sau hai năm kết thúc dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để 
góp phần phát triển kinh tế - xã hội tổng hợp và bên vững ở xã Cồn Thoi, 
huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình" chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 

# Đây là một dự án thực hiện ở giai đoạn 1 thuộc chương trình Nông thôn 
- miền núi. Dự án đã được sự giúp đỡ của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển 
vùng, kết hợp cùng với Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Ninh Bình và 
chính quyền địa phương điều tra, khảo sát và tổ chức nhiều cuộc hội thảo để 
lựa chọn mô hình, vì vậy rất phù hợp với nguyện vọng của bà con nông dân, 
phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương. Dự án đã khai 
thác tốt tiềm năng sẵn có của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội, xóa đói piảm nghèo, từng bước ổn định và nâng cao đời sống của 
bà con nông dân trong xã. Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án có sự phối 
kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan chuyển giao công nghệ, cơ quan quản lý và 
chính quyền địa phương. Do làm tốt công tác tuyên truyền, phân tích rõ quyền 
lợi và trách nhiệm của nhân đân địa phương tham gia dự án, vì vậy nhân dân 
địa phương đã bỏ ra nhiều ngày công hoàn thiện bờ vùng, bờ thửa, quy hoạch 
lại đồng ruộng... đây là một nhân tố rất quan trọng góp phần thành công của 
dự án. 

* Tuy dự án đã kết thúc được 2 năm, song những kết quả của các mô 
hình đã khẳng định được ý nghĩa và tính sáng tạo của các mục tiêu và nội 
dung của dự án đã đề ra. Trước hết là bà con nông dân ở xã Cồn Thoi đã thay 
đổi được tập quán canh tác của bà con nông dân, thay đổi được cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp- nông thôn, là động lực để phát triển kinh tế - xã hội như: nhiều 
giống lúa mới, giống thủy sản mới đã được tiếp nhận về địa phương (giống lúa 
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Nhị ưu 838, Bắc ưu 903, NX 30, Xi 23... giống cá Chép lai 3 máu, Rô phi đơr 
tính, Mè Vĩnh... giống Nhãn lồng, Vải thiểu), kèm theo các quy trình kỹ thuậi 
mới đã được áp dụng tại địa phương đến nay vẫn duy trì và phát huy hiệu quả. 

* Qua 2 năm thực hiện dự án, dự án đã tập huấn kỹ thuật cho một lượng 
lớn cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý của địa phương. Cùng với việc tập huấn. 
chuyển giao công nghệ, đự án đã biên soạn, in ấn số lượng lớn quy trình kỹ 
thuật, sách hướng dẫn kỹ thuật phát tận tay bà con nông dân, đây là một hình 
thức chuyển giao công nghệ có hiệu quả đối với các hộ nông dân hiện nay, 
Đến nay trình độ hiểu biết và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật của nông dân đã được 
nâng lên một bước đáng kể, trình độ quản lý và chỉ đạo sản xuất của cán bệ 
xã, cán bộ thôn đã được nâng lên rõ rệt, đây chính là kết quả lâu đài và thể 
hiện tính bên vững của dự án. 

* Trong thời gian thực hiện dự án có sự cộng tác, phối hợp chặt chẽ 
thường xuyên giữa cán bộ khoa học, cán bộ quản lý ở Trung ương, ở tỉnh, ¿ 
huyện và địa phương. Đặc biệt dự án đã huy động một lực lượng đông đảo cán 
bộ của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam và một số cơ quan 
khoa học khác của Trung ương và địa phương cùng tham gia và chuyển giao 
kỹ thuật tiến bộ cho bà con nông dân, do đó đã gắn được giữa lý luận và thực 
tiễn, từng bước bổ sung được kiến thức cho đội ngũ cán bộ khoa học ở Trung 
ương và địa phương. Bảng những kết quả cụ thể của các mô hình trình diễn, dụ 
án đã giúp cho các hộ nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, thay đổi cơ cấu 
cây trồng hợp lý, phát huy tiểm năng sẵn có của địa phương góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. 


Nguyễn Ngọc Quỳnh 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KHCN & MT NINH BÌNH 
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BáO CñO TỔNG HỢP HẾT QUÁ THỰC HIỆN 
CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 
“Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi” 
TẠI NGHỆ AN 


Bắc Trung Bộ nói chung và Nghệ An nói riêng là một trong những vùng 
được đánh giá có lợi thế về đất đai, về nguồn nhân lực, nhưng chưa được khai 
thác hợp lý nên hiệu quả kinh tế còn thấp, đời sống của người dân còn nghèo, 
đặc biệt là vùng đồi, vùng rừng núi. 

Những năm gần đây, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ KHCN & MT, 
UBND tỉnh Nghệ An và sự phối kết hợp chặt chế của các cơ quan KHCN, các 
cấp lãnh đạo ở địa phương, Sở KHCN và MT Nghệ An đã và đang thực hiện 
các dự án thuộc Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi”. Các mô hình trình diễn về 
ứng dụng KH và CN, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển nông 
nghiệp và nông thôn đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong 
sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo ngành nghề mới 
và việc làm, từng bước cải thiện đời sống cho nhân đân và làm thay đổi bộ mặt 
nông thôn ở các vùng dự án. 

I. DUÁN “Xáy dựng mô hình ứng dụng KHCN phát triển kinh tế vùng gò 
đổi xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An”: 

Dự án được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phê duyệt dự án và 
triển khai thực hiện từ năm 1999 - 2001. Đến nay dự án đã kết thúc, được Hội 
đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đánh giá kết quả đạt loại khá. Nội dung chính 
dự án đã thực hiện trong 2 năm là xây dựng các mô hình: 

- — Mô hình cải tạo vườn đồi để phát triển cây ăn quả (trong đó chủ yếu là 
giống Hồng Nam Đàn) và xây dựng vườn ươm nhân giống cây ăn quả. 

-___ Mô hình thâm canh giống lúa Khang Dân có năng suất cao và lạc phủ nilon. 

-_ Mô hình mở rộng đàn bò lai Sind và nuôi gà lương phượng theo kiểu thả vườn. 

- Mô hình bảo quản và chế biến hồng. 

Trong quá trình triển khai dự án đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở 

KHCN và MT, Sở NN và PTNT, UBND huyện Nam Đàn, cán bộ và nhân đân 

xã Nam Anh (vùng dự án). Đã thành lập Ban Chỉ đạo dự án của tỉnh gồm 

Giám đốc Sở KHCN và MT, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, Chủ tịch 

UBND xã Nam Anh, huyện Nam Đàn thành lập Ban điều hành dự án ở cơ sở 

do Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban (giao trạm khuyến nông làm cơ 

quan thực hiện dự án). Xã Nam Anh cũng thành lập ban phối hợp thực hiện dự 

án Chủ tịch ƯBND xã làm trưởng ban. 

Dự án tiến hành điều tra khảo sát chọn hộ, xây dựng thiết kế quy hoạch 
cho từng hộ có sự tham gia của các hộ dân và cán bộ khoa học công nghệ, ký 
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kết hợp đồng chuyển giao công nghệ với các cơ quan khoa học như: Trun; 

tâm Nghiên cứu cây ăn quả Phủ Quỳ (Viện Nghiên cứu rau quả), Trung tân 

Khuyến nông - Khuyến lâm, Trung tâm Khoa học, Công nghệ tỉnh Nghệ An. 
Quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo dự án thường xuyên kiểm tra tiến đí 

thực hiện của các mô hình để có sự bổ cứu kịp thời. Nhờ có sự phối hợp chã 

chẽ giữa các cơ quan chuyển giao công nghệ, cán bộ và nhân dân địa phươn; 

(nhất là các hộ tham gia dự án) mà các mô hình đều đạt được kết quả tốt. 

1. _ Mô hình cải tạo vườn đôi phát triển cây ăn quả: 

e - Mục đích: 


Ứng dụng phương pháp canh tác trên đất đốc, khai thác hợp lý đất gò đồi 
mở rộng diện tích cây ăn quả trong đó ưu tiên trồng cây hồng, xây dựng mí 
hình cải tạo vườn đồi góp phần đầy nhanh tiến độ cải tạo vườn tạp trong nhữm; 
năm tới. Tổng diện tích mô hình là 20ha với 46 hộ tham gia. 
© — Tiêu chuẩn chọn hộ: 

Hộ tham gia mô hình này có diện tích đất gò đồi tối thiểu là 0,5ha, c‹ 
điều kiện lao động, cơ sở vật chất cần thiết và quyết tâm, nhiệt tình tham gia 
Triển khai tại các xóm 5,6,7,8 và 9 xã Nam Anh. Hồng được trồng hai đc 
tháng 10 năm 1999 và tháng I0 năm 2000. 

s. Kết quả: 

Đợi 1 trồng 10ha: 2.929 cây giống, đợt 2 trồng 10ha: 3.100 cây giống tt 
vườn nhân giống của dự án. Sau một năm trồng tỷ lệ cây sống đạt 85%, câ 
phát triển tốt. 

Từ kết quả xây dựng mô hình cải tạo vườn đồi để trồng hồng, có đầu t 
phân bón và chăm sóc chu đáo hồng phát triển đã tạo lòng tin cho nhân dâ 
trong vùng hăng hái cải tạo vườn đồi, nhiều diện tích rừng bạch đàn được gi 
phóng và thay vào đó là giống hồng Nam Đàn, chanh trái vụ, vải thiểu... vé 
phương thức trên các xã đã chỉ đạo các hộ nông dân trồng cây ăn quả cải tạ 
vườn tạp theo vùng sinh thái. Trong giai đoạn cuối năm 2001 đầu và năãr 
2002 xã Nam Anh đã trồng được 46,5ha cây ăn quả (trong đó cây hồng 
36,5ha, vải 5ha và một số cây khác). 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nam Đàn đã có Nghị quyết số 09 phí 
triển kinh tế vùng gò đồi. Với tác động của kết quả dự án gò đồi Nam Anh m 
phong trào cải tạo vườn tạp của huyện Nam Đàn đã được mở rộng và có các 
làm vững chắc. Xã Nam Xuân đã cải tạo được diện tích là 10ha vườn đồi d 
trồng cây ăn quả (chủ lực là cây hồng), xã Khánh Sơn đã thực hiện di giản dâ 
nội vùng đưa vào sản xuất 60ha trồng chanh (có quả trái vụ). Nam Hưng l 
một xã rất khó khăn về kinh tế và nguồn nước vẫn thực hiện đạt yêu cầu chí 
lượng Sha, trong đó có 3ha trồng hồng và 2ha trồng vải... Nhiều xã đã thụ 
hiện giao đất cho hộ gia đình lập trang trại đã và đang từng bước trồng cây ä 
quả như Nam Lĩnh, Khánh Sơn, Nam Thanh. Kết quả mô hình góp phần đã 
nhanh quá trình cải tạo I.500ha vườn tạp của huyện Nam Đàn vào cuối năm 2005 
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2. Mô hình gia dình nhân giống cây ăn quả: 
e - Mục đích: 

Hướng dẫn cho nông dân thành thạo kỹ thuật ghép cây ăn quả để tự mình 
sản xuất giống, nhằm tạo ra số lượng lớn cây giống có chất lượng, đủ giống để 
cải tạo vườn tạp. 
© Tiêu chuẩn chọn hộ: 

Có đất vườn đủ tiêu chuẩn làm vườn ươm, có năng lực tổ chức sản xuất 
và tiêu thụ giống cây ăn quả, có điều kiện nhân lực tiếp thu được chuyển giao 
công nghệ và thực hành làm vườn ươm. 
se Các bước tiến hành: 

Tập huấn kỹ thuật làm vườn ươm và ghép cây ăn quả cho 30 hộ nông 
đân. Hướng dẫn nông dân chọn Cây lấy mắt t phép. Từ lý thuyết cơ bản bà con 
được trực tiếp thực hành tại 4 hộ gia đình: Ông Trần Tam, Ông Hồ Viết Tam, 
Ông Hồ Viết Linh, Bà Hồ Thị Liên là những gia đình tình nguyện làm trước 
để thực hành. 

Tại vườn ươm hạt giống được xử lý nảy mâm, tỷ lệ pha trộn các loại 
phân, đóng bầu, kỹ thuật gieo hạt, chăm sóc cây con... 

Phương pháp ghép: Giới thiệu 2 phương pháp ghép: ghép mắt nhỏ có gỗ 
và ghép chẽ. 
se - Kết quả thực hiện: 

Tạo được 4 vườn đạt tiêu chuẩn: Với 2 đợt ghép 17.670 cây gốc ghép với 
3 loại cây hồng, xoài, nhãn đạt tỷ lệ sống và xuất vườn trên 56% gồm 10.915 
cây (trong đó có 7.655 cây hồng, 1.980 cây xoài và 1.280 cây nhãn). 

Đào tạo được 8 kỹ thuật viên thành thạo kỹ thuật tạo giống cây ăn quả. 
Đây là điều kiện để sản xuất giống cây ăn quả tại chỗ góp phần đảm bảo 
giống cây ăn quả có chất lượng phục vụ phong trào cải tạo vườn tạp ở huyện 
Nam Đàn. 

Điều tra chọn tuyển được 30 cây hồng Nam Đần có quả ngon, sai quả và 
sạch bệnh làm cây mẹ để lấy ghép nhân giống góp phần khôi phục vùng cây 
hồng đặc sản. 

3. Mô hình thâm canh một số cây trồng vật nuôi chính ở Nam Anh: 
4) — Mô hình sản xuất thâm canh lúa Khang Dân 18: 


Qua kết quả thâm canh lúa Khang Dân, tại các cuộc hội thảo đầu bờ các 
đại biểu đều đánh giá Khang Dân 18 là giống lúa đễ làm, cho năng suất cao, 
năng suất đạt 48 ta/ha/vụ, tăng 20% so với giống CR203, có khả năng chịu 
được cả những vùng đất cao cưỡng, cần được chuyển đổi cơ cấu giống lúa 
trong vụ hè thu và kể cả Đông Xuân ở những nơi đang sản xuất CR203. Vụ hè 
thu năm 2001 toàn huyện sản xuất 3.26 Iha lúa Khang Dân trên tổng diện tích 
6.500ha. Đây là một ứng dụng có ý nghĩa trong việc chuyển dịch cơ cấu giống 
lúa sản xuất hè thu huyện Nam Đàn. 
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Việc ứng dụng giống lúa Khang Dân 18 có năng suất cao, có khả năng 
chống chịu sâu bệnh đã góp phân tăng sản lượng lương thực ở vùng gò đồi 
huyện Nam Đàn, tạo điều kiện để phát triển chăn nuôi. 

b) _ Mô hình sản xuất lạc bằng phương pháp phủ nilon giữ ẩm: 

Diện tích đã triển khai là 5ha, toàn bộ diện tích lạc che phủ đều sinh 
trưởng khoẻ, nhiều nhánh và phân nhánh sơm, lá xanh đậm ra hoa tập trưng và 
sớm hơn lạc không che phủ từ Š - 7 ngày. 

Năng suất lạc có che phủ nilon là 30,4 tạ/ha (táng 16,9%), giảm được 
công làm cỏ, không cần tưới nước, thời gian sinh trưởng rút ngắn thuận lợi để 
trồng cây vụ sau. Giá trị thu được từ 1ha lạc có phủ nilon 13.680.000đ, tăng so 
với mỗi ha không phủ nilon là 1.980.000đ. Từ mô hình này UBND huyện đã 
có chính sách hỗ trợ cho tất cả các HTX có diện tích lạc vùng đổi voứi mức 
đầu tư 50% giá trị nilon phủ lạc để ứng dụng mở rộng tiến bộ kỹ thuật này. 

c) — Mô hình nuôi gà thả vườn: 

Mô hình thực hiện với 1.000 gà con lương phượng, bố trí cho 46 hộ nuôi, 
bình quân mỗi hộ 20 con, thời gian bắt đầu nuôi 14/04/2000. 

Các hộ tham gia mô hình được tập huấn cụ thể các khâu kỹ thuật từ khi 
úm gà con đến gà trưởng thành, các triệu chứng từng loại bệnh và cách phòng 
trị. Trong đó đặc biệt lưu ý công tác trị bệnh gà con dưới 2l ngày tuổi (bệnh 
đường ruột như: hồng ly, bạch ly.. .) đồng thời sắp xếp lịch để phòng dịch cho 

gà con thứ tự 3,7,21,35 ngày tuổi (gồm một số bệnh như: Gumpro, Nucatson, 

đậu gà và tụ huyết trùng gà...). Căn cứ vào lịch biểu và loại vắc xin cần nhỏ 
hoặc tiêm cho từng thời kỳ đều được cán bộ khuyến nông trực tiếp hướng dẫn 
các hộ nông dân tự tay nhỏ thuốc cho đàn gà. Trong quá trình thực hiện, giới 
thiệu triệu chứng một số bệnh thường gặp đều được chỉ rõ trong quá trình nuôi. 
-_ Chế độ hỗ trợ của dự án cho các hộ tham gia mô hình (50% chỉ phí gồm): 

+ Thức ăn cấp hỗ trợ: 9.000 đ/con 

+ Giống gà con; 3.000 đ/con 

+ Thuốc thú y: 800 đ/con 

Sau 30 ngày tuổi tỷ lệ gà sống 90%, trọng lượng đa số đạt 0,6kg/con, khi 
gà 60 ngày tuổi, đạt bình quân I,5kg/con, 3 tháng tuổi tỷ lệ gà sống đạt 85%, 
trọng lượng bình quân đạt 2,2kg/con. 

Từ mô hình chăn nuôi gà thả vườn với giống gà lương phượng đạt kết quả 
mà các hộ nông dân đã tiếp thu được kỹ thuật chăn nuôi và phòng trừ dịch 
bệnh nên đã mạnh đạn đầu tư phát. triển chăn nuôi gà thả vườn với số lượng 
lớn. Đã có 4 hộ gia đình nuôi với số lượng 400 con/lứa. Việc tiêm vắc xin cho 
đàn gia cảm ở Nam Anh được duy trì thường xuyên, bảo vệ đàn gia cẩm 
không bị các đợt dịch bệnh lớn xảy ra như những năm trước đây. 

Từ kết quả của mô hình này mà Nam Anh đã mở ra diện rộng. Huyện tế 
chức hội thảo học tập mô hình, sau hội thảo đã có nhiều xã như Nam Xuân. 
Xuân Hoà, Kim Liên, Nam Thanh, Nam Lĩnh... cùng học tập và xây dựng mề 
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hình nuôi gà kiêm dụng thả vườn, góp phần xoá đói giảm nghèo cho nông dân 
huyện Nam Đàn, 
đ) - Cải tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tỉnh nhân tạo: 

Trong số bò được phối có 203 con có chửa (đạt 75%), số bê đẻ ra là 202 
con (đạt tỷ lệ 99%), số bệ trưởng thành là 195 con (đạt tỷ lệ 96,5%). Bê lại có 
trọng lượng lớn, sức kéo tốt nên giá trị kinh tế cao. Bê lai từ 6 - 8 tháng tuổi 
giá bán trên thị trường Nghệ An là 2,2 - 2,5 triệu đồng, cao hơn bê địa phương 
cùng tuổi 2 đến 2,5 lần. l 

Nhân dân vùng dự án đã hiểu được tác dụng của việc Sind hoá đàn bò để 
cải tạo đàn bò vàng địa phương bị thoái hoá. Nhiều xã trong huyện Nam Đàn 


Hiện nay, xã Nam Anh và các xã trong huyện Nam Đàn đã hình thành 
nghề nuôi bò lai vỗ béo bán cho các tỉnh bạn và xuất khẩu sang Lào, góp phần 
tạo việc lầm tăng thu nhập cho nông dân. 

4. Mô hình bảo quản và chế biến hồng: 

Thông qua việc chuyển giao công nghệ bảo quản và chế biến hồng giúp 
nông dân hình thành nghề mới, tạo ra sản phẩm mới từ quả hồng. Góp phần 
giải quyết tình trạng hồng chín tập trung không kịp tiêu thụ bị hư hỏng hoặc bị 
tư thương ép giá. 

Hiện nay hồng được giá nên việc tiêu thụ quả tươi rất thuận lợi, nhiều hộ 


gia đình ở Nam Anh vụ hồng 2002 đã có thu nhập 5Š - 6 triệu đồng. Kết quả 


đình được dự án tạo điều kiện tiếp thu công nghệ sấy, ép hồng tại Đà Lạt - 

Lâm Đồng. Hai hộ gia đình được chuyển giao công nghệ bảo quản hồng và 

hai hộ gia đình được chuyển giao công nghệ làm rượu vang hồng, 

H.. DỰÁN: “Ứng đụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng mô hình trại sản xuất 
giống tôm biển tại xã Quỳnh Liên, huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An”: 

Dự án được phê duyệt thực hiện trong 2 năm (9/2001 - 9/2003). Tháng 
9/2001 dự án được triển khai, đến nay nội dung các công việc cơ bản đã hoàn 
thành, bước đầu đã phát huy hiệu quả. 

1. Kết quả thực hiện: 
1.1. Xây dựng cơ sở hạ tầng: 

Thiết kế và xây dựng tương đối hoàn chỉnh toàn bộ khu nhà xưởng, nhà 
hành chính phục vụ sản xuất với tổng diện tích mặt bằng là 508m”. 
- — Bể chứa các loại: 72,6m° 
-__ Bểương ấu trùng: 40 mì 
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l2. 


Bể nuôi tôm bố mẹ: 10,2 mỶ 

Kéo đường điện vào khu sản xuất: 100m 

Đường điện nội bộ: 300m 

Hệ thống dẫn nước biển và nước ngọt: 350m 

Hệ thống dẫn khí giữa các bể: 100m 

Tháng 12/2002 bổ sung 100 mỶ bể chứa nước ngọt ngoài trời. 

Tháng 12/2002 thay lại hệ thống điện 200m. 

Mua sắm vật tư, trang thiết bị: 

Việc mua sắm được tiến hành theo quy định hiện hành của nhà nước. 


Quá trình lập và trình duyệt đều được duyệt giá mua qua Sở Tài chính - Vật giá. 


Danh mục máy móc thiết bị, các thông số kỹ thuật được cân nhắc trên cơ 


sở có sự chỉ đạo kỹ thuật của cơ quan chuyển giao công nghệ. 


Hiện nay các thiết bị đã mua sắm, lắp đặt và đưa vào vận hành thử: 

Hệ thống nâng nhiệt độ nước trong các bể ươm vào mùa đông. 

Hệ thống sục khí trong các bể khi có tải. 

Hệ thống bể cơ động bằng Composite để ươm, nuôi theo yêu cầu của cơ 
quan chuyển giao công nghệ. 

Máy bơm nước biển, máy thổi khí. 

Kính hiển vi. 

Thiết bị kiểm tra độ mặn của nước biển. 

Thiết bị đo pH của môi trường nước. 

Xe máy, tủ lạnh, cân tiểu ly... 

Các thiết bị hoạt động bình thường, phát huy được tính năng và tác dụng. 


. Công tác chuyển giao công nghệ: 


Đơn vị đã thành lập đoàn cán bộ kỹ thuật đi thị sát, tham quan thực địa ở 
Ninh Thuận, Đà Nắng, Nha Trang, Cam Ranh, Trường Đại học Thuỷ sản 
và tại các cơ sở đẻ tôm để tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm quản lý, kỹ 
thuật và công nghệ sinh học phục vụ sản xuất tôm giống. 

Thường xuyên liên hệ với cơ quan chuyển giao công nghệ (Viện Nghiên 
cứu nuôi trồng thuỷ sản I) để trao đối tình hình. 

Hiện nay việc sản xuất con giống đơn vị đã có thể thực hiện từ khâu đầu 
đến khâu cuối, đảm bảo con giống đạt yêu cầu. Năm 2001 - 2002 đã sản 
xuất được hơn 3 triệu tôm giống P15 phục vụ sản xuất. Năm 2003 đã bắt 
đầu cho đẻ đợt ! được hơn 500.000 con. 

Kết quả sản xuất giống tôm: 


- Năm 2001: Đã mua tôm sú bố mẹ 30 con. 


Cho sinh sản từ ngày 27/3 - 25/4: từ 8 triệu Nau Plus ương lên được Ï 
triệu tôm PI5. 
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© . Cho sinh sản từ ngày 7/5 - 30/7: được 10 triệu Nau Plus ương lên được 2 
triệu tôm P15. 


® . Ngày I/8 - 5/9/2001 ương được 2 triệu con P15 thành P25. 

© . Đào tạo 4 người được đào tạo công nghệ sinh sản nhân tạo. 

2.2. Năm 2002: 

e Vụ 1: Triển khai sẳn xuất vào ngày 21112002. 

ˆ Ngày 23/2 mua tôm mẹ 23 con. Trọng lượng từ 130g - 195g, ngày 26/3 
cồn lại 2 con và bắt đầu đẻ. 

-.... Ngày 18/3 đến 22/3 mua tôm từ Singapo và bắt đầu đẻ ngày 24/3, tổng số 

Nau Plus sản xuất được khoảng 20 triệu con, số tôm P15 sản xuất khoảng 

2 triệu con. 

s Vụ 2 năm 2002: 

Tôm bố mẹ mua tại Nghệ An từ ngày 20/6 - 30/6, 6 con cái, 5 con đực. 
Tiếp tục cho sinh sản đạt 3 triệu con P15, tôm rảo cho sinh sản từ ngày 10/7 - 
30/9 và lấy tôm Nau từ Đảo Cát Bà !0 triệu. Dự kiến sinh sản ương được 2 - 3 
triệu PI5 - P25. Công ty đang tiến hành khai thác tôm rảo bố mẹ tại Nghệ An 
để cho sinh sản thử. 

Đội ngũ cán bộ kỹ thuật của trại tôm Quỳnh Liên đã bước đầu làm chủ 
công nghệ, góp phần hỗ trợ kỹ thuật, kiến thức cho nhân viên của các trại tôm 
khác ở Nghệ An. 

Nhìn chung, đơn vị thực hiện dự án đã hoàn thành đúng nội NÀO) tiến độ 
của hợp đồng. Dự án bước đầu đã phát huy hiệu quả. 


HH. DỤ ÁN: “Ủng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật xảy dựng mô hình 
phát triển vùng nguyên liệu dứa ở vùng Tây Bắc huyện Yên Thành 
tỉnh Nghệ An”: 


Dự án bát đầu triển khai thực hiện từ 4 tháng năm 2002, đến nay đã hoàn 
thành một số nội dung công việc: 


1... Công tác chuẩn bị vườn ươm nhân giống dứa: 


- — Hoàn chỉnh QUỚC 1,Sha đất vườn ươm, lắp đặt hệ thống đường điện, xây 
dựng được 30 mỶ nhà, 3.000 m' lán vườn dâm theo đúng thiết kế, đảm 
bảo yêu cầu đâm đứa. 


-.... Mua vật tư phục vụ vườn ươm: đạm, lân, kali: 1.000kg vôi khối: 1.000kg, 
nilon phủ: 200kg: máy bơm, bình phun và một số dụng cụ khác cho sản xuất. 
-.__ Về chuyển giao công nghệ đã ký kết hợp đồng với Viện Rau quả Hà Nội. 
Đến nay Viện Nghiên cứu Rau quả đã chuyển giao công nghệ cắt khoanh 
thân, đào tạo 6 học viên thành thạo kỹ thuật nhân giống dứa bằng phương 


pháp cắt khoanh. Dự án đã tiến hành cắt khoanh dâm với số lượng thân 
già là 2.080 thân, đã tách được 5.000 chổi. 
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2. Mô hình thâm canh dứa Cayen: 

Địa điểm chọn để xây dựng mô hình là 2 xã Mã Thành và Lăng Thành 
huyện Yên Thành. Đến cuối tháng 9/2003 đã trồng được 6ha, số chồi trồng là 
30.000 chối, mật độ 5.000 chổi/ha. Đến nay dứa phát triển tốt, chưa xuất hiện 
sâu bệnh. 

3... Công tác tổ chức tập huấn: 

Dự án đã tổ chức mở 2 lớp tập huấn tại 2 xã Mã Thành và Lăng Thành 
huyện Yên Thành để hướng dẫn kỹ thuật trồng đứa Cayen, kỹ thuật nhân 
giống dứa bằng phương pháp cắt khoanh cho bà con nông đân. 

Qua gần 1 năm triển khai, dự án đã hoàn thành được một số công việc 
như chọn vị trí, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức tậƑ 
huấn, chuyển giao công nghệ và triển khai xây dựng mô hình thâm canh dứa 
Cayen đảm bảo nội dung tiến độ, yêu cầu kỹ thuật và chất lượng. Số kinh phí 
đã cấp dự án đã triển khai các nội dung theo đúng đề cương được phê duyệt, 
kính đề nghị Ban chủ nhiệm chương trình tiếp tục cấp vốn để dự án triển khai 
đảm bảo tiến độ. 

IV. DỤ ÁN “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để xảy dựng mô hình 
trồng chuối tập trung bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào”: 

Dự án được phê duyệt thực hiện trong 2 năm (tháng 8/2002 - 8/2004). Tù 
tháng 8/2003 dự án được triển khai thực hiện, đến nay (2/2003) đã tiến hành 
được một số nội dung công việc: 

1. Công tác mua sắm trang thiết bị: 

Để kịp thời mua sắm các trang thiết bị cho công tác triển khai dự án, đơn 
vị thực hiện đã hoàn thành các thủ tục duyệt giá trang thiết bị được Sở Tài 
chính phê duyệt, đồng thời làm hợp đồng mua bán với các đơn vị đối tác. Hiện 
các trang thiết bị đã được vận chuyển về tại đơn vị, tất cả đều đúng chủng loại, 
số lượng và đơn giá được phê duyệt theo để cương. 


my lỆ Tên thiết bị Số lượng Đơn giá 

ÔN: Tủ cây vô trùng 4 30.500. 
2 Máy đo pH cầm tay 1 §.625 
3 Bình tam giác TT250ml 10.000 10 
4 Bộ lọc nước 1 
5 Xe đẩy bằng Inox 1 1.300 
6 Điều hoà nhiệt độ 12.000 BTU 2 | 16.000 

cục 2 chiều 

7 Bộ Micro pipét 1 4.875 
8 Bộ lọc nước 1 7.200 
9 Nồi hấp BK75 Liên Xô 1 40.000 
10 II cao su 10.000 3 
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TT Tên thiết bị Số lượng Đơn giá 

Hài Ghế Inox 4 350 

12. Dụng cụ thí nghiệm khác 
- Lưỡi đao Inox 1.200 cái I 
- Cán dao 10 cái 20 
-_ Panh 10 cái 20 
- Đèn cồn 10 cái 15 
- Giấy bạc Š cuộn 80 
-_ Bông không thấm nước Skg 30 
- Khay Inox 10 cái 20 
-__ Thùng thuỷ canh 50 thùng 7 8 


2. Công tác chuyển giao công nghệ: 

Đã cử 5 cán bộ kỹ thuật có chuyên môn trong lĩnh vực sinh học tiếp nhận 
công nghệ nhân giống chuối bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào, từ khâu 
sản xuất trong phòng thí nghiệm đến khâu sản xuất đại trà trên đồng ruộng. 
Thời gian học tập kéo dài 20 ngày, sau khi học xong đã trực tiếp mời chuyên 
gia của Viện Rau quả Hà Nội vào triển khai công nghệ này ngay tại phòng thí 
nghiệm của đơn vị. Hiện cán bộ kỹ thuật đã nắm bắt thành thạo công nghệ 
trên, tự triển khai nhân giống trong phòng thí nghiệm và đưa trồng trên đồng 
ruộng tại một số huyện trong tỉnh. 

3... Công tác khảo sát và tập huấn xây dựng mô hình: 
-__ Khảo sát xây dựng mô hình: 

Để chuẩn bị cho bước trồng chuối đại trà trên đồng ruộng, dự án đã tổ 
chức kiểm tra khảo sát và chọn địa điểm đặt mô hình tại huyện Đô Lương. 
Phối hợp với UBND huyện Đô Lương tổ chức một số buổi gặp mặt làm việc 
với lãnh đạo và bà con nông dân thuộc các xã nằm trong vùng dự án. Đồng 
thời trực tiếp khảo sát kiểm tra và chọn khu vực xây dựng mô hình có diện 
tích khoảng I5ha, phân bố đều tại các xã: Hoà Sơn, Thuận Sơn, Thịnh Sơn, 
Yên Sơn, Đà Sơn, Xuân Sơn. Qua khảo sát cho thấy vùng dự án đảm bảo về 
chất lượng đất, nước tưới, giao thông thuận tiện và đặc biệt là sự đồng tình 
nhất trí cao của bà con nông dân. Về cơ bản các địa điểm trên đều thuận lợi 
cho công tác xây dựng mô hình trồng chuối. Địa điểm đặt mô hình vườn ươm 
sản xuất cây giống từ sau giai đoạn phòng thí nghiệm cũng đã chọn đưa 3 xã, 
đó là Thuận Sơn, Thịnh Sơn và Xuân Sơn. Đồng thời gia công sản xuất và vận 
chuyển 3 nhà lưới cơ động băng tuýp nước đặt tại 3 điểm trên (mỗi nhà lưới có 
diện tích 21 mỶ, sản xuất được khoảng 6.000 cây giống mỗi đợt). 

-.... Công tác tổ chức tập huấn xây dựng mô hình: 

Để bà con nông dân trong vùng triển khai hiểu rõ mục tiêu của dự án 
cũng như cách thức triển khai trồng và chăm sóc chuối nuôi cấy mô. Theo 
đúng nội dung của dự án, ngày 15/11/2002 đã tổ chức lớp tập huấn tại xã 
Thịnh Sơn huyện Đô Lương cho 40 hộ gia đình đăng ký tham gia, cán bộ 
khuyến nông thuộc các xã nằm trong vùng dự án phối hợp với chuyên gia của 
Viện Rau quả Hà Nội, trong thời gian tập huấn 5 ngày đã truyền tải đầy đủ 
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những kiến thức về quy trình trồng chuối nuôi cấy mô, cả về lý thuyết lẫn thì 

hành. Chương trình tập huấn được đài truyền hình của huyện làm phóng : 

đưa vào chương trình khuyến nông của huyện. 

4... Công tác sản xuất chuối nuôi cấy mô tế bào và cung cấp cây giống cÌ 
các mô hình: 

Sau khi nắm bắt toàn bộ quy trình nhân giống chuối bằng công nghệ nu 
cấy mô tế bào, đơn vị luôn đảm bảo duy trì ổn định công tác nhân giống chu 
trong phòng thí nghiệm. Đến nay dự án đã cung cấp cây giống cho các mô hình: 

+ Huyện Đô Lương: 3.000 cây trong ống nghiệm và 4.000 bầu Cây. 
+ Huyện Quỳnh Lưu: 2.000 bầu cây. 
+ Huyện Thanh Chương: 1.500 bầu cây. 

Cung cấp cho một số hộ nông dân có nhu cầu tại nhiều địa bàn kh¿ 
nhau với số lượng cây tương ứng khoảng 2.000 bầu cây. Hiện trong phòng tỈ 
nghiệm của đơn vị luôn duy trì ốn định 10.000 mẫu chuối trong ống nghiệt 
và ra bầu được 4.000 cây chuối. 

3. Một số công việc khác: 


-.... Dựán đã hợp đồng với một số cán bộ kỹ thuật các trạm khuyến nông củ 
các huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo kỹ thuật cho bà con nông dân t 
những vùng triển khai dự án. 

-._. Cử2 cán bộ kỹ thuật của đơn vị trực tiếp bám sát chỉ đạo chung các m 
hình của dự án. Tiếp tục kiểm tra khảo sát xây dựng mô hình tại cá 
huyện: Yên Thành, Nam Đàn, Quỳnh Lưu. 

- Trồng thử nghiệm 500 cây chuối do đơn vị sản xuất ngay tại vườn ươn 
đến nay cây sinh trưởng và phát triển tốt, đảm bảo các chỉ tiêu đặt ra the: 
đúng quy trình đã được chuyển giao. 

6. Nội dung thực hiện trong năm 2003: 

Để chuẩn bị cho việc triển khai trồng cây vào vụ Xuân, dự kiến trong thè 
gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn cho bà con nông dân tại những đị 
điểm triển khai dự án. Đồng thời thuê nhân công đóng bầu, mua phân bón 
thuốc bảo vệ thực vật và những vật tư khác chuẩn bị cho bước trồng chuối trê 
đồng ruộng vào khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3/2002. Tiếp tục đẩy mạnl 
công tác nhân giống trong phòng thí nghiệm, đảm bảo cung cấp đủ giốn; 
trồng Sha. 

Qua thời gian triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình “Xây 


dựng mô hình ứng dụng KHCN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôi 
và miền núi” bước đầu đã chứng tỏ hiệu quả của chương trình. Để các đự át 
thực hiện đúng nội dung, tiến độ và tiếp tục phát huy hiệu quả, kính mong Bề 
Khoa học và Công nghệ, Ban chỉ đạo chương trình quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ. 


SỞ KHCN & MT NGHỆ AN 


BÉO CO HẾT QUẢ THỰC HIỆN cắc DỰ ẤN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 
“Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
nông thôn và miền núi giai đoạn 1998 - 2002” 

CỦA TĨNH SƠN LA 


Trong các năm từ 1998 - 2002 tỉnh Sơn La được Bộ Khoa học, Công 

nghệ và Môi trường nay là Bộ Khoa học và Công nghệ đầu tư thực hiện 5 dự 
_ ấn Sau: 

I.. Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN nông nghiệp vào sản xuất 
nhằm góp phân nâng cao đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào các đân 
tộc xã Phiêng Luông huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La. 

2. - Dưán: Xây dựng mô hình canh tác lúa nương bền vững trên nương định canh. 
Hai dự án này được phê duyệt tại Quyết định số 19§5/QĐ-BKHCN và 

MT ngày 15/11/1999 của Bộtrưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. 

3... Dự án: Xây dựng mô hình chế biến một số loại quả tươi thành các sản 
phẩm rượu vang, nước cốt quả tại huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La. Dự án 
được phê duyệt tại Quyết định số 1429/QĐ-BKHCN và MT ngày 
11/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. 

4... Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất bông cao sản và sơ chế, bảo quản 
bông hàng hoá tại 3 xã dân tộc miền núi Yên Hưng, Chiểng Sơ, Nậm Ty 
huyện Sông Mã tỉnh Sơn La. Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 
2684/QĐ-BKHCN và MT ngày 26/1 1/2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường. 

5... Dựán: Xây dựng mô hình nuôi cá ruộng theo công thức lúa cá cho 5 xã 
(Thôn Mòn, Tông Lệnh, Chiểng An, Chiêng Cơi, Chiểng Xôm) thuộc các 
huyện Thuận Châu và Thị xã Sơn La tỉnh Sơn La, Dự án được phê duyệt 
tại Quyết định số 1787/QĐ-BKHCN và MT ngày 15/8/2002 của Bọ 
trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. 

Sau Š năm triển khai thực hiện đến nay đã có 3 dự án đã được đánh giá 
nghiệm thu còn 2 dự án đang tiếp tục thực hiện trong năm 2003. Sở KHCN và 
MT Sơn La trình bày khái quát những kết quả đạt được của các dự án và trao 
đổi những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án thuộc chương trình 
nông thôn và miền núi. 

I.. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÁC DỰ ÁN: 

1. Dưán: Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN nông nghiệp vào sản xuất 
nhằm góp phần nâng cao đời sống kinh tế - xã hội của đông bào các 
đân tộc xã Phiêng Luông huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La: 

Vẻ tổ chức thực hiện dự án: Ngay sau khi có quyết định của Bộ KHCN 
và MT cho phép triển khai dự án Sở KHCN và MT Sơn La đã thảo luận, thống 
nhất các nội dung, tiến độ, kinh phí và ký hợp đồng với Viện Khoa học KTNN 
Việt Nam để xây dựng các mô hình. Viện Khoa học KTNN Việt Nam đã bàn 
bạc và thống nhất với Sở KHCN và MT Sơn La, lãnh đạo UBND huyện Mộc 
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Châu, xã Phiêng Luông và biện pháp tổ chức thực hiện dự án. Viện Khoa h 

KTNN Việt Nam đã thành lập ban điều hành đự án và huy động đội ngũ c; 

bộ khoa học, kỹ thuật các chuyên gia có kinh nghiệm của các cơ quan kh 

học Trung ương, địa phương, trực tiếp tham gia triển khai dự án trên cơ 

thống nhất về cơ chế, chính sách khuyến khích cán bộ làm việc tại địa phương. 
Kết quả thực hiện các mô hình: 


Chuyển giao phân xưởng sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh vật: Quy m 
Xây dựng xưởng sản xuất phân bón vi sinh vật với công suất 30 tấn/ngày t 
Công ty Dâu tầm tơ Mộc Châu. Sau 2 năm tiếp nhận trang thiết bị và côi 
nghệ sản xuất, xưởng sản xuất phân bón đã sản xuất trên 1.500 tấn phân hị 
cơ vi sinh cung cấp đủ cho hơn 350ha dâu của Công ty Dâu tầm tơ, bên Cạt 
đó xưởng còn sản xuất trên 500 tấn phân theo đơn đặt hàng của xã và các đ: 
vị bạn. Chất lượng phân bón được người sử dụng đánh giá cao, không nhữi 
thay thế được các loại phân khoáng đơn mà còn có tác dụng khai thác độ pl 
huy động các chất dinh dưỡng cung cấp cho cây làm tăng năng suất các lo 
cây trồng, tiết kiệm đáng kể lượng vốn đầu tư của bà con nông dân. 

Mô hình thâm canh 10ha dâu và cải tạo 20 nhà tầm: Dự án đầu tư hỗ t 
nguyên vật liệu để nông dân tham gia dự án cải tạo được 20 nhà tằm đúng y( 
cầu kỹ thuật. Trồng mới 3ha dâu bằng các giống Bầu Đen, Bắc Hà tạ b: 
Chiêng Đi. Đầu tư thâm canh 7ha dâu đã có. Tiến hành tập huấn kỹ thu 
trồng và thâm canh dâu, để đạt năng suất chất lượng lá theo mục tiêu đề r 
Trong 2 năm vừa trồng mới vừa thâm canh I0ha dâu, nhờ áp dụng đúng c: 
kỹ thuật chăm sóc do dự án đề ra mà năng suất lá dâu tăng hơn 30% so v 
phương thức canh tác cũ của bà con nông dân, kéo dài thời gian hái lá từ c 
năng suất kén tăng, dẫn tới thu nhập của người dân trồng dâu nuôi tằm đạt | 
25 - 30 triệu đồng/ha/năm. 

Việc cải tạo nhà nuôi tằm đảm bảo yêu cầu thoáng mát, sạch sẽ, không | 
gió lùa trực tiếp, cách ly môi trường đã đem lại lợi ích rõ rệt mà cụ thể là ck 
kỳ nuôi tằm được rút ngắn, giảm tỷ lệ tầm chết năng suất kém mỗi mẻ nu 
tăng và chất lượng kén đạt loại A tăng giá kén cao, mức thu nhập của ngư 
nông dân được cải thiện đáng kể. 

Xây dựng mô hình thâm canh khoai tây: Quy mô: 10ha tại 3 bản trong › 
(Bản Muống, Bản Suối Khem, Bản 83). Mặc dù thời tiết vụ đông năm 2000 
Mộc Châu rất bất thuận cho sự sinh trưởng phát triển của cây khoai tây, nhị: 
độ cao, ấm độ không khí thấp, nguồn nước tưới nhiều khi bị cạn kiệt nhưn 
phần lớn điện tích trồng khoai tây phát triển tương đối tốt, năng suất củ từ 10 
15 tấn/ha. 

Xây dựng mô hình thâm canh ngô: Quy mô: 20ha tại 4 bản trong x: 
trong đó giống Bioseed 6ha, giống LVN10: 14ha. Cả 2 giống ngô lai đều sin 
trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ cây 2 bắp cao, bắp to, hạt mảy, năng suất đạt 8 
8,5 tấn bình quân chung cả mô hình. Lãi suất thu được đạt 4 - 5 triệu đồng/h: 


THỐNG KÊ NĂNG SUẤT TẠI CÁC ĐIỂM TRÌNH DIỄN 


Địa điểm Diện tích (ha) | Năng SH HE NG kê | Nang tr DiNi j 
| Bản Muống 10ha 72 8,4 
Bản 83 4,5ha 68 18 
Suối Khem 4.0ha 7,5 8,5 
P.Hốc 1.5ha `1. =7 SỤ | 


Mô hình thâm canh và sản xuất rau trái vụ và rau vự đóng: Quy mô tổng 
diện tích thực hiện 7,4ha rau các loại. Nhìn chung tất cả các loại rau dự án chỉ 
đạo gieo trồng phát triển tốt, năng suất cao. Lãi thu được đạt 6 - § triệu 
đồng/ha. Các loại rau như su hào, cải bắp, đậu co ve leo, đậu cô bơ rất thích 
hợp với điều kiện khí hậu thời tiết của vùng cũng như trình độ canh tác hiện 
tại của bà con nông dân các dân tộc xã Phiêng Luông. 

Dự án đã được Hội đồng KHCN cấp Nhà nước nghiệm thu đánh giá đạt 
loạt khá. 

2. Dự án: Xây dựng mô hình canh tác lúa nương bên vững trên nương 
định canh tỉnh Sơn La: 

Đây là một dự án nhánh với tỉnh Bắc Cạn. 

Quy mô dự án: Mô hình trồng rừng 4ha cây keo lai. 

Mô hình trồng lúa nương: 12ha. 

Mô hình trông ngô 2ha. 


Kết quả sau 2 năm thực hiện dự án năng suất lúa nương được nâng cao, 
đạt 53,4 -- 54,8 tạ/ha, ngô đạt năng suất 45 tạ - 55,5 tạ/ha. Đồng bào vùng dự 
ắn rất phấn khởi, tin tưởng đội ngũ cán bộ khoa học chỉ đạo thực hiện dự án. 

Từ kết quả của các mô hình thông qua các lớp tập huấn nông dân thống 
nhất nhận định để có năng suất cao trên vùng đồi cần phải làm tốt một số vấn 
đề sau: 

-._ Phải chọn được tập đoàn giống lúa, ngô chịu hạn, chịu lạnh, có tiểm năng 
năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt. 


~.__ Phải khắc phục và hạn chế được tình trạng đất bị xói lở, mất đất màu. 

-_ Phải có phân bón để đầu tư, đồng thời phải bón phân đúng kỹ thuật và 
cân đối. 

-.. Thâm canh tăng vụ, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích cảnh tác là 


biện pháp tích cực để xoá đói giảm nghèo, hạn chế tình trạng chặt phá 
rừng làm lúa nương để kiếm kế sinh nhai. 
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-.__ Các biện pháp kỹ thuật được áp dụng là không quá khó so với nhận thức 
của đồng bào. 


Các kết luận rút ra từ dự án: 


-__ Các giống lúa LVN93.4, LVN93.I các giống ngô LVN29, LVN3I là các 
giống mới có năng suất cao, chịu được hạn, chịu lạnh, khá phù hợp với 
tỉnh Sơn La. Cây cỏ Vetiver làm băng chắn cũng rất thích hợp với huyện 
Mộc Châu. Đây là điều kiện để nhân rộng mô hình ở những nơi điều kiện 
sinh thái tương tự Mộc Châu. 

-.... Đất canh tác của tỉnh Sơn La nói chung, Bản Phiêng Hạ xã Phiêng Luông 
nói riêng nhìn chung còn rất mầu mỡ. Hiện tượng xói mòn xảy ra rất 
mạnh. Để canh tác được lâu bẻn cần: 


+ Tích cực áp dụng các biện pháp chống xói mòn. Băng chống xói mòn 
khong chỉ làm bằng cỏVetiver, cốt khí mà còn có thể làm băng cây chè, 
thậm chí tận dụng làm cả bằng thân cỏ, thân cây ngô... sau mỗi lần dọn nương. 

+ Tích cực vận động, khuyến khích đồng bào dùng phân bón trong canh tác 
đất nương. Phân bón con cò loại 16- 16 - 8 - 13 rất phù hợp với vùng, tiện 
lợi sử dụng, phù hợp với trình độ dân trí trong vùng. Nhà nước, tỉnh, 
huyện cần có chính sách phù hợp để động viên đồng bào sử dụng loại 
phân bón này trong canh tác dất nương. 

3... Dưán: Xây dựng mô hình chế biển một số loại quả tươi thành các sản 
phẩm rượu vang, nước cốt quả tại huyện Bắc Vên tỉnh Sơn La: 
Dự án được phê duyệt tại quyết định số 1429/QĐ-BKHCN và MT ngày 
11/8/2000 của Bộ trưởng Bộ KHCN và MT. 
Quy mô: Xây dựng phân xưởng sản xuất rượu vang quả và nước cốt quả 
quy mô 100.000 lí/năm với các thiết bị sản xuất theo quy trình công nghiệp 
tại huyện Bắc Yên. 

Ngay sau khi có quyết định phê duyệt dự án của Bộ KHCN và MT, Sở 
KHCN và MT đã làm việc với UBND huyện Bắc Yên thống nhất địa điểm, bố 
trí nhân lực tiếp thu công nghệ. Tiến hành ký kết hợp đồng với Viện Nghiên 
cứu thiết kế chế tạo máy Nông nghiệp để thiết kế chế tạo phần thiết bị. Kết 
quả thực hiện dự án: Việc điều tra đánh giá vùng nguyên liệu Sở KHCN và 
MT và UBND huyện Bắc Yên, Viện Nghiên cứu Thiết kế chế tạo máy Nông 

„nghiệp tiến hành khảo sát và sản xuất thử nghiệm sản phẩm vào tháng 
12/1999 trước khi có dự án. 

Nguồn nguyên liệu chính cho xưởng là quả táo mèo, mơ, mận, dâu... Qua 
điều tra cho thấy nguồn nguyên liệu đầu vào cho xưởng là đủ, nhà sản xuất có 
thể tận dụng được mọi loại quả, giảm giá thành đầu vào để hạ giá thành đầu ra 
cho mỗi sản phẩm. Về nhà xưởng UBND huyện Bắc Yên đã tiến hành giải 
phóng mặt bằng, đầu tư cải tạo nhà xưởng, lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống điện, 
nước. Viện Nghiên cứu Thiết kế chế tạo máy nông nghiệp đã thiết kế, chế tạo, 
lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ. Đến tháng 10/2002 toàn bộ thiết bị 
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đã được lắp đặt chạy thử không tải và sản xuất thử 4.000 lít rượu. Sở KHCN và 

MT và UBND huyện Bắc Yên đã tổ chức nghiệm thu phần thiết bị. Quá trình 

sản xuất và chạy thử toàn bộ dây chuyển thiết bị có nhận xét như sau: 

- ___ Sơ đồ bố trí mặt bằng thuận lợi. 

- _ Hệ thống nồi hơi làm việc với áp lực cấp hơi đủ dư cho thanh trùng, các 
đường ống kín và được bảo ôn, hệ thống đã được ban an toàn kiểm định 
tại Bắc Yên và cấp phép vận hành của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. 

- — Hệ thống máy nén lạnh chạy ổn định, đường ống lạnh đến các tank lên 
men được bảo ôn, có tủ điều khiển điện và thiết bị chống mất pha. Bình 
ngưng lạnh áp cao cũng được kiểm định và cấp giấy phép vận hành. 

- — Các thiết bị tank ngâm quả, tank lên men, nồi nấu thanh trùng dịch đều 
được chế tạo đúng theo thiết kế, vật liệu chế tạo bằng thép Inox. Hệ 
thống sàn thao tác được chế tạo đơn giản, thuận tiện cho sản xuất, đảm 
bảo tính mỹ thuật công nghệ. 

- __ Hệ thống thiết bị có đầy đủ các thiết bị phụ trợ như máy lạnh nhanh, máy 
lọc khung bản, thùng chiết chai được chế tạo đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm. 


- _ Tất cả các thiết bị tiếp xúc với bán sản phẩm và sản phẩm đều được chế 
tạo bằng thép Inox không rỉ. 

Toàn bộ thiết bị đã đưa vào sản xuất đợt 1: 4.000 lít vang quả và 3 tấn 
dịch quả. 

Về công nghệ: Tham gia chuyển giao công nghệ sản xuất rượu vang quả 
và nước cốt quả cho cán bộ kỹ thuật của Bắc Yên do nhóm công nghệ vi sinh 
của Viện Nghiên cứu Thiết kế chế tạo máy nông nghiệp và Viện Nghiên cứu 
Rượu bia - nước giải khát tiến hành. Công nghệ sản xuất rượu vang quả được 
chuyển giao là công nghệ tiên tiến, áp dụng quy trình công nghệ len men vang 
quả của nước ngoài, lên men theo phương pháp vi sinh để chuyển hoá đường 
thành rượu, quá trình lên men được thực hiện trong các tank lên men và được 
điều chỉnh nhiệt độ bằng hệ thống lạnh qua các đường ống công nghệ. 

Kết quả chuyển giao công nghệ và đào tạo tập huấn: UBND huyện Bắc 
Yên đã gửi đào tạo 3 cán bộ thực hành công nghệ lên men sản xuất rượu vang 
và 3 công nhân vận hành nồi hơi áp lực. Các chuyên gia công nghệ của Viện 
Nghiên cứu Bia rượu nước giải khát đã trực tiếp hướng dẫn công nhân, cán bộ 
kỹ thuật vận hành thành thạo các thiết bị và hướng dẫn thao tác quy trình công 
nghệ tại chỗ. Đến nay các công nhân kỹ thuật của xưởng sản xuất rượu vang 
nước cốt quả tại Bắc Yên đã nắm bắt thành thạo kỹ thuật sản xuất, vận hành 
thành thạo thiết bị. 

Kết quá sản xuất thứ nghiệm: Đến tháng 01/2003 dự án đã sản xuất thành 
công 3.200 lít rượu vang quả, đóng chai được 4.000 chai 0,70 lít có tem nhãn 
đẹp. Chất lượng sản phẩm đạt được tiêu chuẩn 52 TCN - TP 0002/2000 của 
Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường quốc gia ban hành. 
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Hiệu quả kinh tế: Qua tính toán lãi suất 1 lít rượu vang đóng cha 
3.370d. Nếu sản xuất đủ công suất theo thiết kế và khả năng mở rộng c 
suất khi có nhu cầu sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho huyện vùng cao Bắc Y 

Đây là xưởng chế biến quy mô công nghiệp nhỏ đầu tiên được thực l 
dưới dạng mô hình ứng dụng. Dự án hoàn thành xây dựng được một p 
Xưởng sản xuất quy mô công nghiệp đầu tiên tại huyện vùng cao Bắc Yên của 
Sơn La. Dự án có đóng góp tích cực vào việc thúc đầy kinh tế - xã hội của huyệt 

Khuyến khích phát triển mạnh kinh tế vườn rừng trồng các loại cây 
quả như: sơn tra, mơ, mận, đâu... để cung cấp nguyên liệu cho xưởng sản xi 

Xưởng sản xuất còn là mô hình để các doanh nghiệp, các hộ gia đ 
tham khảo nhằm nhân rộng cho các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta. 

Tạo được một nghề sản xuất công nghiệp mới trong huyện, tạo công 
việc làm cho một số công nhân trong huyện. 

Tạo ra được sản phẩm mới cho huyện Bắc Yên, nâng cao giá trị kinl 
của quả sơn tra. Khi sản phẩm đã làm quen với thị trường, nhu cầu nâng ‹ 
sẽ có khả năng mở rộng công suất của phân xưởng. Hiện nay toàn bộ xưc 
được bàn giao lại cho HTX Thương mại Phúc Thịnh duy trì và mở rộng sản xuất 

Dự án được Hội đồng KHCN cấp Nhà nước nghiệm thu đạt loại khá. 
4... Dưán: Xây dựng mô hình sản xuất bông cao sản và sơ chế, bảo qu 

bông hàng hoá tại 3 xã dán tộc miền núi: Yên Hưng, Chiêng Sơ, N, 

Ty huyện Sông Mã tỉnh Sơn La: 

Dự án được phê duyệt tại quyết định số 2684/QĐ-BKHCN và MT ng 
26/11/2001 của Bộ trưởng Bộ KHCN và MT, 

Quy mô: Mỗi mô hình 20ha/năm x 3 mô hình = 60ha/năm. 

Chỉ nhánh Công ty Bông Việt Nam tại Hà Nội đơn vị chuyển giao cô 
nghệ đã cử 3 kỹ sư trực tiếp chỉ đạo ở 3 xã Yên Hưng, Chiêng Sơ, Nậm Ty. ] 
kết hợp đồng với 160 hộ nông dân thực hiện 60ha mô hình thâm canh c 
bông vải. Trong đó: 

Mô hình thâm canh tăng năng suất tại xã Yên Hưng: Bản Pảng: I0 
Bản Huổi: 10ha. 


Mô hình thâm canh sử dụng thuốc trừ cỏ tại xã Nậm Ty: Bản Nà Tòn 
10ha, Bản Nà Khựa: 10ha. 


Mô hình trồng bông xen lạc tại xã Chiêng Sơ: Bản Man: 10ha, Bản ì 
Lốc: 10ha. 


Đồng thời triển khai mô hình sơ chế ép kiện bông hạt tại 3 xã: Nậm T 
Chiêng Sơ, Yên Hưng. 


Kết quả mô hình qua một năm thực hiện: 


Tình hình sinh trưởng của giống bông VN20 và năng suất bông tại c: 
mô hình 
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mm ï = l Í 
Dn | Sáo | Mardo| sơ | Nhung | Nang 
TTỊ Tênmôhình | Địa điểm | tích h (vạn | quả/ca R V2 
(ha) seo, cây/ha M bông loi 
(cm) (tạ/ha) | (tạ/ha) 
1 |Mô hình thâm | Yên Hưng 20 1,40 343 20 23,1 
L canh ] - lA 
2 |Mô hình thâm| Nậm Ty 20|_ 145 E 21| 22/7 
canh có sử dụng | 
thuốc trừ cỏ — - : L 
3 |Mô hình trồng Chiêng Sơ 20 I:33 2,5 24 21 6 
xen lạc bông 
Hiệu quả kinh tế của lha trồng bông mô hình tại 3 xã so với lha trồng ngô 
Năng 5 Thực ñ “ 
TTỊ Địađiểm | Tên mô hình suất Nang thu Thực chỉ kh 
R suất lạc : (Trđ) (Trd) 
L bông (Trả) 
1 Xã Yên Hưng | Mô hình l 23,1 [2,012 3.331 6,681 
thâm canh 
tăng năng 
suất Ị —Í 
2 |XãNạmTy |Môê hình 22/7 11804Ì — 5,551 5,533 
thâm canh sử 
dụng thuốc 
trừ có ¿| 
|3 |XãChingSẴơ|Mô  hình| 210 6 1332| 6174| 7.146 
trồng xen lạc 
14 Mô hình Š 5,0 24 2,6 
trồng ngô 


So với cây ngô, cây bông có đầu tư cao từ 5,3 - 6,1 triệu đồng/ha (Tính cả 
công lao động) nhưng thực thu từ 11,8 - 13,32 triệu đồng, lãi từ 6,6 - 7,1 triệu 
đồng/ha cao hơn hẳn cây ngô 2,6 triệu đồng/ha. 


Dự án đã tổ chức tập huấn cho nông dân vùng dự án về kỹ thuật trồng 
bông và sơ chế bảo quản bông hàng hoá. Bằng phương pháp tập huấn, cầm tay 
chỉ việc người nông đân đã nắm, hiểu biết kỹ thuật gieo trồng, cách chăm bón, 
báo vệ thực vật và kỹ thuật trồng xen bông lạc, đậu tương. Giúp cán bộ bản, 
xã, cộng tác viên hiểu rõ về kỹ thuật thâm canh cây bông vải trên từng loại đất 
và kỹ thuật sử dụng máy móc sơ chế, ép kiện bông hạt... 

Qua I năm thực hiện dự án: Xây dựng mô hình sản xuất bông cao sản và 
sơ chế, bảo quản bông hàng hoá tại 3 xã dân tộc miền núi: Yên Hưng, Chiểng 
Sơ, Nậm Ty huyện Sông Mã huyện tỉnh Sơn La đã đào tạo cho người nông dân 
và mạng lưới cộng tác viên qắm được kỹ thuật sản xuất thâm canh cây bông 
vải đạt năng suất cao, kỹ thuật trồng xen bông với cây trồng khác... nâng cao 
hiệu quả kinh tế của việc sử dụng đất, làm cơ sở để mở rộng diện tích, tăng 
năng suất, sản lượng nhằm đáp ứng một phần nguyên liệu cho công nghiệp dệt may. 
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Việc thâm canh cây bông vải đạt năng suất cao từ 21 - 23,1 tạ bôi 
hạt/ha cao hơn hẳn so với một số cây trồng khác như lúa nương, ngô tại đ 
phương, thu nhập từ 4 - 6 triệu đồng/ha. Với kết quả bước đầu đã làm cơ : 
cho việc mở rộng diện tích trồng bông của 3 xã: Nậm Ty, Chiếểng Sơ, Y£ 
Hưng và của huyện Sông Mã trong những năm tiếp theo. Năm 2003 UBN 
huyện Sông Mã có kế hoạch mở rộng diện tích trồng bông từ 1.500 - 2.0001 

' trong phạm vi toàn huyện. 

5$. Dự án: Xây dựng mô hình nuôi cá ruộng theo công thức lúa cá cho 
xã (Thôn Mòn, Tông Lệnh, Chiêng An, Chiêng Cơi, Chiếng Xói 
thuộc huyện Thuận Châu và Thị xã Sơn La tỉnh Sơn La: 

Quy mô: 

+ Mô hình canh tác 2 lúa - ! cá: 45ha (gồm 5 hộ gia đình). 
+ Địa điểm: Tại 5 xã: Thôn Mồòn, Tông Lệnh huyện Thuận Châu và các : 

Chiếng Xôm, Chiêng Cơi, Chiếng An, Thị xã Sơn La. 

+ Mô hình sản xuất cá giống: gồm chép, mè Vinh, trôi, rô phi vẫn. 
+ Địa điểm: Tại Trung tâm Giống thuỷ sản Sơn La. 

Năm 2002 mặc dù dự án được phê duyệt muộn nhưng Trung tâm Giốt 
thủy sản Sơn La đã chủ động bố trí địa bàn triển khai, ký kết hợp đồng với › 
bản, hộ nông dân, đầu tư cung cấp cá giống và tiến hành thả cá theo yêu c 
của dự án. Tổng số hộ được đầu tư tại xã Chiểng Xôm (4 bản: Phiêng, Ngì 
Bản Hụm, Là Mường, Bản Tông) gồm 80 hộ. Số lượng cá giống được thả 
18.000 con. 

Hiện nay Trung tâm Giống thuỷ sản Sơn La tiếp tục đầu tư hỗ trợ th 
ăn, thả cá giống đợt 2 năm 2003, cấp thóc giống, các vật tư cần thiết cho c 
hộ tham gia dự án tại các địa bàn triển khai thực hiện dự án. 

I.  TÌNH HÌNH XÂY DỤNG, XÉT DUYỆT VÀ CHỈ ĐẠO THỤC HIỆN DỰ ÁN: 

1. _ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ KHCN và MT vẻ việc chuẩn 
dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi. Sở KHCN và MT đã xác định 
- _ Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án này, Sở KHCN và MT pl 

là Trung tâm nòng cốt, giữ vai trò chỉ đạo, không thể dừng lại ở vai t 

chuyển tải thông tin và quản lý về mặt Nhà nước. 

-___ Đây là các dự án khoa học triển khai trên địa bàn nông thôn và miền n 
tới hộ, nơi đang có nhiều chủ trương chính sách, cơ chế quản lý mới c 
Đảng và Nhà nước đã và sẽ ban hành nhằm phục vụ cho việc chuyển dị 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hoá - hi 
đại hoá nên yêu cầu phải tạo được sự phù hợp, thống nhất về chủ trươr 
biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các Cấp, các ngà 
chức năng có liên quan. Nhận thức này là phù hợp và khẳng định c 
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trương đúng đắn của Bộ KHCN và MT qua văn bản “Quy chế về tổ chức 

quản lý và chỉ đạo chương trình cấp Bộ”. 

Trong các dự án này cần phải xác định rõ chủ đầu tư là các cá nhân, đơn 
vị có ý tưởng và tự nguyện đầu tư, chịu trách nhiệm về huy động vốn, bảo toàn 
và phát triển sản xuất theo yêu cầu của cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, các 
cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dự án và các ngành chức năng có liên 
quan chỉ thực hiện chức năng hướng dẫn trợ giúp kỹ thuật, vốn theo chế độ 
khuyến khích đầu tư và phát triển. 

Từ nhận thức trên Sở KHCN và MT đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 
- Lựa chọn các nhiệm vụ KHCN cần áp dụng trong giai đoạn 1998 - 2002 

đưa vào kế hoạch, báo cáo với thường trực UBND tỉnh và Bộ KHCN và MT. 
- __ Làm việc với UBND các huyện Mộc Châu, Bắc Yên, Sông Mã và UBND 

Thị xã. Cùng với lãnh đạo của huyện, phòng ban chức năng của huyện 

làm việc với UBND xã và các hộ dự kiến tham gia dự án. 

Từ nhận thức và phương thức làm trên, Sở KHCN và MT Sơn La đã nhận 
được sự đồng tình ủng hộ của UBND tỉnh, các ngành, các cấp trong việc lựa 
chọn dự án, xác định chủ đầu tư, các nguồn lực tham gia thực hiện dự án. Đây 
là yếu tố cơ bản giúp cho Sở KHCN và MT phối hợp với các ngành, các cơ 


quan chuyển giao công nghệ xây dựng dự án có tính khả thi cao, báo cáo 
UBND tỉnh và trình Bộ KHCN và MT phê duyệt. 


Sau khi nhận được quyết định của Bộ KHCN và MT về việc phê duyệt 
danh mục dự án: Sở KHCN và MT đã chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp, 
các đơn vị chuyển giao công nghệ khảo sát các điều kiện khả thi để xây dựng 
thuyết minh dự án trình Hội đồng KHCN cấp Nhà nước thẩm định. 


Việc lựa chọn cơ quan chuyển giao công nghệ là yếu tố cực kỳ quan 
trọng, quyết định sự thành công của dự án. Cơ quan chuyển giao công nghệ là 
tổ chức KHCN phải thực sự có tiểm lực KHCN mạnh, có nhiệt tình và tâm 
huyết với nhiệm vụ được giao. Sơn La triển khai thành công dự án xây dựng 
mô hình ứng dụng KHCN nhằm phát triển kinh tế - xã hội đồng bào các dân 
tộc xã Phiêng Luông huyện Mộc Châu về mục tiêu, nội dung và cả tiến độ 
thời gian. Ngay sau khi nhận được đề nghị của Sở KHCN và MT Sơn La Viện 
KHKT Nông nghiệp Việt Nam (cơ quan chuyển giao công nghệ) đã cử cán bộ 
về tận địa bàn xã, bản để khảo sát, chỉ đạo xây đựng mô hình, bố trí cơ cấu 
cây trồng, cung cấp giống, vật tư phân bón để triển khai thực hiện dự án. 
Nhiều cán bộ kỹ thuật của Viện đã trở thành chỗ dựa tin cậy của bà con nông 
dân các dân tộc vùng cao. UBND tỉnh Sơn La, Sở KHCN và MT đánh giá cao 
lòng nhiệt tình, sự tận tâm với công việc của các cán bộ khoa học kỹ thuật của 
Viện đã giúp Sơn La thực hiện thành công dự án. 

2. Công tác điều hành và thực hiện dự án: 
-_ Thành lập Ban quản lý dự án (đối với dự án rượu vang Bắc Yên). 


145 


- — Công tác kiểm tra: Vì các dự án triển khai trên địa bàn nông thôn miền 
núi, tới hộ nông đân, lại có tính thời vụ cao nên công tác kiểm tra của Sở 
KHCN và MT thường gắn với nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện dự án. Nhờ đó 
mà các sai sót, tuỳ tiện kịp thời được điều chỉnh. Các cuộc kiểm tra liên 
ngành mang tính chất giới thiệu, tạo niềm tin vào tình hình và từng bước 
thực hiện dự án. 

3. Những thuận lợi và khó khăn: 

se Thuận lợi: 

Được sự quan tâm ủng hộ, lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, 
UBND tỉnh và các Sở ban ngành. 

Lồng nhiệt tình, say mê công việc của đội ngũ cán bộ khoa học ở các đơn 
vị chuyển giao công nghệ thuộc các Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp 
Việt Nam, Viện Nông hoá Thổ nhưỡng, Viện Nghiên cứu máy nông nghiệp, 
Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản, Chỉ nhánh Công ty Bông Việt Nam liên 
tục sống với hộ nông dân trong suốt quá trình chỉ đạo thực hiện dự án. 

Đội ngũ cán bộ quản lý của Sở KHCN và MT, các cơ quan phối hợp thực 
hiện nhiệt tình, năng động. 

s Khó khăn: 

Thủ tục ở khâu đầu tư và xây dựng (ở các dự án thuộc phạm vi quản lý 
của Nghị định đầu tư và xây dựng) thường được phê duyệt chậm nên tiến đệ 
thực hiện dự án khó đảm bảo so với yêu cầu về thời gian tiến độ phê duyệt của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Kinh phí Trung ương uỷ quyền về địa phương thông qua Sở Tài chính - 
Vật giá thường chậm so với yêu cầu, lại cấp vào cuối năm nên rất khó rải ngâr 
và thanh toán chỉ theo yêu cầu quản lý của Kho bạc Nhà nước tỉnh. 

4... Kết luận và Kiến nghị: 

e Kết luận: 


Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Sơn La đánh giá cao đề xuấ 
của Bộ KHCN và MT trong việc xây dựng trình Chính phủ phê duyệt chương 
trình “Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN phục vụ phát triển kinh tế - xã hộ 
nông thôn và miền núi giai đoạn 1998 - 2002”. Chúng tôi đồng tình với các 
giải pháp quan trọng trong việc thực thi các dự án thuộc chương trình. 
® - Kiến nghị: 

a) Các dự án thuộc chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN phụ: 
vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 1998 
2002”, nhất là các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp mang tín 
thời vụ, các địa điểm thực hiện dự án là địa bàn nông thôn miền núi 
vùng sâu, vùng đồng bào các dân tộc còn có nhiều khó khăn, trình độ dâi 
trí thấp đề nghị Bộ không thu hồi kinh phí. 
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b) 


C) 


Bộ cần xây dựng định mức cụ thể phục vụ cho công tác lập dự toán, nhất 
là nhiệm vụ quản lý, điều hành, dự án, thuê khoán chuyên môn. Trong 
thuê khoán chuyên môn cần phải phân định kinh phí chuyển giao công 
nghệ của các Viện, mà TBKT là sản phẩm khoa học do Nhà nước đầu tư. 
Việc lựa chọn đơn vị chuyển giao công nghệ là hết sức cần thiết, quan 
trọng trong quá trình chuẩn bị và thực hiện đầu tư nên cần phải có định 
hướng lựa chọn tranh thủ thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ và 
các đơn vị trực thuộc Bộ. 


LỒ VĂN NA 
GIÁM ĐỐC SỞ KHCN & MT SƠN LA 
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BÉO CÁO TỔNG HỢP kế QUả THỰC HIỆN CC DỰ ấN 
TẠI SÓC TRĂNG 


Sóc Trăng có hai thế mạnh về nông nghiệp và thuỷ sản (có đông đồng 
bào dân tộc Khơme sinh sống). Tuy vậy, tốc độ phát triển kinh tế còn hạn chế, 
toàn tỉnh có 49 xã thuộc điện nghèo. Căn cứ vào tiềm năng điều kiện của tỉnh, 


Nhận thức rõ tầm quan trọng của dự án trong việc xây dựng mô hình sản xuất 
tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở các vùng khó khăn. Sở 
KHCN&MT đặt nhiều tâm huyết trong việc thực hiện các dự án thuộc Chương 
trình này. 

Kết quả thực hiện 2 dự án nói trên như sau: 
1Ô. Dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng TRKT đa dạng hoá sản xuất 

nông nghiệp, da dạng hoá nguồn thụ nhập tại xa Viên Án huyện Mỹ 

Xuyên tỉnh Sóc Trăng", ñ 

Thời gian thực hiện: 1999 - 2001. 

Đặc điểm địa bàn triển khai đự án: Viên An là một trong 49 xã nghèo 
của tỉnh Sóc Trăng, thuộc vùng sâu có truyền thống cách mạng. Tỷ lệ dân 
nghèo và đồng bào dân tộc cao nhất (đòng bào Khơme chếm 86,87%), dân trí 
thấp, thống tin khoa học kỹ thuật đến với người dân còn hạn chế, kinh tế ở đây 
chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trong đó cây lúa giữ vai trò chủ đạo, Năng 
suất lúa bình quân đạt 3,95tấm/ha. Tổng sản lượng lúa năm 1998 là I7.178,9 tấn, 

Các giống lúa ngắn ngày sử dụng chưa được phổ biến rộng, trình độ canh 
tác còn lạc hậu, nhiều hộ còn sạ khô và đựa vào nước trời nên dẫn đến năng 
suất thấp. 

Căn cứ trên điều kiện thực tiễn sản xuất, Chủ nhiệm dự án xác định mục 
tiêu cần đạt của đự án như sau: 

Mục tiêu của dự án: 


- — Cải thiện cơ cấu giống, chất và lượng hại giống theo hướng tăng năng 
suất và chất lượng 8ạo và tính kháng sâu bệnh phấn đấu tăng từ 
3,95tấn/ha đến 4,5-4,6tấn/ha giảm chỉ phí đầu tư khoảng 20% giảm hao 
hụt trong thu hoạch và sau thu hoạch 10%, tăng chất lượng sản phẩm góp 
phần tăng thu nhập cho nông hộ từ 10 - 20%, 

-__ Xây dựng mô hình thâm canh đa dạng hoá cây trồng góp phần tăng thu 
nhập cho hộ mô hình từ 5 - 6%. 
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Phát triển vườn cây ăn trái, chăn nuôi heo, gà, vịt và nuôi thuỷ sản, dự 
kiến kết quả sẽ tăng từ 7 - 8%. 

Nhân rộng các mô hình sản xuất ra toàn xã và các huyện có điều kiện 
tương tự. 

Nội dung và giải rpháp thực hiện: 

Dự án có ba nội dung chính. Căn cứ vào khả năng tiềm lực và nguồn kinh 


phí dự án, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã chọn các đơn vị 
chủ trì xây dựng các mô hình sau: 


Mô hình cải thiện cơ cấu giống lúa và chất lượng hạt giống, thuỷ lợi nội 


đồng và cơ giới hoá trong nông nghiệp do Viện Nghiên cứu Lúa ĐBSCL 
chủ trì thực hiện. 


Mó hình VAC cải thiện vườn cây ăn trái, chăn nuôi heo, gà, vịt, cá do 
Trung tâm ứng dụng Khoa học Công nghệ Sóc Trăng chủ trì thực hiện. 
Mô hình thâm canh đa dạng hoá cây trồng do Phòng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn huyện:Mỹ Xuyên thực hiện. 


Tổ chức điều tra bổ sung về tình hình kinh tế xã hội và điều kiện sản xuất 
của người dân trong vùng, trên cơ sở đó lựa chọn các hộ tham gia xây 
dựng mô hình và có những điều chỉnh thích hợp trong quá trình triển khai 
dự án. : 

Các đơn vị triển khai được giao quyền chủ động xây dựng kế hoạch thực 
hiện trên cơ sở thuyết minh dự án, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả 
xây dựng mô hình trước chủ nhiệm dự án và Sở Khoa học, Công nghệ và 
Môi trường. 

Chủ động phối hợp với các ngành hữu quan trong tỉnh nhằm lồng ghép 
việc triển khai dự án này với các dự án khác triển khai trên địa bàn nhằm 
tạo hiệu quả cộng hưởng. 

Kết quả thực hiện dự án: 


Mô hình cải thiện cơ cấu giống lúa và chất lượng hạt giống, thuỷ lợi nội 
đồng và cơ giới hoá trong nông nghiệp. 


Căn cứ vào điều kiện thổ những thống nhất với các ngành chuyên môn 


của xã và huyện đã chọn ra 9 giống mới (TR59673-77, CM16-27,MTL243, 
MTL241, IR64-20-4 OM1446, NCM42-94, VND80) để xây dựng mô hình. 
Kết quả tất cả các giống đều cho năng suất cao trong vụ Hè - Thu 2001, năng 
suất bình quân của xã là 4iấn/ha, bình quân các giống mới này là 5,94 tấn/ha 
(Tăng 48,5%). Thời gian sinh trưởng các giống biến thiên từ 90 đến 100 ngày. 


Đồng thời áp dụng kỹ thuật canh tác mới cho các giống phẩm chất cao 


phục vụ chương trình xuất khâủ cũng được thử nghiệm trên đông ruộng Viên 
An như các giống KHAO39, Nàng thơm chợ đào đột biến, DS2001, MTL250, 
OM 3536, OM1446... cho năng suất từ 4,0 - 5,6 tấn/ha trong vụ Đông - Xuân 
năm 2000 - 2001. 
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Dự án đạt 167% kế hoạch về số đơn vị tham gia mô hình, đạt 304% kế 
hoạch về số hộ tham gia mô hình trong vụ Đông - Xuân 2000 - 2001. Vẻ diện 
tích tăng lên 11,7 lần so với vụ Hè - Thu và vượt 377% so với dự kiến ban đầu 
với 238,5ha. 

Lượng giống sạ hàng bình quân cũng được bà con giảm chỉ còn 106kg/ha 
đo tiếp thu và vận dụng kinh nghiệm từ các vụ trước. 

Nông dân bắt đâu nhận thức được ưu điểm của máy gieo sạ hàng kéo 
bằng động cơ Kubota L2001. 

Ruộng bằng phẳng hơn không có đấu chân người trên ruộng như sa kéo tay. 

Năng suất làm việc củamáy này có thể sạ từ 4 - 5 ha trong một ngày, cao 
hơn sa tay gần 10 lần. 

Xây dựng hệ thống thuỷ lợi nội đồng: 

Nạo vét 28 kênh với tổng chiều dài 39,571m, tổng khối lượng nạo vét 
93,859m” tương đương 160 ngày công. 
® .. Mô hình VAC cải thiện vườn cây ăn trái, chăn nuôi heo, gà, vịt, cá: 

Đưa được tiến bộ kỹ thuật phù hợp đến người nông dân, giúp nông dân 
nắm vững lý thuyết và thao tác thực hành về kỹ thuật trồng cây ăn trái, kỹ 
thuật nhân giống, chăm sóc, tỉa cành tạo tán, xử lý ra hoa và tăng đậu trái, kỹ 
thuật chăn nuôi, phòng ngừa dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thuỷ sản. 

Phát huy một cách hợp lý việc sử dụng tài nguyên mặt nước, đất đai theo 
hướng phát huy tác động tương hỗ của các loại hình trong mô hình VAC. 

Mô hình VAC là mô hình khép kín, tận dụng tối đa tác động tương hỗ 
của các thành phần tham gia mô hình nhằm tăng thư nhập và góp phần bảo vệ 
môi trường. Vì vậy mô hình có khả năng nhân rộng. 
® .. Mô hình thâm canh đa đạng hoá cây trồng: 

Xác định được mô hình luân canh lúa màu trên nền ruộng lúa thích hợp 
với điều kiện Viên An là: lúa hè thu + màu thu đông + mầu đông xuân cho 
hiệu quả vẻ năng suất rất cao với điều kiện chỉ bố trí. bí đạo hoặc bí rợ trong 
vụ đông; bố trí cà chua, dưa leo trong vụ đông xuân, phủ đất bằng màng phủ 
nông nghiệp. 

Đã xây dựng được mô hình điểm về đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp, 
giúp tăng thu nhập của người dân, giảm giá thành sản xuất từ 10% - 20% do 
giảm chi phí phân bón và thuốc trừ sâu nhờ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật. Đạt 
được cơ bản các mục tiêu đặt ra như chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến nông 
dân, giúp khai thác hợp lý tiềm năng sức lao động và đất đai ở địa phương. 
Giúp cho nông dân năng động trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất vào giải đoạn 
thị trường nông sản có nhiều bất ồn. 

Mô hình có khả năng nhân rộng ở 2 xã lân cận là Tài Văn và Viên Bình 
với diện tích là 5.800ha. 

Hiệu quả của dự án: 
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-__ Đưa các TBKT trong sản xuất nông nghiệp đến cho nông dân giúp khai 
thác hợp lý tiềm năng lao động và đất đại ở địa phương, tăng thu nhập 
cho các hộ nông dân. Tạo cho nông dân sự năng động trong chuyển đổi 
cơ cấu sản xuất ở giai đoạn thị trường nông sản còn chưa ổn định. 

-.... Là các mô hình điểm để lan toả cho các địa bàn lân cận học tập, trao đổi 
kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp có hiệu quả. 

2. Dư án: “Xáy dựng mô hình sản xuất giống nấm và nấm hàng hoá có 
năng suất và chất lượng cao tại tỉnh Sóc Trăng": 

Thời gian thực hiện từ: 2001 - 2003. 

Mục tiêu của dự án: 

Nhận chuyển giao và ứng dụng qui trình kỹ thuật sản xuất các chủng 
giống nấm có năng suất, chất lượng cao và giá thành hạ phù hợp với điềukiện 
tự nhiên để cung cấp cho nông dân sản xuất nhằm cùng cố và phát triển ổn 
định nghề trồng nấm cho tỉnh Sóc Trăng. 

Nội dung và giải pháp thực hiện: 

Thiết lập phòng nuôi cấy phân lập và xác định các giống nấm thuần 
chúng đầu dòng (nấm rơm, nấm sò, nấm mộc nhĩ, nấm linh chỉ, trong đó chủ 
yếu là nấm rơm). Phòng có khá năng nuôi cấy, phân lập và tuyển chọn các 
chủng loại giống tốt như: nấm rơm, nấm sò, nấm mộc nhĩ, nấm linh chi; Lưu giữ 
và cung cấp cho các cơ sở sản xuất meo giống thương phẩm trong và ngoài tỉnh. 

Phòng được xây dựng tại công ty mía đường tỉnh Sóc Trăng do Trung 
tâm ứng dụng KHCN Sóc Trăng chủ trì thực hiện chính. 

Xây dựng mô hình trại sản xuất giống meo nấm cấp JII để cung cấp cho 
nông dân. Công suất trại sản xuất mô hình từ 0,3 - 0,4 triệu đơn vị sản 
phẩm/năm để cung cấp cho nông dân. 

Trại được xây dựng tại Công ty Mía đường Sóc Trăng do Công ty Mía 
đường chủ trì thực hiện chính. 

Xây dựng các mô hình sản xuất nấm hàng hoá có hiệu quả cho nông dân. 

Tổ chức sản xuất và chuyển giao qui trình kỹ thuậtnuôi trồng. Xây dựng 
các điểm trình diễn, mô hình sản xuất nấm hàng hoá có chất lượng và năng 
suất cao. Tập huấn và chuyển giao cho các hộ nông dân qui trình kỹ thuật 
trồng nấm rơm, nấm sò, nấm mộc nhĩ. 

Xây dựng từ 160 mô hình phân tán trong dân tại các xã Long Phú, Tân 
Thạnh, Phường 8 Thị xã Sóc Trăng và I mô hình tập trung tại phường 8 thị xã 
Sóc Trăng. 

Kết quả thực hiện dự án: 

Trang bị hoàn chỉnh phòng nuôi cây phân lập và xác định các giống nấm 
thuần chủng đầu đòng. Tiến hành nuôi cấy nhân 1.672 ống giống cấp I, 457 
chai giống cấp 2 với tỷ lệ nhiễm dưới 15%. 

Trại sản xuất meo giống cấp III đã tiến hành sản xuất được 4.614 bịch 
meo giống cấp II các loại cung cấp cho các mô hình của dự án.Kết quả bước 
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đầu lượng meo giống cho năng suất cao hơn năng suất bình quân trong dân I2 
- 45%. 

Tổ chức 2 lớp đào tạo kỹ thuật trồng nấm cho 40 kỹ thuật viên, đây là lực 
lượng CTV có vai trò quan trọng trong phát triển nhân rộng mô hình. 

Tổ chức 12 lớp tập huấn cho 400 nông dân. 

Do dự án chưa kết thúc nên hiện nay chưa thể đánh giá cuối cùng về hiệu 
quả do dự án mang lại. Tuy nhiên có thể đưa ra đánh giá bước đầu như sau: 

-__ Tăng cường lực lượng cán bộ kỹ thuật, cơ sở vật chất, góp phần thúc đẩy 
chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học tỉnh nhà. 

-__ Góp phần củng cố và phát triển nghề trồng nấm thông qua việc chuyển 
giao ácc tiến bộ kỹ thuật mới. 

~_ Tạo một cơ hội tăng thu nhập kinh tế cho các hộ nông dân tỉnh nhà, góp 
phần giải quyết các vấn đề về môi trường từ việc tận dụng các phế phụ 
liệu sản xuất nông công nghiệp làm nguyên liệu sản xuất nấm ăn và nấm 
dược liệu. 

3. Kớt luận và đề nghị: 

Về thuận lợi: 

Dự án nhận được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường, sự quan tâm cảu UBND tỉnh Sóc Trăng, sự ủng hộ của chính quyền địa 
phương triển khai dự án và các ban, ngành hữu quan của tỉnh, nỗ lực của lực 
lượng cán bộ tham gia triển khai dự án, tỉnh thần cầu thị cảu các hộ nông dân 
tham gia dự án. 

Về khó khăn: 

Do thói quen và tập quan sản xuất của bà con nông dân, ban đầu chưa 
thật sự tin tưởng vào kỹ thuật mới, cần thời gian để chuyển đổi. Trình độ nông 
đân còn hạn chế ảnh hưởng đến việc chuyển glao kỹ thuật. 

Kinh phí cấp chưa kịp thời gây bị động cho các đơn vị triển khai, 

Định mức chỉ tiêu tài chính cho dự án chưa thật hợp lý. 

Kết luận: : 

Qua việc triển khai thực hiện 2 dự án thuộc Chương trình ứng dụng 
TBKT hỗ trợ phát triển nông thôn miền núi mà tỉnh Sóc Trăng thực hiện, 
chúng tôi đạt được những thành công cũng như gặp phải những khó khăn 
trong triển khai, với mong muốn trao đỏi học tập để việc thực hiện các dự án 
thuộc chương trình nông thôn miền núi ngày càng tốt hơn, chúng tôi có những 
ý kiến sau: 

Các dự án thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi chủ yếu là xây dựng 
mô hình điểm tại Các xã vùng sâu vùng xa, vì vậy việc xác định địa bàn triển 
khai, Cơ quan chuyển lao công nghệ là rất quan trọng. 

- — Địa bàn triển khai không nên quá cách trở về giao thông, tranh thủ sự 
ủng hộ của chính quyền địa phương. 
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Các hộ nông dân tham gia mô hình nếu có điềukiện nên chọn các hộ 
nông dân sản xuất giỏi hay các hộ chí thú làm ăn vì đây là lực lượng 
cộng tác viên đắc lực trong nhân rộng mô hình. 

Phương thức hỗ trợ xây dựng mô hình nên cần có phần đóng góp tương 
xứng của hộ nông dân. Coi trọng việc tổ chức tham quan các mô hình 
tương tự ở các địa phương khác cho các hộ nông dân trước khi xây dựng 
mô hình. 

Cơ quan chuyển giao công nghệ nên chọn các cơ quan khoa học có sự 
thông hiểu về tập quán sản xuất của địa phương, lực lượng cán bộ có kinh 
nghiệm trong chuyểngiao TBKT cho nông dân. Tốt nhất là các đơn vị 
khoa học tại địa phương vì như vậy Cơquan chuyến giao công nghệ có 
điều kiện bám sát mô hình cũng như giảm chỉ phí đilại. 


Nên phối hợp với các cơ quan đoàn thể như Hội nông dân, Trung tâm 
khuyến nông do đây là những đơn vị có mạng lưới rộng sẽ góp phần đắc 
lực nhân rộng mô hình. 

Đề xuất: 

Đa phần các dự án tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp mang nặng tính 
thời vụ, do đó đề nghị việc cấp kinh phí nên định kỳ 2 hay 3 lần trong năm. 
Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai Chương trình 
Nông thôn Miền núi giai đoạn 2004 - 2010. 


Hứa Chu Khem 
GIÁM ĐỐC SỞ KHCN & MT SÓC TRĂNG 
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BÁO CO TỔNG HỢP 
CÁC DỰ ÁN NÔNG THÔN MIỄN NÚI TỈNH TÂY NINH 


Tỉnh Tây Ninh thuộc miền Đông Nam Bộ, điện tích tự nhiên là 4.028,12 
kmỶ. Phía Bắc và phía Tây giáp Vương quốc Campuchia, với đường biên giới 
dài 240 km, phía Đông giáp tính Bình Dương và Bình Phước, phía Nam giáp 
thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An. Hơn 86% là đất xám trên nền phù sa 
cổ thích hợp với các loại cây công nghiệp (mía, cao su, đậu phộng...). Địa hình 
tương đối bằng phẳng, từ Om ở Tây nam đến 50 m về Đông Bắc. 

Khí hậu nhiệt đới gió mùa cận đới nên nhiệt độ cao quanh năm và phân 
định 2 mùa mưa, nắng rõ rệt, nhiệt độ trung bình là 27°C, Lượng mưa trung 
bình hàng năm 1.725mm 

Tây Ninh là tỉnh nông nghiệp. Năm 2001, cơ cấu nông lâm nghiệp trong 
GDP là 47%, diện tích đất nông nghiệp chiếm 285.474 ha, trong đó diện tích 
trồng lúa là 167.290 ha, năng suất trung bình là 32,17 tạ/ha; diện tích mì sắn là 
15.054 ha, sản lượng là 233.937 tấn, diện tích mía là 29.513 ha, sản lượng là 
1.474.020 tấn... 

Tây Ninh có 8 huyện và 1 thị xã, dân số là 992.558 người (năm 2001), mật độ 
trung bình là 246 người/kmỶ, độ tuổi lao động chiếm 57% đân số, tỷ lệ biết 
chữ là 95%. 

Những năm qua, tuy đời sống người dân đã từng bước được nân g cao theo sự 
phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương nhưng cũng không tránh được những 
khó khăn nhất định ở một số địa bàn trong tỉnh. Do vậy, việc triển khai các dự án 
nông thôn miên núi đã góp phần cải thiện đời sống người dân, đặc biệt là vùng sâu, 
vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và vùng biên giới. Tính đến nay, Tây Ninh đã tham 
gia thực hiện 04 dự án NTMN. 

I.. DUÁN: “ Xáy dựng mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp 
nhằm góp phần ổn định và nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc xã Tân 
Thành, huyện Tản Châu, tỉnh Tây Ninh”: 

Dự án được Bộ KHCN & MT phê duyệt theo QÐ số 2238/QÐ - BKHCNMT, 
ngày 28/12/1999; dự án thực hiện lồng ghép với Quyết định số I16/ 1999/QĐ-UB, 
ngày 6/8/1999 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Sở chịu trách nhiệm phụ trách xã 
Tân Thành với 80 hộ nghèo. 

Dự án đã triển khai các mô hình cho các loại hộ tham gia dự án như: Hộ 
nghèo, hộ đồng bào dân tộc, hộ điểm, hộ điện bằng nhiều hình thức như: Đầu tư trực 
tiếp và hoàn chỉnh cho các hộ điểm, đâu tư kỹ thuật cho các hộ diện nhằm hoàn 
thành nhiệm vụ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật ở vùng nông thôn và miền núi và nhiệm 
vụ xoá đói giảm nghèo. 

1. Chủ nhiệm dự án: Thạc sỹ Huỳnh Văn Nghiệp -GÐ Sở KHCN & MT 
Tây Ninh. 
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2. Cơ quan phối hợp chính: Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Môi 
trường TP HCM. 
3. Đặc điểm chung của địa bàn: 

Xã Tân Thành thuộc huyện Tân Châu, có 7 ấp: Tân Hiệp, Tân Thuận, Tân 
Trung, Tân Đông, Đồng Kèn, Đồng Rùm và Tân Hoà với 5.688 người/1.182 hộ, 
tổng số lao động là 3.014 lao động. Trong đó, đồng bào dân tộc Stiêng có 149 hộ 
/T85 người, sống tập trung tại ấp Tân Đông, có 1 I0 hộ có đất thổ cư, có 49 hộ có đất 
sản xuất nông nghiệp với 108/7 ha. Diện tích canh tác của họ chỉ từ 0,tha — 0,5 
ha/hộ và năng suất canh tác chưa cao. 

Sản xuất nông - lâm nghiệp là ngành kinh tế chính của xã, đã hình thành từng 
vùng chuyên canh nhưng ít chú trọng thâm canh. 

Chăn nuôi phát triển chậm, chủ yếu là nuôi ở gia đình: Đồng bào dân tộc 
Stiêng ít nuôi heo, đa số chỉ nuôi trâu và không nuôi bò, phương thức nuôi là cột dây 
Ở gốc cây và thả rông. 

4. Nội dung thực hiện: 


Chỉ tiêu 
TTÌ Môhinh Kếtquả | Đơn | Số Chất Hiệu quả = 
R # Môi trường 
=) : -_} vị lượng | lượng KT-XH 
Khoai TÔ „| Tăng độ che 
1 | Trồng mì lòng : cò ha $0 LG " ng năng suất phủ và chống 
sản xuất tấn/ha | và chất lượng thoái hoá đất 
|› tỉnh bột 
Mía loại l lự 60—70 | Tang năng suất | IãnE độ che 
2| Trồng mía cho  sản| ha 25 ấn/h: \yheMvi Mau phủ và chống 
xuất đường | |  HHa |vacMM"E | hoáihodđất 
[Đã dạng sinh 
học, ổn định xã 
Lời 300kpg/ | Tăng sức kéo và | hội, thay đổi 
31 Nuôi trâu con 20 Ra 4 sản lượng thịt tập Đen tạo 
thói quen xử lý 
|]_ chất thải 
4| Nuôi heo = =" Đa dạng sinh 
Heo nái con | 7 Giống tốt | Tăng thu nhập, | học, ổn định xã 
| Heo đực giống |} con 1| Giống tốt | tận dụng công hội, thay đổi 
100 nhàn rỗi và tăng | tập quán, dạo 
Heo thịt con 300 kuEnh sản lượng thói quen xử lý 
Ì° | chất thải 
Đa dạng sinh 
Xi lug _ : Tăng thu nhập, | học, Ổn định xã 
kì hi gà công RẺ 2| con | 1000 NÀNG: và tảng sản |hội, tạo thối 
ngẹp On, g/con lượng quen xử lý chất 
L.. |L__— thải 
5. Kết gud thực hiện: 
a) _ Kinh phí: Sở đã chuyển toàn bộ số vốn đầu tư do Trung ương hễ trợ là 500 


triệu đồng cho cơ quan CGCN bố trí triển khai. Kinh phí đã quyết toán là 500 
triệu đồng. 
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hiệu quả nhất và năng suất bình quân cho mô hình chế độ phân bón mới là 76,4 


tấn/ha. 
ất Hạch toán (triệu đồng/ha) 
TT bb¿¿ hy | CH Ï Thu_ E 
| Đối chứng 51/00 6,300 8.804 : 2594 
2 140N - 90 P,O, = 150 KO | 7400 | §.064 13,662 : 3138 
® Mô hình nuôi heo: Dự án đã xác định hai nội dung chính trong mô hình 


nuôi heo là giống heo và thức ăn cho heo. 
Giống: Heo đực giống Landrace F], Tuyển chọn heo nái nền tốt của địa 


phương và đầu từ thêm đàn heo nái FI có máu Yorkshire và Landrace 


® Thức ăn: áp dụng trong l§ hộ nuôi heo thịt, thời gian xuất chuồng của 
heo thịt từ 4 — 6 tháng, trọng lượng bình quân từ 70 - 110 kg. Lãi 
275.000 đồng/con. 
® — Mô hình nuôi trâu: Đồng bào dân tộc SLlêng tham gia nuôi 20 con trâu, 
giống trâu địa phương: 
TT Hang mục Nhóm I Nhóm 2 Nhóm 3 
co +Ù, Sự A 
¡| Thức ăn, kg 14 kg có _ BỊ Mi 06 lẽ 
L kg cám l 
2 _ | Trọng lượng ban đâu, kp 180 180 | I80 
3 _ | Trọng lượng sau, kg 331,2 346,6 |_ 24124 
4_ | Tăng trọng, kg 1512 165,6 61.25 
5 __ | Thời gian nuôi, năm Ị 2] 2| 2| 
6Ì Chỉ phí khác, đ/kg tăng lượng 2250 4600 - 
7__| Hiệu quả, đồng/ con/ năm 910.000 340.000 450.000 


Mô hình nuôi gà công nghiệp: 6 hộ tham gia nuôi 1.000 con gà công 
nghiệp HUBBRAR DH - Y. Sau 42 ngày xuất chuồng được 910 con (tỷ 
lệ xuất chuồng là 91%), trọng lượng trung bình 2,18 kg/con 

Các kết quả khác: 

Các chất thải trong chăn nuôi được cày vùi lấp hoặc ủ làm phân bón. 

Đầu tư I túi Biogas làm điểm biểu điễn với mục đích tận dụng nhiên liệu 
và vận động bảo vệ môi trường. 

Đã tổ chức 2 cuộc hội thảo đâu bờ và 2 lớp tập huấn cho 334 lượt người. 
Dự án đã chuyển giao được cho địa phương các loại giống mới. 

Đề ra được giải pháp chăn nuôi có chuồng trại 

Ngoài ra, Dự án còn đám nhiệm thêm các nội dung như: Thông tin về các 
giống mía mới thích hợp (kháng sâu/bệnh, năng suất /CCS cao,..), hướng 
dẫn nông đân tự nhân giống (làm ruộng mía giống), áp dụng các biện 
pháp thâm canh tổng hợp để hạ giá thành... 
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- Tổng số kỹ thuật viên của địa bàn được đào tạo chính thức là 15 ngườ 
(trong đó có 5 người là cán bộ xã/ấp). 
- __ Xoá được 62 hộ nghèo trên tổng số 80 hộ. 
`BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUÁ THỰC HIỆN CÁC MÔ HÌNH CỦA DỰÁN 


Hạng mục | Đơn Các chỉ tiêu 
Vị Số lượng Chất lượng Hiệu quả Môi trư 
Chỉ Kết Chỉ tiêu Kết quả KT-XH 
tiêu quả Tg 
Trồng mì 50 s| 28-25 l2gs tấn/ha | Tăng năng 
tấn/ha h 2à Bá, | Tăng độ 
- - 60 - 7Ô — suất và chất phủ 
Trồng mía 25 30 tấn/ha 70 tấn/ha | lượng mm. 
Nuôi heo 
Bứ T—. Giống tốt | Giống tối Si Ku 
Tăng lượng 
Heo thịt 300|  346| 100kg/con | 117kg/con |thịt và thu Sa ky 
nhập vã hội c¿ 
- Tăng Sức tập quán 
Nuôi trâu ‡ con 20 22 | 300kg/con | 3I0kg/con | kếo và thu Í và mội trụ 
nhập _ l 
Gà công Tăng lượng 
Bà con | 1.000| 1.000|  2kg/con 2,18kg/con | thịt và thu 
nghiệp nhập 


H. DỰÁN: “Xáy dựng mô hình sơ chế và bảo quản nông sản ở xã Thạn] 

Tây, huyện Tán Biên và xã Phước Đông, huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh”: 

Thời gian thực hiện: Tháng 8/2000 đến tháng 8/2002 

Chủ nhiệm dự án: Kỹ sư Nguyễn Thị Hận, PGĐ Sở KHCN & MT Tây Ninh 

Cơ quan CGCN: 

-__ Khoa cơ khí, Trường ĐH Nông - Lâm TP Hồ Chí Minh. 

- __ Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Cơ điện Nông nghiệp — Viện Cơ điệt 
nông nghiệp và chế biến nông sản Việt Nam. 

4. Kinh phí: 

Tổng kinh phí để thực hiện dự án là 1.400 triệu đồng, trong đó kinh ph 
sự nghiệp khoa học TW hỗ trợ là 600 triệu đồng. Thu hồi về TW (25 % kinl 
phí hỗ trợ ) là I50 triệu đồng. 

5. Đặc điểm địa bàn thực hiện dự án: 

Với 167.290 ha lúa, tương ứng với sản lượng là 538.192 tấn/năm; 582 h: 
ngô, sản lượng là 28,871 tấn/năm; khoai lang 1.648 ha, sản lượng là 17.09 
tấn/năm; sắn 25.380 ha, sản lượng là 538.739 tấn/năm; đậu phộng 18.929 ha 
sản lượng là 50.304 tấn/năm;...(năm 2001), thực tế lượng nông sản ở Tây Ninl 
là rất lớn. 


HO 


Đa số nông sản được bán tại cánh đồng, một số bán cho các nhà máy ch: 
biến chủ yếu là củ mì, số nông sản không tham gia thương mại được sẽ được 
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nông dân phơi trên cánh đồng hoặc mặt đường để bán dần. Tuy nhiên việc 
phơi nông sản lại phụ thuộc nhiều vào điêu kiện thời tiết. 

Sản xuất nông nghiệp ở đây có một số công đoạn như được cơ giới hoá 
mà nông dân có khả năng áp dụng được do giá rẻ là làm đất và tuốt lúa. Các 
công đoạn khác đều là thủ công. Sản phẩm nông nghiệp vào mùa thu hoạch 
được người dân phơi trên đồng, mặt đường. Gặp khi thời tiết xấu, nông sản bị 
giảm chất lượng trầm trọng, , 

Bên cạnh việc chế biến hết lượng sắn nêu trên thì các nhà máy, cơ sở chế 
biến sẽ thải ra ít nhất là 40.000 tấn bã mì tươi hàng năm, làm cho môi trường 
bị ô nhiễm. 

6. Mục tiêu của dự án: 

Tháo gỡ các khó khăn cho nông dân trong việc sơ chế và bảo quản nông 
sản trong khi chờ bán sản phẩm nông sản. 

Cải tạo tập quán phơi nông sản lấn chiếm lòng đường. 

Hạn chế ô nhiễm môi trường từ khâu chế biến tỉnh bột sắn thải ra. 

Góp phần công nghiệp hoá giai đoạn sơ chế và bảo quản nông sản. 

Góp phần giải quyết lượng nông sản tồn đọng trong tỉnh, tận thu phế 
phẩm để làm nguyên liệu và góp phần cải tạo môi trường. 

Số người được đào tạo đã tiếp thu và làm chủ được kỹ thuật chuyển giao 
từ 15 - 20 người, số công nhân trực tiếp được đào tạo (theo từng loại hình) từ 45 — 
60 người. 

7. Nội dung của dự án: 

Trên thực tế đự án này đã tiến hành đúng tiến độ đã đề ra nhưng mùa vụ 
năm 2001 — 2001 đã có sự biến động rất lớn về giá. Giá củ mì ở thời điểm lập 
dự án là 200 đồng/kg, bã mía là 25 đồng/kg, nhưng đến thời điểm triển khai 
giá củ mì là 500 —570 đồng/kg. Vì vậy mà các hộ đăng ký tham gia dự án (có 
ký hợp đồng ghi nhớ) đã từ chối tiếp nhận. 

Ban Chủ nhiệm dự án đã thực hiện việc kêu gọi, vận động các huyện 
trong tỉnh phổ biến cho nông dân tham gia thực hiện các mô hình. Sau khi có 
kết quả tiếp nhận, Sở đã thông qua UBND tỉnh gửi Công văn đề xuất với Bộ về 
việc thay đổi điểm đặt và công suất máy phù hợp với nhu cầu của địa bàn tiếp 
nhận. Vì vậy, đến nay vẫn còn một số thiết bị đang được lắp đặt và sản xuất 
thử để hoàn chỉnh. 

4) _ Mô hình xất lát - sấy khoai mì: 

Xây dựng 02 dây chuyển với công suất mỗi đây chuyền là 4 — 5 tấn sắn 
lát khô/ngày (tương đương với 25 tấn củ mì tươi) tại huyện Tân Châu và huyện 
Tân Biên tỉnh Tây Ninh. 

b)_ Mô hình vắt - sấy khô bã sẵn: 

Xây dựng một mô hình điểm vắt - sấy khô bã sắn kết hợp với dây chuyền 
chế biến tỉnh bột sắn tại một cơ sở chế biến tinh bột sắn và một mô hình điểm 
vắt - sấy khô bã sắn ở huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. 
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c) Mô hình sấy: 

Đầu tư hỗ trợ 06 máy sấy SGH - 2 cho 06 hộ tại huyện Tràng Bảng 
huyện Gò Dầu, Tây Ninh. 

Đầu tư hỗ trợ 01 máy sấy SGH -— 8 ở xã Phước Đông, huyện Gò Dâu, Tây Nin 
8... Kế quả thực hiện: ~ 
4) _ Mô hình xắt lát — sấy khoai mì. 

Đã đưa vào hoạt động 01 dây chuyền, 01 đây chuyên đang lắp đặt. 

Đã sấy được trên 15 tấn củ, tạo việc làm cho I0 người lao động trực tiếp 
b) _ Mô hình vắt ~ sấy khô bã sắn: đang lắp đặt và đang chạy thử 
©) - Mô hình sấy: 

- __ Đã lấp xong 04 máy sấy SHS G ~ 2 và 01 máy sấy SHG - 8 (tương đươn 
8 máy SHG - 2), tiếp tục lắp đặt số máy còn lại. 

-.... Sấy bảo quản được 50 tấn đậu phộng vỏ, lúa, bắp, hạt cao su... 

- Tạo việc làm cho 23 người lao động trực tiếp tại mô hình. 

IMI. DỰ ÁN: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xử lý nước th 
nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường cho các cơ sở trong làng nghề ch 
biên sắn ở xã Ninh Sơn, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh”: 

1. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2001 — 6/2003. 

2. Chủ nhiệm dự án: Th.S Nguyễn Hoàng - PGĐ Sở KHCN & MT Tây Ninh 

3... CơquanCGCN: Viện Môi trường Tài Nguyên - Đại học QG Tp Hồ Chí Min 

4. Kinh phí: Tổng kinh phí để thực hiện dự án là 930 triệu đồng, trong đ 
KPTW: 500 triệu 

5... Đặc điểm địa bàn thực hiện dự án: 

Đến năm 2000 diện tích sắn của Tây Ninh đã đạt gần 20.000 ha với năn; 
suất bình quân 20 tấn/ha, đứng đầu trong cả nước về diện tích và năng suất 
Tổng sản lượng bình quân đạt 400.000 tấn/năm 

Để chế biến hết sản lượng sắn nêu trên toàn tỉnh hiện có 02 nhà máy vớ 
công suất 100 tấn/bột/ngày/nhà máy, và 140 cơ sở chế biến thủ công có côn; 
suất từ 10 - 50 tấn bột/ngày/ cơ sở, tổng lượng khoai mì được chế biến hàn; 
năm lên đến trên 500.000 tấn củ/năm 

Công nghệ chế biến tỉnh bột sắn hiện vẫn dùng nước để rửa tinh bột, sat 
đó để lắng, phơi hoặc sấy và vô bao. Lượng nước sử dụng cho chế biến khoảng 
3m'/tấn sắn tươi, do đó tổng lượng thải của ngành chế biến sắn tương ứng l 
rất lớn - trên 2.500.00 mỶ/năm. Trong khi đó các cơ sở sản xuất chưa có mộ 
biện pháp nào xử lý nước thải của cơ sở mình một cách có hiệu quả, kể cả 2 
nhà máy với quy trình công nghệ của Thái Lan. Nước chủ yếu được chứa lạ 
trong các hố đào, nhưng không có biện pháp chống thấm, đã gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng cho hệ thống nước ngầm của khu vực, thậm chí nhiều cơ sở che 
chảy cả vào hệ thống sông rạch gần khu vực cơ sở. 
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6. Mục tiêu của dự án: 


Xây dựng một hệ thống xử lý nước thải áp dụng cho cơ sở trong làng 
nghề chế biến tỉnh bột sắn, từ đó đề xuất biện pháp khắc phục ô nhiễm môi 
trường chung cho cả làng nghề. Từng bước nhân rộng đến các địa phương 
khác trong tỉnh Tây Ninh. 


7. Nội dung của dự án: 


Áp dụng mô hình đã nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải từ chế biến sắn bằng phương pháp sinh học ky khí 
(UABS), đạt tiêu chuẩn nước thải cho phép. 


§. Kết quả thực hiện: 


Hiện cơ quan CGCN đã chế tạo xong một số thiết bị phục vụ cho dây 
chuyển công nghệ theo kinh phí đã được cấp. Cơ sở tiếp nhận công nghệ cũng 
sẵn sàng tiếp nhận thiết bị. Tuy nhiên, do thời tiết năm 2002 không được 
thuận lợi vì mưa nhiều nên xe đào không thể vào được để cải tạo các hầm chứa 
nước thải của cơ sở. Sở đã tiến hành kiểm tra và đồng ý theo đề nghị của Chủ 
nhiệm dự án là sẽ tiến hành cải tạo các hầm chứa vào quý 1/2003. Dự án hiện 
đang tiến hành cải tạo hầm chứa nước thải. 


IV. DỰ ÁN: “Xây dựng mô hình sản xuất nấm và nấm thương phẩm có 
năng suất cao, chất lượng tốt tại tỉnh Tây Ninh”: 
1. Thời gian thực hiện: 6/2002 —~ 6/2004 

Chủ nhiệm dự án: Th.S Nguyễn Hoàng — PGĐ Sở KHCN &MT Tây Ninh 
3$... Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật - Viện Di truyền Nông nghiệp 

thuộc Bộ NN & PTNT 
4... Kinh phí: Tổng kinh phí thực hiện dự án: 2.148,00 triệu đồng, 

trong đó KPTW: 600,00 triệu đồng 
5... Đặc điểm địa bàn thực hiện dự án: 

Tây Ninh có lượng bã mía thải ra rất lớn (70% bã chưa có mục đích sử 
dụng có hiệu quả): khoảng trên 500.000 tấn rơm tươi, mạt cưa cao su, phế thải 
của các cơ sở sản xuất và chế biến gỗ, cùi bắp và thân bắp, cây mì... hiện chỉ 
sử dùng vào mục đích làm chất đốt lại là những nguồn nguyên liệu tốt cho 


nấm phát triển. Vì vậy các loại chất thải này khi đem làm cơ chất trồng nấm 
thì hiệu quả rất cao. 


6. Mục tiêu của dự án: 


Đào tạo, chuyển giao công nghệ trồng nấm và tập huấn cho cán bộ xã vẻ 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nghề trồng nấm trong nước và thế giới. 


Chuyến gl4o công nghệ sản xuất nấm và sản xuất nấm đối với các loại 
nấm rơm, nấm bào ngư, nấm mèo, nấm linh chỉ trong đó chủ yếu là nấm rơm. 


Tận dụng nguồn nguyên liệu sau khi thu hoạch của nông nghiệp để sản 
xuất ra sản phẩm có giá trị. 


lồi 


7. Nội dụng của dựán 

Xây dựng phòng nuôi cấy, phân lập, tuyển chọn, giữ và nhân giống nấn 
gốc cấp I, H. 

Xây dựng cơ sở 450m” nhân và cung cấp mmeo giống cấp III cho nông dân sải 
xuất. cung cấp cho 5.700 - 6.000 tấn nguyên liệu/năm. 


Xây dựng các mô hình sản xuất cho nông dân, với quy mô sản xuát là, `) 


150 tấn nguyên vật liệu trồng nấm, tương ứng I8 - 24 tấn nấm tươi các loại. 


Đào tạo 1-2 cán bộ kỹ thuật có khả năng điều hành một phòng thí nghiện 
nuôi cấy. phân lập và nhân giống gốc. 

Chuyển giao quy trình kỹ thuật nuôi cấy, phân lập, tuyển chọn, lưu gi 
và xác định các giống nấm thuần cho I - 2 cần bộ. Đào tạo 5 - 10 cán bộ kỹ 
thuật có khả năng điều hành quá trình sản xuất giống nấm. 

Tập huấn về quy trình kỹ thuật sản xuất nấm hàng hoá cho ¡5 - 20 cán 
bộ khuyến nông và nông dân. 

Cơ quan chuyển giao công nghệ sẽ tổ chức tiêu thụ sản phẩm. 

8... Kết quả thực hiện: 

Sở đã ký hợp đồng chuyển lao công nghệ và mua sắm thiết bị theo kinh 
phí được Bộ cấp. hiện đang chuẩn bị cử cán bộ đi Hà Nội tiếp nhận công nghệ. 
V.. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1... Kế luận: 


Các dự án NTMN góp phần tháo gỡ phần nào khó khăn cho nông dân và 
THỘI SỐ CƠ sở sản xuất trong tính. Dự án đã thể hiện được sự tiên phong của 
khoa học công nghệ trong sản xuất, cũng như thể hiện sự quan tâm sâu sắc 
của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước các cấp đến người dân nông thôn và 
miền núi. 
2. Kiến nghị: 


Thời gian qua tỉnh đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ đầu tư tích cực từ Bộ 
(thực hiện 4 dự án trong 4 năm). Tuy nhiên qua triển khai Sở xin đề xuất một 
số ý kiến như sau: 

-__ Công tác cấp phát tài chính chưa phù hợp với thời vụ 


- Máy móc thiết bị trong dây chuyên công nghệ đã được Bộ thông qua 
nhưng theo yêu cầu của Sớ Tài Chính địt phương thì khí mua sắm phải 
qua thẩm định giá. nên rất bất tiện vì mất thời gian và tốn thêm lệ phí 
thấm định. 


-__ Việc phát huy hiệu quả của đự án còn nhiều khó khăn, bởi vì người tiếp 
nhận thiết bị sản xuất là nông dân, trình độ hạn chế, tư duy về kinh 
doanh không nhạy bén. Bên cạnh đó nổi lo thu hồi vốn từ phía nhà nước 
làm cho họ rất lo lắng dân đến việc họ sẽ thay đổi ý muốn tiếp nhận công 
nghệ mới. 
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Đo đa số là các hộ nông dân tham gia sản xuất trong các mô hình của dự 
án là tham gia lân đầu, chưa có kinh nghiệm, do vậy cần quan tâm đào 
tạo, tập huấn từ cơ quan CGCN. Trong thời gian thực hiện dự án, họ chỉ 
mới có được bước đò tìm về sản xuất kinh doanh, tiếp cận tiến bộ kỹ 
thuật chưa nhiều nên việc thay đổi tập quán, thói quen, tăng hiệu quả 
trong sản xuất còn nhiều mặt hạn chế và cần phải có thời gian. Việc này 
là nguyên nhân tất yếu dẫn đến việc khó thu hồi được kinh phí hỗ trợ. 


Nguyễn Hoàng 
PGĐ SỞ KHCN & MT TÂY NINH 


BñO cáO 
“Dự án mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội nông thôn xã kiểng phước - huyện Gò Công - Tiên Giang 


I. CHỌN ĐỊA BÀN: 

Xã Kiếng Phước là xã vcn biển, diện tích tự nhiên 1884.2203 ha chia l: 
[1 ấp; xã có 2203 hộ gia đình, 13.365 nhân khẩu. Bình quân 6 người/1 l 
Trong xã có 387 hộ nghèo với tổng nhân khẩu 2.145. Điều kiện đất đai 
dạng, đất chuyển tiếp từ phù sa mặn đến phù sa phát triển, có giồng cát cổ, 
cát biển đã phân hoá. Phần lớn đất được ngọt hoá nhờ chương trình được nạ 
hoá của Gò Công, điện tích đất nông nghiệp 1.307.54 ha, dân canh tác lúa 
bình quân 4 tấn/ha. Đất ven biển, dân cho thuê nuôi tôm sú. Chăn nuôi tro 
xã rất phát triển: 20% hộ chăn nuôi heo, gà công nghiệp; Có hộ gia đình nu 
trên 20 heo thịt, 5 heo nái, về thuỷ sản có hộ nuôi cá với ao trên I công đất. 
I. TỔ CHỨC: 

- Hình thành Ban Chủ nhiệm 3 người (1 chủ nhiêm, ! phó chủ nhiệm. 
thư ký) do UBND Tỉnh ra quyết định. 

-..... Thành lập tổ triển khai gồm chuyên viên theo từng lãnh vực ở Huyện 
chuyên viên của Sở KHCN&MT, Trung tâm khuyến ngư. Chủ tịch xã. 

- _ Tổ chức 2 tố: dịch vụ & khuyến nông (theo từng mô hình) tại xã: Tổ ¿ 
tô cá, tổ heo.... để có kế hoạch đào tạo. nhân rộng. 

HI. MỘT SỐ KẾT QUẢ: 

Dự án gồm 5Š mô hình: Mô hình chăn nuôi, mô hình thuỷ sản, mô hìi 
VÁC & Biogas, mô hình lương thực, mô hình cây ăn quả. 

HII.1. Mô hình chăn nuôi: 
1. Heo: 
s - Heo dực giống: 

Phần lớn bà con xã Kiếng Phước vẫn còn sử dụng giống heo địa phươi 
và phối giống trực tiếp. Để cải tạo đàn heo giống của xã theo hướng sản xu 
hàng hoá, nâng cao chất lượng con giống (thông qua việc tăng cường công t: 
gieo tỉnh nhân tạo cho heo), áp dụng kỹ thuật tiên tiến về chuồng trại. Dự : 
xây dựng 2 mô hình chăn nuôi heo nọc giống Yorkshire đã qua kiểm tra nãt 
suất cá thể. Đào tạo 2 dẫn tỉnh viên cho 2 điểm nuôi heo đực, chủ yếu về các 
chăm sóc quản lý và nuôi đưỡng heo đực giống, phương pháp khai thác tin 
kiểm tra tính bằng kính hiển vi, pha chế và bảo quản tỉnh, phương pháp ph 
giống cho heo, cách phòng và trị các bệnh thường gặp trên heo đực giống. 

Qua 2 năm theo dõi trên một hộ mô hình đã gieo tỉnh nhân tạo cl 
khoảng 125 con heo nái trên địa bàn huyện đạt kết quả, tỷ lệ đậu thai đạt 8( 
90%, cho số con sơ sinh bình quân/ổ 10 - I1 con, trọng lượng sơ sinh bìi 
quân đạt l,2 - 1,4 kg/con. Thực tế cho thấy, so sánh với phương thức nháy trị 
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tiếp trước kia trên heo địa phương thì đực giống này với phương pháp gieo tỉnh 
nhân tạo cho số heo con sinh ra nhiều hơn là 1,47 con/ổ, trọng lượng sơ sinh 
bình quân cũng cao hơn 0,32 kg/con. Thêm vào đó, heo con có ngoại hình 
đẹp, để nuôi, mau lớn nên được bà con ưa thích. Với phương pháp gieo tỉnh 
nhân tạo, một đực giống có thể gieo cho 8 - 30 nái/tuần so với phối trực tiếp 
chỉ đạt 2 - 3 nái/tuần. 

2. Gà: 

Đưa giống gà thả vườn BT2 xuống địa bàn và hướng dẫn kỹ thuật chăn 
nuôi: giao đợt một 200 gà giống từ Trung tâm Bình Thắng cho 5 hộ gia đình 
có kinh nghiệm chăn nuôi gà ở địa phương; giao đợt hai 200 con cho 5 hộ kế tiếp. 

Chuyển giao 2 lò ấp thủ công (năng suất 200 - 250 con/lò/đợU) cho các hộ 
chăn nuôi: chất lượng ấp đạt 80%. 

Kết quả ghi nhận như sau: 


Mô Gà dự án [Tỷ lệ hao hụt Tổng chỉ|Tống thuịTổng  lời|pog 
hình giao (con) | [-2T |2T-xuất | (1000 đồng) | (1000 đồng) | (1.000 đồng) 

1 100 7 |3 |63  |64328  |105152 40824 — |0,63 
2 1.000 35 |71 15.034 16.896 1.862 0.12 


T: tuần 

BCR: Benefit cost ratio: tỷ suất lợi nhận trên tiền vốn 

Từ bảng trên cho thấy, ở thời điểm bắt đầu dự án, những số liệu điều tra 
cho thấy bà con nông dân quen nuôi gà đất địa phương, thả rong và cho ăn 
thóc. Khi dự án về đến xã và con áp dụng theo quy trình được hướng dẫn nuôi 
gà từ tiêm phòng vaccin đến phưưong thức cho ăn, vệ sinh chuồng trại nên tý 
lệ hao hụt cho phép, tỷ lệ đẻ tốt bán được trứng giống. Bên cạnh đó, các nhà 
chăn nuôi giỏi được cử đi học khoá tập huấn 2 tuần tại Trung tâm Nghiên cứu 
và huấn luyện chăn nuôi Bình Thắng thuộc Viện KHKTNN miền Nam. Tại 
đây họ giao lưu được với các đồng nghiệp ở các tỉnh khác, thí dụ như ở Vũng 
Tàu có nhu cầu về gà con, gà thịt (Vũng Tàu là đất du lịch khả năng tiêu thụ 
gà khoảng 1,5 kg rất cao). Bến Tre rất cần gà con một ngày tuổi để nuôi thịt. 
Nên nông dân ở xã Kiếng Phước có đầu ra vẻ sản phẩm của mình. 

Nhìn chung thì việc chăn nuôi gà thả vườn BT2 có hiệu suất kinh tế khá 
cao. Lấy công làm lời bình quân trên mỗi tháng được thêm thu nhập là 
680.000 đồng (đợt 1) trên hộ có 200 gà BT2 hướng bán trứng và 124.000 đồng 
(đợt 2) trên hộ có 200 gà BT2 hướng bán thịt. 

MIL2. Mô hình thuỷ sản: 
1... Cá: 

Số nông hộ xã Kiểng Phước có ao khoảng 90%, xã hiện có 8L ao đìa nuôi 
cá (diện tích ao thay đổi từ 70 mỶ - 1.000 mẺ trung bình 300 mŸ) chiếm 7,83% 
diện tích ao nuôi cá nước ngọt của huyện Gò Công Đông; các ao hầu hết đều 
có thả cá nhưng năng suất đạt thấp, số liệu thống kê năm 1999 cho thấy năng 
suất cá nuôi bình quân của huyện Gò Công Đông đứng thứ 8/9 đơn vị huyện 
trong tỉnh (2,4 tấn/ha), xã Kiểng Phước cũng là một trong những xã có ao nuôi 


165 


cá công nghiệp đạt năng suất 100 tấn/ha (cá lóc) nhưng đó chỉ là cá biệt, 
hết các hộ nuôi cá vẫn tồn tại tập quán nuôi thả tuỳ tiện, các kỹ thuật cơ : 
trong nuôi cá cũng ít được áp dụng (bón vôi, dọn Vệ sinh đáy ao, thả cá mật 
vừa phải ...); Tình trạng cá phi để lưu trong ao 2, 3 năm dẫn đến cận huyết ] 
kích cỡ cá nhỏ, bán không được giá mà ăn thì chất lượng kém ... còn khá phổ bị 
Chọn 9 hộ đạt yêu cầu chuyển giao. Tổng diện tích 9 ha nuôi 5.000 ¡ 
bình quân 555 m”/hộ. 9 hộ dân thực hiện mô hình trình diễn nuôi cá với ‹ 
giống Rô Phi, Trôi ấn Độ, Tra, Mè trắng với tỷ lệ 70%, 15%, 10%, 5%, 
® - Hiệu quả nuôi cá: 


l Diện tích Doanh thu|Chỉ phíÌ|Lã/hộ |LRjN 
m2 (1000 đ) (10004) |(10004) | q00 
Đăng Minh Khải 500 2.880.5 19345. |9460 189 
Lê Văn Truyền 470 2.525.75 17515  |77⁄425  |164 
Trương Văn Chính Ì s0o 2.990 2.176 523.0 15.01 
Phạm Ngọc Huân [ §50 Ì $.]04 3.304 1.800.0 21.1 
D ... + 
Lưu Văn Cho |480 |2.123 14728. |ó300 13.5: 
: 
Võ Chí An 600 1.975 17369 |2381 3.96§ 
| Nguyễn Hữu Đức 260 89I 657,7 233.3 8.972 
Phạm Văn Nhanh 650 1.655,25 1393 26225 |4.034 
elSe lề: : : 
Võ Ngọc Châu 400 13515 ¬ _ |9200 381.5 9.537 


Sau 6 - 8 tháng nuôi, hộ đạt mức lợi nhuận cao nhất là 1.800.000 đồng : 
hộ thấp nhất 238.100 đồng. Nếu tính cộng thêm lãi suất vay ngân hàng 
0,8%/tháng cho vốn đầu tư nhuôi cá cũng không có hộ nào lỗ vốn. 

2. Nuôi tôm sú bán công nghiệp: 

Toàn xã có I10,9 ha nuôi tôm, năm 1999 có †2 hộ nuôi tôm với điện tíc 
30 ha; Trong đó dân thuộc xã nuôi tôm chỉ có ] hộ, còn lại là dân nơi kh: 
thuê đất để nuôi tôm. Trong thời gian thực hiện dự án, tôm nuôi của các h 
dân (trên 9 hộ) xung quanh bị chết đồng loạt do bệnh tôm. Nên thời điểm triế 
khai dự án gặp nhiều khó khăn trong việc chọn hộ và diện tích nuôi. Diện tíc 
trình điễn của dự án là 0,41 ha gồm 0,28 ha ao nuôi, 0,13 ao lắng. Tôm sú củ 
mô hình phát triển Vượt trội so tôm nuôi của các hộ xung quanh. 

Đợt I: thả 30.000 tôm bột (mật độ 10 con/m?), thu hoạch sau 103 ngà 
nuôi, năng suất 1,250 tấn/ha.vụ. Chủ hộ nuôi lãi 18.242.000 đồng. 

Đợt 2: sau khi nắm bắt hoàn chỉnh kỹ thuật nuôi, chủ hộ nuôi thả 80.00 
tôm bột (mật độ 30 con/m?), thu hoạch sau 105 ngày nuôi, năng suất đạt 3,57 
tấn/ha.vụ. Lãi 95.000.000 đồng. 

II3. Mô hình VAC&Biogas: 


Chọn 5 hộ đạt điều kiện triển khai mô hình. Chọn 20 hộ gia đình có chải 


nuôi heo trải đều các ấp trong xã, áp dụng túi ủ Biogas để xử lý môi trường. 


ló6 


Hỗ trợ cho 5 hộ tham gia mô hình 100 cây giống xoài cát chu và 20 
nhánh bưởi năm rơi của Viện Nghiên cứu cây ăn quả trồng thử trong mùa mưa 
năm 2000. 

Chuyển 18.600 giống cá (Phi, Tra, Trôi, Mè) cho 5 hộ thực hiện mô hình 

Hỗ trợ chuồng lồng nuôi heo cho 5 hộ thuộc mô hình, lắp 20 túi cho các 
hộ mở rộng 

Mô hình VAC & Biogas thực hiện cở các hộ của xã Kiểng Phước với 
phương châm là nâng cao, đa dạng hệ canh tác có săn bằng các mô hình mâu. 

Trong các hộ gia đình, những công việc chính được thực hiện là: 

-_ Cải tạo vườn cây ăn quả (vườn nhà ông Chính, ông Truyền) hoặc trồng 
mới vườn cây ăn quả (vườn nhà ông Khải, ông Huân, ông Cho). 

-__ Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nuôi heo, cá 

-.__. Xử lý môi trường trong chăn nuôi bằng việc sử dụng túi ủ Biogas 

Sau khi thực hiện mô hình VAC &Biogas, các hộ gia đình đã có một số 
hiểu biết vẻ việc chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản; Từ đó hoàn chỉnh 
kỹ thuật nuôi trồng, hạn chế được ô nhiễm môi trường: Và hiệu quả kinh tế 
gia đình được đánh giá cụ thể hơn. Riêng mô hình chuồng trại nuôi dưỡng heo 
nát, sau khi tiếp nhận và sử dụng, các hộ đã cải tiến chuồng phù hợp với điều 
kiện kinh tế hộ gia đình, hiện mô hình này dân địa phương đã tự nhân ra trên 
địa bàn của xã Kiếng Phước và các xã xung quanh. 

Tác dụng chính của việc thực thi mô hình VAC &Blogas là hình thành 
mô hình hình mẫu để hướng dẫn các hộ lân cận; Từ đó giúp các hộ dân cùng 
tăng thu nhập như các gia đình thực hiện mô hình của dự án. 

TH.4. Mô hình cây ăn quả: 
l. Cây sơri: 

Cây Sơri đã được trồng từ rất lâu tại địa phương nhưng về mã kỹ thuật 
canh tác vẫn còn nhiều bất cập: Cây giống nhà vườn không tuyển chọn cẩn 
thận, giống sơ ri chua ngọt vẫn chiếm ưu thế đo năng suất cao nhưng phẩm 
chất kém. Kỹ thuật canh tác còn kém, không thiết kế mương tưới tiêu nên cây 
sinh trưởng kém trong mùa khô và đóng váng lên bề mặt đất trong mùa mưa 
khá phổ biến. Việc tỉa cành tạo tán không được chú trọng dẫn đến tình trạng 
cây có tán rậm, không thông thoáng, hiệu suất quang hợp kém, rập sáp phát 
triển nhiều, khó phun xịt thuốc BVTV, khó thu hoạch trái ... Hầu như không 
chú ý sử dụng phân hữu cơ, cấu trúc và độ phì của đất bị thoái hoá (nhất là 
trên các giồng cát). Liều lượng không theo tuổi cây hoặc năng suất trái mà chủ 
yếu tuỳ theo giá bán trái trên thị trường (lúc nào bán được giá cao thì tăng 
lượng phân bón, khi không có thị trường tiêu thụ thì hầu như không bón phân). 
Kích thích cho cây quá nhiều đợt thu hoạch/năm, cây kém phục hồi. 

Dự án thiết lập 38 mô hình, trồng mới 2,Ih, tham canh 3,9ha cây SƠTI. 

Kết quả cho thấy có sự thay đổi rất có ý nghĩa về chất lượng trái sơ rỉ và 
khả năng tiêu thụ trái trước và sau khi có sự đầu tư của dự án. 
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Nông dân thực hiện theo mô hình của dự án thu hoạch sơ ri có chất lượn; 
cao hơn, phẩm chất trái tốt hơn, dáp ứng tiêu chuẩn thu mua: trái đạt từ 2 
2,4g, bóng, ít dị dạng, ít hư thối trong quá trình vận chuyển bảo quản. 


2. Cáy thanh long: 

- = Hỗ trợ cây giống thanh long với diện tích trồng 0,5 ha cho hộ gia đình ‹ 
ven biển. Hiện thanh long đã ra hoa, cho trái. 

- Thanh long trong dự án là cây trồng đầu tiên trên vùng đất vừa được ngọ 
hoá tại vùng đất ven biển. 

-. Cây thanh long trong mô hình tỏ ta thích ứng và phát triển tốt. Cây đã chụ 
những trái đầu tiên khoảng 18 tháng sau khi trồng 

- Mô hình có khả năng nhân rộng. 

IH.S. Mô hình cây lương thực: 

se Vụ Đông-Xuân 1999-2000: 


Thử nghiệm trồng 8 giống lúa triển vọng, ngắn ngày: Jasmine 85-2, VNI 
97-6, IR 65610, OM2031, AS 996, OM1490, VND 98-1, OM1723. Diện tíc] 
thử nghiệm 1000m? 

Trình diễn các giống lúa thơm: 

- ___ IR 65610 diệntích 3600 mˆ? 
- — VNN 97-6 điện tích 1200 m? 
- _ Jasmine 85-2 điện tích1500mˆ 

Kết quả vụ Đông-Xuân: Các giống VND 97-6, VND 9§-L, Iasmine 85-2 
AS 996 có tiềm năng và năng suất, chất lượng (đạt 5,43 tấn/ha - 6,54 tấn ha) 
phù hợp tập quán sử đụng tại địa phương. 
se - Vụ Hè-Thu 2000: 

Thực hiện đưa các giống VD20, Jasmine 85-2, VNN 97-6, OM2016 
VND 36, VND 95-20, Khao Dak mali 23-1 -4. 

Các hộ mở rộng: 23 hộ, diện tích 12 ha 

Thực hiện 1 điểm khảo nghiệm ô quan sát với các giống VD20, Jasmin: 
85-2, VNN 97-6, OM2061, VND 36, VND 95-20, Khao Dak mali 23-1-4 trêi 
diện tích 2000 m7. 

Kết quả vụ Hè-Thu: Tăng năng suất bình quân 4,6tấ/ha. Riêng giống A: 
996, VND 95-20 đạt trên 5tấn/ha. 

IV. HIỆU QUẢ KINH TẾ- XÃ HỘI: 

Nội dung chuyên môn của các mô hình được thực hiện đồng bộ, đây: 
theo mục tiêu đề ra. Đa số các mô hình được nhân rộng tất tốt từ lúc triển kha 
dự án đến khi dự án kết thúc, và hiệu quả kinh tế- xã hội của dự án đến na 
vẫn có kết quả khả quan qua số liệu thực tế của cả khu vực huyện Gò Công. 

Mô hình chặn nuôi hẹo: 

Giống: Cán bộ thú y của Huyện tham gia dự án, và cán bộ kỹ thuật đượ. 
dự án gieo tỉnh nhân tạo đã phổ biến và giúp người dân cải tạo đán nái nền đị 


phương sang giống Yorsire của dự án. Hiện nhu cầu gieo tinh nhân tạo tại địa 
phương đã tăng từ 30% lên 60%; song song đó số lượng tổng đàn tại xã Kiểng 
Phước tăng từ 1400 lên trên 2000 mà chủ yếu là nái từ 114 đã tăng 300 theo 
giống mà dự án nhân ra (số liệu so với năm 1999 mới bắt đầu dự án) 

Chuồng trại: Với 5 chuồng lồng do dự án chuyển giao, đến nay gần như 
toàn xã nông dân chăn nuôi đã xây lại chuồng mới mô phỏng theo thiết kế 
chuồng của dự án giao cho. Từ đó, việc chăn nuôi của gia đình đần dần hình 
thành một mô hình trang trại gia đình. Đồng thời, tại xã cũng đã mở ra một 
địch vụ (ngành nghề) mới là hàn chuồng lồng heo nái, heo thịt với giá cả phù 
hợp với kinh phí đầu tư của hộ chăn nuôi. 

5 hộ được giao giống gà BT2 ban đầu, nay đã thành điểm nhân giống cho 
toàn xã. Riêng có hộ chăn nuôi (do dự án đầu tư) đã tự mua thêm 3 ]ò ấp trên 
3000 trứng/mẻ, để nhân giống gà BT2 với số lượng xuất 5000 gà giống/tuần; 
điểm nhân giống trên đã nhân giống gần như phủ dần hết các điểm nuôi gà ở 
vùng ven biển Gò Công. 

Từ giống gà giống BT2 của Viện khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền 
Nam, cùng với kỹ thuật chăn nuôi do dự án hướng dẫn, đến nay trong vùng số 
hộ chăn nuôi quy mô lớn dân dân được định hình: Hộ nuôi > 100 con chiếm 
tỷ lệ 8%, hộ nuôi 500-700 con chiếm 32%, nuôi từ 200-500 con chiếm 60% 
(trước đây nông đân chỉ nuôi rải rác ở một số hộ với tỷ lệ 30% cho hộ nuôi từ 
100 - 200 con là cao nhất) 

Mô hình VAC& thuỷ sản: 


Kết quả thực hiện mô hình nuôi các trong mô hình VAC cho năng suất 
và hiệu quả kinh tế cao hơn các hộ chăn nuôi đơn thuần khác (6, 0I- -9,66 
tấn/ha so với 4,2tấn/ha - 5,6tấn/ha; 13.540.000 đ/ha - 21.176.000 đ/ha so với 
3.968.000 - 9.537.000 đ/ha), đưa các hộ dân trong vùng đã ứng dụng mô hình 
khép kín trên rất tốt. 

Các giống lúa do dự án chuyển giao (giống VD 20, VND 95-20,AS 996) 
cho các hộ dân nhân giống đến nay đã phủ được 30% trên tổng lượng giống 
trồng phổ biến trong xã, chiếm khoảng 8% toàn huyện. 

Hiệu quả kinh tế của dự án đã được chứng minh bằng con số cụ thể. Song 
điều đáng mừng của dự án là hiệu quả xã hội; Qua triển khai dự án, với hình 
thức nhân rộng từ nhân dân, những hộ tham gia dự án có sự gắn bó nhau trong 
sản xuất, nhiều điều hay được truyền bá rộng rãi cho bà con. Sự giúp đỡ nhau 
trong sản xuất mặc nhiên có sự ràng buộc thông qua những điều lợi của dự án 
mang lại. Lúc đầu triển khai dự án nhiều hộ dân không muốn tham gia, nhưng 
qua đến năm thứ hai đã có nhiều hộ gia đình xin tham gia dự án, và đến nay 
nhiều hộ dân đã nêu nguyện vọng được tham gia dự án chuyển giao công nghệ 
từ phía nhà nước cho nhân dân trong vùng. 
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Hiệu quả đáng trân trọng nhất của dự án là: Từ các kết quả kỹ thuật, kinh 
tế trên đã góp phần xây dựng được lòng tin của người dân vào việc ứng dụng 
những tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống. 

VY. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 
se Tổchức: 

Ban Chủ nhiệm được hình thành càng gọn càng nâng cao trách nhiệm, dễ 
điều hành và điều chỉnh công việc kịp thời yêu cầu thực tế. 

Lực lượng cán bộ kỹ thuật tham gia vừa đủ tạo điều kiện cho việc triển 
khai các mô hình nhanh, gọn, đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. 

Việc hình thành 2 tổ (địch vụ & khuyến nông) tại xã, qua đó lực lượng 
cán bộ này của xã được tham gia dự án xuyên suốt, được đào tạo hoàn chỉnh, 
và là nhân tố tích cực cho việc nhân rộng mô hình ngay và sau dự án. 

e - Triển khai: 

Địa bàn được chọn có điều kiện tự nhiên đa dạng, khi dự án két thúc dễ 
nhân ra các xã khác. 

Việc chọn đơn vị chủ trì chuyển giao công nghệ là yếu tố quyết định sự 
thành công của dự án. 

Cán bộ kỹ thuật địa phương tham gia dưới dạng cán bộ hợp đồng của cơ 
quan chuyển giao làm tăng tính năng động của cán bộ kỹ thuật. 

e - Nhân rộng: 

Việc giao trách nhiệm trong hợp đồng chuyển giao với nông dân về việc 
thực hiện yêu cầu nhân mô hình cho các hộ gia đình khác trong xã là một biện 
pháp hữu hiệu nhằm tăng cường tình nghĩa làng xóm trong việc phát triển sản 
xuất gia đình. 

Hai tổ (khuyến nông & dịch vụ) được đào tạo kỹ thuật hoàn chỉnh, được 
dự án cho tham qua nhiều mô hình của các địa phương khác, đã nâng cao được 
nhận thức chuyên môn, kỹ thuật. Từ đó, tăng được tính nhiệt tình trong việc 
giúp đỡ, hướng dẫn bà con trong và ngoài xã ứng dụng các mô hình thành công. 

Báo, đài tại địa phương cũng góp phân đắc lực cho việc phổ biến, nhân 
rộng dự án. 

Thông qua việc triển khai dự án, Sở KHCN thực sự trở thành cầu nối cho 
nhà chuyên môn và người sản xuất. Đây là một vấn để cần được phát huy. 


SỞ KHCN & MT TIỀN GIANG 
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TRƯỜNG ĐI HỌC NÔNG LÂM THấI NGUYÊN 
Với Chương trình: “Xáây dựng mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ 
phái triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 1998 - 2002” 


1... CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHỤC VỤ CHO PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM 
NGHIỆP NÔNG THÔN MIỂN NÚI: 

Những năm qua, các kết quả nghiên cứu khoa học của Trường nhằm 
phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội vùng núi được thể hiện qua các đề tài 
nghiên cứu với những chuyên ngành về cây trồng, vật nuôi và kinh tế nông 
nghiệp, cụ thể là: 
e® Nghiên cứu hệ thống, xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp Nông Lâm 

Nghiệp vùng cào Tràng xá Võ Nhai (để tài nghiên cứu do PGS.TS 

Nguyễn Thế Đặng cán bộ giảng dạy khoa Trồng trọt chủ trì). 
© - Nghiên cứu hệ thống cây trồng phục vụ cho chương trình xoá bỏ cây 

thuốc phiện tại Quảng Bạ - Hà Giang (để tài nghiên cứu do PGS.TS 

Lương Văn Hinh cán bộ giảng dạy khoa Trồng trọt chủ trì). 
® _ Nghiên cứu phát triển giống vịt Khakicambell ở vùng núi phía Bắc (đề tài 

nghiên cứu do TS. Trần Thanh Vân cán bộ giảng dạy khoa Chăn nuôi Thú y 

chủ trì). 

e Nghiên cứu lai tạo giữa Dê Bách thảo và Dê cỏ địa phương nhằm cải tạo 
tầm vóc và nâng cao chất lượng đàn dê địa phương (đề tài nghiên cứu do 
GS.TS Từ Quang Hiển chủ trì). 

® .. Nghiên cứu tình hình cảm nhiễm dịch bệnh và biện pháp phòng bệnh cho 
đàn gia súc, gia cầm tại các địa phương vùng núi cao (đề tài nghiên cứu 
do PGS.TS Nguyễn Quang Tuyên cán bộ giảng dạy khoa Chăn nuôi Thú 
y chủ trì). 

s Nghiên cứu đánh giá vai trò của người phụ nữ các dân tộc đến phát triển 
kinh tế xã hội vùng cao (để tài nghiên cứu do TS. Nguyễn Thị Minh Thọ 
cán bộ giảng dạy khoa Kinh tế chủ trì). 

Những đề tài trên đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao và đều đạt 
kết quả xuất sắc, kết quả đạt được của các để tài trên không chỉ có ý nghĩa 
khoa học mà còn có ý nghĩa thực tiễn cao phục vụ cho việc tìm ra các giải 
pháp nhằm phát triển kinh tế xã hội vùng cao cho đồng bào các dân tộc miền núi. 
M. CÔNG TÁC CHUYỂN GIAO TB KHKT: 

Việc nghiên cứu chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho khu vực 
nông thôn miền núi là nhiệm vụ được nhà trường đặc biệt quan tâm. Những 
năm qua công tác này đã đạt được một số kết quả đáng kể, cụ thể là: 

1. Dự án: “Xáy dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ 
phục vụ phát triển kinh tế nông thôn vàng cao theo hướng nông lâm 
kết hợp tại xã Khang Ninh (Vùng đệm Vườn Quốc gia Ba Bể~ Bắc Kạn): 
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ĐÐuni vị chủ trì chuyển giao: Trung tâm Tài nguyên và Môi trường n 
núi trường Đại học Nông lam Thái Nguyên. 

Thời gian thực hiện: 1998 — 2001 

Kết quả thực hiện 
1.1. Tuyên truyền phổ biến, tập huấn kỹ thuật: 

- Đã tổ chức được 9 lớp tập huấn cho đại diện 567 hộ nông dân (ch 
92% tổng số hộ nông dân trong toàn xã), cung cấp 567 bộ tài liệt 
thuật cho các học viên trên. 

-._ Tổ chức 2 đợt thăm quan mô hình cho trên 100 hộ dân tham gia, tran 
cho địa phương một bộ. Video cùng màn vô tuyến 

1.2. Xây dựng các mô hình: 

® .. Mô hình thâm canh lúa nước: 

Trong 2 năm tiến hành dự án, tổng diện tích mô hình thâm canh lú: 
triển khai được 4! ha, bằng 85,4% so với kế hoạch, giống lúa triển k 
Giống Tạp giao và giống CR 203, năng suất lúa đạt (CR 2003: 45 tạ/ha; 
glao: 60 tạ/ha). 
® Mô hình thâm canh ngô 

Diện tích ngô đã triển khai là 39,8 ha, với 282 lượt hộ tham gia năng : 
đạt được từ 5Ö ~ 55 tạ/ha. 
® .. Mô hình vườn rừng, vườn đồi 

Trong 2 năm thực hiện dự án, tổng số diện tích mô hình vườn đổi, vi 
rừng đã xây dựng là 51,6 ha, đạt L01% so với kế hoạch. Số hộ tham gia là 219 h 
-. Giống cây ăn quả gồm: Nhãn, vải, hồng, na, xoài. 

-.... Giống cây lâm nghiệp: Quế, sấu và trám 

s® Mô hình chăn nuôi: 

Dự án đưa vào mô hình tổng số 4.646 con gà giống Tam hoàng, Lư 
Phượng, 447,5 kg các giống các loại, l con bò đực giống lai sỉnd, đầu tư 
mô hình 29 con lợn nái Móng Cái. Số hộ tham gia mô hình là 200 hộ. 
® . Mô hình bếp dun cải tiến: 

. Có 50 hộ được tập huấn kỹ thuật bếp đun cải tiến. Dự án đã hỗ trợ ; 
dựng 25 mô hình bếp dun cải tiến, trong đó có 3 bếp được xây dựng tại n‹ 
thôn vùng cao. 

2. Tham gia chương trình xây dựng mô hình ứng dụng KHCN phục 
phát triển kinh tế xã hội NT & MN: 

2.1. Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN phục vụ phát triển KT - XH nông tl 
miễn núi tại xã Điểm Mạc và Báo Cường ( huyện Định Hoá, Thái Nguyên). 

- __ Thời gian thực hiện dự án: I/1999 - 12/2000 

- __ Kết hợp với Sở KHCN & MT tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện có kết ‹ 
một số nội dung sau: 
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+ Tổ chức điều tra, lựa chọn địa điểm 
+ Thiết kế xây dựng mô hình nông lâm nghiệp tại 2 xã Điềm Mạc và Bảo 

Cường huyện Định Hoá gồm 7 loại mô hình sau: 

Mô hình nuôi cá ruộng. 

Mô hình thâm canh lúa bao thai. 

Mô hình vườn đồi, vườn rừng. 

Mô hình thâm canh chè. 

Mô hình chãn nuôi lợn nát. 

Mô hình nuôi ong mật. 

Mô hình về mạng lưới an toàn thú y. 

+ Tham gia, kiểm tra đánh giá việc thực hiện và kết quả của các mô hình. 

2.2. Xây dựng mô hình trồng và thâm canh vải, nhân trên đất gò đổi huyện 
Phổ Yên, Thái Nguyên: 

-_ Thời gian thực hiện: 2000 - 2002 

- — Nội dung: Điều tra kháo sát lựa chọn địa điểm đất đai và hộ nông dân 
tham gia thực hiện mô hình. 

-_ Tập huấn kỹ thuật và tổ chức chuyển giao KHCN 

- _ Cung cấp giống cây ăn quả (vải, nhãn) và vật tư phục vụ xây dựng mô 
hình 30 ha tại 2 xã Thành Công và Phúc Thuận theo nội dung đã được 
thống nhất. 

- Tổ chức nông dân thực hiện xây dựng mô hình theo nội dung dự án. 

2.3. Xây dựng 25 mô hình kinh tế trang trại Nông - Lâm kết họp tại huyện 

Phú Lương tỉnh Thái Nguyên: 

Đến nay các mô hình này đã hoàn chỉnh các bước điều tra, xây dựng 
xong kế hoạch và đã được đầu tư 160 triệu đồng gồm: 85 triệu đồng cho xây 
dựng cơ bản, 75 triệu đồng hỗ trợ giống, vật tư: 730 vịt Khakicambell, 14 lợn 
nái Móng Cái, 8 gà trống Lương phượng, 10 lợn thịt, 20 triệu tiền thức ăn gia 
súc và thuốc Thú y, 2 tấn NPK Việt Nhật, 14 tấn NPK Lâm Thao, 3 tấn urê, l 
tấn Kali và 18 triệu đồng tiền giống cây nông nghiệp. Hiện tại các mô hình 
này đang tiếp tục được triển khai và đầu tư về các giống cây trồng, vật nuôi và 
tiến bộ kỹ thuật để phát triển quá trình sản xuất. 

Ngoài công tác thực hiện đự án hàng năm trường còn cung cấp từ I5 đến 
20 tấn hạt giống lúa và 7000 — 10.000 cây giống nhắn gải cho các địa phương 
thuộc tỉnh Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn và Thái Nguyên. 

Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi ở hộ gia đình tạo ra mô hình kinh 
tế hộ theo phương thức: Vườn, Ao, Chuồng, Rừng. 

Chuyển giao các giống và kỹ thuật chăn nuôi: Lợn nái Móng C£át, trên 
20.000 con gà lông màu, trên 60.000 con vịt Khakicambell, chuyển giao phát 


triển đàn bò lai sind, cá giống nuôi thịt cho nhiều địa phương thuộc các tỉnh 

Cao Bằng, Lạng *Sơn, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên. 

Cùng với công tác chuyển giao KHKT, trường đã triển khai và mở được 
nhiều lớp tập huấn về mô hình canh tác bền vững trên đất dốc với gần 3000 
lượt học viên tham dự (các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lào Cai, Tuyên 
Quang, Bắc Giang, Hoà Bình, Phú Thọ...) Mô hình canh tác trên đất dốc đã 
mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho đồng bào các dân tộc, góp phần giúp 
đồng bào định canh định cư để ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất miễn núi. 
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

Qua quá trình hoạt động nghiên cứu, chuyển giao KHCN, xây dựng các 
mô hình sản xuất phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi của 
Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, chúng tôi xin có một số ý kiến trao 
đổi như sau: 

e - Dựán với mục tiêu xây dựng các mô hình tổng hợp nên thường có nhiều 
nội dung, nhiều tiến bộ kỹ thuật. Trong khi đó, năng lực tổ chức và điều 
kiện của địa phương, khả năng thực hiện của các hộ nông dân ở một số 
nơi còn hạn chế chưa đáp ứng được, nên quá trình thực hiện một số nội 
dung cần có sự điều chỉnh để phù hợp hơn. 

© - Lãnh đạo một số địa phương đôi khi còn chủ quan hạn chế trong việc 
chọn hộ, chọn địa điểm để thực hiện mô hình. Vì vậy, việc xây dựng các 
mô hình dự án chưa thật phù hợp mà còn mang tính bình quân và dàn trải. 


© — Công tác thu hồi và luân chuyển vốn để tái đầu tư, xây đựng tiếp các mô 
hình chưa được quan tâm giải quyết dứt điểm. Vì vậy, công việc này cần 
phải được các cấp chính quyền (từ huyện đến xã) tăng cường hơn nữa. 
đáp ứng nhu cầu phát triển và mục tiêu để ra của dự án. 


©« = Ở một số địa phương các hộ tham gia mô hình còn thể hiện tính trông 
chờ ỷ lại, tiếp thu các tiến bộ kỹ thuật một cách thụ động, hoặc quar 
niệm đầu tư như là một phần hỗ trợ để xoá đói giảm nghèo. Một số hệ 
nông dân chưa thực sự chăm chỉ và tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuậi 
nên kết quả thực hiện của một số mô hình chưa cao. 


_® _ Phát huy năng lực của địa phương đầu tư xây dựng mô hình dưới dạng 
cho vay không lãi hoặc lãi suất thấp. Hạn chế thấp nhất việc đầu tư chc 
không. Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở 
Tăng cường sự tham gia của người dân, phát huy tính cộng đồng và sáng 
tạo của người dân trong quá trình chuyển giao công nghệ. 


TS. Trần Huê Viên 
PHÒNG ĐÀO TẠO - KHOA HỌC VÀ GH@T 
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BáO CñO TỔNG HỢP 
CÁC DỰ ÁN NÔNG THÔN MIỀN NÚI CẤP NHÀ NƯỚC TẠI THANH HOÁ 


TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NTMN CẤP NHÀ 


NƯỚC TẠI TỈNH THANH HOÁ: 


Danh mục các nhiệm vụ đang triển khai, đã kết thúc chưa báo cáo 
nghiệm thu tại Thanh Hoá năm 2003: 


Tên dự án 


Thời gian thực hiện 


Kinh phí (triệu đồng) | 


Bát đảu 


Kết thúc 


Tổng 


Khác 


TW „ 


Xây dựng mô hình lúa cá để 
chuyến dịch cơ cấu sản xuất 
nông nghiệp vùng thường xuyên 
ngập úng Hà Trunp, Thanh Hoá 


2000 


2003, 


1233 


h 1723 


310 


¡ Xây dựng mô hình sản xuất nông 
lâm ngư nghiệp ở vùng ven biển 
nghèo khó huyện Quảng Xương, 
Thanh Hoá 


2000 | 


2002 


1365 


915 


Xây dựng mô hình chế biến bảo ; 
quản lạnh hạt giống lúa lai EI tại 
huyện Yên Định, Thanh Hoá 


2001 | 


, xây dựng mô hình ứng dụng 
KHCN phát triển làng nghẻ chế : 
tác đá mỹ nghệ khu vực núi 
Nhỏi huyện Đóng sơn. Thanh 
Hoá 


2002 


1960 


~ 


Ứng dụng TBKHKT xây dựng 
mô hình khai thác, xử lý nước 
ngắm và cung cấp nước sạch xã 
Thiệu Trung. huyện Thiệu Hoá, ! 
Thanh Hoá 


2002 


2004 


1180 


610 


2. Tình hình triển khai, thực hiện, kết quả đạt được đến 12/2002: 
Sau khi được Bộ KH & CN phê duyệt, các dự án đều tiến hành ký kết hợp 
đồng với các cơ quan chuyến giao công nghệ, tiến hành điều tra, khảo sát bổ 
sung, chọn hộ, chọn địa điểm triển khai. lên kế hoạch tập huấn, đào tạo và 
chuyển giao công nghệ cho từng nội dung của các mô hình. 
Trong 5 dự án trên có 2 dự án mới bất đầu triển khai cuối năm 2002 và 
đầu năm 2003. Dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN phát triển làng 
nghề chế tác đá mỹ nghệ khu vực núi Nhỏi huyện Đông Sơn, Thanh Hoá " cho 
đến nay đã thiết kế xây dựng được 2 mô hình (hộ gia đình làm nghề chế tác đá 
và doanh nghiệp nhỏ làm nghề chế tác đá), chiêu sinh 63 học viên có đủ điều 
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kiện, tiêu chuẩn, hiện đang triển khai đào tạo lý thuyết mỹ thuật công nghiệp, 
nghệ thuật tạo hình và chế tác đá mỹ nghệ theo chương trình của Trường Đại 
học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Dự án: ”Ứng dụng TBKHCN xây dựng mô 
hình khai thác, xử lý nước ngâm và cung cấp nước sạch xã Thiệu Trung, huyện 
Thiệu Hoá, Thanh Hoá”. Cơ quan chuyển giao công nghệ kết hợp với địa 
phương đang tiến hành triển khai khảo sát khoan thăm dò nguồn cấp nước. 

Các dự án còn lại tính đến tháng 12/2002 đã thực hiện hoàn chỉnh các nội 
dung, xây dựng thành công các mô hình đẻ ra đã được phê duyệt. 

3. Các cơ quan chuyển giao công nghệ - phối hợp thực hiện dự án: 

Căn cứ nội dung dự án, đơn vị chủ trì đã lựa chọn công nghệ thích hợp, 
ký hợp đồng với các cơ quan chuyển giao công nghệ triển khai nhiệm vụ. Các 
cơ quan chuyển giao công nghệ đã biên soạn tài liệu, quy trình, tổ chức đào 
tạo tập huấn, dạy nghề, tư vấn lựa chọn thiết bị công nghệ, tham gia khảo sát 
điều tra bổ sung các điều kiện để thực hiện công nghệ... 


Các tổ chức, cơ quan tham gia chuyển giao công nghệ vào các dự án 
NTMN Thanh Hoá 1999 - 2002: 


TT Tên tổ chức, cơ quan Eào HẾẾ: Dự án | 


1 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông n . 
“| nghiệp Việt Nam Xây dựng mô hình lúa cá để chuyển dịch cơ | 


2 Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ | ngập úng Hà Trung, Thanh Hoá 


cấu sản xuất nông nghiệp vùng thường xuyên | 
sản Ï 


3 Trại thí nghiệm NN - Viện KHKT 
| nông nghiệp Việt Nam Xây dựng mô hình sản xuất nông lâm ngư 


nghiệp ở vùng ven biển nghèo khó huyện 
4. | am NTT§ Hải Phòng - Viện | Quảng Xương, Thanh Hoá 


Xây dựng mô hình chế biến bảo quản lạnh 
5... | Viện Công nghệ sau Thu hoạch hạt giống lúa lai FlI tại huyện Yên Định, 
Thanh Hoá 


p= Ĩ 


vớ ' W š Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN phát 
6. Đến St Học Mỹ Thuật Công triển làng nghề chế tác đá mỹ nghệ khu vực 
iIẸP núi Nhồi huyện Đông sơn, Thanh Hoá 


Trung tâm Phát triển Công nghệ cao ứng dụng TBKHKT xây dựng mô hình khai 


ầ ` hd thác, xử lý nước ngầm và cưng cấp nước sạch 
G Ts P0 VHỌC TẾ Hệ): VÀ, Công xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hoá, Thanh 
HỆ SG Hoá 


II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN: 
1. Khó khăn thuận lợi: 


Thuận lợi: 
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- Có sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của UBND tỉnh, UBND các cấp chính 
quyền nơi triển khai dự án. 

- __ Sự nhiệt tình giúp đỡ của các cơ quan chuyển giao công nghệ 

- __ Các cấp chính quyền và người dân vùng triển khai dự án phấn khởi đồng 
tình ủng hộ, đón nhận và tin tưởng vào sự thắng lợi của các dự án. 

© - Khó khăn: 

- — Hầu hết các dự án triển khai ở những vùng nghèo khó do đó gặp khó 
khăn về nguồn vốn đối ứng để thực hiện dự án. Nhân dân vùng dự án chỉ 
tham gia góp vốn bằng công lao động, đầu tư một phần giống cây con và 
phân bón. 

-_ Trình độ dân trí thấp nên vừa triển khai vừa đào tạo, trang bị kiến thức cơ 
bản cho nông đân. 

- Một bộ phận nhỏ người dân chưa nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa 
của các dự án còn ở lại, trông chờ nhà nước, cho thì làm, không cho thì 
không làm nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các nội 
dung dự án. 

2. Tiến độ thực hiện các nội dung: 

Trong quá trình tổ chức triển khai cơ quan quản lý kiểm tra đôn đốc nhắc 
nhở chủ nhiệm dự án. Ban chỉ đạo dự án của huyện luôn kết hợp chặt chẽ với 
cơ quan chuyển giao công nghệ bám sát tiến độ, mục tiêu, nội dung chỉ đạo 
xây dựng các mô hình, do đó tiến độ thực hiện các nội dung đều đảm bảo theo 
kế hoạch đề ra. Một số dự án. Một số dự án thực hiện chậm so với tiến bộ kế 
hoạch, như: “Xây đựng mô hình lúa cá để chuyển dịch co cấu sản xuất nông 
nghiệp vùng thường xuyên ngập úng Hà Trung, Thanh Hoá” do kinh phí cấp 
không kịp thời. 

3. Kết quả đạt được: 

Các dự án triển khai được thực hiện đầy đủ các nội dung và đạt được mục 
tiêu đề ra: 

Dự án: Xây dựng mô hình chế biến, bảo quản hạt giống lúa lai FL ở 
huyện Yên Định đã đầu tư được đây chuyển công nghệ phù hợp, đào tạo kỹ 
thuật vận hành quản lý, kỹ thuật công nghệ, đủ điều kiện để đơn vị thụ hưởng 
tự chủ động sử dụng. Chính từ mô hình này đã thúc đẩy sản xuất hạt giống lúa 
lai F1. Năm 2002 đã đưa vào bảo quản 100 tấn hạt giống đảm bảo nảy mầm 
tốt. Sắp tới đã có kế hoạch mở rộng bảo quản một số sản phẩm nông nghiệp 
khác do nông dân trong huyện và các vùng lân cận. 

Dự án: Xây đựng mô hình lúa cá để chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp vùng thường xuyên ngập túng Hà Trung, Thanh Hoá năm 2001 đã đưa 
năng suất lúa chiêm ăn chắc đạt trên 52 ta/ha/vụ cao hơn trước đây 20 tạ/ha. 
Thả cá vụ mùa năng suất cá đạt trên 1.200 kg/ha cao hơn trước đây 800kg/ha. 
Hiện huyện Hà Trung, được tỉnh hỗ trợ đang khảo sát quy hoạch nhân rộng 
mô hình ra trên 100 ha. 
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Dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp ở vùng ven bi 
nghèo khó huyện Quảng Xương, Thanh Hoá” năm 2002 đã đưa năng suất Ì 
đạt 47,5 tạ/ha cao hơn trước khi có dự án 20 - 30 tạ/ha. Lần đầu tiên sản xu 
ngô đông trên đất 2lúa, năng suất vụ đông 2002 đạt năng suất 38 tạ/ha: 
đông năm 2002 năng suất đạt 45 tạ/ha. Năng suất nuôi tôm bán công nghỉ 
năng suất bình quân đạt 1,225 tấn/ha cao hơn so với trước đây nuôi quải 
canh 250 - 350 kg/ha. Dự án đã tạo được vành đai cây phi lao chắn cát 7 | 
làm phòng hộ chống thiên tai, cải tạo môi trường sinh thái để phát triển cây : 
quả. Dự án đã tạo ra được 6 ha cây ăn quả bao gồm 1.300 cây vải thiểu, trồi 
xen 1.800 cây na đai và 2 ha hoè được 800 cây. Người dân phấn khởi tin tưởi 
vào sự thắng lợi của mô hình. 

4. Khả năng nhân rộng, hiệu quả kinh tế - xã hội: 

Kết quả của các dự án đều có khả năng triển khai nhân rộng ra các vùi 
có điều kiện tương tự. Có những dự án có thể nhân rộng song cần phải có : 
hỗ trợ của Nhà nước vì kinh phí cho xây dựng mô hình là quá lớn đối với c: 
địa phương như dự án: Xây dựng mô hình chế biến,bảo quản lạnh hạt giốt 
lúa lai FI. 

Hiệu quả kinh tế - xã hội: 

- __ Thông qua xây dựng mô hình của các đự án đã thay đổi nhận thức củ 
người dân về cách thức làm ăn cũ, lạc hậu, xoá bỏ tập tục làm ăn có I 
lâu đời kém hậu quả không còn phù hợp với giai đoạn hiện nay. Cũn 
thông qua các dự án người dân đã được trang bị kiến thức KHKT mới é 
áp dụng vào thực tế sản xuất mang lại năng suất lao động, hiệu quả kin 
tế cao hơn. 

- __ Các dự án đã đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật viên làm nòng cốt cho cá 
mô hình được duy trì và nhân rộng. 

-. Thực hiện các mô hình đã cho năng suất cây trồng, vật nuôi cao hơn s 
với trước khi có dự án, thực tế đã nâng cao giá trị thu nhập trên đơn + 
diện tích. Từ đó đã tăng thu nhập, nâng cao đời sống người lao động, gó 
phần xoá đói giảm nghèo ở vùng dự án. 


TS. Nguyễn Văn Phát 
PGĐ SỞ KHCN & MT THANH HOÁ 
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BÉO CÍO TÓM TẾT 
CÁC DỰ ÁN NÔNG THÔN MIỀN NÚI ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI VĨNH PHÚC 


Giai đoạn 1998 - 2002, tỉnh Vĩnh Phúc được Bộ Khoa học và Công nghệ 
phê duyệt cho thực hiện 3 dự án nông thôn miền núi, đó là các dự án: 

- __ Xây dựng mô hình ứng dụng KHCN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
nông thôn và miền núi triển khai tại xã Bình Đương (huyện Vĩnh Tường) 
và xã Hợp Lý (huyện Lập Thạch): thực hiện năm 2000 - 2001 (đã kết thúc). 

- = Ứng dụng kỹ thuật tiến bộ xây dựng mô hình phục vụ phát triển nông 
thôn miền núi tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc: Thực 
hiện năm 2001 - 2002 (đã kết thúc). 

- __ Xây dựng mô hình trồng trọt, chăn nuôi tại vùng đất đốc xã Hướng Đạo, 
huyện Tam Dương: thực hiện năm 2002 - 2003 (hiện đang tiếp tục triển khai). 
Sau đây là kết quả thực hiện của từng dự án: 

Á. DƯÁN I: "XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG KHCN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN VÀ MIỄN NÚI TRIỂN KHAI TẠI XÃ BÌNH 
DƯƠNG (HUYỆN VĨNH TƯỜNG) VÀ XÃ HỢP LÝ (HUYỆN LẬP THẠCH)": 

Dự án triển khai tại 2 xã đại điện cho 2 khu vực địa lý của tỉnh Vĩnh Phúc 
là: xã Bình Dương (huyện Vĩnh Tường) - đặc trưng cho nông thôn vùng đồng 
bằng và xã Hợp Lý (huyện Lập Thạch) - đặc trưng cho nông thôn miền núi. 

Bình Dương nằm cách quốc lộ số 2 về phía tây: 5km, có đường trải nhựa 
đến xã, hệ thống điện, thuỷ lợi tương đối hoàn chỉnh. Tổng điện tích đất tự 
nhiên là 740ha, trong đó: Đất trồng lúa: 456ha, đất trồng màu: 72ha, đất 
khác: 2L2 ha. Dân số: 10.564 người (năm 1997), trình độ dân trí khá, lãnh đạo 
xã, hợp tác xã, đội ngũ cán bộ kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, 
triển khai sản xuất. Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp và dịch vụ: nông nghiệp 
chiếm 61%, dịch vụ chiếm 30%, thủ công nghiệp và ngành nghề khác chiếm 9%. 

Xã Hợp Lý thuộc vùng núi, có quốc lộ 2C đi Tuyên Quang chạy qua, 
cách thị xã Vĩnh yên 25 km về phía Đông, cách trung tâm huyện Lập Thạch 
10km. Tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 801,88ha, trong đó: đất nông 
nghiệp: I8I,96ha, đất lâm nghiệp : 377,90ha, đất có khả năng nông lâm 
nghiệp: 80,00ha, đất chuyên dùng: 100,49ha, sông suối: 29,70ha, đất khác: 
31.83ha. Tổng dân số của xã năm 1997 là 4028 người (820 hộ), 100% là ngư- 
ời Kinh. Cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh, nhiều công trình công cộng đã cũ và 
xuống cấp. Kinh tế thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân 
dân còn thấp, hộ giàu chiếm khoảng 8,4%, hộ đói nghèo còn chiếm tỷ lệ khá 
cao: 2l,4% (số liệu năm 1998). 

I.. NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN: 

1. Xáy dựng 04 mô hình tại 2 xã Bình Dương và Hợp lý: 
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* Xĩ Bình Đương: triển khai 2 mô hình: Mô hình!. Xây dựng mô hìi 
chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, Cây trồng có năng suất cao, tăng thu nhập, nâr 
cao mức sống của người dân. Mô hình 2. Xây dựng mô hình vệ sinh môi t 
ường nông thôn, bằng cách triển khai TBKT xây dựng hầm khí Biogas phì 
vụ đun đốt. 

* Xã Hợp Lý: triển khai 02 mô hình: Mô hình 3. Đưa giống cây, cơn c 
năng suất cao, ổn định nhằm xoá đói, giảm nghèo các hộ trong xã, nâng ca 
mức sống và trình độ dân trí trong nhân dân. Mô hình 4. Mô hình trang trạ 
trồng cây ăn quả xen kế cây bản địa nhằm tăng thu nhập, phủ xanh đất trốn 
đổi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái rừng. 

2. Nhân rộng kết quả của các mô hình ra toàn xã và một số xã khá 
trong huyện. 

3. Đào tạo cán bỏ, kỹ thuật viên, nâng cao trình độ quản lý, triển khai cá 
tiến bộ kỹ thuật cho xả, huyện. Tập huán, hướng dân kỹ thuật nắn; 
cao trình độ hiểu biếf và áp dụng khoa bọc kỹ thuật cho bà con nông dân. 

IL. KẾT QUÁ THỰC HIỆN TỪNG MÔ HÌNH CỦA DỤÁN: 


1. Mô hình I "Xây dựng mô hình chuyển đối cơ cấu VẬT nhôi, cây trồng c: 
năng suất cao, tăng thu nhập, nâng cao nuƒc sống của người dân - triể, 
khai tại xã Bình Đường” và mô hình 3 "Đựa giống cây, con có Hữm 
suất cao, ổn định nhằm xoá đổi, giảm nghèo các hộ trong xã, nâng các 
mức sông và trình độ đân trí trong nhân đân- triển khai tại xã Hợp Lý”. 

4) Về trồng trọt: 

Cây lúa: 

Lúa xuân: 

Quy mỏ: Tổng diện tích trong 2 năm là 92 ha, thực hiện tại hai xã Bình 
Dương và Hợp Lý, trong đó: Năm 1999: xã Hợp Lý 2 ha, trên đất 2 lúa - I ngô 
đông, gồm các giống D42 (Iha) và S15 (Iha). Năm 2000: xã Bình Dương, 53 
ha trên đất 2 lúa - ] ngô đông, gồm các giống Khang Dân 18 (20ha) và giống 
lúa lai Trung Quốc Nhị ưu 838 (33ha). Năm 200]: tại xã Bình Dương, 37ha 
trên đất 2 lúa - I ngô đông, gồm các giống Ải Hoà Thành (20ha) và giống lúa 
lai hai đồng Trung Quốc Bồi tạp Sơn Thanh (17ha). 

Kết quả đạt được: Các giống lúa trong mô hình của dự án đều cho năng 

suất tương đương và hơn các giống đang sản xuất đại trà ở địa phương. 

Vụ xuân năm 1999; giống lúa D42 và SI5 đều cho năng suất I70 - 
180kg/sào, tương đương 4,7 tấn - 5 tấn/ha. Vụ xuân năm 2000: giống lúa 
Khang Dân 18 đạt năng suất bình quân 5,2 - 5,5 tấn/ha và giống lúa Nhị ưu 
838 cho năng suất bình quân 5,5 tấn - 6,0 tấn/ha. Vụ xuân năm 2001: diện tích 
các giống lúa của dự án (Ải Hoà Thành và Bồi tạp Sơn Thanh) đã được gieo 
cấy đây đủ, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, năng suất trung bình đạt 6, 
tấn/ha. 
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Lúa mùa: 

Quy mô: Tổng diện tích trong 2 năm là 81,8 ha, trong đó: Vụ mùa năm 
1999: 28,8ha, xã Bình Dương: giống lúa DH§5 (10,0ha); giống 98-30 
(I11,0ha); giống 98-55 (1,0ha); giống 98-10 (1,0ha); giống lúa chất lượng cao 
DT122 (0,3ha). XZ Hợp Lý: giống lúa DH§5 (2,0ha); giống 98-30 (2,0ha); 
giống 98-55 (1,0ha); giống lúa chất lượng cao DT122 (0,5ha). Vụ mùa năm 
2000: Diện tích 53ha, tại xã Hợp Lý, trên đất 2 lúa - 1 ngô đông, Giống lúa 
Khang Dân 18 (15,0ha), giống lúa Q5 (5,0ha) và giống lúa lai hai dòng Trung 
Quốc Bồi tạp sơn Thanh (33,0ha). 

Kết quả đạt được: 

Vu mùa nấm 1999- Tại xã Bình Dương: Giống lúa DH§5 cho năng suất 
bình quân 4,5 - 5,0 tấn/ha. Các giống 98-30, 98-10; 98-55: cho năng suất thấp, 
bình quân 2,5 tấn/ha. Giống lúa DT 122 không thu hoạch (do chuột phá).* Tại 
xã Hợp Lý: Giống lúa DH85 cho năng suất bình quân 4,5 - 5,0 tấn/ha. Các 
giống 98-30, 98-55: cho năng suất thấp, bình quân 2,0tấn/ha. Giống lúa DT 
122 không thu hoạch (đo chuột phá). 

Vụ mùa năm 2000: Tại xã Hợp Lý: Giống lúa Khang dân 18 cho năng 
suất bình quân 5,0 - 5,2 tấn/ha. Giống lúa Q5 cho năng suất bình quân 5,0 - 
3,4 tấn/ha. Giống lúa lai hai dòng Trung Quốc Bồi tạp Sơn Thanh cho năng 
suất bình quân 5,0 - 5,4 tấn/ha 

Cây lạc xuân và quy trình công nghệ che phủ nilon cho lạc xuân. 

Quy mô: Tổng điện tích 2 năm là 14,0ha, thực hiện tại xã Bình Dương và 
Hợp Lý, trong đó: XZ Bình Dương: 4 ha với các giống LO3, MD7 có che phủ 
nion. Xã Hợp Lý: 10,0 ha giống lạc LVT có che phủ nilon. 

Kết quả đạt được: 

Các giống lạc của dự án đều cho năng suất cao hơn 50 - 100% so các 
giống lạc địa phương. 


Vụ xuân 1999 Vụ xuân 2000 ] 
Tên giống Diện tích Năng suất bình Điện tích | Năng suất bình 
(ha) quân (ta/ha) (ha) quân (fa/ha) 

LOÔ3 (Bình Dương) 1,0 220-250 - ° 

MD7 (Bình Dương) 3,0 25,0-28,0 

Lý) 10,0 250-280 

Các giống lạc cũ của - 11,0 - 14.0 
địa phương 


Cây đậu xanh và cảy đậu tương: 

Quy mô: Tổng diện tích là 10,2ha, thực hiện tại xã Hợp Lý, trong đó: 
Vụ xuân năm 1999: Diện tích 0,2ha giống đậu xanh DX45. Vụ hè thu năm 
1999: Diện tích10,0ha giống đậu tương AK06. 
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Kết quả đạt được: 
-__ Kếhoạch I0 ha. triển khai 10.2 ha, vượt kế hoạch 2%. 
- Về năng suất. kế hoạch đẻ ra là 12 tấn/ha. đạt trung bình 1,66 tấn/h: 

Như vậy đạt mục tiêu tăng năng suất 4,6 tạ/ha. 

Cây ngô đông: 

Quy mô: Tổng diện tích 34,0ha, thực hiện tại xã Hợp Lý trong vụ đôn 
năm 2000. Trong đó: Giống ngô lai PI]: 27,0ha. Giống ngô lai P60: 7.0h: 

Kết quả đạt được: Về điện tích: Kế hoạch đề ra là 30 ha, thực hiện 34 hị 
vượt kế hoạch I3%.. Về năng suất: Hai giống ngô P60 và PII của dự án đề 
phù hợp với điều kiện sinh thái. thời vụ của địa phương. Giống ngô P60 đ: 
năng suất bình quân 52,5 ta/ha. Giống ngô PII đạt năng suất bình quân $0, 
tạ/ha. Năng suất ngô địa phương đạt trung bình 43 ta/ha, 2 giống ngô đưa và 
đự án vượt từ 7 -9,5 tạ/ha. 
b)_ Chăn nuôi: 

Lợn: 


Ôi mỏ : Thực hiện tại 134 hộ gia đình, trong đó xã Bình Dương có 9. 
hộ tham gia với 92 con, xã Hợp Lý 42 hộ với 42 con. 

Kết quả dạt được: Kế hoạch đẻ ra là 102 hộ, mỗi hộ nuôi 01 con, thự: 
hiện 134 hộ, vượi kế hoạch 31,3%. Toàn bộ giống lợn nái Móng Cái thuầi 
chủng đều khoẻ mạnh, tý lệ sống đạt 99%, sau 6 - 7 thắng tuổi (trọng lượng 
đạt 40-45kg đã có biểu hiện động dục, lợn mẹ đẻ khá tốt 12 - 14con/llứa, đài 
con khoẻ mạnh, dáng vóc đẹp. 04 lợn đực giống Yorshire, Landrace sinh tr 
ưởng tốt, khoẻ mạnh, đáng vóc đẹp, chất lượng tỉnh rất tốt. Đến nay đàn lợt 
Móng Cái tại xã được 4.162 con, chiếm 60% tổng đàn. 

Vịt siêu trứng CV2000: 

Quy mỏ : Thực hiện tại 215 hộ, trong đó xã Bình Dương 100 hộ với 
1.300 con, xã Hợp Lý 115 hộ với 1.300 con. 

Kết quả đạt được : Xã Bình Dương: Kế hoạch cung cấp 800 vịt, thực hiện 
cấp cho dân 1.300 con (100 hộ), vượt kế hoạch 62,5%. Xã Hợp Lý: Kế hoạch 
dự án không có nhưng do yêu cầu của dân, nên Ban điều hành nhất 
trí đưa 1.300 con vịt CV2000 vào cho xã. 

VỀ năng suất của giống u¡t CVØ000. Số lượng vịt CV2000 dự án đầu 
tư có ty lệ sống cao 90%. Sau khi nuôi 4.5-5,0 tháng đã bắt đầu đẻ, trứng to, 
mẫu mã đẹp. Với 1 lò fp thủ công của ] hộ gia đình ở xã Bình Dương đã chủ 
động hoàn toàn giống VịI củng cấp cho các hộ chăn nuôi. Ngoài ra đã ấp và 
bán hàng vạn con cho rất nhiều huyện trong tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh khác 
như: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang. 

Bò đục lai Sind: 

Quy móc Nuôi ở 3 hộ gia đình của xã Hợp Lý, mỗi hộ l con. 

Két quả đạt được: Cá 3 bò dực giống lai Sind đều khoẻ mạnh, vóc đáng 
đẹp. chất lượng tỉnh tốt, các hộ tham gia mô hình đã cho phốt giống với bò cái 
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của địa phương để cải tiến chất lượng đàn bò của xã. Đến nay đã có 165 bê 

con ra đời chiếm 65%: đàn bò trong xã. 

2. Kới qua thực hiện mô hình 4: " Mô hình trang trại, trồng cây ăn quả 
xen kể cây bản địa nhằm tăng thu nhập, phú xanh đất trống đải trọc, báo 
về môi trường sinh thái từng"; 

Quy mô: Gồm 2.810 cây ăn quả các loại, được trồng ở vườn và trang trại 
của 240 hộ gia đình, trong đó: Cây đu đủ Đài Loan trồng ở xã Bình Dương, 
Hợp Lý, với 10 - IŠ5cây/hộ. Cây ăn quả có giá trị cao (nhãn. vải, XOÀI..VV) 
trồng ở các trang trại của xã Hợp Lý. 

Kết quả dạt được: Kế hoạch 10 ha, thực hiện 10 ha. Cây du đủ Đài Loạn 
sinh trưởng, phát triển tốt. Sau 6 tháng trồng đã có sản phẩm thu hoạch, đạt từ 
30 - 40kg quả/ cây. Dự án đã đầu tư 1.000 cây nhãn lồng ghép, 500 cây vải 
thiểu ghép, 100 cây chanh không hạt, 100 cây xoài ghép GLIL để trồng ở một 
SỐ trang trại tại xã Hợp Lý . Toàn bộ số cây này đều sinh trướng phát triển tốt, 
tý lệ sống đạt 99%, mô hình đã bước đầu cho hiệu quá, 

3. Mô hình 2: "Xây dựng mô hình VỆ SIHH! môi trường nông thôn, bằng cách 
triển khai TBKT thu gom phản gia súc, chất phán huỷ hữm cơ thành khí 
Blogas phục vụ đun đốt" › 

Quy mô: Xây dựng 03 hầm khí sinh học Biogas dạng kiên cố tại 3 hộ của 
xã Bình Dương, mỗi hầm 8,0m}, 

Kết quả triển khai: Đã triển khai Xây dựng 3 hầm biogas và đã sử dụng 
tốt, được đông đảo bà con nông dân tiếp nhận và có nhiều khả năng nhân rộng 
mô hình này. 

II. KẾT QUÁ THỰC HIỆN NỘI DUNG HUẤN LUYỆN, TUYẾN TRUYỀN VÀ 


PHÔ BIẾN KỸ THUẬT : 

1. Huấn luyện cán bộ và phổ biến kỹ thuật cho nông dân : 

Tổ chức 25 lớp tập huấn, phát tài liệu hướng dẫn kỹ thuật theo từng thời 
kỳ, mùa vụ, đối tượng Cây trồng, vật nuôi cho 3.000 lượt người nông dân và 
100 lượt cán bộ kỹ thuật của 2 xã Bình Dương và Hợp Lý; tổ chức một lớp đào 
tạo kỹ thuật viên làm công tác khuyến nông cho 2 xã, với 30 người tham gia; 
cử 01 người của xã Hợp Lý đi học tập kỹ thuật ấp nở trứng gia cầm tại Trung 
tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên - Hà Tây trong thời gian 2 tuần; đầu tư cho xã 
Hợp Lý 01 tủ ấp với công suất vào ấp 4000 quả, công suất nở 450 - 800 quả/ 
lượt để xã quản lý và có thể tự chủ động các nguồn giống gia cầm. Biên soạn 
các quy trình kỹ thuật thâm canh: các loại giống lúa thuần: D42, 315; DT122, 
9855, 98-30; DH85; Khang dân I8; Q5; các loại giống lúa lai: Bồi tạp Sơn 
Thanh; nhị ưu 838; giống lạc LO3; LVT và M7; quy trình công nghệ che 
phủ nilon cho lạc xuân: thâm canh giống ngô P1 và P60; giống đậu tương 
AKÓ6; đậu xanh DX45 và T135; quy trình kỹ thuật nuôi vịt siêu trứng 
CV2000; lợn nái thuần Móng Cái; lợn đực giống Landrace,Yorshire, bò đực 
giống lai Sind; quy trình kỹ thuật trồng nhãn, vải, đu đủ, hồng, na, xoài, cam, 
chanh; tài liệu hướng dẫn xây dựng hệ thống thiết bị khí sinh học (Biogas); 


183 


sách giới thiệu giống cày trồng, vật nuôi. Tổ chức 10 hội nghị thăm quan đả 
bờ các mô hình. mời phóng viên các Báo , Đài đại phương và Trung ương đưa tín. 
EU QUÁ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN : 

Trong 2 năm thực hiện dự án: 


~ Thóc tăng: 65.5 tấn, trị giá: 117.9 triệu đồng 

(T31 ha (70% của 183,2 ha) x 0.5 tấn/ha = 65.5 tấn x 1.8 triệu đồng/tấ 
= [17,9 triệu đồng); 

- Lạc tăng l,8 tấn, trị giá 5,46 triệu đồng: 

(14 ha x Ö,13 tân/ha = 1,82 tấn x 3.0 triệu đồng/tấn = 5-16 triệu đồng) 
- Ngô tăng 1.360 kg, trị giá 3.4 triệu đồng: 

(34ha x 0.4tấn/ha =I.36tấn x 2,5 triệu đồng/Hân =3.ttriệu đồng 
- Đậu tường tăng 4.0 tấn, trị giá 20 triệu đồng 

(10ha x0.4tänhàa =40tấn x 5,0 triệu đồngtấn =20/0 triệu đồng 
-__ Đậu xanh thu được 350.0kg đậu xanh giống. trị giá 2,15 triệu đồng 

(02 ha x0,175 tấn/ha =0,35 tấn x 7/0 triệu đồng/ấn = 2.45 triệu đồng); 

Chân nuôi lợn nái Móng Cái thuần chủng và lựn đực giốn; 
Landrrace,Yorshire đã sản xuất được -‡.!62 con chiếm 60% chất lượng đàn lợi 
của địa phương có chất lượng thịt nạc cao. Bà con nông dân có thể chủ độn; 
được con giống tốt, giám chỉ phí đầu tư sản xuất. 

Vịt CV2000, để nuôi. để tốt 275-285 quả/1 năm: trứng to (trung bình 70 
7Š gam/qua, tý lệ ấp nở cao (81-83); tỷ lệ nuôi sống cao (93-95%; ) phù hợi 
với điệu kiện của các địa phương có diện tích ao hồ íL và có thể nuôi theo c: 
hai hướng sản xuất trứng và thị Đã cải tạo được 65% chất lượng đàn bò có 
của địa phương bằng việc phối giống với bò dực lai Smd, 

Với sự đầu tư số lượng lớn cây ân quả có giá trị cao (nhãn, vải. xoài..) di 
ấn đã góp phần thức đấy nhanh quá trình hoàn thiện giai đoạn Kiến thiết cụ 
bản của các trang trại. giám bót chỉ phí cho các hộ gia đình trong giải đoại 
đầu, nâng cao hiệu quá của các trang trại, góp phân giảm chặt phá rừng, tần; 
phủ xanh đất trống đồi trọc, bảo vệ môi trườn B8. 

Mỗi năm 1 mô hình hầm khí biogas có thể thu gom I8 tấn - 20 tấn phản 
gia súc. gia cảm, có thể sản xuất được lượng khí gas thay thế từ 0,9 đến 1 
tấn than cám/ năm. Môỏ hình góp phần làm sạch môi trường nông thôn. giản 
chỉ phí về nguyên liệu đốt cho các hệ gia đình. 

V. HIẾUQULÁ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN: 

Dự án đà góp phần nắng cao trình đó hiểu biết và tiếp thu, ứng dụng tiết 
bộ khoa học Kỹ thuật cho cần bộ và bà con nòng đạn 3 xã Bình Dương và Họt 
LÝ: đào tạo được đội ngũ KỶ thuật viên, khuXên nông viên từ khu, thôn đến xi 
có trình độ cao hơn về khoa học Ký thuật và năng lực tò chức, chỉ đạo sát 
Xuất, sau Khí dự ấn Kết thúc họ sẽ chủ động ứng dụng các tiến bộ KỸ thuật mớ 
VàO sản xuất của địa phương, Mô hình hắn: Khí sinh học Biosas được nhân 
rộng sẻ góp phán làm sạch mi trường nông thỏn, nàng cao sức khoẻ công 
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đồng. Hiệu quả đạt được của các mô hình thuộc dự án nông thôn miền núi sẽ 
kích thích tính năng động, sáng tạo, lòng say mê lao động sản xuất của bà con 
nông dân, kết hợp cùng VỚI Các chương trình, dự án khác triển khai tại địa 
phương đã giải quyết được công ăn việc làm, tăng sản phẩm hàng hoá, tăng 
thu nhập cho người dân, góp phần xoá đói, giảm nghèo và loại trừ tệ nạn xã 
hội, ổn định chính trị TH vùng. 

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án luôn có sự phối hợp, chỉ đạo, 
kiểm tra sâu sát, thường xuyên, kịp thời, dân chỉ của cơ quan chủ quản, đơn 
vị chuyển giao công nghệ và địa phương nên dự án đảm bảo tiến độ, hiệu quả, 
bà con nông dân phần khởi, chưa có đơn thư tố cáo. 


B. DỰÁN2:" ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TIẾN BỘ XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHỤC 
VỤ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN MIỂN NÚI TẠI XÃ SƠN LÔI, HUYỆN BÌNH 
XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC: 

L  GIỚITHIỆU ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

Sơn Lôi là xã trung du thuộc huyện Bình Xuyên. Tổng diện tích tự nhiên 
của xã là 911 .4ha, trong đó: Đất nông nghiệp: 573,90ha, (chiếm 63,0% diện 
tích đất tự nhiên), điện tích ao hồ: 4,85ha (0,53%), diện tích đôi trọc: 
61,77ha ( 6,80%), đất chuyên dùng và đất khác: 270,95ha ( 29,67%). Tổng số 
dân 1.602 hộ (7.568 khẩu). Là xã thuần nông, ngành nghề phụ hầu như không 
có, đời sống nhân dân còn thấp, năm 1998 có 654 hộ đói nghèo (2950 người) 
trong đó có 38 hộ đói, 616 hộ nghèo, chiếm 40,08% tổng số hộ trong xã. Bình 
quân lương thực đầu người: 256kg/người/ năm. Trình độ dân trí còn thấp. 

Sơn Lôi đã đưa một số giống lúa, ngô mới vào sản xuất, nhưng ở quy mô 
nhỏ, việc áp dụng các kỹ thuật, đầu tư thâm canh tăng năng suất lúa còn hạn 
chế nên năng suất còn thấp: Lúa mới đạt 28,35ta/ha, ngô: 16,2 tạ/ha. Chăn 
nuôi của xã chưa phát triển, chủ yếu là chăn nuôi gia đình. Xã có 61,77ha đất 
đổi trọc, mới giao I§ha cho 18 hộ dân trồng bạch đàn, còn lại 43,77 ha chưa 
giao cho các hộ. 

Cơ sở vật chất của xã kém phát triển: Đã có hệ thống đường điện đến 
từng thôn, có trạm y tế, nhưng đường giao thông trong xã chưa hoàn chỉnh, có 
2 trạm biến thế và 5 trạm bơm điện nhưng đã sử dụng nhiều năm, hỏng hóc 
nhiều. Hệ thống tưới tiêu kém và xuống cấp nghiêm trọng. 

Với những đặc điểm nêu trên, dự án tiến hành Xây dựng các mô hình 
KH-CN triển khai ở xã Sơn Lôi để tạo điều kiện phát triển KT-XH của xã. 

H. MỤC TIỂU CỦA DỰ ÁN: 

Xây dựng 3 mô hình: Mộ hình T- Thâm canh lúa và một số cây hoa mầu 
CÓ năng suất cao vào dự án bằng các giống mới nhằm đưa năng suất lúa từ 4,6 
tấn lên 6.0 tấn/ha/vụ, ngô từ 1,6 tấn lên 3,0 tấn/ha/ vụ, lạc từ 1,0 tấn lên 2,0 
tấn/ha/ vụ, đậu tương từ 1,0 tấn lên 1,5 tấn/ha/ vụ. 

Mô hình 2: Đưa các giống con (vịt, lợn, bò, cá) có năng suất cao chất Ì- 
ượng tốt thay thế các giống cũ của địa phương. 
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Mộ hình 3: Đưa tiến bộ kỹ thuật để sử dụng có hiệu quả đất đồi trọc nhì 
đưa các loại cây ăn quả có giá trị cao ( vải, nhãn, đu đủ) nhằm đạt giá trị thì 
hoạch 20 triệu đồng/ha/ Lhộ. 

II. MÚC ĐỘ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU KHCN CỦA DỰ ÁN: 

Dự án đề ra mục tiêu KHCN là: Đưa được các KTTB đến các hộ nôn; 
dân, tiến hành tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao khả năng tiếp thu kiến thứ 
khoa học vào sản xuất, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của cán bộ xã 
HTX, tạo nên cách làm ăn mới đạt hiệu quả năng suất cây trồng, vật nuôi, gói 
phần nâng cao dân trí, xoá đói giảm nghèo trên địa bàn xã. 

Kết qủa dự án đạt được: Trước khi chưa có dự án. hầu hết bà con nôn; 
dân vân duy trì lối canh tác lạc hậu, sử dụng các giống cây, con địa phươn; 
cho năng suất thấp, vì vậy tình trạng sản xuất thấp kém, thu nhập thấp, diện 
đói nghèo chiếm tỷ lệ cao. 

Qua hơn 2 năm thực hiện dự án, các KTTB mới về giống cây trồng và vậ 
nuôi, kỹ thuật che phủ nilon, kỹ thuật mô hình "1 vụ lúa - 1 vụ cá” được triểi 
khai trên địa bàn xã, đã tập huấn kỹ thuật cho 2.563 người, đào tạo 12 cán b‹ 
quản lý và chỉ đạo từ xóm đến các thôn. Đến nay hầu hết bà con tham gia di 
án đã nắm được các quy trình sản xuất và chăn nuôi các giống cây con mớ 
cho năng suất cao. Trình độ quản lý và chỉ đạo sản xuất của cán bộ thôn xí 
được nâng lên. Đời sống của các hộ tham gia dự án được cải thiện rõ rệt. Tỷ l 
hộ đói nghèo toàn xã khi chưa có dự án (theo tiêu chí cũ) là 40,8%, đến na: 
dự án vào xã thì tỷ lệ đói nghèo còn 24,6%. 

Nhìn chung các mục tiêu KHCN của dự án đã đạt được yêu cầu để ra. 
IV. MÚC ĐỘ THỰC HIỆN NỘI DUNG, QUY MÔ ĐÃ ĐỀ RA CỦA DỰ ÁN: 

1. Mô hình trồng trọt: 

Nội dung: Đầu tư các giống mới (lúa, ngô, đậu tương, lạc) có năng suấ 
cao vào địa bàn xã, đưa các KTTE che phủ nilon cho cây lạc. 

Quy mô để ra cho 2 năm: Cây lúa: 30 ha, Cây ngô: 20 ha, Đậu tương: lí 
ha, Lạc che phủ nilon: 20 ha. 

Kết quả thực hiện: Về quy mô đạt 100% kế hoạch: Lúa 30 ha, ngô 20 ha 
đậu tương L5 ha, lạc che phủ nilon 20 ha. 

Cáy lúa: Tiến hành xây dựng mô hình lúa ở 3 vụ: vụ xuân và vụ mù: 
năm 2001, vụ xuân năm 2002. Mỗi vụ 10 ha với giống lúa chủ yếu là lú: 
nguyên chủng Khang dân 18 và một lượng nhỏ giống lúa Nhị ưu 63 và giống 
98-20. Đã tập huấn kỹ thuật cho tổng số 600 lượt nông dân. Tổng lượng vật tt 
cấp phát cho nông dân là: 12 tấn lân, 4,5 tấn kali, 3,6 tấn thóc giống). Tron; 
quá trình đưa các giống lúa mới vào sản xuất tại xã Sơn Lôi thì giống lú: 
Khang dân 18 đã tỏ ra phù hợp nhất trên đồng ruộng của nông dân ở cả 2 vụ 
Xuân và Mùa. Năng suất bình quân đạt 5,96 tấn/ha, cá biệt có hộ nông đâi 
đạt năng suất 250 kg/sào 360m” (tương đương 6,9 tấn/ha). Nông dân đã thất 
được ưu thế của giống lúa này, nên vụ xuân năm 2002 ngoài diện tích lứ: 
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nguyên chủng đầu tư của đự án thì diện tích gieo cấy giống lúa Khang Dân 18 
đã chiếm tới 90% tổng diện tích lúa toàn xã trong cả hai vụ xuân và mùa. 


BẰNG | : NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA THAM GIA MÔ HÌNH 


Vụ trông Giống Điện tích | Nang suất NS. Tăng so với 
: (ha) (tấn/ha) giống cũ (tấn) 

| Vụ Xuân 2001 | Khang đân I8 4 5,8 2.1) 
ị Nhị Ưu 63 5 62 245 
_ J9820  _ "Í -— lỊ. `. - xé 1,8 
Vụ Mùa 2001 — | Khang Dân l8 10 6.2 23 
Vụ Xuân 2002 Khang Dân 18 10 6,3 VẪb) 
Năng suất bình quân 6,00 224 


Cáy ngô lai: Vụ Hè Thu năm 2001, đã triển khai trên quy mô l0 ha với 
giống ngô lai LVN25 là giống có thời gian sinh trưởng ngắn năng suất cao. 
Vụ hè thu giống ngô lai LVN25 đã cho năng suất bình quân 5,75 tấn/ha. Vụ 
Hè Thu năm 2001, một số điện tích ngô bị đổ do gặp lốc xoáy. Để tránh thiệt 
hại năng suất cho nông dân vụ hè Thu năm 2002 dự án đã kịp thời thay giống 
ngô LVN4 - là giống có chiều cao cây thấp. Năng suất giống ngô lai LVN 4 
trồng trong vụ Hè Thu 2002 đã cho năng suất bình quân 5,88 tăng hơn so với 
giống cũ của địa phương 20-30% (bảng 2). 


BẰNG 2. NĂNG SUẤT NGÔ QUA CÁC VỤ 


Vụ trồng L Giống | Điện tích (ha) | Nangsuất | NS. Tăng so với 
L 


` (tấn/ha) giống cũ (tấn) 
Vụ Hè Thu 2001 VN25 10 5,75 3,0 
Vụ Hè Thu 2002 |LVN4 10 6.00 3,5 


Năng suất bình quán 5,88 | 325 

Dự án đã cấp phát đây đủ vật tư như: 600 kg giống (300 kg LVN25 và 
300 kgLVN4); phân bón: 9000kg lân + 2200kg kali cho 692 hộ nông dân 
tham gia dự án. Dự án cũng đã tổ chức tập huấn kỹ thuật, đôn đốc chỉ đạo bà 
con nông dân gieo trồng, chăm sóc ngô kịp thời nên kết quả tốt. 

Lạc có che phủ Nilon: Tổng điện tích 20 ha, trong đó: Vụ xuân 2001, 
diện tích triển khai 10 ha với giống lạc LI5. Vụ Xuân 2002, diện tích triển 
khai 10 ha với giống lạc L14. Cung cấp 3,5 tấn lạc giống, 9,0 tấn lân, 2,4 tấn kall, 
2,0 tấn nilon. Số hộ tham gia mô hình 600 hộ. Đã tập huấn cho 381 lượt nông 
dân tham gia mô hình và không tham gia mô hình. Năng suất vụ Xuân 2001 đạt 
3,0 tấn/ha. Năng suất Vụ Xuân 2002 đạt 2,0 tấn /ha (đo khô hạn kéo đài). 


BẢNG 3. KẾT QUÁ THỰC HIỆN MÔ HÌNH LẠC CÓ CHE PHỦ NILON 


Vụ trồng Giống tích (ha) Ti: ng (6n): 

Vụ Xuân 2001 LI5 10 3.0 15 

Vụ Xuân 2002 L4 —| 10 2.0 1Ô 
Năng suất bình quân 25| 1,25] 
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Cây đậu tương: Mô hình trồng đậu tương trồng 2 vụ : vụ hè 2001 ( 10 
ha) và vụ xuân 2002 ( 5ha). Đã cung cấp 900 kg đậu giống, 5,2 tấn lân, 2,25 
tấn kali. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách gieo trồng chăm sóc đậu tương vụ 
xuân và vụ hè cho tổng số 297 lượt nông dân. Năng suất bình quân Hè- Thu 
2001 đạt 2 tấn/ha. Vụ xuân năm 2002 do điều kiện thời tiết khó khăn diện 
tích trồng đậu tương bị hạn kéo dài, dẫn đến đậu tương sinh trưởng phát triển 
kém nên cho năng suất đạt 1,0 tấn/ha. 


Vụ trồng Giống Điện tích | Nang suất T! 
| (ha) (tấnha) | giống cũ (ấn) 
Vụ Hè 2001 DT84 10 2,0 1.0 
Vụ Xuân2002 | DTB4 4 BH 05 
Năng suất bình quân 15 0,75 


2. Mô hình chăn nuôi: 

Về nội dung đề ra: Đầu tư các giống vịt, bò, lợn có năng suất cao vào địa 
bàn với quy mô 40 hộ, mỗi hộ từ 30 - 40 con vịt. Đưa lợn nái Móng Cái 60 
con để cải tạo đàn lợn địa phương; đưa 2 bò đực lai Sind vào địa bàn xã để 
phối giống với bò cái của địa phương nhằm tạo nên đàn bò lai Sind có năng 
suất thịt cao. ứng dụng mô hình 1 vụ lúa - 1 vụ cá trên diện tích I0 ha để khai 
thác mặt nước trong xã có hiệu quả hơn. 

Kết quả thực hiện: Về quy mô đạt 100% kế hoạch, cụ thể như sau: 

Chăn nuôi vịt: Chương trình đã cấp 1200 con vịt giống CV2000 và 
Khaki Campell 2-3 tuần tuổi cho 40 hộ nông dân. Tập huấn kỹ thuật chăm sóc 
và nuôi dưỡng vịt cho 75 hộ nông dân và cấp phát đây đủ tài liệu. Năm 2001 
vịt để bình quân được 100 quả/con. Năm 2002 do hạn kéo dài, nguồn thức ăn 
khan hiếm nên vịt để kém. Mô hình vịt siêu trứng nhìn chung đem lại hiệu qu¿ 
chưa cao do khả năng đầu tư chăm sóc của nông dân trong quá trình vịt đc 
trứng bị hạn chế. Đàn vịt đến nay gần như đã hết thời kỳ đẻ trứng. Nhiều hệ 
gia đình đã mạnh đạn đầu tư chăn thả giống vịt siêu trứng nhập từ Trung quốc 
có nhu cầu thức ăn đơn giản hơn. 

Chăn nuôi lợn nái hậu bị: Đã cấp 60 con lợn hậu bị móng cái cho 60 hệ 
gia đình. Tổ chức tập huấn về kỹ thuật nuôi đưỡng và phòng trừ các loại bệnÌ 
cho lợn. Số học viên tham dự là 134 người. Thời gian đầu lợn con sinh trưởng 
tốt nhưng do có đợt rét kéo dài, chuồng trại không đảm bảo nên 6 con đã chế 
đo viêm phối cấp. 54 con lợn Hậu bị Móng cái còn lại đều lớn và khoẻ mạnh 
Năm 2001 tất cả lợn nái hậu bị đã đẻ lứa đầu và lứa thứ 2. Năm 2002 đã đẻ lứ 
thứ 2 và lứa thứ 3. Năng suất đẻ bình quân 28-30 con/nái. Đàn lợn con lai đền 
lớn nhanh, khối lượng thịt cao hơn lợn địa phương trước đây vẫn chăn thả 
Đây là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Chính vì lẽ đó mà đết 
nay nhiều hộ gia đình đã tăng đầu lợn nái trong chuồng từ 1-5 con. Tổng sí 
đàn lợn xuất chuồng lên 1597con (16.200 kg) năm 2002. 
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Chăn nuói bò: Dự án đã cấp 2 con bò đực Lai Sin 3/4 máu ngoại [‡ 
tháng tuổi có trọng lợng 300 kg/con. sức khỏe tốt đã biết phối giống. Đã tổ 
chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò đực. bò cái giải đoạn trước và sau khi đẻ 
cho 25 hộ nông dân. Sau hai năm (2000-2002) hai con bò dực lui Sind đã phối 
giống được !20 lần. Đến này đã có L02 con bẻ con lại bụ bảm khoẻ mạnh 
chóng lớn có tầm vóc hơn hàn bò cóc địa phương. Nóng dân đã thấy được hiệu 
quả to lớn của mô hình này và sẽ được nhân rộng trong sản xuất, 


Chân nuỏi cá theo mô hình Ú vụ lúa - F vụ cá: Dự án đã củng cập cho 
các hộ gia đình có điều kiện chăn thả cá trone xã số lượng 1500 Rự cá giống 
các loại (chép, trỏi lại. trầm lại và mè laú). Hỗ trợ củng ứng T500 kg thức ăn 
chất lượng cao cho cá, Số lượng cá đã được thả trên quy mồ TÔ hà, trên chân 
đất lúa một vụ Xuân theo mô hình Ì vụ lúa - E vụ cá. Nane suất lúa đạt 3 
tân/ha, năng suất cá đạt 1.5 tán/ha. 


$3. Mó hình trồng cdy ăn qua 10ha: 


Để sử dụng đất đốc và phủ xanh đổi trọc. dự án tiến hành xây dựng mò 
hình trồng cây ăn quả ( trồng vải thiểu) trên quí mỏ 10 ha vào VỤ Xưn năm 2002. 
- = Dự ún đã tập huấn Kỹ Thuật trồng vải cho hơn 100 người, cũng cái đủ 
3.080 cây vải giống tốt để trồng I0 ha. 7.5 tần lần + 3.3 tân kadi cho 30 họ. 


- — Đã tập huấn hướng dẫn chí đạo bà con đào hố. trồng vải, chăm sóc theo 
đúng qui trình Kỹ thuật, Nên mặc dù sạp thời tiết khó khăn, hạn kéo dài, 
song vải vẫn đạt tÝ lệ cây sông trung bình hơn 90/, Moô hình bước đầu 
đã cho Kết qua Khả quan bà con yên tạm về mật chất lượng cấy giống. 

- Tỏn tại: Chưa tiến hành trồng có Braxin xen kê các hàng cày, do vậy hiệu 
quả bảo vệ đất dốc chống xói mòn bị hạn chế, 


- — Kết luận: Nhìn chúng 3 mô hình đã thực hiện đây đủ vẻ nội dụng và quy 
mó để ra. Kết quả nâng suát các giống cây (lúa, ngỏ, đậu tương và lạc). 
các con đợn, Bò lại Sind) đều đạt và vượt dự Kiến đẻ ra, 3 mò hình có 
hiệu qua tốt được nông dân trong xã chấp nhận, tiếp thu, du trì và triển 
khai vào sản xuất, 


V.. PHƯƠNG PHÁP TÔ CHỨC. QUẦN LÝ, CHÍ ĐÀO THỰC HIỆN: 

Ngày sau Khi có QUÁ ết định của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường 
cho phép triển khai dự án, ngày 31/10/2000, Sở KHCN & MT Vĩnh Phúc dã 
ký Hợp đồng số 10/3000/HĐ-DATMN với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông 


nghiệp Việt Nam, trực tiếp là Trung tầm Nghiên cứu Thực nghiệm Đậu dỗ để 
thực hiện các nội dung của dự ấn. 


Viên Khoa học Kỹ thuật Nóng nghiệp Việt Nam đã bàn bạc và thống 
nhất với Sở NHCNG& MT Vĩnh Phúc, với Lãnh đạo Ủý bạn nhân dân xã Sơn 
Lôi về các biện pháp tổ chức triển khai. thực hiện dự án, 


Để việc triển khai và quản lý dự án đạt mục tiêu đẻ ra, Sở KHCN &MT 
đã thành lập bản điều hành do ông Nguyễn Thành Huế chú nhiệm dự ấn làm 
trưởng bạn. Bàn điều hành 8 thành viên gồm các thành viện là lãnh dạo Sở 
NHCNK& MT. đại điện phòng quán lý KHCN và Lãnh đạo Trung tầm Đạu đó 
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(Đơn vị triển khai và chuyển giao công nghệ) và Lãnh đạo xã, HTX. Ban điều 
hành có trách nhiệm tổ chức, xây dựng kế hoạch, nội dung thực hiện và đôn 
đốc giám sát quá trình thực hiện dự án; Huy động đội ngũ cán bộ khoa học. kỹ 
thuật, các chuyên gia có kinh nghiệm của Viện và của các cơ quan khoa học 
khác có Hên quan đến nội dung dự án. 

Uỷ ban nhân dân xã Sơn Lôi cũng đã có quyết định thành lập Ban quản lý 
của xã ( Quyết định số 35/QĐ-UB ngày 07/1 1/2000) gồm 7 người do Phó Chủ 
tịch UBND xã làm trưởng ban. Ban quản lý xã đã phối hợp chặt chế với co 
quan chuyển giao công nghệ- Viện KHKTNNVN tổ chức thực hiện tốt các nội 
dung dự án ( Xác định tiêu chí đầu tư, nhận và cấp phát trực tiếp vật tư đến ng- 
ười hưởng lợi, tập huấn kỹ thuật cho bà con nông dân, kiểm tra đôn đốc các 
hộ gia đình thực hiện tốt các quy trình kỹ thuật đã được hướng dẫn). Ban quản 
lý xã cũng đã phân công cụ thể từng thành viên phụ trách việc xây dựng từng 
mô hình. 

Đã tổ chức các buổi tham quan đồng ruộng giữa kỳ và khi thu hoạch, 
nghiệm thu các mô hình theo mùa vụ để đánh giá rút kinh nghiệm và tạo điều 
kiện cho bà con nông dân học tập lẫn nhau trong quá trình áp dụng các tiến hộ 
kỹ thuật mới vào sản xuất. 

Sở KHCN&MT Vĩnh Phúc đã tổ chức kiểm tra dự án 2 đợt chính (ngày 
24/5/2001 và ngày 22/5/2002). Thành phần đoàn kiểm tra: Sở KHCN&MT. Sở 
Tài chính-Vật giá, Sở Nông nghiệp và PTNT, phòng Nông nghiệp huyện, đại 
điện UBND xã, HTX và cơ quan chuyển giao công nghệ, báo, đài truyền hình 
tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 26/1 1/2002 đã tổ chức hội nghị nghiệm thu 3 mô hình. 

Tiến hành sơ kết và thường xuyên báo cáo tiến độ và kết quả triển khai 
dự án cho các cấp có thẩm quyền ở Trung ương và Địa phương. Tổng kết dự 
án và tổ chức hội nghị nghiệm thu cấp tỉnh. 

VI. HIỆU QUÁ KINH TẾ TRỰC TIẾP DỤ ÁN: 

1. Mô hình trồng trọt: 

- Tăng năng suất lúa: 30 ha x 2,24 tấn /ha = 67,20 tấn, trị giá 120,96 
triệu đồng 

(30 ha x 2/24 tấn /ha = 67/20 tấn x 1,8 triệu đồng/tấn = 120,96 triệu đồng); 

- __ Tăng năng suất ngô: 20ha x 3,25 tấn /ha = 65,00 tấn, trị giá 162,5 
triệu đồng 

(20ha x 3,25 tấn /ha = 65,00 tấn x 2,5 triệu đồng/tấn = 162,5 triệu đồng) 

- _ Tăng năng suất lạc: 20ha x 1,25 tấn /ha = 25,00 tấn, trị giá 75,0 
triệu đồng 

(20ha x I,25 tấn /ha =25,00tấn x 3,0 triệu đồng/tấn = 75,0 triệu đồng) 
~ Tăng năng suất đậu tương: 15 ha x 0,75 tấn /ha = 11,25 tấn, trị giá 

56,25 triệu 

(15ha x 0/75 tấn /ha =lI/25tấn x 50triệuđồngtấn = 56/25 triệu đồng) 
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2. Mó hình chăn nuôi: 

- Sau hai năm, đàn bò được sind hoá được 102 con, trọng lượng mỗi con 
tăng 30% so với bò cóc địa phương. Sau 7 - 8 tháng tuổi có thể bán được 
từ 2,0 - 2,2 triệu đồng/con, trừ chỉ phí thu được từ l,0 - 1/2 triệu 
đồng/con. 

-_ Mô hình chăn nuôi lợn Móng Cái thuần chủng, sau khi được đầu tư giống 
mới, chất lượng cao đã nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình từ chăn 
nuôi lợn khoảng 2,5 triệu đồng/năm (10.000 kg lợn giống x 13.000 đ/kg 
= 130 triệu đồng : 60 hộ = 2,5 triệu đồng/hộ). 

-— Mô hình I vụ lúa - l vụ cá: Trong 2 năm thực hiện dự án với 10 ha cho 
thu hoạch 60 tấn thóc và 30 tấn cá, giá trị đạt 15,9 triệu đồng/ha/năm (60 
tấn thóc x I,8 triệu đổng/tấn = I0§ triệu đồng: 30tấncá x 7.0 
triệu đồng/ấn =_ 210 triệu đồng, 108 triệu + 210 triệu = 318 triệu 
đồng: 2 năm : 10 ha = 15,9 triệu đồng/ha/năm). 

3. Mô hình nâng cao hiệu quả sử dụng đất đồi gò: 

Mặc dù chưa đến thời kỳ cho thu hoạch, những bước đầu mô hình cũng 
đã góp phần nâng cao trình độ quản lý đất đổi gò cho một số hộ nông dân. 
Thay đổi tập quán canh tác của họ bằng việc đưa cây ngắn ngầy vào trồng xen 
cây ăn quả thời kỳ kiến thiết cơ bản, góp phần tăng thêm thu nhập cho nông dân. 

4... Thông tin tuyên truyền: 

Đã xuất bản 1500 cuốn sách hướng dẫn quy trình kỹ thuật và giới thiệu 
thêm một số giống cây trồng mới có khả năng phù hợp với trung du miền núi 
phía Bắc (Lúa, đậu tương, ngõ, lạc, cá, lợn bò, vịt, cây ăn quả...) để cấp phát 
cho cán bộ và nông dân trong xã. Đang hoàn thiện xây dựng băng truyền hình 
tổng kết và đánh giá mô hình để làm tư liệu khuyến cáo cho bà con nông dân 
trong xã. 

VI, KHẢ NÀNG DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG CỦA MÔ HÌNH: 

Sau hai năm thực hiện dự án đã góp phần đào tạo và nâng cao trình độ 
quản lý điều hành chỉ đạo sản xuất, trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật của 
đội ngũ cán bộ huyện, xã. Nâng cao năng lực khuyến nông, trình độ hiểu biết 
khoa học của bà con nông đân đã được nâng cao. Đã thực sự tạo được niềm tỉn 
sâu sắc cho bà con nông dân vào các thành tựu khoa học kỹ thuật, vào cần bộ 
chỉ đạo sản suất. Đến nay các mô hình đã được nhân rộng cụ thể như: 

Năm 2002 diện tích lúa giống Khang Dân 18 nguyên chủng đã được bà 
con nông dân áp dụng trên phạm vi 90% tổng diện tích lúa toàn xã. 

+ Mô hình Ngô lai có khả năng nhân rộng tới 50 ha trong toàn xã. 

+ Mô hình lạc giống mới có khả năng duy trì và mở rộng 40-50 ha. 
+_ Đậu tương DT84 được nông dân chấp nhận và phát triển. 

+ Mô hình bò lai sind đã phối được 120 lần và sinh được 102 bê con. 
+ Đàn lợn lại kinh tế đạt 1597 con, chiếm 75% tổng đàn lợn của xã. 
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+_ Mô hình chăn nuôi cá có thể được mở rộng ra khoảng 35 ha, chiếm 20% 
điện tích đất 1 vụ lúa trong toàn xã. 
+ Mô hình cây ăn quả cũng có thể được mở rộng với quy mô lớn. 

VHI.ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

Những kết quả chính: Dự án xây dựng các mô hình KHCN tại xã Sơn Lôi 
đi đúng hướng, đã giúp cho người dân tiếp thu các KTTB, nâng cao năng suất 
cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiểu biết vẻ KHCN tạo nên thói quen và cách 
làm ăn mới. Dự án giúp cho đội ngũ cán bộ xã nâng cao năng lực quản lý và 
điều hành chỉ đạo sản xuất theo công nghệ mới, từ đó nâng cao dân trí, góp 
phần tích cực xoá đói giảm nghèo ở địa phương. Nhìn chung 3 mô hình đã đạt 
được quy mô và nội dung đề ra. 

-__ Dự án rút ra được một số kinh nghiệm tốt có thể nhân rộng trong huyện 
và toàn tỉnh đó là: 

~_ Tất cả các loại giống cây trồng, vật nuôi được cấp phát đến tận tay người 
nông dân theo kế hoạch đăng ký và bình bầu của nông đân ở thôn và 
được Ban lãnh đạo xã bình xét tạo nên không khí dân chủ và bình đẳng 
của người hưởng lợi. 

- __ Các giống cây trồng vật nuôi đưa vào đự án đều là các giống tiến bộ kỹ 
thuật phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã có khả năng nhân rộng trong 
Xã và trong huyện. 

- __ Thông qua các lớp tập huấn kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn bước đầu đã 
nâng cao năng lực điều hành chỉ đạo sản xuất cho tập thể lãnh đạo trong 
xã, trình độ dân trí đã được nâng cao. Đã tạo được niềm tin sâu sắc cho 
bà con nông dân vào các thành tựu khoa học kỹ thuật, vào cần bộ chỉ đạo 
sản suất. 

¬ Phối hợp với các chương trình có mục tiêu trong cùng xã, sau gần hai 
năm thực hiện dự án, đời sống của nhân đân trong xã đã phần nào được 
cải thiện cụ thể như sau: 

+ Năm 1999 xã có số hộ điện đói nghèo chiếm 40,8% (theo tiêu chí cũ). 
+ Năm 2002 tỷ lệ đói nghèo giảm xuống còn 24,6% (theo tiêu chí cũ). 

- __ Công tác chỉ đạo, kiểm tra, nghiệm thu đầu bờ thường xuyên nên hạn chế 
thấp nhất những sai sót trong thực hiện quy trình kỹ thuật. 

Một số tôn tại ảnh hưởng đến kết quả dự án: 

- Do điều kiện sản suất nông nghiệp của xã phụ thuộc nước trời nên mô 
hình cây màu năng suất đạt chưa cao như tiềm năng của giống. 

- __ Nguồn kính phí cấp cho dự án hàng năm về rất muộn nên ảnh hưởng đến 
tiến độ triển khai. 

- __ Công tác tuyên truyền phổ biến kết quả của các mô hình còn hạn chế. 

C. DƯÁN3: "XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI TẠI VÙNG 


ĐẤT DỘC XÃ HƯỚNG ĐẠO - HUYỆN TAM DƯƠNG - TỈNH VĨNH PHÚC", 
I... VÀI NÉT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - KTXH CỦA XÃ HƯỚNG ĐẠO: 
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Hướng Đạo là xã miền núi của huyện Tam Dương, cách trung tâm huyện 
4km, cách thị xã Vĩnh Yên 12km và cách thủ đô Hà Nội 70km. Là xã miền 
núi, địa hình của xã Hướng Đạo gồm các đồi bát Úp xen kẽ, ruộng bậc thang 
nên sản suất nông nghiệp ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Tổng diện tích đất tự 
nhiên của xã là 1.267,42 ha, trong đó: đất nông nghiệp: 6l6,3 ha, đất thổ cư: 
64,28ha, đất chuyên dùng (trường học, nhà kho, trạm xá, xây dựng...): 
177,76ha, đất chưa sử dụng: 28,7ha, đất lâm nghiệp: 380,38ha. Xã có 1.727 
hộ với 8.128 nhân khẩu gồm 5 dân tộc: Kinh (97%), Mường, Tày, Sán Dìu, 
Cao Lan. Dân cư phân bố không đều, các hộ nằm rải rác theo các triển đồi 
thấp, do đó rất khó khăn trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng cơ 
sở. Hệ thống thuỷ lợi của xã gặp nhiều khó khăn (kênh mương nội đồng chất 
lượng kém. hiệu quả không cao, hệ thống tiêu chưa chủ động. 

II. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN. 
l... Mục tiêu trực tiếp của Dự án: 

Xây dựng 3 mô hình: mô hình I: Thâm canh lúa và một số cây hoa màu 
CÓ năng suất cao vào dự án bằng các giống mới; mô hình 2: Đưa các giống 
con (vịt, lợn, bò) có năng suất cao chất lượng tốt thay thế các giống cũ của địa 
phương; mô hình 3: Đưa tiến bộ kỹ thuật để sử dụng có hiệu quả đất đốc nhằm 
cải tạo và chống xói mòn đất bằng các loại cây có giá trị kinh tế cao như vải, 
đứa, cây đay Nhật (Hibiscus), cỏ Braxin, muồng Ấn Độ. 

2. Mục tiêu nhân rộng kết quả của các mô hình. 

3. Mục tiêu đào tạo cán bộ, kỹ thuật viên cho dự án. 

HH. KẾT QUÁ THỤỰC HIỆN CÁC MÔ HÌNH: 

1. Mỏ hình I: 

-_ Cây lúa: Đã triển khai 20ha (10ha vụ xuân, [0ha vụ mùa) Dự án cung 


cấp cho bầ con nông dân 1.200kg lúa giống nguyên chủng các loại: 
Khang dân 18, Q5, AYT77; giống thơm số I, có I1I hộ tham gia mô 
hình. Cấp 4 tấn phân lân, 1,5 tấn phân Kali, tập huấn cho 315 người. 
Năng suất đạt: Khang dân 18: 5,5 tấn/ha; QŠ: 6 tấn/ha; AYT??7: 5,5 
tấn/ha: giống thơm số l: 4,5 tấn/ha. 

- Cây lạc và công nghệ che phú nilon: Dự án cung cấp I.800kg lạc giống 
L14, 1.000kg nilon, 4.500kg phân lân, 1.200kg kali đủ trồng cho I0ha, 
có 332 hộ tham gia, tập huấn kỹ thuật cho 585 người. Nhìn chung lạc 
phát triển tốt, nhất là những diện tích che phủ nilon. Tuy nhiên, do diện 
tích trồng lạc phân tán, hạn hán kéo dài nên năng suất đạt 2 tấn/ha. 

Cây ngô: Triển khai 20ha giống LVN4, năng suất đạt 4 tấn/ha. 

2. Mô hình 2: 


-_ Lơn: Cấp 50 con lợn giống hậu bị Móng cái cho 50 hộ, tất cả số lợn đưa 
về đều khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, ăn khoẻ. Tổ chức tập huấn cho 200 
người. Trong quá trình nuôi dưỡng có 6 con bị chết do sưng phổi cấp, số 
còn lại 44 con hiện nay phát triển tốt, 90% đàn lợn nái đã đẻ. 
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-. Vƒ siêu trứng: Đã cấp 900 con vịt giống Khaki Campell cho 30 hộ. Tìn 
trạng vịt khi cấp đồng đều vẻ trọng lượng, ăn uống tốt, tỷ lệ đẻ 85%, bìn 
quân đẻ 26 quả trứng/tháng/con. Tập huấn cho 200 người. 

- Bò đực lai Sind: Dự án đầu tư 2 bò đực lai Sind 3/4 máu ngoại cho 2 hé 
bò có sức khoẻ tốt, đã phối giống cho 90 con bò cái của địa phương; tậ 
huấn cho 100 người. 

Đàn gia súc, gia cảm đưa về xã đảm bảo chất lượng, đến nay đều phí 
triển tốt, đã cho phối giống. 

3... Nhận xét và đánh giá kết quả đạt được về nội dung, tiến độ: 

Nhìn chung nội dung mô hình thực hiện đã bám sát dự án, triển khai t‹ 
các giống lúa, lạc, ngô, giống lợn, bò lai Sind, vịt. Kết quả ban đầu cho thấ 
các giống mới đều tốt hơn so với giống cũ, đảm bảo hiệu quả của dự án đề ra 

Nguyên vật liệu, giống cây con đã phát trực tiếp cho dân theo kế hoạc 
đăng ký và bình bầu của nông dân ở thôn và được Ban lãnh đạo xã bình xé 
tạo nên không khí đân chủ và bình đẳng của người hưởng lợi. Nhân dân rí 
phấn khởi tiếp nhận dự án, hiểu biết về tiến bộ kỹ thuật được tăng lên, nhâ 
dân nắm bắt và tiếp thu công nghệ để có khả năng nhân rộng tiếp trong đi 
bàn xã. 

Trong quá trình triển khai dự án luôn thực hiện tốt việc kiểm tra, chỉ đạ 
kịp thời nên không để xẩy ra tình trạng thắc mắc, khiếu kiện của nhân dâ 
trong xã. 

4... Những công việc cần triển khai tiếp trong thời gian tới: 

Triển khai 20ha đậu tương. Triển khai cây ăn quả I6ha, tập huấn chuyểi 
lao công nghệ cho các hộ tham gia dự án. 

Kiểm tra theo đõi các mô hình và báo cáo kết quả, rút kinh nghiện 
nghiệm thu mô hình và đự án. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện 3 dự án nông thôn miền núi triể, 
khai tại Vĩnh Phúc giai đoạn 1998 - 2002, 


SỞ KHCN & MT VĨNH PHÚC 
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